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Tất cá chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravāda là nhờ ơn Ngài Su 
Tổ Hộ- Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phát-giáo Nguyēn-thuy 
Theravāda về truyền bá trên đất nước Viêt- 
Nam thân yêu này. 


Tất cd chúng con đem hết lòng thành 
kính dành lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tắm lòng chân 
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NamoTassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 
Con dem hết lòng thành kính dành lễ Đức-Ti hế- Tôn 
dy, Đức A-ra-hān, Đức-Phật Chānh-Dāng-Gidc. 


Paņāmagāthā 


Tilokekagarum Buddham, 
pāyvāsibhayahimsakam. 
Āyunopariyosānam, 
gacchāmi saraņam aham. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbānapariyosānam, 
gacchāmi saraņam aham. 
Tassa sävakasamghañca, 
puñhakkhettam anuttaram. 
Arahaftapriyosanam, 
gacchāmi saraņam aham. 


Buddham Dhammañca Samghaīca, 
abhivandiya sādaram. 
Catusaccadīpanī”ti, 

Ayam ganthā mayā katā. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giči, 
Dāt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phậi, 
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thānh-dē. 


Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở y phân đâu, giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin guy-y-Phdp, 
Mong được chứng ngộ Niễt-bàn thoát khó. 


Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tủ-Phát, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hān. 
Đức-Phật Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kính lễ Tam-bdo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ. 
Giảng giải rõ về Pháp Tứ T. hánh-Đề. 


NamoTassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 
Con dem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Ti hế- Tôn 
dy, Đức A- ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Tìm Hiểu Tứ Thánh-Đế 


Soạn-giả: T)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpaņdita) 


Lời Nói Đầu 


Tú Thánh-đễ đó là kh6-Thdnh-dē, nhân sinh 
khổ-Thánh-để, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để, là sự-thật chân-lÿ 
mà chư bác Thānh-nhān đã chứng ngộ. 

Tứ Thánh-để là pháp cốt lỗi, nên tảng căn 
bản cua Phật-giáo, bởi vì hành-giả thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ 
ban đâu có doi- -tượng khác nhau như thân, thọ, 
tâm, pháp hoặc sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; 
đến giai đoạn cuối dču chứng ngộ chān-ly tứ 
Thánh-đế, rôi chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thānh-gud, Ničt-bān, diệt tận được mọi tham- 
di, moi phiên-não không còn du sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Trong quyền sách nhỏ “Tìm Hiểu Tứ Thánh- 


Đế” có 2 phán: 

* Phân I: Trình bày tứ Thánh-đễ trong bài 
kinh Mahāsatipatthānasutta V (kinh Đại niêm- 
xứ), phân pháp niệm-xứ, doi-twong saccapabba. 
Đức-Phật giảng giải chỉ tiết tứ Thānh-dē. 

* Phân II: Trình bày tứ Thánh-đễ trong bài 
Dhammacakkappavattanasutta 2 (kinh Chuyēn- 
pháp-luân) mà Duc-Phģt thuyết dạy lân đấu tiên 
tē độ nhóm 5 ty-khwu là Ngài Trưởng-lão 
Kondañna, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài 
Mahānāma, Ngài Assaji, tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là lsipatana, gân kinh-thành 
Bārāņasī. Đức-Phát giảng dạy tam-tuē-luān 
theo tuân tự trong tứ Thānh-dē. 

Tam-tuệ-luân đó là: 

- Saecaitāņa: Tri-tu6-hoc trong tứ Thánh-để. 

- Kiccañana: Tri-tuệ-hành phận-sự trong tứ 
Thānh-dē. 

- Katañana: Tri-tué-thanh hoàn thành phận- 
sự trong tứ Thānh-dē. 

Tam-tuệ-luân trong tứ Thdnh-dč: 

- Tam-tuệ-luân trong khó-Thánh-dé. 


' Dīghanikāya, Mahāvagga, Mahāsatipatthānasutta. 
2 Sam, Mahāvaggasamyutta, Dhammacakkappavattanasutta. 
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- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khó-Thánh-dé 

- Tam-tuệ-luân trong diệt khổ-Thánh-đề. 

- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến diệt 
khố- Thánh- đề. 


Như vậy, tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế 
(3x4) thành 12 loại tri-tuệ có tām quan trọng 
nhất trong Phật-giáo, như Đức-Phật đã thuyết 
day trong bài kinh Chuyển-pháp-luân rằng: 

- “Này chư ty-khuu! Khi nào tri-tuē thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thdnh-dč theo 
tam-tuē-ludn (tri-tuē-hoc, tri-tuệ-hành, tri-tuē- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh chưa phát sinh đến với Như-Lai. 


- Nay chư ty-khuu! Khi ấy Như-Lai chưa 
truyēn dạy rằng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác vô thượng trong 
toàn cõi-giới chung-sinh: nhân-loại, vua chúa, 
sa-môn, bả-la-môn, chư-thiên, ma-vwong và 
pham-thiēn cả thảy. ” 


- Này chư ty-khuu! Khi nào tri-tuệ thičn-tuē 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đễ theo 
tam-tuệ-luân (tri-tuē-hoc, tri-tuệ-hành, tri-tuē- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai dēng dac 
khẳng định truyền dạy rằng: "Nhw-Lai đã chứng 
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đắc thành Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc vô 
thượng trong toàn cối-giới chung-sinh: nhân- 
loại, vua chua, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, 
ma-vương và phạm-thiên cả thay.” 

Trí-tuệ quán-triệt đã phát sinh đến với Nhu- 
Lai, biết rõ răng: “A-ra-hán Thánh-quả-tâm 
giải thoát cua Nhw-Lai không bao giờ bị hu 
hoại, kiếp này là kiếp chói, sau kiếp này, chắc 
chắn không còn tái-sinh kiếp nào nữa. ” 


Cho nên, tam-tuē-luān trong tứ Thdnh-dē 
(3x4) thành 12 loại trí-tuệ gọi là Dhammacakka: 
Bánh xe Chuyển-pháp-luân, như chu-gidi bài 
kinh Chuyển-pháp-luân (Dhammacakkappavat- 
tanasuttavaņņanā) rāng: 

"Isipatane nisinnassa dvādasākārāya sacca- 
desanāya pavattitam desanafñanampi dhamma- 
cakkam nama ”.” 

Duwc-Phģt Gotama ngự tai khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, gân kinh-thành 
Bārānasī, thuyết giảng bài kinh Dhammacakkap- 
pavattanasutta thuyết dạy tam-tuệ-luân trong tử 
Thánh-để (3x4) thành 12 loại tri-tuệ trong tử 
Thánh để gọi là Dhammacakka: Bánh xe 
Chuyēn-phdp-luān. 


' Sam. Mahāvagga, Kotigāmavagga, Saccasamyutta, Dhamma- 
cakkappavattanasuttavaņņanā. 
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* Quyển sách nhỏ "Tim Hiểu Tứ Thánh-Để” 
này bān sư đã có găng giảng giải về pháp tứ 
Thánh-đề được trích từ trong bài kinh Mahāsati- 
patthānasutta và trong bài kinh Dhammacakkap- 
pavattanasutta chỉ có được bấy nhiêu thôi! 


Tuy bán sư có gắng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về pháp tứ Thánh-để 
này, song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn 
không tránh khỏi những điêu sơ sót, thậm chỉ còn 
có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bān sư. 


Để lân sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiēn-tri có tām từ chỉ giáo, góp y 
chán tình. 

Kinh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn 
phẩm này được hoàn hảo, hầu mong dem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 


Bān sư kinh cần đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin guy Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bán sư. 


* Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Tứ Thánh-ĐỂ” 
này được hoàn thành do nhờ nhiêu người giúp 
dó như là Dhammavara Sāmaņera xem kỹ bản 
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thao, Dhammanandā upāsikā dā tán tām xem 
kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển 
sách và được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép 
án hành. 


Bán sư vô cùng hoan hy biết ơn tất cả guy vi. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (ty-khwu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phân phdp-thi thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhitamahāthera 
là sw phụ của con, động thời kinh dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão H6-Nhān (chùa Thiên- 
Lâm, Hué) cùng chư Đại-Trưởng-lão đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyēn-thuy (Theravāda) 
về truyēn bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Ti rưởng-lão ở nước Thdi-Lan, 
nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong guy Ngài hoan hy. 
Idam no ñatinam hotu, sukhitā hontu ñatayo. 
Phước-thiện phdp-thi thanh cao này, xin hồi 


hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiēp hiện-tại cho dên vô lượng kiēp trong 
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quá-khứ, mong quy vi hoan-hý nhận phán 
phước-thiện thanh cao này đề thoát khỏi cảnh 
khó, được an-lạc lâu dài. 


Imam punūūābhāgam mātā-pitu-ācariya- 
nāti-mittānaūceva sesasabbasattānaūca dema, 
sabbepi te puūūapattim laddhāna sukhitā 
hontu, dukkhā muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phán 
phước-thiện phdp-thi thanh cao này đến ông ba, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối dia-nguc, a-su-ra, nga-guy, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả guy vị hoan-hỷ nhận phán phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong guy vị thoát 
mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu đài 
trong khắp mọi nơi. 


Idam me dhammadānam āsavakkhayāvaham 
hotu. 

Phước-thiện phāp-thi thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm thign-duyēn dân dắt 
môi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Ničt-bān, 
diēt tận được moi tham-di, moi phiên-não trām- 
luân, giải thoát khó tử sinh luân-hôi trong ba 
giới bon loài. 
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Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tán 
được mọi tham-di, moi phiên-não trām-ludn, 
chua gidi thodt khó sinh, vẫn còn tử sinh luân- 
hôi thì do năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này ngăn cản mọi dc-nghiēp không có cơ 
hội cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-giới, và cũng 
do năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả tdi-sinh 
trong 7 cối thiện-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con dču là Hgười có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có hữu-duyên được gân gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thiēn-tri, có đức-tin trong sạch nơi bác thiēn-tri, 
có găng tinh-tấn thực-hành theo lời gido-hudn 
của bậc thiēn-tri, không ngừng tạo mọi phāp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây du trọn vẹn, 
dē mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niēt-bān, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luān-hdi, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phát, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hý lạc, có ẩức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đúc-Pháp, Dic- 
Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hầu dành lễ 
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Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, có gắng 
tinh-tān thực-hành theo chánh-pháp của Đức- 
Phật, dē mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bān, trở thành bác Thánh A-ra-hān sẽ tịch diệt 
Niēt-bān, giải thoát khổ tử sinh luān-hdi trong 
tam-gidi. 

Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bdo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, mong cho môi người chúng con luôn 
luôn có thi6n-duyēn, tạo được nhân tốt sâu sắc 
trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả bảu ở cối người (manussasampatti), hưởng 
được mọi sự an-lạc như thế nào cũng không 
đắm say trong cõi người; hoặc dù có được thành 
tựu quả báu ở cối trời (devasampatti), hưởng 
được mọi an-lạc như thé nào cũng không đắm 
Say trong coi trời. 


Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của môi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
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tựu quả báu cao nhất chứng ngộ Niēt-bān 
(Nibbānasampatti) mà thôi, dē mong giải thoát 
khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Icchitam patthitam amham, 

khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
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ĐOẠN KÉT 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


NamoTassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 
Con dem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
dy, Đức A-ra-hān, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Tìm Hiểu Tứ Thánh-Đế 


Tứ Thánh-đề đó là kh6-Thānh-dē, nhân sinh 
kho-Thdnh-dē, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành dán 
đến diệt khổ-Thánh-để là pháp cốt lõi căn bān 
làm nên tảng trong giáo-pháp của Đức-Phật. 


Phần I 
Tứ Thánh-đề trong bài kinh Mahāsatipatthānasutta 


Tứ Thánh-để có trong nhiều bài kinh, bài 
pháp, nhưng trong bài kinh Mahāsatipatthāna- 
sutta (kinh Đại-niệm-xứ) được trình bày đầy đủ 
và chi tiết nhất. Trong bài kinh Mahāsatipat- 
thānasutta ”, Đức-Phật thuyết giảng rằng: 


33 


- "Ekāyano ayam bhikkhave maggo ... 
‘Này chư ty-khwu! Đạo này là con đường 

duy nhất, để dán đến sự thanh-tịnh hoàn toàn 
trong sạch khỏi mọi phiên-não ô nhiễm trong tâm 
của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức-Phật 
Độc-Giác, chw Thánh Thanh-văn-giác; để diệt 
sự sâu não, khóc than; để diệt sự khổ tâm, khổ 


' Dīghanikāya, Mahāvagga, Mahāsatipatthānasutta. 


2 TÌM HIẾU TÚ THÁNH-ĐÉ 


thân; để chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Ti hánh-quả; 
để chứng ngộ Niēt-bān. 

Đạo duy nhất này là pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

- Này chư ty-khwu! Tỳ-khưu hoặc hành-giả 
trong Phát-giáo này: 

l- Là hành-giả có tâm tinh-tān không ngừng, 
có chānh-niēm trực nhận, có tri-tuē tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ thân trong phân thân 
niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chdp-thū này. 

2- Là hành-giả có tâm tinh-tán không ngừng, 
có chānh-niēm trực nhận, có tri-tuē tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ các thọ trong phần thọ 
niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chdp-thū này. 

3- Là hành-giả có tâm tinh-tān không ngừng, 
có chānh-niēm trực nhận, có tri-tuē tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ tâm trong phần tâm 
niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chdp-thū này. 

4- Là hành-giả có tâm tinh-tān không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có tri-tuē tinh-gidc 
trực giác thấy rõ, biết rõ các pháp trong phán 
pháp niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng, và 
diệt sân-tâm không hài lòng trong ngū-udn 
chấp-thủ này,... ” 
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Đốồi-tượng tứ-niệm-xứ 

- Thân niệm-xứ: Thân (kãya) là đỗi-tượng của 
chánh niệm, tri-tuē tinh-gidc, có 14 đối-tượng 
thuộc về sāc-phdp. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ (vedanā) là đỗi-tượng của 
chānh-niēm, tri-tuē tỉnh-giác, có 1 đối-tượng chia 
ra làm 9 loại thọ thuộc về danh-phdp. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm (citta) là đối-tượng của 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác, có 1 đối-tượng chia 
ra làm 16 loại tâm thuộc về danh-phdp. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp (dhamma) là đôi- 
tượng của chānh-niēm, tri-tuē tỉnh-giác, cô 5 
đối-tượng thuộc về sāc-phdp, danh-pháp. 

Thân, thọ, tâm, pháp là đối- -tượng của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ gồm có 21 đỗi- -tượng mà môi 
đối-tượng đều có khả năng dẫn đến chúng ngộ 
chân-lý tứ Thānh-dē, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu; tiếp theo chứng 
đắc đến Nhát-lai Thánh-đạo, Nhāt-lai Thánh- 
quả, Ničt-bān, trở thành bậc Thánh Nhāt-lai; 
tiếp theo chứng đắc đến Bdt-lai Thánh-đạo, Bát- 
lai Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Bāt-lai; cuối cùng chứng đắc đến A-ra-hdn 
Thánh-đạo, A-ra-hān Thánh-quả, Niét-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hdn cao thượng trong 
Phật-giáo. 
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Trong phần pháp niệm-xứ có 5 đỗi-tượng là 
đối- -twong 5 pháp chướng-ngại, doi- -twong ngū- 
uān chấp-thủ, dói- -tượng thập nhị xứ, 4ói-tuong 
7 pháp gidc-chi, ddi-tvong tứ Thánh-đề. 


Tứ T hānh-dē trong phān pháp niệm-xứ được 
Pūc-Phāt thuyēt giảng đây đủ rõ ràng như sau: 


Dhammānupassanā Saccapabba 


Puna ca param bhikkhave, dhammesu dham- 
mānupassī viharati catūsu _ariyasaccesu. 
Kathañca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu? 


Idha bhikkhave bhikkhu “Idam dukkhan "ti 
yathā bhūtam pajānāti. “Ayam dukkhasamudayo ” 
ti vathābhūtam pajānāti. “Ayam dukkhanirodho ” 
ti yathabhutam pajānāti. “Ayam dukkhanirodha- 
gāminī patipadā "ti yatha bhūtam pajānāti. 

Pathamabhāņavāro nitthito. 


I- Dukkhasaccaniddesa 

- Katamafca bhikkhave dukkham ariyasaccam? 

Jātipi dukkhā, jarāpi dukkhā, maraņampi 
dukkham, sokaparidevadukkhadomanassupayasapi 
dukkhā, appiyehi sampayogopi dukkhā, piyehi 
vippayogopi dukkhā, yampiccham na labhati 
tampi dukkham, samkhittena paīicupādānak- 
khandhā dukkhā. 
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1.1- Katamā ca bhikkhave jāti? 


Yā tesam tesam sattānam tamhi tamhi sattā- 
nikāye jati saūjāti okkanti abhinibbatti 
khandhānam pātubhāvo āyatanānam patilābho. 
Ayam vuccafi bhikkhave jati. 


1.2- Katamā ca bhikkhave jarā? 


Ya tesam tesam sattānam tamhi tamhi 
sattānikāye jarā jīraņatā khaņdiccam pāliccam 
valittacatā ayuno samhāni indriyvānam paripāko. 
Ayam vuccafi bhikkhave jarā. 


1.3- Katamaīca bhikkhave maranņam? 


Yam tesam tesam sattānam tamhā tamhā 
sattānikāyā cuti cavanatā bhedo antaradhānam 
maccu maraņam kalakiriyä khandhānam bhedo 
kaļevarassa nikkhepo jīvitindriyassupacchedo. 
Idam vuccati bhikkhave maranam. 


1.4- Katamo ca bhikkhave soko? 


Yo kho bhikkhave aññataraññatarena 
byasanena samannāgatassa aūnataraūnatarena 
dukkhadhammena phutthassa soko socanā 
socitattām antosoko antoparisoko. Ayam vuccati 
bhikkhave soko. 


1.5- Katamo ca bhikkhave paridevo? 


Yo kho bhikkhave aññataraññatarena 
byasanena samannāgatassa aññataraññatarena 
dukkhadhammena phutthassa ādevo paridevo 


6 TÌM HIĒU TÚ THÁNH-ĐÉ 


ādevanā paridevanā ādevitattām paridevitattām. 
Ayam vuccati bhikkhave paridevo. 


1.6- Katamaīca bhikkhave dukkham? 


Yam kho bhikkhave kāyikam dukkham kāyikam 
asātam kāyasamphassajam dukkham asātam 
vedayitam. Idam vuccati bhikkhave dukkham. 


1.7- Katamaīca bhikkhave domanassam? 


Yam kho bhikkhave cetasikam dukkham, 
cetasikam asātam manosamphassajam dukkham 
asātam vedayitam. ldam vuccati bhikkhave 
domanassam. 


1.8- Katamo ca bhikkhave upāyāso? 


Yo kho bhikkhave aūnataraūnatarena 
byasanena samannāgatassa aūnataraūnatarena 
dukkhadhammena phutthassa āyāso upāyāso 
āyāsitattām _upāyāsitattām. Ayam vuccati 
bhikkhave upāyāso. 


1.9- Katamo ca bhikkhave appiyehi 
sampayogo dukkho? 


Idha yassa te honti anitthā akanta amanāpā 
rūpā saddā gandhā rasā photthabbā dhammā, 
ye vā panassa te honti anatthakāmā ahitakāmā 
aphāsukakāmā ayogakkhemakāmā, ya tehi 
saddhim sangati samāgamo  samodhanam 
missībhāvo. Ayam vuccati bhikkhave appiyehi 
sampayogo dukkho. 
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1.10- Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo 
dukkho? 

Idha yassa te honti itthā kanta manāpā rupa 
saddā gandhā rasā photthabbā dhammā, ye vā 
panassa te honti atthakāmā hitakama 
phāsukakāmā yogakkhemakāmā, mātā vā pitā vā 
bhātā vā bhaginī vā mittā vā amaccā vā 
hātisālohitā va, ya tehi saddhim asangati 
asamāgamo asamodhānam amissībhāvo. Ayam 
vuccati bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. 


1.11- Katamañca bhikkhave yampiccham na 
labhati tampi dukkham? 


* Jātidhammānam bhikkhave sattānam evam 
icchā uppajjati “Aho vata mayam na jāti- 
dhammā assāma, na ca vata no jāti āgaccheyyā ” 
ti. Na kho panetam icchāya pattābbam. Idampi 
yampiccham na labhati tampi dukkham. 


* Jarādhammānam bhikkhave sattānam evam 
icchā uppajjati “Aho vata mayam na jarā- 
dhammā assāma, na ca vata no jarā āgaccheyyā ” 
ti. Na kho panetam icchāya pattābbam. Idampi 
yampiccham na labhati tampi dukkham. 


* Byādhidhammānam bhikkhave sattānam evam 
iccha uppajjati “Aho vata mayam na byādhidhammā 
assāma, na ca vata no byādhi āgaccheyyā "ti. Na 
kho panetam icchāya pattābbam. Idampi 
yampiccham na labhati tampi dukkham. 


8 TÌM HIĒU TÚ THÁNH-ĐÉ 


* Maraņadhammānam bhikkhave sattānam 
evam icchā uppajjati “Aho vata mayam na maraņa- 
dhammā assāma, na ca no maraņam āgaccheyyā ” 
ti. Na kho panetam icchāya pattābbam. Idampi 
yampiccham na labhati tampi dukkham. 

i Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsa- 
dhammānam bhikkhave sattānam evam icchā 
uppajjati “Aho vata mayam na sokaparideva- 
dukkhadomanassupāyāsadhammā assāma, na ca 
vata no soka parideva dukkha domanassupāyāsa 
dhammā āgaccheyyun”ti. Na kho panetam 
icchāya pattābbam. Idampi yampiccham na 
labhati tampi dukkham. 

1.12- Katame ca bhikkhave samkhittena 
pañcupadanakkhandha dukkhā? 


Seyyathidam, rūpupādānakkhandho, vedanu- 
pādānakkhandho, saññupadanakkhandho, sankharu- 
pādānakkhandho, viññanupadanakkhandho. Ime 
vuccanti bhikkhave samkhittena paīīcupādānak- 
khandhā dukkhā. 


Idam vuccati bhikkhave dukkham ariyasaccam. 


II- Samudayasaccaniddesa 


- Katamañca bhikkhave dukkhasamudayam 
ariyasaccam? 

Yāyam taņhā ponobhavikā nandīrāga- 
sahagatā tatratatrābhinandinī. Seyyathidam, 
kāmatanhā bhavataņhā vibhavatanhā. 
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Sa kho panesa bhikkhave tanha kattha 
uppajjamānā uppajjati, kattha nivisamana 
nivisati. Yam loke piyarupam satarupam, etthesa 
tanha uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana 
nivisati. Kiñci loke piyarūpam satarupam? 


2.l- Cakkhu loke piyarūpam satarupam, 
etthesā tanha uppajjamana uppajjati, ettha 
nivisamānā nivisati. 

Sotam loke ... Ghānam loke ... Jivhā loke ... 
Kāyo loke ... Mano loke ... piyarūpam sātarūpam, 
etthesā tanha uppajjamānā uppajjati, ettha 
nivisamānā nivisati. 

2.2- Rūpā loke ... Saddā loke ... Gandhā loke 
... Rasa loke ... Photthabbā loke ... Dhammā loke 

piyarūpam _sātarūpam, etthesā tanha 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 

2.3- Cakkhuviññanam loke ... Sotaviñnñanam 
loke ... Ghānaviiiānam loke ... Jivhaviññanam 
loke ... Kayavinñanam loke ... Manoviññanam 
loke ... piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 


2.4- Cakkhusamphasso loke ... Sotasamphasso 
loke ... Ghānasamphasso loke ... Jivhāsamphasso 
loke ... Kayasamphasso loke ... Manosamphasso 
loke ... piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
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2.5- Cakkhusamphassajā vedanā loke ... Sota- 
samphassajā vedanā loke ... Ghānasamphassajā 
vedanā loke ... Jivhāsamphassajā vedanā loke 

Kāyasamphassajā vedanā loke ... Mano- 
samphassajā vedanā loke ... piyarūpam sātarūpam, 
etthesā tanhā uppajjamānā uppajjati, ettha 
nivisamānā nivisati. 

2.6- Rūpasaūnā loke ... Saddasaūnā loke ... 
Gandhasaūnā loke ... Rasasaffia loke ... Photthab- 
basafna loke ... Dhammasaññā loke ... piyarūpam 
sātarūpam, etthesā taņhā uppajjamānā uppajjati, 
ettha nivisamānā nivisati. 

2.7- Rūpasaīcetanā loke ... Saddasaīīcetanā loke 
... Gandhasaīicetanā loke ... Rasasaūcetanā loke 
... Phofthabbasancetana loke ... Dhammasaīicetanā 
loke ... piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 

2.8- Rūpataņhā loke ... Saddataņhā loke ... 
Gandhatanhā loke ... Rasataņhā loke 
Photthabbataņhā loke ... Dhammataņhā loke ... 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā uppajjamānā 
uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 

2.9- Rūpavitakko loke ... Saddavitakko loke ... 
Gandhavitakko loke ... Rasavitakko loke 
Photthabbavitakko loke ... Dhammavitakko loke 
... piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā uppajja- 
mana uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
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2.10- Rūpavicāro loke ... Saddavicāro loke ... 
Gandhavicāro loke ... Rasavicāro loke 
Photthabbavicāro loke ... Dhammavicāro loke ... 
piyarūpam sātarūpam, etthesā tanhā uppajjamānā 
uppaijjati, ettha nivisamānā nivisati. 

Idam vuccati bhikkhave dukkhasamudayam 
ariyasaccam. 


III- Nirodhasaccaniddesa 


- Katamanca bhikkhave dukkhanirodham 
ariyasaccam? 


Yo tassayeva taņhāya asesavirāganirodho 
cāgo patinissaggo mutti anālayo. 

Sa kho panesā bhikkhave taņhā kattha pahīya- 
mana pahīyati, kattha nirujjhamānā nirujjhati. 
Yam loke piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
pahīvamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā 
nirujjhati. Kiñci loke piyarūpam sātarūpam? 

3.1- Cakkhu loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesā taņhā pahīvamānā pahīyati, ettha 
nirujjhamānā nirujjhati. 

Sotam loke ... Ghānam loke ... Jivhā loke ... 
Kāyo loke ... Mano loke ... piyarūpam sātarūpam, 
etthesā taņhā pahīvamānā pahīyati, ettha 
nirujjhamānā nirujjhati. 

3.2- Rupa loke ... Saddā loke ... Gandhā loke 
... Rasa loke ... Photthabbā loke ... Dhammā loke 
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... piyarūpam sātarūpam, etthesā tanha pahīya- 
mānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 


3.3- Cakkhuvinnanam loke ... otaviññanam loke 

„. Ghanaviññanam loke ... Jivhaviññanam loke 
Kayaviññanam loke ... Manovinñanam 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā pahiyamana 


pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 


3.4- Cakkhusamphasso loke ... Sotasamphasso 
loke ... Ghānasamphasso loke ... Jivhāsamphasso 
loke ... Kayasamphasso loke ... Manosamphasso 
loke ... piyvarūpam sātarūpam, etthesā taņhā pahīva- 
mānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 

3.5- Cakkhusamphassajā vedanā loke ... Sota- 
samphassajā vedanā loke ... Ghānasamphassajā 
vedanā loke ... Jivhāsamphassajā vedanā loke 

. Kāyasamphassajā vedanā loke ... Mano- 
samphassajā vedanā loke ... piyaripam 
sātarūpam, etthesā taņhā pahīyvamānā pahīyati, 
ettha nirujjhamānā nirujjhati. 

3.6- Rūpasaūnā loke ... Saddasaūnā loke ... 
Gandhasaūnā loke ... Rasasaūnā loke 
Photthabbasañna loke ... Dhammasanna loke ... 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā pahīvamānā 
pahīyati, ettha niujjhamānā nirujjhati. 

3.7- Rūpasaūcetanā loke ... Saddasaīīcetanā 
loke ... Gandhasaīicetanā loke ... Rasasaīīcetanā 
loke ... Photthabbasaīīcetanā loke ... Dhamma- 
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sañcetana loke ... piyarūpam sātarūpam, etthesā 
taņhā pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamānā 
nirujjhati. 

3.8- Rūpataņhā loke ... Saddataņhā loke ... 
Gandhataņhā loke ... Rasatanhā loke ... Photthabba- 
taņhā loke ... Dhammataņhā loke ... piyarūpam 
sātarūpam, etthesā taņhā pahīyvamānā pahīyati, 
ettha nirujjhamānā nirujjhati. 

3.9- Rūpavitakko loke ... Saddavitakko loke ... 
Gandhavitakko loke ... Rasavitakko loke 
Photthabbavitakko loke ... Dhammavitakko loke 
... piyarūpam sātarūpam, etthesā tanha pahīya- 
mānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 

3.10- Rūpavicāro loke ... Saddavicāro loke ... 
Gandhavicāro loke ... Rasavicāro loke 
Photthabbavicāro loke ... Dhammavicāro loke ... 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā pahiyamana 
pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 

Idam vuccati bhikkhave dukkhanirodham 
ariyasaccam. 


IV- Maggasaccaniddesa 


- Katamafñca bhikkhave dukkhanirodhagāminī 
patipadā ariyasaccam? 

Ayameva ariyo atthangiko maggo. Seyyathidam 
sammāditthi sammāsankappo sammāvācā sammā- 
kammanto sammā ājīvo sammāvāyāmo sammā- 
sati sammāsamādhi. 
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4.1- Katama ca bhikkhave sammāditthi? 

Yam kho bhikkhave dukkhe ñanam, dukkha- 
samudaye ñanam, dukkhanirodhe ñanam, dukkha- 
nirodhagāminiyā patipadāya ñanam. Ayam 
vuccati bhikkhave sammāditthi. 

4.2- Katamo ca bhikkhave sammāsankappo? 

Nekkhammasankappo,  abyāpādasankappo, 
avihimsāsankappo. Ayam vuccati bhikkhave 
sammāsankappo. 

4.3- Katamā ca bhikkhave sammāvācā? 

Musāvādā veramaņī, pisuņāya vācāya veramaņī, 
pharusāva vācāya veramaņī, samphappalāpā 
veramaņī. Ayam vuccati bhikkhave sammāvācā. 

4.4- Katamo ca bhikkhave sammākammanto? 

Pāņātipātā veramaņī, adinnādānā veramaņī, 
kāmesumicchācārā veramaņī. Ayam vuccati 
bhikkhave sammākammanto. 

4.5- Katamo ca bhikkhave sammā ājīvo? 

Idha bhikkhave ariyasavako micchā ājīvam 
pahāya sammā ājīvena jīvitam kappeti. Ayam 
vuccati bhikkhave sammā ājīvo. 

4.6- Katamo ca bhikkhave sammāvāyāmo? 

Idha bhikkhave bhikkhu * anuppannānam 
pāpakānam akusalānam dhammānam anuppādāya 
chandam janeti vāvamati viriyam ārabhati cittam 
paggaņhāti padahati. 
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* Uppannānam pāpakānam akusalānam 


dhammānam pahānāya chandam janeti vãyamafi 
viriyam ārabhati cittam paggaņhāti padahati. 

* Anuppannānam kusalānam dhammānam 
uppādāya chandam janeti vāyamati vīriyam 
ārabhati cittam paggaņhāti padahati. 

* Uppannānam kusalānam dhammānam thitiya 
asammosāya bhiyyobhāvāya vepullava bhāvanāya 
paripūriyā chandam janeti vāyamati vīrivam 
ārabhati cittam paggaņhāti padahati. Ayam 
vuccati bhikkhave sammāvāyāmo. 

4.7- Katamā ca bhikkhave sammāsati? 

Idha bhikkhave bhikkhu * kāye kāyānupassī 
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke 
abhijjhādomanassam. 

* Vedanāsu vedanānupassī viharati ātāpī 
sampajāno satimā vineyya loke abhijjhā- 
domanassam. 

* Citte cittānupassī viharati ātāpī sampajāno 
satimā vineyya loke abhijjhādomanassam. 

* Dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī 
sampajāno satimā vineyya loke abhijjhā- 
domanassam. Ayam vuccati bhikkhave sammāsati. 

4.8- Katamo ca bhikkhave sammāsamādhi? 


Idha bhikkhave bhikkhu * vivicceva kāmehi 
vivicca _akusalehi  dhammehi savitakkam 
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savicāram vivekajam pītisukham pathamam 
jhānam upasampaijja viharati. 


* Vitakkavicārānam vūpasamā ajjhattām 


sampasādanam cetaso ekodibhāvam avitakkam 
avicāram samādhijam pītisukham dutiyam 
jhānam upasampajja viharati. 


* Pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati, sato 
ca sampajāno, sukhañca kāyena patisamvedeti, 
yam tam ariyā ācikkhanti “Upekkhako satimā 


sukhavihārī”ti tatiyam jhānam upasampajja 
viharati. 


* Sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā 
pubbeva somanassadomanassānam atthangamā 
adukkhamasukham upekkhāsatipārisuddhim 
catuttham jhānam upasampajja viharati. Ayam 
vuccati bhikkhave sammāsamādhi. 


Idam vuccati bhikkhave dukkhanirodha- 
gāminī patipadā ariyasaccam. 


* Iti ajjhattām vā dhammesu dhammānupassī 
viharati, bahiddhā va dhammesu dhammānupassī 
viharati, ajjhattābahiddhā va dhammesu dhammā- 
nupassī viharāti. 


* Samudayadhammānupassī và dhammesu 
viharafi, vavadhammānupassī va dhammesu viha- 
rati, samudayavayadhammānupassī va dhammesu 
viharati. 
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"Atthi dhamma "ti va panassa sati paccupat- 
thitā hoti, yavadeva ñanamattaya patissatimattaya. 
Anissito ca viharati, na ca kiñci loke upadiyati. 


Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu. 


Saccapabbam nitthitam. 


Dhammānupassanā nitthitā. 


Ānisamsakathā 


Yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipatthāne 
evam bhāveyya sattā vassāni, tassa dvinnam 
phalānam anūataram phalam pātikankham 
dittheva dhamme aññā, sati va upādisese 
anāgāmitā. 

Titthantu bhikkhave sattāvassāni. Yo hi koci 
bhikkhave ime cattāro satipatthāne evam 
bhāveyya cha vassāni ... pañca vassāni ... cattāri 
vassāni ... tīni vassāni ... dve vassāni ... ekam 
vassam. 


Titthatu bhikkhave ekam vassam. Yo hi koci 
bhikkhave ime cattāro satipatthāne evam 
bhāveyya sattāmāsāni, tassa dvinnam phalānam 
aūūataram phalam pātikankham dittheva 
dhamme añña, sati va upādisese anāgāmitā. 

Titthantu bhikkhave sattā māsāni. Yo hi koci 
bhikkhave ime cattāro satipatthāne evam 
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bhāveyya cha masani ... pañca masani ... cattāri 
māsāni ... tīni masani ... dve masani ... ekam 
māsam ... addhamāsam. 


Titthatu bhikkhave addhamāsam. Yo hi koci 
bhikkhave ime cattāro satipatthāne evam 
bhāveyya sattāham, tassa dvinnam phalānam 
aūnūataram phalam pātikankham dittheva 
dhamme añna, sati va upādisese anāgāmitā. 


Nigamanakathā 


"Ekāyano ayam bhikkhave maggo sattānam 
visuddhiyā,  sokaparidevānam samatikkamaya 
dukkhadomanassānam atthangamāya, ñayassa 
adhigamāya, Nibbānassa sacchikiriyaya, yadidam 


cattāro satipatthānā "ti. Hi yam tam vuttam, 
idametam paticca vuttanti. 


Idamavoca Bhagavā. Attāmanā te bhikkhū 
Bhagavato bhāsitam abhinandunti. 


Tmasminca pana veyyākaraņasmim 
bhannamane timsamattānam _bhikkhusahas- 
sānam anupādāya āsavehi cittāni vimuccimsū 'ti. 


Mahāsatipatthānasuttam nitthitam. 
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Y nghĩa đoạn kinh trong Phần Pháp niệm-xứ, 
đôi-tượng tứ Thānh-dē 


Pháp niệm-xứ, đối-tượng tứ Thānh-dč 


Sau khi thuyết giảng Pháp Niệm-xử, doi- 
tượng Thất Gidc-chi (Bojjhanga) xong; tiếp theo 
Đức-Phật thuyết giảng Pháp Niệm-xứ, đối-tượng 
Tứ Thánh-để rằng: 


- Này chư ty-khuu! Đồi-tượng khác, tỳ-khưu 
hành-giả có tri-tuệ-thiên-tuệ thường dõi theo 
biết rõ chánh-pháp (không phải chúng-sinh, 
không phải người) trong các pháp tứ Thánh-đề. 

- Này chư ty-khwu! Tỳ-khưu hành-giả có tri- 
tuệ-thiên-tuệ thường dõi theo biết rõ chánh- 
pháp trong pháp t Thánh-để như thé nào? 

- Này chư ty-khwu! Trong Phật-giáo này, ty- 
khưu, hành-giả: 

1- Biết rõ đúng theo thật-tánh rằng: “Ngoại trừ 
tham-di ra, các pháp tam-giới này déu là khó-dé ” 

2- Biết rõ đúng theo thật-tánh rằng: "Tham- 
di này là nhân sinh khó-dé. ” 

3- Biết rõ đúng theo thật-tánh rằng: "Ničt- 
bàn này là pháp diệt khố-để ” 

4- Biết rõ đúng theo thật-tánh răng: "Phdp- 
hành bảt-chánh-đạo này dân đến chứng ngộ 
Niễt-bàn diệt kho-dē.” 

(Xong phán tiêu đê tứ Thánh-để ) 
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(Tứ Thānh-dč đó là khó-Thánh-dëé, nhân sinh 
khô-Thánh-để, diệt kh6-Thdnh-dē, pháp-hành 
dán đến diệt khổ-Thánh-để mà 4 bậc Thánh- 
nhân trong Phật-giáo đã chứng ngộ.) 


I- Khai Triển Khổ Thánh-Đế 


- Này chư ty-khuu! Thế nào gọi là khổ- 
Thánh-để? 

Tdi-sinh kiếp sau là khổ; già yếu cũng là 
khô; chết cũng là khổ; sâu não, khóc than, khổ 
thân, khó tâm, khổ tâm Cùng cực cũng đêu là khổ; 
thường tiếp xúc với đối-tượng mình không muốn 
hoặc phải gân gũi với người mình không ưa thích 
cũng là khổ; phải xa lia người thân yêu, những 
vật quý báu cũng là khổ; tham muốn diču nào 
mà không thể có được diču ấy cũng là khổ. Tóm 
lại, ngũ-uẩn là đồi-tượng chấp thủ là khổ thật. 

1.1- Này chư ty-khuu! Thể nào gọi là sự tái- 
sinh kiếp sau? 

- Này chư ty-khuu! Sự sinh ddu tiên của các 
uān: thai-sinh, noãn-sinh vào trong lòng mẹ; 
tháp- -sinh, hóa-sinh hiện hữu của ngū-uān, tú- 
uān, nhất-uấn; sự có được mát, tai, v.v... Các sự 
sinh nào hiện hữu trong các cỗi-giới chine-sinh 
dy, của các loài chūng-sinh dy. 

- Này chư ty-khuu! Trang-thdi các pháp dy 
goi là tdi-sinh kiép sau. 
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1.2- Này chư tp-khuu! Thé nào gọi là sự già? 

- Này chư ty-khuu! Sự già, sự già cối, sự rụng 
răng, đâu tóc bạc, da nhăn, sinh-mạng suy yếu, 
mắt mở, tai điếc. Các sự già nào hiện hữu trong 
các cõi-giói chúng-sinh dy, cua các loài chúng- 
sinh åy. 

- Này chư ty-khuu! Trạng-thải các pháp dy 
gọi là già. 

1.3- Này chư tỳ-khưu! Thể nào gọi là sự chết? 

- Này chư ty-khuu! Sự chuyên kiếp, trang-thdi 
chuyēn kiếp, sự diệt mát, sw bién mắt, sự chết, sự 
chết không con gi nữa, sự tan rā ngū- uān, sw vất 
bỏ tử thi, sự cắt đứt sinh- -mang. Các sự chết nào 
hiện hữu trong các cõi-giới chúng-sinh dy, của 
các loài chúng-sinh ây. 

- Này chw ty-khuu! Trạng-thái các pháp ấy 
goi là sự chết. 

1.4- Này chư t$-khuu! Thé nào gọi là sầu não? 

- Này chw ty-khuu! Sự sấu não nóng nảy, 
trang-thāi sdu nāo nóng nay, sự sâu não trong 
tám, sự sdu não nóng ķi, a tâm cúa ngudi 
gặp phải một sự thiệt hại ” nào, hoặc phải chịu 
một sự khổ cực nào. 


! Byasana: Sự thiệt hại có 5 loại là thân quyến bị thiệt hại, tài 
sản bị thiệt hại, māc bệnh trầm kha, giới-hạnh bị phạm, tā-kiēn 
chấp thủ. 
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- Này chư ty-khuu! Trạng-thái các pháp ấy 
gọi là sự sáu não. 

1.5- Này chư ty-khuu! Thé nào gọi là khóc 
than? 

- Này chư ty-khuu! Sự khóc than ké lề đến 
người đã chết hoặc đồ vát đã mát; sự khóc than 
kê lê ân nhân đã chối, báu våt ký niēm dā mát; cứ 
chỉ khóc than thảm thiết; khóc than kế lễ ân 
nghĩa găn bó nhau nhưng bây giờ gặp phải một 
sự thiệt hại nào, hoặc phải chịu một sự khô cực 
nào đó. 

- Này chư ty-khuu! Trạng-thải các pháp dy 
gọi là sự khóc than. 

1.6- Này chư ty-khuu! Thế nào gọi là khổ 
thân? 

- Này chư ty-khuu! Sự khó phát sinh từ thân, sự 
dau khô phát sinh từ thân, sự khô do thân tiēp 
xúc, sự đau khó là vì thọ khó. 

- Này chw ty-khuu! Trang-thdi các pháp ấy 
gọi là sự khó thân. 

1.7-Này chư ty-khuu! Thể nào gọi là khổ tám? 

- Này chư ty-khuu! Sự khó phát sinh từ tâm, sự 
khó chịu phát sinh từ tâm, sự khô do tâm tiêp xúc, 
sự khó chịu là vì thọ khó. 

- Này chw ty-khuu! Trang-thdi các pháp ấy 
gọi là sự khó tâm. 
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1.8- Này chư ty-khuu! Thé nào gọi là khó 
tâm cùng cực? 

- Này chư ty-khuu! Sự khó tâm cùng cực, sự 
phát sinh dau khổ cùng cực trong tâm, sự phái 
sinh khó tâm cùng cực, sự phát sinh nói thông 
khó tâm cùng cực của người gặp phải một sự 
thiệt hại nào, hoặc phải chịu một sự khổ tâm 
cùng cực nào. 

- Này chư ty-khuu! Trạng-thải các pháp ấy 
gọi là sự khổ tâm cùng cực. 


1.9- Này chư tỳ-khưu! Thể nào gọi là tiếp xúc 
với đối-tượng không vừa lòng, hoặc phải gân 
gũi với người mình không thích là khổ? 

Trong đời này, người nào tiếp xúc với các dói- 
tượng sāc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không vừa 
lòng, không thích, không muốn; hoặc phải gân gũi 
với những người muôn sự bất lợi, muốn sự tai hại, 
muốn sự đau khổ, muốn sự tai họa. Người ấy tiếp 
xúc với đối-tượng không vừa lòng, .. . hoặc gặp 
gỡ, họp mặt, tụ hội, chung chạ với người xấu ấy. 

- Này chư ty-khuu! Trạng-thái các pháp á ấy gọi 
là tiếp xúc với đối-tượng không vừa lòng hoặc 
phải gân gũi với người mình không thích là khổ. 


1.10- Này chư ty-khuu! Ti hé nào gọi là tránh 
xa doi-twong vừa lòng hoặc xa lia người thân 
yêu là khô? 


24 TÌM HIẾU TÚ THÁNH-ĐÉ 


Trong đời này, người nào phải tránh xa các 
đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đảng 
yêu, đảng thích, đảng vừa lòng; hoặc không được 
gân gũi với những người mong sự lợi ích, mong 
sự tiễn hóa, mong sự an-lạc, mong sự an lành 
đó là mẹ, cha, anh trai, em trai, chị gái, em gái, 
bạn thân thiết, bạn động nghiệp, thân quyên. 
Người ấy không được tiếp xúc với đồi-tượng lồi, 
hoặc không gặp gỡ, không họp mặt, không tụ 
hội, không chung chạ với người thân yêu ấy. 

- Này chư ty-khuu! Trạng-thải các pháp ấy 
gọi là phải tránh xa đối-tượng vừa lòng hoặc xa 
lìa người thân yêu là khổ. 

1.11- Này chư ty-khwu! Thế nào gọi là tham 


muốn điều nào mà không thể có được điêu ấy là 
khó? 

e Nay chư ty-khuu! Chung-sinh có trang-thdi 
sự tdi-sinh kiếp sau là thường nhưng mong ước 
rằng: 

“Chúng ta không có sự tdi-sinh kiếp sau thì 
tốt biết dường nào! Sự tdi-sinh kiếp sau không 
đến với chúng ta thì tốt biết dường nào!” 

Sự không tái-sinh kiếp sau không thể đạt được 
do sự mong ước dy. 

- Này chư ty-khuu! Trạng-thái pháp ấy gọi là 
tham muốn điều nào mà không thể có được điều 
dy là khổ. 
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e Này chư ty-khuu! Chúng-sinh có trang-thdi sự 
già là thường nhưng mong ưóc răng: 

“Chúng ta không có sự già thì tốt biết duong 
nào! Sự già không đến với chung ta thì tot biết 
dường nào!” 

Sự không già không thể đạt được do sự mong 
voc dy. 

- Này chư ty-khuu! Trạng-thái pháp dy gọi là 
tham muốn điều nào mà không thể có được điều 
dy là khổ. 


* Này chư ty-khuu! Chung-sinh có trạng-thái 
bệnh là thường nhưng mong ước răng: 

“Chúng ta không có bệnh thì tốt biết dường 
nào! Sự bệnh không dēn với chúng ta thì tot biết 
dường nào!” 

Sự không bệnh không thể đạt được do sự 
mong ước dy. 

- Nay chư tÈ-khưu! Trạng-thái pháp ấy gọi là 
tham muốn điều nào mà không thể có được điều 
dy là khổ. 


* Này chư tỳ-khưu! Chung-sinh có trang-thdi 
sự chết là thường nhưng mong ước rằng: 


“Chúng ta không có sự chết thì tốt biết dường 
nào! Sự chēt không dên với chúng ta thì tôt biết 
dường nào!” 
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Sự không chết không thể đạt được do sự mong 
voc dy. 

- Này chư ty-khuu! Trạng-thái pháp dy gọi là 
tham muốn điều nào mà không thể có được điều 
dy là khổ. 


e Này chư ty-khuu! Chung-sinh có trang-thdi 
sự sdu-nāo, sự khóc-than, sự khó thân, sự khổ 
tâm, sự khổ tâm cùng cực là thường nhưng 
mong UC rằng: 

“Chúng ta không có sự sdu-ndo, sự khóc-than, 
sự khổ thân, sự khổ tâm, sự khổ tâm cùng cực thì 
tốt biết dường nào! Sự sâu-não, sự khóc-than, sự 
khó thân, sự khó tâm, sự khổ tâm CÙng cực 
không đến với chúng ta thì tốt biết dường nào!” 

Sự không sâu-não, không khóc-than, không 
khổ thân, không khổ tâm, không khổ tâm cùng 
cực không thể đạt được do sự mong ước dy. 


- Này chư ty-khuu! Trang-thdi các pháp ấy 
goi là tham muôn điều nào mà không thé có 
được diču dy là khó. 

1.12- Này chư ty-khwu! Tóm lại thể nào gọi là 
ngū-uān cháp-thủ là khô thật? 

Năm uấn là đối-tượng chấp thủ đó là sāc-uān 
chap-thu, tho-udn chdp-thu, tuóong-uán chdp-thu, 
hành-uân chāp-thu, thức-uân chāp-thu. 
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- Này chư ty-khuu! Thật-tánh các pháp ấy goi 
là ngũ-uán cháp-thủ. 

- Này chư ty-khuu! Thật-tánh các pháp ấy goi 
là khô- Thánh-đề. 


Il- Khai Triển Nhân Sinh Khỗ-Thánh-Đế 


- Này chư ty-khuu! Ti Nē nào gọi là nhân sinh 
kho-Thānh-dē? 


Nhân sinh kh6-Thdnh-dč đó là tham-di là nhân 
dāt dân tdi-sinh kiếp sau, đông sinh với di đục say 
đắm trong kiếp của mình, vô cùng say đắm trong 
đối-tượng. Tham-di nhân sinh khổ đó là: 

* Kamatanhã: Tham-di say đắm trong cối 
dục-giới. 

* Bhavatanhã: Tham-di say đắm trong cối 
sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

* Vibhavatanhā: Tham-di say đắm đông sinh 
với đoạn-kiễn. 

- Này chư tỳ-khưu! Tham-di ấy đang phát 
sinh, phát sinh trong đối-tượng nào? Đang dính 
mắc, dính mắc trong đối-tượng nào? 

Trong ngũ-uẩn chdp-thū, đồi-tượng nào có 
tính chất đáng yêu thích, đối-tượng nào có tính 
chất đáng vừa lòng nên tham-di này đang phát 
sinh, phát sinh trong đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng; đang dính mắc, 
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dinh māc trong dói-tuong có tính chát dáng yéu 
thích, đảng vừa long. 


Đối-tượng có tính chất đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng trong ngū-udn chấp-thủ là thế nào? 


2.1- Mắt (cakkhu ”) là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-di này 
đang phát sinh, phát sinh trong mắt đáng yêu 
thích, dáng vừa lòng; đang dính mắc, dính mắc 
trong mắt đáng yêu thích, dáng vừa lòng. 

- Tai là doi-twong có tính chất dáng yêu thích, 
đáng vừa lòng, ... 

- Mũi là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Lưỡi là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân là doi-twong có tính chất dáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tâm là ddi-twong có tính chất dáng yêu 
thích, đáng vừa lòng nên tham-ái này đang phát 
sinh, phát sinh trong tâm đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng này; đang dính mắc, dinh mắc trong 
tām đáng yêu thích, dáng vừa lòng này. 


2.2- Các sắc (rūpā ”) là đối-tượng có tính 
chát đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 


' Cakkhu đó là cakkhupasāda: Nhãn-tịnh-sắc (mắt). 
2 Rūpā đó là rūpārammaņa: Các đối-tượng sắc. 
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- Các âm thanh là ddi-twong có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các mùi hương là doi-twong có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các loại vị là đối-tượng có tính chất dáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các loại xúc là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Các pháp là đồi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng nên tham-ái này đang phát 
sinh, phát sinh trong các pháp đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng này; đang dính mắc, dính mắc 
trong các pháp đáng yêu thích, đảng vừa lòng này. 

2.3- Nhãn-thức-tâm (cakkhuviñfñäna) là đối- 
tượng có tinh chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Nhĩ-thức-tâm là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Tỷ-thức-tâm là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa long, ... 

- Thiệt-thức-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-thức-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Y-thức-tâm là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-di này đang 
phát sinh, phát sinh trong ý-thức-tâm dáng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang dinh mắc, dinh 
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mắc trong ý-thức-tâm đáng yêu thích, dáng vừa 
lòng này. 


2.4- Nhãn-xúc (cakkhusamphassa ” là đối- 
tượng có tính chất dáng yêu thích, dáng vừa 
lòng, ... 

- Nhī-xuc là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Ty-xuc là đối-tượng có tỉnh chất dáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thiệt-xúc là đối-tượng có tính chất dáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-xúc là đồi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Yxuc là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng nên tham-ái này đang phát 
sinh, phát sinh trong ÿ-xúc đáng yêu thích, đảng 
vừa lòng này; đang dinh mắc, dính mắc trong y- 
xúc dáng yêu thích, đảng vừa lòng này. 


2.5- Nhān-xuc sinh thọ (Cakkhusamphassajā 
vedanā ?) là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Nhi-xuc sinh thọ là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tỷ-xúc sinh thọ là doi-twong có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 


' Cakkhusamphassa: Phassa nương nhờ nơi cakkhupasāda. , 
2 Cakkhusamphassajāvedanā: Tho sinh do xúc vói nhān-tinh-sāc. 
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- Thiēt-xuc sinh thọ là ddi-twong có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-xúc sinh thọ là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Y-xúc sinh thọ là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-di này 
đang phát sinh, phát sinh trong ÿ-xúc sinh thọ 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng này; đang dinh 
mắc, dính mắc trong ÿ-xúc sinh thọ dáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này. 


2.6- Sắc tưởng (rūpasaūnā ”) là đối-tượng 
có tính chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thanh tưởng là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Hương tưởng là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Vi tưởng là đồi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Xúc tưởng là đối-tượng có tính chất dáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp tưởng là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-di này đang 
phát sinh, phát sinh trong pháp tưởng đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang dính mắc, dính 
mắc trong pháp tưởng dáng yêu thích, đáng vừa 
lòng này. 


! Rũpasaññã: Tưởng có đối-tượng sắc. 
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2.7- Sắc tác-ý (Rūpasaūcetanā ”) là dói- 
tượng có tính chất dáng yêu thích, dáng vừa 
lòng, ... 

- Thanh tdc-y là đối-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Hương tác-ý là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Vị tác-ý là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Xúc tác-ý là đối-tượng có tỉnh chất dáng yêu 
thích, đảng vừa long, ... 

- Pháp tác-ý là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-di này đang 
phát sinh, phát sinh trong pháp tác-ÿ dáng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang dinh mắc, dinh 
mắc trong pháp tdc-y dáng yêu thích, đáng vừa 
lòng này. 


2.8- Sắc tham-di (rūpatanņhā ”) là đối-tượng 
có tính chất đáng yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Thanh tham-ái là ddi-twong có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương tham-di là ddi-twong có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị tham-di là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, dáng vừa lòng, ... 


„ Rūpasaīcetanā: Tác-ý có đối-tượng sắc. 
2 Rūpataņhā: Tham-ái trong đối-tượng sắc. 
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- Xúc tham-di lā đối-tượng có tính chất dáng 
yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Pháp tham-di là đối-tượng có tính chất dáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-di này đang 
phát sinh, phát sinh trong pháp tham-di đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang dinh mắc, dính 
mắc trong pháp tham-ái đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng này. 


2.9- Sắc hướng-tâm (Rūpavitakka ”) là đối- 
tượng có tinh chất dáng yêu thích, dáng vừa 
lòng, ... 

- Thanh hướng-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương hướng-tâm là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị hướng-tâm là đối-tượng có tính chất dáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Xúc hướng-tâm là ddi-tuong có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp hướng-tâm là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-di này 
đang phát sinh, phát sinh trong pháp hướng-tâm 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng này; dang dính 
mắc, dính māc trong pháp hướng-tâm đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này. 


' Rũpavitakka: Hướng tâm nghĩ đến đồi-tượng sāc. 
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2.10- Sāc quan-sát (Rūpavicāra ”) là đối- 
tượng có tính chất dáng yêu thích, dáng vừa 
lòng, ... 

- Thanh guan-sdt là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương quan-sát là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị quan-sát là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Xúc quan-sát là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Pháp quan-sát là đối-tượng có tính chất 
dáng yêu thích, dáng vừa lòng nên tham-di này 
đang phát sinh, phát sinh trong pháp quan-sát 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng này; đang dính 
mắc, dính māc trong pháp quan-sát đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này. 

- Này chư ty-khwu! Tham-di phát sinh trong 
các đối-tượng này được trình bày gọi là nhân 
sinh kh6-Thdnh-dē. 


IN- Khai Triển Diệt Khỗ-Thánh-Đế 


- Này chư t)-khưu! Thế nào gọi là diệt khó- 
Thánh-để? 


Diệt kh6-Thdnh-dč đó là Niễt-bàn diệt tận 


! Rūpavicāra: Quan sát đối-tượng sắc. 
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được mọi tham-ái không con dw sót, từ bỏ moi 
tham-di, xả bỏ mọi tham-di, giải thoát khỏi moi 
tham-ái, không còn luyēn tiếc. 

- Này chư t)-khưu! Tham-di ấy đang bị từ bỏ, 
từ bỏ trong đối-tượng nào? Đang diệt, diệt 
trong đồi-tượng nào? 

Trong ngū-udn chdp-thu, đối-tượng nào có tỉnh 
chất đáng yêu thích, đối-tượng nào có tính chất 
đáng vừa lòng nhưng tham-di này đang bị từ bỏ, 
bị từ bỏ trong ddi-twong có tính chất đáng yêu 
thích, dáng vừa lòng; đang diệt, diệt trong đối- 
tượng có tính chất đáng yêu thích, dáng vừa lòng. 

Đối-tượng có tính chất đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng trong ngū-udn chấp-thủ là thế nào? 

3.1- Mắt (Cakkhu ”) là đối-tượng đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng nhưng tham-di này đang bị 
từ bỏ, bị từ bỏ trong mắt đáng yêu thích, đảng 
vừa lòng này; đang diệt, diệt trong mắt đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này. 

- Tai là đối-tượng có tỉnh chất dáng yêu thích, 
đáng vừa lòng, ... 

- Mũi là ddi-twong có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Lưỡi là đối-tượng có tính chất đảng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 


' Cakkhu đó là cakkhupasāda: Nhãn-tịnh-sắc (mắt). 
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- Thân là doi-twong có tính chất dáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tâm là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng nhưng tham-ái này đang bị 
từ bỏ, bị từ bỏ trong tâm đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng này; đang diệt, điệt trong tâm đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này. 


3.2- Các sắc (Rūpā ”) là đồi-tượng có tính 
chất đáng yêu thích, dáng vừa lòng, ... 

- Các âm thanh là ddi-twong có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các mùi hương là doi-twong có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các loại vị là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các loại xúc là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Các pháp là đồi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng nhưng tham-di này đang bị 
từ bỏ, bị từ bỏ trong các pháp đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng này; đang diệt, diệt trong các 
pháp đảng yêu thích, đảng vừa lòng nay. 


3.3- Nhãn-thức-tâm (Cakkhuviññaäna) là doi- 
tượng có tính chất dáng yêu thích, đáng vừa lòng... 


' Rūpā đó là rūpārammaņa: Các đối-tượng sāc. 


Tứ Thānh-Bč Trong Kinh Mahāsatipatthānasutta 37 


- Nhĩữ-thức-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tỷ-thức-tâm là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thiệt-thức-tâm là ddi-twong có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-thức-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Y-thức-tâm là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, dáng vừa lòng nhưng tham-di này 
đang bị từ bỏ, bị từ bỏ trong ý-thức-tâm đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang diệt, điệt trong 
-thức-tâm dáng yêu thích, dáng vừa lòng này. 


3.4-Nhãn-xúc (Cakkhusamphassa ” là đối- 
tượng có tính chất dáng yêu thích, dáng vừa 
lòng, ... 

- Nhī-xuc là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tỷ-xúc là đối-tượng có tỉnh chất dáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thiệt-xúc là đồi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-xúc là đồi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Y-vúc là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng nhưng tham-di này đang bị 


' Cakkhusamphassa: Phassa nương nhờ nơi cakkhupasāda. 
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từ bo, bi từ bo trong y-xuc đáng yêu thích, dáng 
vừa lòng này; đang diệt, diét trong y-xuc đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng này. 

3.5- Vhān-xūc sinh thọ (Cakkhusamphassajā 
vedanā ”) là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Nhĩ-xúc sinh thọ là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tỷ-xúc sinh thọ là doi-twong có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thiēt-xuc sinh thọ là ddi-twong có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-xúc sinh thọ là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Y-xuc sinh thọ là đối-tượng có tinh chất dáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nhưng tham-di này đang 
bị từ bỏ, bi từ bỏ trong y-xuc sinh thọ đáng yêu 
thích, dáng vừa lòng này; đang diệt, diēt trong y- 
xúc sinh thọ dáng yêu thích, đáng vừa lòng này. 

3.6- Sắc tưởng (Rūpasaūnā ”) là đồi-tượng 
có tính chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thanh tưởng là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Hương tưởng là đối-tượng có tỉnh chất dáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 


' Cakkhusamphassajāvedanā: Tho sinh do xúc với nhãn-tịnh- -sắc. 
2 Rũpasaññã: Tưởng có đối-tượng sắc. 
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- Vị tưởng là dói-tuong có tính chất dáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Xúc tưởng là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp tưởng là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nhưng tham-di này đang 
bị từ bỏ, bị từ bỏ trong pháp tưởng dáng yêu thích, 
dáng vừa lòng này, đang diệt, diệt trong pháp 
tưởng đảng yêu thích, đảng vừa lòng này. 


3.7- Sāc tác-ý (Rūpasaūcetanā ”) là đối- 
tượng có tính chất dáng yêu thích, dáng vừa 
lòng, ... 

- Thanh tác-ÿ là đồi-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Hương tác-ý là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Vi tác-ý là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Xúc tác-ý là đối-tượng có tỉnh chất dáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp tác-ý là đồi-tượng có tính chất dáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nhưng tham-di này 
đang bị từ bo, bị từ bỏ trong pháp tdc-y đảng yêu 
thích, dáng vừa lòng này; đang diệt, diệt trong 
pháp tác-ÿ dáng yêu thích, đáng vừa lòng này. 


! Rũpasañcetanã: Tác-ý có đối-tượng sắc. 
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3.8- Sāc tham-di (Rūpatanhā ”) lā dói-tuong 
có tính chất đáng yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Thanh tham-ái là ddi-twong có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương tham-di là đối-tượng có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị tham-di là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, dáng vừa lòng, ... 

- Xúc tham-di là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp tham-di là đối-tượng có tính chất dáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nhưng tham-di này đang 
bị từ bỏ, bị từ bỏ trong pháp tham-di đáng yêu 
thích, dáng vừa lòng này, đang diệt, diệt trong 
pháp tham-di đáng yêu thích, đáng vừa lòng này. 


3.9- Sắc hướng-tâm (Rūpavitakka ”) là đối- 
tượng có tính chất dáng yêu thích, dáng vừa 
lòng, ... 

- Thanh hướng-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương hướng-tâm là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị hướng-tâm là đối-tượng có tính chất dáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 


' Rūpataņhā: Tham-ái trong đồi-tượng sāc. 
2 Rũpavitakka: Hướng tâm đến đồi-tượng sāc. 
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- Xúc huóng-tám là đối-tượng có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp hướng-tâm là đồi-tượng có tính chất 
dáng yêu thích, dáng vừa lòng nhưng tham-di này 
đang bị từ bỏ, bị từ bỏ trong pháp hướng-tâm 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng này; đang diệt, 
diệt trong pháp hướng-tâm đáng yêu thích, đảng 
vừa lòng này. 

3.10- Sắc quan-sát (Rūpavicāra ”) là đối- 
tượng có tinh chất dáng yêu thích, đảng vừa 
lòng, ... 

- Thanh quan-sát là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương quan-sát là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vi quan-sát là đồi-tượng có tính chất dáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Xúc quan-sát là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, dáng vừa long, ... 

- Pháp quan-sát là đối-tượng có tính chất dáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nhưng tham-di này đang 
bi từ bỏ, bị từ bỏ trong pháp guan-sāt dáng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang diệt, điệt trong 
pháp guan-sāt đáng yêu thích, đáng vừa lòng này. 

- Này chư ty-khuu! Niễt-bàn diệt tham-di đã 
được trình bày gọi là diệt kh6-Thdnh-dē. 


! Rūpavicāra: Quan sát đối-tượng sắc. 
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IV- Khai Triển Pháp-Hành Dẫn Đến Diệt Kho- 
Thánh-Đề 


- Này chư t)-khưu! Thể nào gọi là pháp-hành 
dân đến diệt kh6-Thdnh-dē? 

Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé đó là 
pháp-hành bdt-chdnh-dgo hop du 8 chánh là 
chánh-kiến, chdnh-tw-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chānh-tinh- tán, chánh- 
niệm, chánh-định dẫn đến chứng ngộ Ničt-bān. 


4.1- Này chư t)-khưu! T hé nào gọi là chánh- 
kiên (Sammāditthi)? 
- Này chư tÈ-khưu! Ty-khuu hành-giả có: 
* T ri-tuệ-thiên-tuệ chứng ngộ ngũ-uẩn chấp- 
thủ là kh6-Thānh-de. 
* T ri-tuệ-thiên-tuệ chứng ngộ tham-di là 
nhân sinh khó- Thánh-đề. 
* T ri-tuệ-thiên-tuệ chứng ngộ Ničt-bān là 
diệt kh6-Thdnh-dē. 
* Trí-tuệ-thiến-tuệ chứng ngộ bát-chánh-đạo 
là pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để. 
- Này chư ty-khuu! Ti ri-tuệ-thiển-tuệ chứng 
ngộ chān-ly tứ Thānh-dē gọi là chānh-kiēn. 
4.2- Này chư t$-khuu! Thé nào gọi là chánh- 
tư-duy (Sammasankappa)? 
* Tu-duy chān-chānh thoát ra khỏi ngū-duc. 
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* Tu-duy chán-chánh khóng tu làm khó minh, 
khóng lam khó tát ca chung-sinh. 
* Tu-duy chan-chanh không tự làm hại mình, 
không làm hại tāt cả chúng-sinh. 

- Này chư ty-khwu! Ba pháp tw-duy này gọi là 
chánh-tư-duy. 

4.3- Này chư tp-khuu! Thể nào gọi là chánh- 
ngữ (Sammāvācā)? 

* Tránh xa sự nói-dối. 

* Tránh xa sự nói lời chia rē. 

* Tránh xa sự nói lời thô tục. 

* Tránh xa sự nói lời vô ich. 

- Này chư tỳ-khưu! Tránh xa bốn loại ác- 
nghiệp này gọi là chánh-ngữ. 

4.4- Này chư ty-khuu! Thé nào gọi là chánh- 
nghiệp (Sammākammanta)? 

* Tránh xa sự sāt-sinh. 

* Tránh xa sự trēm-cāp. 

* Tranh xa sự tà-dâm. 

- Này chư ty-khuu! Tránh xa ba loại ác- 
nghiệp này gọi là chānh-nghičp. 

4.5- Này chư t)-khưu! Thể nào gọi là chánh- 
mạng (Samma ājīva)? 

- Này chư ty-khuu! Trong Phát-giáo này, bậc 
Thánh thanh-vān dē-tw từ bỏ cách song tā-mang 
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do thân và khẩu hành ác-nghiệp, mà sống theo 
chānh-mang do hành đại-thiện-nghiệp. 

- Này chư ty-khuwu! Nuôi mạng chân chánh 
gọi là chānh-mang. 

4.6- Này chư ty-khuu! Thé nào gọi là chánh- 
tinh-tān (Sammāvāyāma)? 

- Nay chư ty-khwu! Trong Phdt-gido này, ty- 
khuu hành-giả: 

* Dé ác-pháp tội lỗi chưa sinh, không cho 
sinh, nên hành-giả phát sinh tâm muốn tinh-tdn, 
thường tinh-tān, kiên trì tinh-tān, tác động tām 
tinh-tān, có gắng tinh-tān. 

* Để diệt ác-pháp tội lỗi đã sinh, nên hành- 
giá phát sinh tâm muốn tinh-tān, thường tinh- 
tán, kién tri tinh- tán, tác động tâm tinh-tán, có 
gāng tinh-tán. 

* Dé thién-pháp chua sinh thi phát sinh, nén 
hành-giả phát sinh tâm muốn tinh-tán, thường 
tinh-tān, kiên trì tinh-tān, tác động tâm tinh-tān, 
có gắng tinh-tān. 

* Dé thiện-pháp đã sinh rôi được ton tại, 
không bị mất, được tăng lên, được phái triển, 
được tăng trưởng đây đu, nên hành-giả phát 
Sinh tâm muôn tinh- tấn, thường tinh- tán, kiên trì 
tinh-tán, tác động tâm tinh-tān, có găng tinh-tān. 

- Này chư t)-khưu! Bốn pháp tỉnh-tấn này gọi 
là chānh-tinh-tān. 
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4.7- Này chư ty-khuu! Thế nào gọi là 
chánh-niệm (Sammāsati)? 

- Này chư ty-khuu! Trong Phật-giáo này, ty- 
khưu hành-giả: 

* Hành-giả có tâm tinh-tān, có chánh-niệm và 
tri-tuệ tinh-gidc thay rõ, biết rõ thân trong phán 
thân niệm-xứ, dē diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sān-tām không hai lòng trong ngũ-uân chāp-thu. 

* Hành-giả có tâm tinh-tān, có chánh-niệm và 
tri-tuē tính-giác thay rõ, biết rõ thọ trong phán 
thọ niệm-xứ, đề diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sán-tâm không hai lòng trong ngū-udn chāp-thu. 

* Hành-giả có tâm tinh-tān, có chānh-niēm và 
tri-tuē tinh-gidc tháy rõ biēt rõ tâm trong phân 
tâm niēm-xw, dē diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sán-tâm không hai lòng trong ngū-udn chāp-thu. 

* Hành-giả có tâm tinh-tān, có chánh-niệm và 
tri-tuệ tỉnh-giác thây rõ biēt rõ pháp trong phân 
pháp niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và điệt 
sán-tâm không hai lòng trong ngũ-uân cháp-thủ. 

- Này chư ty-khuu! Bon pháp-hành tứ-niệm- 
xứ này gọi là chánh-niệm. 

4.8- Này chư tp-khuu! Thể nào gọi là chánh- 
định (Sammāsamādhi)? 

- Này chư ty-khuu! Trong Phật-giáo này, ty- 
khưu hành-giả: 
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* Thực-hành pháp-hành thičn-dinh làm vàng 
lặng được ngū-dyc, ngăn được mọi ác-pháp, nên 
chế-ngự được 5 pháp-chướng-ngại (nīvaraņa), 
hành-giả chứng đắc đệ-nhắtthiền sắc-giới 
thiện-tâm có 5 chỉ- thiên là vitakka, vicāra, pīti 
(hy), sukha (lạc), ekaggatā (nhát-tám). 

* Chế-ngự được 2 chi-thičn là vitakka 
(hướng-tâm), vicāra (guan-sdt), định tâm trong 
sáng, không có chi-thičn vitakka và vicãra, 
hành-giả chứng đắc đệ-nhị-thiền sắc-giới thiên- 
tâm có 3 chi-thiēn là pīti, sukha, ekaggatā. 

* Chế-ngự được 1 chi-thičn là pīti (hỷ), hành- 
giả chứng đắc đệ-tam-thiền sắc-giới thiện-tâm 
có 2 chỉ-thiên là sukha, ekaggatā. 

* Chē-ngy được 1 chi-thičn là sukha (lạc), 
thay bằng chi-thičn upekkhā (thọ xả không khổ 
không lạc), hành-giả chứng đắc đệ-tứ-thiền sắc- 
giới thiện-tâm có 2 chi-thiên là upekkhā, ekaggatā. 

- Này chư t)-khưu! Bon bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm này gọi là chánh-định. 

- Này chư ty-khuu! Bāt-chānh-dao hop du 8 
chánh này được trình bay gọi là pháp-hành dân 
đến diệt khổ- Thánh-để. 


Đoạn kêt của pháp niệm-xứ 


Như vậy, hành-giả có chánh-niệm, tri-tuē 
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tỉnh-giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các 
pháp trong pháp niệm-xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, tri-tuē tinh-gidc 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp trong 
pháp niệm-xứ bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chānh-niēm, tri-tuē tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp 
trong pháp niēm-xw khi thì bên trong của mình, 
khi thì bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chānh-niēm, tri-tuē tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trang-thdi- 
sinh do nhân-duyên nào sinh trong các phap. 

Hoặc hành-giả có chānh-niēm, tri-tuē tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trang-thdi- 
diệt do nhân-duyên ấy diệt trong các pháp. 

Hoặc hành-giả có chānh-niēm, tri-tuē tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trang-thdi- 
sinh do nhān-duyēn nào sinh, trang-thdi-diēt do 
nhân-duyên dy diệt trong các pháp. 

Chánh-niệm của hành-giả trực nhận ràng: 
“Chỉ là pháp (thģt-tānh-phāp không phải người, 
chūng-sinh) mà thôi”. Đối- -tượng hiện-tại chỉ để 
phát triển chánh-niệm, chỉ để phát triển trí-tuệ 
tỉnh-giác mà thôi. 

Hành-giả không có tham-di và tà-kiến nương 
nhờ (nơi đối-tượng và chủ thô, không có cháp- 
thủ nào (ta và của ta) trong ngũ-uẩn này. 
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- Nay chư ty-khuu! Nhw vậy, gọi là ty-khuu 
hoặc hành-giả có chánh-niệm trực nhận, tri-tuē 
tỉnh-giác trực giác thường dõi theo thấy rõ, biết 
rõ các pháp trong pháp niệm-xứ. 


(Xong pháp tứ Thdnh-dč.) 
(Xong phán pháp niệm-xứ.) 


Quả báu của pháp-hành tứ-niệm-xứ 


- Này chư ty-khuu! Số người nào là tỳ-khưu, 
ty-khwu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-giả 
thực-hành đối-tượng nào trong phdp-hānh tú- 
niệm-xứ này suốt bāy năm. Đối với ty-khuu, tỳ- 
khuu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy Sẽ có hy 
vọng được một trong hai Thánh-quả-tâm là trở 
thành bậc Thánh A-ra-hān ngay trong kiếp hiện- 
tại hoặc nếu còn sót lại phdp-chdp-thū thì sẽ trở 
thành bậc Thánh Bắt-lai. 

- Này chư ty-khuu! Đừng nói đến bảy nām. 

- Này chư ty-khuu! Số người nào là ty-khuu, 
ty-khuu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-giả 
thực-hành đối- tượng nào trong pháp-hành tú- 
niệm-xứ này suôt sáu năm, . . SHỐI nām nām, ... 
suốt bón nām, ... suót ba nām, ... suót hai nām, 

sả suốt mūt nām, ... 


- Này chư ty-khuu! Đừng nói đến một năm. 
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- Này chư ty-khuu! Số người nào là ty-khuu, 
ty-khwu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-giả 
thực-hành đối-tượng nào trong phdp-hānh tú- 
niệm-xứ này suốt bāy tháng. Đối với t?-khuu, t- 
khuu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy Sẽ có hy 
vọng được một trong hai Thdnh-gud-tām là trở 
thành bậc Thánh A-ra-hān ngay trong kiếp hiện- 
tại hoặc nếu còn sót lại phdp-chdp-thū thì sẽ trở 
thành bậc Thánh Bāt-lai. 


- Này chư ty-khuu! Đừng nói đến bảy tháng. 


- Này chư ty-khuu! Số người nào là tÈ-khưu, 
ty-khwu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-giả 
thực-hành đối- tượng nào trong pháp-hành tứ- 
niệm-xứ này suốt sdu tháng, .. ... SUỐI nām tháng, 

.. suOt bón tháng, ... suốt ba tháng, ... sudt hai 
tháng, ... suốt một tháng, ... suốt nửa tháng, ... 


- Này chư ty-khuu! Đừng nói đến nửa tháng. 


- Này chư ty-khuu! Số người nào là tÈ-khưu, 
ty-khwu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-giả 
thực-hành đối- tượng nào trong pháp-hành tú- 
niệm-xứ này suốt bảy ngày. Đối với ty-khuu, ty- 
khuu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ ấy Sẽ có hy 
vọng được một trong hai Thánh-quả-tâm là trở 
thành bậc Thánh A-ra-hān ngay trong kiếp hiện- 
tại, hoặc nếu còn sót lại phdp-chdp-thū thì sẽ trở 
thành bậc Thánh Bāt-lai. 
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Đoạn kết bài kinh Đại-niệm-xứ 


- Này chư t)-khưu! Đạo này là con đường duy 
nhất dē dẫn đến sự thanh-tịnh hoàn toàn trong 
sạch khỏi moi phiên-não ó-nhiém trong tâm của 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, chư Phật Độc- 
Giác, chw Thánh thanh-văn-giác; để diệt sự sâu 
não, khóc than; dē diệt sự khó tâm, khổ thân; dē 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả; để chứng 
ngộ Niēt-bān. 

Đạo duy nhất này đó là pháp-hành tứí-niệm-xứ. 


Đức-Phật thuyết giảng bài kinh Đại-niệm-xứ 
xong, chw ty-khwu vô cùng hoan-hy lời giáo 
huấn của Đức-Phật. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng bài 
kinh Đại-niệm-xứ, tâm của khoảng 30 ngàn vị 
ty-khuu không còn chấp thủ ta và của ta, diệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hān. 


(Xong bài kinh Đại-niệm-xư.) 


Tóm Lược Tứ Thánh-Đế 


Tứ Thánh-đễ đó là kh6-Thānh-dē, nhân sinh 
khổ-Thánh-để, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành 
dân đến diệt kh6-Thānh-dē, mà mỗi đôi-tượng 
Thánh-đề có chi-phāp như sau: 
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l- Khó-T hánh-dé (Dukkha ariyasacca) đó là 
ngū-udn cháp-thu, là đôi-tuọng của 4 pháp 
cháp-thủ (upādāna) gọi là khô- Thánh-để. 


Ngū-uān chấp-thủ có 5 uān: 

- Sāc-udn chdp-thū đô là 28 sắc-pháp là dói- 
tượng của pháp châp-thủ. 

- Tho-uán chdp-thū đô là thọ tâm-sở đồng 
sinh với 81 tam-giới-tâm là đôi-tượng của pháp 
châp-thủ. 

- Tưởng-uấn chấp-thủ do là tưởng tâm-sở 
đông sinh với 81 tam-giới-tâm là đôi-tượng của 
pháp châp-thủ. 

- Hành-uẩn chấp thủ đó là 50 tâm-sở còn lại 
(trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) đông sinh với 
81 tam-giới-tâm là đôi-tượng của pháp châp-thủ. 

- Thức-uẩn chdp-thu dd là 81 tam-giới-tâm là 
đôi-tượng của pháp châp-thủ. 


Pháp chấp-thủ (Upādāna) có 4 pháp: 


- Kāmupādāna: Chdp-thū trong ngū-duc là 
sāc-duc, thanh-duc, hương-đục, vi-duc, xúc-dục 
trong cõi dục-giới, có chi-phāp là tham tâm-sở 
đồng sinh với 8 tham-tâm. 


- Ditthupādāna: Chdp-thū trong tà-kién tháy 
sai châp lâm (tü sīlabbatupādāna và attā- 
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vādupādāna) có chi-phāp lā tà-kiến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiên. 

- Sīlabbatupādāna: Chdp-thū trong pháp 
thường hành sai lám có chi-phāp là tà-kiên tām- 
sở đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiên. 


- Attāvādupādāna: Chdp-thū trong ngũ-uẩn 
cho là ta, có chi-phāp lā tà-kiên tâm-sở đông 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tā-kiēn. 


Như vậy, tóm lại 28 sắc-pháp, 51 tâm-sở (trừ 
tham tâm-sở) với 81 tam-giỏi-tâm gọi là khổ- 
Thdnh-dē (dukkha ariyasacca) là pháp nên biết, 
thì đã biết. 


2- Nhân sinh khổ-Thánh-đễ (dukkhasamudaya 
ariyasacca) đó là tham-di (taņhā) phát sinh trong 
các đôi-tượng đáng yêu thích (piyaripa), đáng vừa 
lòng (sātarūpa) gọi là nhân sinh kho-Thdnh-dē. 

* Tham-āi có 3 loại: 

4 Kāmataņhā: Duc-di đó là tham-di trong 6 
đôi-tượng (doi-twong sāc, đồi-tượng thanh, doi- 
tượng hương, doi-tvong vi, dói-tuong xuc, dôi- 
tượng pháp) trong cõi duc-gidi. 

- Bhavataņhā: Hūu-di đó lā tham-di hop vēl 
thường-kiên (sassataditthi) thay sai cháp lâm 
cho là thuong tón; hoāc tham-di trong bác thién 
sắc-giới thiện-tâm, bậc thiên v6-sāc-giči thiên- 
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tâm, trong cõi săc-giói pham-thién, cõi vô-sắc- 
giới phạm-thiên. 

- Vibhavataņhā: Phi-hữu-ái đó là tham-di hợp 
VỚI dogn- kiến (ucchedaditthi) thấy sai chấp lâm 
cho là chết rôi không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 


Tham-ái phát sinh trong đỗối-tượng đáng yêu 
thích (piyarūpa), đáng vừa lòng (sātarūpa) như sau: 

- 6 môn: Nhãn-môn, nhĩ-môn, ty-mOn, thiệt- 
môn, thân-môn, y-món đáng yêu thích, đảng vừa 
lòng. 

- 6 đối-tượng: Đối- -tuong sāc, dói- -tuong thanh, 
đối-tượng huong, dói-tuong vi, dói-tuong xúc, 
4ói-tuong pháp đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 thức: Nhān-thwc-tām, nhĩ-thức-tâm, tý- 
thức-tám, thiệt-thức-tâm, thân-thức-tâm, ÿ-thức- 
tâm dáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 xúc: Nhān-xuc, nhĩ-xúc, ty-xuc, thiēt-xuc, 
thán-xúc, y-xuc dáng yêu thích, đáng vừa long. 

- 6 xúc sinh thọ: Nhãn-xúc sinh thọ, nhĩ-xúc 
sinh thọ, ty-xuc sinh thọ, thiệt-xúc sinh thọ, 
thán-xúc sinh thọ, y-xuc sinh thọ đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 

- 6 tưởng: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương 
tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng. 
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- 6 tác-ý: Sāc tác-y, thanh tác-ÿ, hương tác-ÿ, 
vị tác-ÿ, xúc tác-ÿ, pháp tác-ÿ đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 

- 6 ái: Sāc ái, thanh di, hương di, vi di, xúc di, 
pháp di dáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 hướng-tâm: Sắc hướng-tâm, thanh hướng- 
tâm, hương hướng tâm, vị hướng-tâm, xúc 
hướng-tám, pháp hwong-tām đảng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 

- 6 quan-sát: Sāc quan-sát, thanh guan-sdt, 
hương quan-sát, vi quan-sát, xúc quan-sát, pháp 
quan-sát đáng yêu thích, đảng vừa lòng. 

Như vậy, tham-di phát sinh từ 60 đối-tượng 
đáng yêu thích (piyaripa), đáng vừa lòng 
(sātarūpa) gọi là nhân sinh kho-Thānh-dē lā 
pháp nên diệt. 

Cho nên, khổ-Thánh-để với nhân sinh khó- 
Thánh-đề có liên quan với nhau theo nhân với 
quá: Nhân sinh kho-Thānh-dē đó là tham-di là 
nhân và khổ-Thánh-để đó lā ngũ-uẩn chdp-thū 
là quả của nhân sinh khố-Thánh-để. 


3- Diệt kh6-Thdnh-dč (dukkhanirodha ariya- 
sacca) đó là Niēt-bān (Nibbāna) diệt tận tham-ái 
không còn dư sót trong các đối-tượng đáng yêu 
thích (piyarūpa), đáng vừa lòng (sātarūpa) gọi là 
diệt khô- Thánh-đề. 
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* Niét-bàn có 2 loai: 

- Sa upadisesanibbana: Niét-bàn doi với bậc 
Thánh A-ra-hān đã diệt tận được mọi tham-di 
không còn du sót, nhưng mà ngū-udn vân con tôn 
tại cho dên khi hêt tuôi thọ, sẽ tịch diệt Niet-bdn, 
giải thoát khô tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

- Anupādisesanibbāna: Niēt-bān đối với bậc 
Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi tham-di 
không con dự sót, dēn lục hēt tuôi thọ tịch diệt 
Niét-ban, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 
tam-gidi. 

Ničt-bān diệt tận được mọi tham-di trong đối- 
tượng đáng yêu thích (piyarūpa), đáng vừa lòng 
(sātarūpa) như sau: 

- 6 môn: Nhan-món, nhĩ-môn, ty-mOn, thiệt- 
môn, thân-môn, ÿ-môn đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng. 

- 6 đối-tượng: Dói-tuong sắc, đối-tượng thanh, 
đôi-tượng hương, doi-tvong vị, dói-tuong xúc, 
doi-twong pháp đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 thức: Nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tám, tý- 
thuc-tām, thiệt-thức-tâm, thán-thức-tâm, ÿ-thức- 
tâm đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 


- 6 xúc: Nhãn-xúc, nhĩ-xúc, ty-xuc, thiệt-xúc, 
thán-xúc, ý-xúc dáng yêu thích, đáng vừa lòng. 
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- 6 xúc sinh tho: Nhãn-xúc sinh thọ, nhĩ-xúc 
sinh thọ, ty-xuc sinh thọ, thiệt-xúc sinh thọ, 
thán-xúc sinh thọ, y-xuc sinh thọ dáng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 


- 6 tưởng: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương 
tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng. 


- 6 tác-ý: Sāc tác-ý, thanh tác-ÿý, hương tác-ÿ, 
vị tác-ÿ, xúc tác-ÿ, pháp tác-ÿ đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 

- 6 ái: Sắc ái, thanh di, hương ái, vị di, xúc di, 
pháp di đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 hướng-tâm: Sắc hướng-tâm, thanh 
hướng-tâm, hương hwong-tām, vị hướng-tâm, 
xúc hướng-tâm, pháp hướng-tâm dáng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 


- 6 guan-sāt: Sắc guan-sdt, thanh quan-sát, 
hương quan-sát, vi quan-sát, xúc quan-sát, pháp 
quan-sát đáng yêu thích, đảng vừa lòng. 

Như vậy, Niēt-bān diệt tận được mọi tham-ái 
không còn dư sót trong 60 đối-tượng đáng yêu 
thích (piyarūpa), đáng vừa lòng (sātarūpa) gọi là 
dit khổ- Thánh-để là pháp nên chứng ngộ. 


Cho nên, nhân sinh khổ-Thánh-để với diệt 
khô-Thánh-đê có liên quan với nhau theo sự 


Tú Thānh-Bč Trong Kinh Mahāsatipatthānasutta 57 


sinh với sự diệt: Nhân sinh khő-Thánh-dé dd 
là tham-di sinh từ 60 đối-tượng đáng yêu thích 
(piyarūpa), đáng vừa lòng (sātarūpa); còn diét 
khổ-Thánh-đễ đó là Niēt-bān diệt tận được tham- 
ái không còn dư sót trong 60 đối-tượng đáng 
yêu thích (piyarūpa), đáng vừa lòng (sātarūpa). 

Tham-di sinh từ trong đối-tượng đáng yêu 
thích (piyarūpa), đáng vừa lòng (sātarūpa) nào; 
thì Niēt-bān diệt tận được tham-di không còn du 
sót trong đối-tượng đáng yêu thích (piyarũpa), 
đáng vừa lòng (sãtarũpa) ấy. 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đễ 
(Dukkhanirodhagāminī patipadā ariyasacca) dd 
là pháp-hành bdt-chānh-dgo (atthangikamagga) 
là pháp-hành dân đến chứng ngộ Ničt-bān, diệt 
khổ- Thánh-đề. 


Pháp-hành bāt-chdnh-dgo có 8 chánh: 

l- Sammāditthi: Chdnh-kiēn đó là ,tri-tuf- 
thiēn-tuē chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê là khô- 
Thānh-dē, nhân sinh kho-Thānh-dē, diēt khô- 
Thānh-dē, phdp-hānh dán đến diệt khổ-Thánh- 
để gọi lā chānh-kičn. 

2- Sammāsankappa: Chānh-tu-duy đó là tu- 
duy chán chánh trong 3 pháp: 

- Tư-duy chán-chánh thoát ra khỏi ngū-duc. 
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- Tư-duy chân-chánh không tự làm khó mình, 
không làm khô tát cả chúng-sinh. 

- Tư-duy chán-chánh không tự làm hại mình, 
không làm hại tát cả chúng-sinh. 

Tư-duy 3 pháp này gọi là chānh-tw-duy. 


3- Sammāvācā: Chánh-ngữ đó là khâu tránh 
xa 4 loại ác-nghiệp: 

- Tranh xa sự noi-ddi. 

- Tranh xa sự nói lời chia rè. 

- Tranh xa sự nói lời thô tục. 

- Tranh xa sự nói lời vô ích. 

Tránh xa 4 ác-nghiệp này gọi là chānh-ngū. 


4- Sammākammanta: Chánhnghiệp do là 
thân tránh xa 3 loại ác-nghiệp: 

- Tránh xa sự sát-sinh. 

- Tránh xa sự trom-cāp. 

- Tranh xa su ta-dám. 

Tránh xa 3 dc-nghiēp nay goi lā chánh-nghiép. 


5- Sammā ājīva: Chánh-mạng. Trong Phát- 
giáo, bâc Thánh thanh-vān dé-t từ bỏ cách 
sống tà-mạng do thân và khẩu hành ác-nghiệp, 
mà nuôi sống theo chánh-mạng do thân và khẩu 
hành đại-thiện-nghiệp gọi là chẳnh-mạng. 


_6- Sammāvāyāma: Chdnh-tinh-tān đó là tinh- 
tân trong 4 pháp: 
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- Tinh-tán ngăn ác-pháp chưa sinh, không 
cho phát sinh. 

- Tinh-tdn diệt ác-pháp đã sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện-pháp chưa sinh, thì 
phát sinh. 

- Tinh-tān làm cho thiện-pháp đã sinh rôi, 
được phát triển, tăng trưởng đây dū. 

Tinh-tān trong 4 pháp này gọi là chánh-tinh-tấn. 

7- Sammāsati: Chānh-niēm đó là hành-giả 
thực-hành 4 pháp tú-niệm-Xư: 

- Hành-giả có tâm tỉnh-tấn, có chánh-niệm và 
tri-tuē tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ thân trong phán 
thân niệm-xứ, dē diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngū-udn chấp-thủ. 

- Hành-giả có tâm tinh-tān, có chánh-niệm và 
tri-tuē tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ thọ trong phần 
thọ niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và điệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ. 

- Hành-giả có tâm tỉnh-tấn, có chánh-niệm và 
trí-tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ tâm trong phần 
tâm niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và điệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ. 

- Hành-giả có tâm tỉnh-tấn, có chánh-niệm và 
tri-tuē tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ pháp trong phán 
pháp niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ. 
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Hdnh-gid thực-hành 4 pháp tú-niệm-xứ gọi là 
chánh-niệm. 


8- Sammāsamādhi: Chánh-định đó là thực- 
hành pháp-hành thiēn-dinh dẫn đến chứng đắc 4 
bậc thičn sắc-giới thiện-tâm: 

- Chứng đắc đệ-nhắt-thiên sắc-giới thiện-tâm 
có 5 chi-thiēn là vitakka (hướng-tâm), vicāra 
(quan-sát), pīti (hy), sukha (lạc), ekaggatā 
(nhāt-tām) do chế ngự được 5 pháp- -Chướng- 
ngại là tham-dục, sân-hận, buón-chán - buôn- 
ngủ, phóng-tâm - hoi-hģn, hodi-nghi. 

- Chứng đắc dē-nhi-thičn sắc-giới thiēn-tām 
có 3 chi-thiēn là pīti, sukha, ekaggatā do chế 
ngự được 2 chi-thičn là vitakka, vicāra. 


- Chứng đắc dē-tam-thičn sắc-giới thiện-tâm 
có 2 chi-thičn là sukha và ekaggatā do chế ngự 
được 1 chi-thién là pīti. 

- Chứng đắc đệ-t-thiên sắc-giới thiện-tâm có 
2 chi-thiên là upekkhā và ekaggatā do chê ngự 
băng cách thay chi-thiēn sukha băng chi-thiēn 
upekkhā. 

Hūnh-giā thực-hành pháp-hành thiên-định, 
dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiên- 
tâm gọi là chúnh-định. 

Như vậy, pháp-hành bái-chánh-đạo gồm có 8 
chánh là chānh-kiēn, chānh-tw-duy, chānh-ngū, 
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chánh-nghiệpn,  chdnh-mang, chdnh-tinh-tān, 
chánh-niệm, chánh-định gọi lā phdp-hānh dán 
đến diệt khó-Thánh-dé là pháp nên tién hành 
phận-sự trong tứ Thánh-đế: 

- Khổ-Thánh-để là pháp nên biết, thì pháp- 
hành bát-chánh-đạo đã bičt. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-để là pháp nên diệt, 
thì pháp-hành bảt-chánh-đạo đã diệt. 

- Diệt kh6-Thdnh-dč là pháp nên chứng ngô, 
thì pháp-hành bảt-chánh-đạo đã chứng ngộ. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để là 
pháp nên tiến hành, thì pháp-hành bát-chánh- 
đạo tiến hành đã biết ngū-udn chdp-thū là khó- 
Thánh-để, đã diệt tham-ái là nhân sinh khô- 
Thānh-dē; đã chứng ngộ Niēt-bān là diệt khổ- 
Thánh-để. 

Cho nên, điệt khổ-Thánh-để với pháp-hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để không có liên quan 
với nhau theo nhân với quả nào cả, bởi vì Niét- 
bàn, diệt khổ-T. hánh-đề, là pháp vô-vi asankhata- 
dhamma, không bi cầu tao do 4 nhān-duyēn: 
kamma (nghiệp), citta (tâm), utu (thời-tiết), āhāra 
(vât thực), nên không phải là nhân là quá của 
pháp nào cả. Còn bdt-chdnh-dgo góm có đủ 8 
chánh là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ Ničt- 
bān, chứ không phải là phāp-hānh để phát sinh 
Ničt-būn. 
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Ví dụ: Con đường dán di đến thành-phố. 

Con đường ví nhw pháp-hành bdt-chānh-dao; 
thānh-phē ví như Niễt-bàn. 

Būt-chānh-dgo có 8 chánh là chánh-kiễn, 
chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chānh-tinh-tān, chánh-niệm, chánh-định 
đó là Š tâm-sở như sau: 

- Chdnh-kiēn đó là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chdnh-tw-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Chánh-nghiệp đó là chānh-nghiēp tâm-sở. 

- Chdnh-mang đó là chānh-mang tâm-sở. 

- Chdnh-tinh-tān đó là tinh-tān tâm-sở. 

- Chānh-niēm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhāt-tām tâm-sở. 

8 loại tâm-sở này cùng với 28 tâm-sở khác 
gồm có 36 tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thānh-gud-tām có 
đối-tượng Niet-bān siêu-tam-giới. 


Tuy nhiên, trong 8 loại tám-so' này gọi lā bát- 
chánh-đạo, có 3 loại tâm-sở là chánh-ngữ tâm- 
sở, chānh-nghiēp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở 
gọi là viraticetasika: chế-ngự tâm-sở. 


- Nêu 3 chē-ngw tâm-sở thuộc vē lokuffara- 
viraticetasika: siêu-tam-giới chê-ngự tâm-sở thuộc 
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vë niyata ekatocetasika: có-dinh chế-ngự tām-s0 
thì 3 chē-ngw tâm-sở này chắc chăn cùng đồng 
sinh với nhau trong 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm 
cùng có d6i-twong Niễt-bàn siêu-tam-giới. 


- Nếu 3 chế-ngự tâm-sở này thuộc về lokiya- 
viraticetasika: tam-giới chế-ngự tâm-sở thuộc loại 
aniyatayogīcetasika: bất-định tâm-sở còn thuộc 
loại nānākadācicetasika thì môi būt-dinh tâm-sở 
này riêng rẽ đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, bởi 
vì mỗi bāt-dinh tâm-sở này có mỗi đổi-tượng khác 
nhau, nên không thê đồng sinh với nhau được. 


Tứ Thānh-Bč Trong Phật-Giáo 


Tứ Thánh-đễ (Ariyasacca) có tām quan trọng 
trong Phật-giáo, những hành-giả thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thānh-dē, rồi mới 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thānh-nhān trong Phật-giáo. 


1- Dë trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, hành- 
giả là hạng người tam-nhān (tihetukapuggala) 
phàm-nhân nào đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật và 5 phāp-chu là tín-pháp-chủ, 
tān-phdp-chū, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ từ vô só kiếp quá-khứ. Kiếp hiện- 
tại phàm-nhân ấy là người có giới-hạnh của 
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minh trong sach làm nën tàng, làm noi nuong 
nhờ, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chān-ly tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhģp-lwu Thánh-quả, 
Ničt-bān, diệt tận được 2 loại tham-ái là 
bhavataņhā trong 4 tham-tâm hợp với thường- 
kiến và vibhavataņhā trong 4 tham-tâm hợp với 
đoạn-kiến không còn dư sót, trở thành bâc 
Thánh Nhập-lưu (Sotāpanna). 


Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc chắn 
không còn tdi-sinh kiếp sau trong 4 cài ác-giới, 
mà chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuē có cơ hội cho quả trong thdi-ky 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikāla) có đại-quả- 
tâm hợp với tri-tuē gọi lā tdi-sinh-tām (pati- 
sandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau dâu 
thai làm hạng người Thánh Nhập-lưu, hoặc 
hóa-sinh làm vị thiēn-nam Thánh Nhập-lưn, 
hoặc vị thiên-nữ Thánh Nhập-lưu trên cõi trời 
dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đến 
kiếp thứ 7, chắc chắn bậc Thánh Nhập-lưu ấy sẽ 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, rồi 
sẽ tịch diệt Niēt-bān, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hôi trong tam-giới. 

2- Đề trở thành bậc Thánh Nhất-lai, hành-giả 
là bậc Thánh Nhập-lưu nào đã từng tích lũy đầy 
đủ 10 phāp-hanh ba-la-mật và 5 phāp-chu là tín- 
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pháp-chú, tán-pháp-chú, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ từ vô só kiếp quá-khứ, 
có nhiều năng lực hơn bác Thánh Nhập-lưu. 
Hành-giả Nhập-lưu â ây tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất- 
lai Thánh-quả, Ničt-bān, diệt tận được 1 loại tham- 
di là kāmataņhā loại thô cõi dục-giới trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến không còn du 
sót, trở thành bậc Thánh Nhāt-lai (Sakadāgāmī). 


Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, chỉ có đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuē 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tdi-sinh kiếp sau 
(patisandhikāla) có dai-gud-tām hợp với trí-tuệ 
gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận- 
sự tdi-sinh kiếp sau đâu thai làm hạng người 
Thánh Nhát-lai, hoặc hóa-sinh làm vi thiên- 
nam Thánh Nhất-lai, hoặc vị thiēn-nū Thánh 
Nhắt-lai trên cõi thiện dục-giới nhiễu nhất 1 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, chắc chắn bậc 
Thánh Nhāt-lai ấy sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng, roi sẽ tịch diệt Niēt-bān, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giởi. 


3- Để trở thành bậc Thánh Bắt-lai, hành-giả 
là bậc Thánh Nhất-lai nào đã từng tích lũy đầy 
đủ 10 phāp-hanh ba-la-mật và 5 phāp-chu là tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
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pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ từ vô só kiếp quá-khứ, 
có nhiều năng lực hơn bâc Thánh Nhāt-lai. 
Hānh-giā Nhāt-lai ấy tiếp tuc thực-hành phāp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thānh-dē, chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 loại tham- 
di là kāmataņhā loại vi-tē cõi dục-giới trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến không còn du 
sót, trở thành bậc Thánh Bắt-lai (Anāgāmī). 


Sau khi bậc Thánh Bất-lai chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cỗi dục-giới, 
mà chỉ có sāc-gidi thiện-nghiệp trong bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm nào có quyền uu tiên cho quả 
trong thoi-ky tái-sinh kiếp sau (patisandhikāla) 
có bậc thiền sắc-giới quá-tám ấy goi là sắc-giới 
tdi-sinh-tām (patisandhicitta) làm phận-sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên Thánh 
Bāt-lai trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương 
xứng với bậc thiên sāc-giči quả-tâm dy. Vi 
phạm-thiên Bắt-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hún cao thượng tại tâng trời 
sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giỏi. 

4- Đề trở thành bậc Thánh A-ra-hdn, hành- 
giả là bậc Thánh Bất-lai nào đã từng tích lũy 
đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 phdp-chū 
là tin-phdp-chū, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 


Tứ Thānh-Bč Trong Kinh Mahāsatipatthānasutta 67 


định-pháp-chủ, tu6-phdp-chū từ vô số kiếp quá- 
khứ, có nhiều năng lực hơn bác Thánh Bắt-lai. 
Hānh-giā Bāt-lai ấy tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thānh-dē, chung đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A- 
ra-hān Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 
loại tham-di là bhavataņhā trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến không còn dw sót, trong 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, bậc thiên vồ-sắc- 
giới thiện-tâm, cõi sắc-giới phạm-thiên, cõi vồ- 
sắc-giới phạm-thiên, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hān (Arahanta). 


Bác Thánh A-ra-hān cao thuong dēn khi hēt 
tuói tho, dóng thoi tich diét Niét-ban, giai thodt 
khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Như vậy, hành-giả thuc-hānh pháp-hành tú- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiển-tuệ giai đoạn ban 
đầu có các dói-tuong thân hoặc tho hoặc tám 
hoặc pháp hoặc sắc-pháp hoặc danh-pháp khác 
nhau, đến giai đoạn cuối chắc chắn đêu dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tír Thánh-đế, mới chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niēt-bān, trở thành 
bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 
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Tứ Thánh-Dé Đối Với Chư Đức-Bồ-Tát 


Bodhisattā: Đức-Bô-tát là hạng chúng-sinh 
cao thượng, có đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
trong sạch, có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác hoặc Đức-Phật Độc- 
Giác hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác, thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ theo ý nguyện 
của mình, có mục đích cứu cánh cuối cùng 
chứng ngộ chān-ly tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Ničt-bān, diệt tận 
được mọi tham-di, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luān-hdi trong tam-giới. 

Pāramī: Phāp-hanh ba-la-mật có 10 loại: 


1- Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật (Dānapāramī). 

2- Pháp-hạnh giñ-giới ba-la-mật (Sīlapāramī). 

3- Pháp-hạnh xudt-gia ba-la-mật (Nekkhamma- 
pāramī). 

4- Pháp-hạnh tri-tuē ba-la-mật (Paññaparam]). 

5- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật (Viriyapärami]). 

6- Phāp-hanh nhân-nại ba-la-mật (Khantipāramī). 

7- Phdp-hanh chân-thật ba-la-mdt (Saccapāramī). 

8- Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật (Adhitthāna 
pāramī). 

9- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật (Mettāpāramī). 

10- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật (Upekkhapāranī). 
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Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng như sau: 


1- Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

2- Phāp-hanh giữ-giới ba-la-mát bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

3- Pháp-hạnh xuất gia ba-la-mát bác hạ, bác 
trung, bậc thượng. 

4- Pháp-hạnh tri-tuē ba-la-mật bác hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

5- Phāp-hanh tinh-tān ba-la-mģt bác ha, bác 
trung, bậc thượng. 

6- Phāp-hanh nhān-nai ba-la-mdt bác ha, bác 
trung, bậc thượng. 

7- Pháp-hạnh chân-thát ba-la-māt bác hạ, 
bậc trung, bậc thượng. 

8- Phāp-hanh phát nguyện ba-la-mật bậc hạ, 
bác trung, bậc thượng. 

9- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

10- Pháp-hạnh tām-xd ba-la-mật bậc hạ, bác 
trung, bậc thượng. 

Như vậy, 10 pháp-hạnh ba-la-mật trở thành 
30 pháp-hạnh ba-la-mật: 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (pāramī). 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác trung (upa- 
pāramī). 
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- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác thượng (para- 
matthapāramī). 

Đức-Bồ-tát thực-hành mỗi pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng khác nhau (1) 

Bodhisattā: Đức-Bồ-tát có 3 hang ” 

- Sammāsambodhisattā: Đức Bồ-tát Chánh- 

Dāng-gidc. f 
- Paccekabodhisattā: Đức Bó-tát Độc-giác. 
- Sāvakabodhisattā: VỊ Bồ-tát Thanh-văn-giác. 


I- Sammāsambodhisattā: Đức Bồ-tát Chānh- 
Đăng-giác 

Đề trở thành Pūc-Phģt Chánh-Đẳng-Giác thì 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần phải thực- 
hành đây đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mát là 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 phāp-hanh ba- 
la mật bác trung và 10 phāp-hanh ba-la-mát 
bậc thượng như sau: 

* 10 phāp-hanh ba-la-mật bậc hạ (Pāramī) 

- Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
nào, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác dám hy sinh 
những gì thuộc vê bén ngoài thân thê của mình 


' Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên VI, VII, VIII: 
Phāp- Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 

2 Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền VI: Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 
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như của cải, tài sản, ngôi báu, thậm chí vợ con 
yêu quý, ... đê thành tựu phāp-hanh ba-la-mật 
bậc hạ áy. 


* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung 
(Upapāranī) 

- Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-māt bậc 
trung nào, Duc-B0-tdt Chánh-Đẳng-Giác dám 
hy sinh những gì thuộc vē bén trong thân thể 
của mình như đôi mắt, quả thận, ... đề thành tựu 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung dy. 


* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
(Paramatthapāramī) 

- Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-māt bậc 
thượng nào, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác dám 
hy sinh sinh-mạng của mình, đề thành tựu pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc thượng dy. 


Đức-Phật Chānh-Bāng-Giāc có 3 hạng: 


- Dwc-Phdt Chānh-Dāng-Gidc CÓ tri-tuē siêu- 
việt (Sammasambuddha paūnādhika) nghĩa là 
Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc có trí-tuệ nhiêu 
năng lực hơn dirc-tin và tinh-tán. 

- Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có đức-tin 
siêu-việt (Sammasambuddha saddhadhika) nghĩa 
là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có đức-tin nhiễu 
năng lực hơn trí-tuệ và tinh-tān. 
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- Pwc-Phģt Chdnh-Dāng-Gidc có tỉnh-tấn 
siêu-việt (Sammāsambuddha viriyadhika) nghĩa 
là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tān nhiêu 
năng lực hơn tri-tuē và đức-tin. 


Ba hạng Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, mỗi 
hạng thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật có thời 
gian khác nhau như sau: 


1- Đức-Phật Chānh-Bāng-Giāc có trí-tuệ siêu-việt 


Dë trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
trí-tuệ siêu-việt (Sammasambuddha paññadhika), 
th Đức-Bổ-tát Chdnh-Pāng-Gidc có tri-tuệ 
siêu-việt āy cần phải thuc-hānh đầy đủ 30 phāp- 
hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ: 


- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có tri-tuệ siêu-việt phảt-nguyện trong 
tâm, có ý-nguyện muốn trở thành một Ðức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai, để thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khỏi khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài, rồi thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mģt được tích lũy trong 
tám sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp 
kia trong vòng tử sinh luān-hdi trong ba giới bốn 
loài, trong khoảng thời gian suốt 7 a-făng-kỳ, 
tiếp đến thời-kỳ giữa: 
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- Thời-kỳ giữa: Thời-kỳ Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt phát-nguyện ra 
bằng lời nói, dë cho chúng-sinh nghe biết ý- 
nguyện muốn trở thành một Puc-Phģt Chánh- 
Pāng-Gidc trong thời vị-lai, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mģt được tích lũy trong 
tám sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp 
kia trong vòng tử sinh luān-hdi trong ba giới bốn 
loài, trong khoảng thời gian suốt 9 a-tāng-ky. 


Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên gồm có 16 a- 
tăng-kỳ, Đức-Bỏ- tát Chánh-Đăng-Giác có tri-tuē 
siêu-việt vẫn còn là Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng- 
Giác bất-định (aniyatabodhisattā) nghĩa là Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy có thê thay đôi ý- 
nguyện của mình, không muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác mà chỉ muốn trở thành 
Đức-Phát Độc-Giác hoặc bác Thánh thanh-văn- 
giác mà thôi. 

Nếu như Duwc-B0-tdt Chdnh-Pāng-Gidc có 
trí-tuệ siêu-việt åy vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục 
kiên trì thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật thì 
sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Thời-kỳ Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác CÓ tri-tuē si€u-viēt ấy được Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác đầu tiên thọ ký xác định thời 
gian còn lai là 4 a-tāng-ky và 100 ngàn đại-kiếp 
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trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vi-lai. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt ấy trở thành Đức-Bằ-tát Chánh- 
Pāng-Gidc có tri-tuē siêu-việt c6-dinh (niyata- 
bodhisattā). Đức-Bồ-tát Chānh-Pāng-Gidc ấy 
tiếp tục kiên trì thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật được tích lũy trong tám sinh rồi diệt liên tục 
từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, trong suốt khoảng 
thời gian 4 a-tāng-ky và 100 ngàn đại- kiếp trái 
đất ấy cho được đây, đủ trọn vẹn 30 phdp-hanh 
ba-la-mģt cho đến kiếp chót. 


Trong suốt thời-kỳ cuối, 4 a-tāng-ky và 100 
ngàn dai-kičp trái đất, thực-hành bồi bó cho đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có 
Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc nào xuất hiện trên 
thé gian, Đức-Bô-tát Chdnh-Dāng-Gidc có tri- 
tuệ siêu-việt ấy đến hầu dành lễ ĐÐức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác åy và được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại. 


Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
có frí-tuỆ siču-viēt āy chắc chắn tái-sinh làm 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian. Đức-Bồ- tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt ây xuất gia, rồi tự mình thwc-hānh 
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pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thdnh-dē dâu tiên không thây chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 T hánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-di, mọi phiên-não không còn 
dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật 
(vāsanā), trở thành bậc Thánh A-ra-hdn đâu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chānh-Pāng-Gidc (Sammāsambuddha) 
độc nhất vô nhi trong muôn ngàn cdi-gidi 
chúng-sinh. 


Đức-Phật Cháúnh-Đẳng-Giác dy có khả năng 
đặc biệt chế định ra ngôn ngữ, dé thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh hữu-duyên cũng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thānh-dē y theo Puc-Phģt, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niēt-bān, tùy theo năng 
lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ và 5 
pháp-chủ: tin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của hành-giả. 


2- Đức-Phật Chānh-Pāng-Giāc có đức-tin 
siêu-việt 


Dë trở thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
dīrc-tin siêw-wiệt (Sammāsambuddha saddhādhika) 
thi Ditc-B0- tát Chānh- -Dāng-Gidc có đức-tin siêu- 
việt ấy cần phải thực-hành đầy đủ 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ: 
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- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt phdt-nguyēn 
trong tâm, có ý-nguyện muốn trở thành một 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vi-lai, 
để thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khỏi 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, rồi 
thực-hành các phdp-hanh ba-la-mát được tích 
lũy trong tám sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này 
đến kiếp kia trong vòng tử sinh luān-hdi trong ba 
giới bốn loài, trong khoảng thời gian suốt 14 a- 
tăng-kỳ, tiếp đến thời-kỳ giữa: 


- Thời-kỳ giữa: Thời-kỳ Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt phát nguyện ra 
bằng lời nói, đề cho chūng-sinh nghe biết ý- 
nguyện muốn trở thành một Puc-Phģt Chánh- 
Pāng-Gidc trong thời vị-lai, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mģt được tích lũy trong 
tám sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp 
kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, trong khoảng thời gian suốt 78 a-făng-kỳ. 


Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên gồm có 32 a- 
tăng-kỳ, Đức-Bồ-tát Chānh-Pāng-Gidc có ditc- 
tin siêu-việt vẫn còn là Pwc-B6-tdt Chánh- 
Pāng-Gidc bắt-định (aniyatabodhisattā) nghĩa 
là Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác ấy có thê thay 
đổi ý-nguyện của mình, không muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác mà chỉ muôn trở 
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thành Đức-Phật Dóc-Gidc hoặc bác Thánh thanh- 
vān-gidc mà thôi. 

Nếu như Duwc-B0-tdt Chdnh-Pāng-Gidc có 
ditc-tin siêu-việt åy vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục 
kiên trì thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật thì 
sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt dy được Đức- 
Phật Chānh-Pāng-Giāc đầu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại là 6 a-tāng-ky và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vi-lai. 

Khi ấy, Đức-Bồ- tát Chánh-Đẳng-Giác. có 
ditc-tin siču-viēt dy trở thành Puwc-B0-tdt 
Chdnh-Pāng-Gidc có đức-tin siêu-việt có-dinh 
(niyatabodhisattā). Đúức-Bồ-tát Chdnh-Pāng- 
Giác ấy tiếp tục kiên tri thực-hành 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật được tích lũy trong tám sinh rồi diệt 
liên tục từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng tử 
sinh luān-hdi trong ba giới bốn loài, trong suốt 
khoảng thời gian 6 a-tāng-ky và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất ấy cho được đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến kiếp chót. 

Trong suốt thời-kỳ cuối, 8 a-tūng-ky và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, thực-hành bồi bó cho đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có 
Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc nào xuất hiện trên 
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thē gian, Đức-Bồ- tắt Chánh-Đăng-Giác có đức- 
tin siêu-việt ấy đến hầu dành lễ Puc-Phdt 
Chānh-Dāng-Gidc ây và được Pūc-Phāt thọ ký 
xác định thời gian còn lại. 


Đến kiếp chót, Puc-B0-tdt Chánh-Đẳng-Giác 
có đức-tin siêu-việt åy chắc chắn tái-sinh làm 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có 
Đúc-Phát Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian. Dic-B0- tāt Chānh-Bāng-Gidc co đức- 
tin siéu-viét āy xuất gia, rôi tự mình /hc-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đễ dâu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -gud, Niễt-bàn, diệt 
tận được mọi tham-di, mọi i phiên- não không còn 
dw sót, dāc biét diēt duoc moi tién-khién-tát 
(vāsanā), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammāsambuddha) độc 
nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi-giới chūng-sinh. 


Đức-Phật Cháúnh-Đẳng-Giác dy có khả năng 
đặc biệt chế định ra ngôn ngữ, dé thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh hữu-duyên cũng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đễ y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, tùy theo năng 
lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 5 
pháp-chủ: tin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, dinh-phdp-chu, tuē-phdp-chu của hānh-giā. 
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3- Đức-Phật Chānh-Bāng-Giāc có tinh-tān 
siêu-việt 
Đề trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tān siêu-việt (Sammāsambuddha vīriyādhika), 
thì Đức-Bỏ-tát Chdnh-Pāng-Gidc có tinh-tān 
siéu-viét āy cān phāi thuc-hānh dày dú 30 phāp- 
hạnh ba-la-mật trải gua 3 thời-kỳ: 


- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Duwc-B0-tdt Chánh- 
Đăng-Giác có tinh-tān siêu-việt phdt-nguyēn 
trong tâm, có ý-nguyện muốn trở thành một 
Duwc-Phāt Chánh-Đăng-Giác trong thời vj-lai, 
để thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khỏi 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, rồi 
thực-hành các phdp-hanh ba-la-mát được tích 
lũy trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này 
đến kiếp kia trong vòng tử sinh luān-hdi trong ba 
giới bốn loài, trong khoảng thời gian suốt 28 a- 
tăng-kỳ, tiếp đến thời-kỳ giữa: 

- Thời-kỳ giữa: Thời-kỳ Puc-B0-tdt Chánh- 
Đăng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt phát-nguyện ra 
bằng lời nói, đề cho chúng-sinh nghe biết ý- 
nguyện muốn trở thành một Puc-Phģt Chánh- 
Pāng-Gidc trong thời vị-lai, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mái được tích lũy trong 
tám sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp 
kia trong vòng tử sinh luān-hdi trong ba giới bốn 
loài, trong khoảng thời gian suốt 36 a-făng-kỳ. 
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Dū dā trải qua hai thời-kỳ trên gồm có 64 a- 
tăng-kỳ, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có tinh- 
tấn siêu-việt vẫn còn là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác bất-định (Aniyatabodhisattā) nghĩa 
là Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác ấy có thê thay 
đổi ý-nguyện của mình, không muốn trở thành 
Đức-Phật Chānh-Dāng-Gidc mà chỉ muôn trở 
thành Đức-Phật Poc-Gidc hoặc bậc Thánh thanh- 
văn-giác mà thôi. 

Nếu như Đức-Bồ- tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tān siêu- -viēt áy vån git y-nguyēn, tiép tuc 
kičn tri thuc-hành các phāp-hanh ba-la-māt thi 
sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Thời-kỳ Đức-Bồ- tát Chānh- 
Đăng-Giác có tinh-tān siêu-việt ấy được Đức- 
Phật Chánh- -Pāng- -Giāc đầu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại là 76 a-tāng-ky và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chānh-Dāng-Gidc trong thời vị-lai. 

Khi ấy, Pwc-B0-tdt Chdnh-Dāng-Gidc có 
tinhtấn siču-viēt ấy trở thành Đức-Bồ-tát 
Chdnh-Pāng-Gidc có tinh-tán siêu-việt cỗ-định 
(niyatabodhisattā). Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác ấy tiếp tục kiên trì thực-hành 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật được tích lũy trong tám sinh roi diệt 
liên tục từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng tử 
sinh luān-hdi trong ba giới bốn loài, trong suốt 
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khoảng thời gian 76 a-tāng-ky và 100 ngàn dai- 
kiēp trái đái dy cho được đây đủ trọn vẹn 30 
phdp-hanh ba-la-mát cho dēn kiēp chót. 


Trong suốt thời-kỳ cuối, 16 a-tāng-ky và 100 
ngàn đại-kiếp trái dāt, thực-hành bồi bó cho đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có 
Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian, Dc-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác có tinh- 
tấn siêu-việt dy đến hầu dānh lễ Ðức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác åy và được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại. 


Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
có tinh-tān siêu-việt ấy chắc chắn tái-sinh làm 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian. Ditc-B0- tāt Chánh-Đăng-Giác có tinh- 
tấn siêu-việt āy xuāt gia, rôi tự minh /c-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thdnh-dē dâu tiên không thây chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-di, moi phiên-não không còn 
dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật 
(vāsanā), trở thành bậc Thánh A-ra-hdn đâu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammāsambuddha) 
độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi-giói 
chúng-sinh. 
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Đứúc-Phật Chánh-Đẳng-Giác dy có khả năng 
đặc biệt chế định ra ngôn ngữ, dé thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh hữu-duyên cũng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thānh-dē y theo Puc-Phģt, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niēt-bān, tùy theo năng 
lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ và 5 
pháp-chủ: tin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, dinh-phdp-chu, tuē-phdp-chu của hānh-giā. 


* ĐỨC PHẬT GOTAMA 


Hiện-tại chúng ta đang sống trong thời-kỳ 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, tuy Đúc-Phật 
đã tịch diệt Niēt-bān cách đáy 2.564 năm, song 
giáo-pháp của Đức-Phật vẫn còn lưu truyền trên 
thế gian cho đến 5.000 năm, rồi sẽ bị mai một 
hoàn toàn, bởi vì khi ấy các hàng thanh-văn đệ- 
tử không còn ai có trí-tuệ giữ gìn duy trì chánh- 
pháp của Đức-Phật Gotama được nữa. 


Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 


Pūc-Phģt Gotama là Duc-Phģt Chdnh-Dāng- 
Giác có tri-tuē siêu-việt (Sammasambuddha 
paññadhika), cho nên, vô số tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama lā Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
tri-tuē siêu-việt, nghĩa là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có tri-tu€ nhiễu năng lực hơn đức-tin 
và tinh-tān. 
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Trong bộ Jinakālamālī và bộ Chu-gidi 
Buddhavamsa giảng giải về tiểu sử của Duc-B0- 
tát Chānh-Dāng-Gidc có tri-tu€ siêu-việt là tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama thuc-hānh 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát cho được đầy đủ trải qua ba 
thời-kỳ như sau: 


- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có tri-tu€ siêu-việt là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã phdt-nguyēn trong tám, có 
ý-nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác trong thời vị-lai, để thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh giải thoát khỏi khó tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, rồi thực-hành các 
phdp-hanh ba-la-mật được tích lũy trong tâm 
sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp kia 
trong vòng tử sinh luān-hdi trong ba giới bốn 
loài, khoảng thời gian suốt 7 a-făng-kỳ, tiếp đến 
thời-kỳ giữa: 


- Thời-kỳ giữa: Thời-kỳ Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có tri-tuē siêu-việt là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã phát-nguyện ra bàng lời 
nói, để cho chúng-sinh nghe biết ý-nguyện 
muốn trở thành ĐÐức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc 
trong thời vị-lai, rồi phải thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mát được tích lũy trong tám sinh rồi 
diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng 
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tử sinh luân-hồi trong ba giới bón loài, khoảng 
thời gian suốt 9 a-făng-k}. 

Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên gồm có l6 a- 
tăng-kỳ, Đức-Bổ-tát Chánh-Đăng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt là tičn-kičp của Đức-Phật Gotama 
vẫn còn là Pwc-B0-tdt Chúnh-Đăng-Giác bát- 
định (aniyatabodhisattā), nghĩa là Đức-Bỏ-tát 
Chánh-Đăng-Giác ấy có thê thay đổi ý-nguyện 
của mình, không muốn trở thành Pwc-Phģt 
Chánh-Đăng-Giác mà chỉ muốn trở thành ĐÐức- 
Phát Độc-Giác hoặc bậc Thánh thanh văn-giác 
mà thôi. Nhưng Đức-Bồ-tát Chdnh-Pāng-Gidc 
có frí-tuệ siếu-việt lā tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục kiên trì thực- 
hành các pháp-hạnh ba-la-mật nên dẫn đến thời- 
kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có fri-fuệ siêu-việt là vị Đạo-sĩ 
Sumedha, tién-kiép của Đức-Phật Gotama đã 
chứng đắc 4 bác thiển sắc-giới thiện-tâm và 4 
bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm, chứng ddc 5 
phép-thân-thông tam-giới. 

Một hôm, Pirc-B0-tdt đạo-sĩ Sumedha đang 
bay trên hư không, nhìn thấy dân chúng xứ 
Rammavati đang hoan-hỷ sửa sang con đường, 


Ngũ thông tam-giới: Đa-dạng-thông, thiên-nhãn-thông, 
thiên-nhĩ-thông, tha-tâm-thông, tiên-kiêp-thông. 
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để đón rước Dirc-Phģt Dīpankara cùng với 400 
ngàn chư Thánh A-ra-hān ngự di qua, nên Đức- 
Bó-tát đạo-sĩ Sumedha đáp xuống đất đến xin 
dân chúng nhường cho một đoạn đường. Dân 
chúng biết vị đạo-sĩ có phép-thần-thông, nên 
nhường đoạn đường khó làm. 

Đúc-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha không sử dụng 
phép-thần-thông mà dùng sức lực của mình làm 
đoạn đường ấy. Khi còn đúng một sải tay, nghe 
mọi người vui mừng đón rước Đức-Phật 
Dīpankara cùng với 400 ngàn chư Thánh A-ra- 
hán đang ngự đến, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha 
quyết định rằng: 

“Hôm nay ta xin cúng dường sinh-mạng của 
ta đến Đức-Phật Dīpankara bằng cách năm sắp 
trên đoạn đường còn lại, nguyện lấy tām thân 
này làm như một chiếc cầu để cúng dường Đức- 
Phát Dipankara cùng với 400 ngàn chư Thánh A- 
ra-hān ngự di qua. Chắc chắn ta sẽ được sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 

Khi ấy, một nữ bà-la-môn tên là Sumittā ” 
trên tay cầm 8 đóa hoa sen để cúng dường Đức- 
Phật Dīpankara, khi nhìn thấy vi đạo-sĩ Sumedha 
như vậy, nên cô liền phát sinh đức-tin trong sạch 
kính dâng đến vị đạo-sĩ 5 đóa hoa sen, còn 3 đóa 
sen để lại cho mình. 


' Nữ bà-la-môn chính là tiền-kiếp của công chúa Yasodharā. 
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Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha nām sāp, hai tay 
cầm 5 đóa hoa sen để trên trán. Khi Ấy, Đức-Phật 
Dīpankara cùng với 400 ngàn chư Thánh A-ra- 
hān ngự di ngang qua bằng phép-thần-thông một 
cách nhẹ nhàng trên tām thân của Duc-B0-tdt 
đạo-sĩ Sumedha, nên Dúc-Bô-tát vẫn được an toàn. 


Khi ấy, Đức-Phật Dipankara với Phāt-nhān 
xem xét thấy rõ, biết rõ quá-khứ, vi-lai; và đặc biệt 
hiện-tại của vi dgo-sī Sumedha hội đủ 8 chi-phāp. 

Tām chi-phāp lā: 

1- Manussattā: Loài người thāt. 

2- Lingasampatti: Người nam thát. 

3- Hetu: Đây dú pháp-hạnh ba-la-mật có khả 
năng trở thành bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp 
hiện-tại. 

4- Satthāradassana: Đến hấu đảnh lễ Đức-Phật. 

5- Pabbajjā: Bậc xudt-gia đạo-sĩ có chānh-kiēn. 

6- Guņasampatti: Đây dú 8 bậc thiên sắc-giới 
và vô-sắc-giới, 5 phép-thân-thông thé gian. 

7- Adhikāra: Cúng dường sinh-mạng đến Đức- 
Phát Dīpaūkara. 

8- Chandatā: Y-nguyēn tha thiết muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. 

Cho nên, ĐÐức-Phật Dipankara đâu tiên thọ 
ký xác định thời gian còn lại của vi đạo-sĩ 
Sumedha rằng: 
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“Trong thời vi-lai, còn 4 a-tāng-ky ” và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất ” nữa, vi đạo-sĩ Sumedha 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Sau khi Pwc-B0-tdt đạo-sĩ Sumedha được 
Đức-Phật Dipankara dâu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại 4 a-tāng-ky và 100 ngàn dai-kičp 
trải dāt nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama trong thời 
vị-lai. Kč từ kiếp ấy và vô số kiếp kế tiếp cho đến 
kiếp chót, Duc-B0-tdt Chánh-Đăng-Giác, tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama chính thức trở thành 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuē siêu-việt 
cỗ-định (niyatabodhisattā), tiếp tục kiên trì thực- 
hành đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật được tích lũy 
trọn vẹn trong tām trong suốt khoảng thời gian 
còn lại 4 a-tāng-ky và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 


Trong suốt khoảng thời gian 4 a-tūng-ky và 
100 ngàn dai-kiēp trái dāt, nêu có Đức-Phật 


! A- -tāng-k) (asankhyyeyya) là khoảng thời gian không thể tính 
bằng số. Cứ trải gua vô số đại-kiếp trái đất (mahākappa) kể 1 a- 
tăng-kỳ. 
2 Đại-kiếp trái đất (nahākappa) thời gian đại-kiếp trái đất trải 
qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không, là thời gian quá lâu. 
Đức-Phật có ví dụ: Một hòn núi đặc hình khối, mỗi chiều 1 
do-tuān (khoảng 20 km), cứ 100 nām, vị thiên-nam lấy tām vải 
mịn và mỏng quét nhẹ qua một lần cho đến khi mòn hết hòn núi 
áy, thế mà suốt thời gian ấy chưa ké được 1 đại-kiếp trái đất. 
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Chdnh-Pāng-Gidc nào xuát hién trēn thé gian, 
thì Puc-B0-tdt Chánh-Đăng-Giác có trí-tué siêu- 
viét, tién-kiép của Duc-Phát Gotama, dén hàu 
dành lễ Puc-Phģt Chánh-Đăng-Giác ấy và được 
Đức-Phật dy thọ ký xác định thời gian còn lại. 


Như vậy, có 24 ÐĐức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
theo tuân tự môi Đức-Phật xuat hiện trên thê 
gian như sau: 


24 Đức-Phật theo tuần tự thọ ký ” 


Tóm lược 24 Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
xuât hiện trên thê gian. 


l- Đức-Phật Dipankara xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, vị dao-sī Sumedha là 
Đức-Bồ-tát Chdnh-Pāng-Gidc, tiểnkiếp của 
Đức-Phát Gotama, đã được Đức-Phật Dīpankara 
đâu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, con 4 a-tāng-ky và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, vị đạo-sĩ Sumedha 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Khi Đức-Phật Dipankara tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới, và 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên I: Tam- 
Bảo, cùng soạn giả. 
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giáo-pháp của Đức-Phật dàn dàn bị mai một 
hoàn toàn. 


* Trải qua 1 a-tăng-kỳ có vô số đại-kiếp trái dāt 
không có Đức-Phật nào xuât hiện trên thê gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sārakappa có 
1 Đức-Phật là: 


2- Đức-Phật Kondañña xuất hiện trên thé 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Pwc-Bo-tdt Chánh- 
Đẳng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, lā 
Đức Chuyển-Luân Thánh-vương Vijitāvī, đến 
hầu dành lễ Ðức-Phật Kondañña, và được Pūc- 
Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vi-lai, con 3 a-tāng-ky và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, Đức Chuyển-luân 
Thánh-vương Vijitāvī này sẽ trở thành Duwc- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phát Gotama. ” 

Khi Ðúc-Phât Kondañña tịch diệt Ničt-bān, 
giāi thoát khó tü sinh luân-hòi trong tam-giói, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dàn dàn bị mai một 
hoān toān. 

* Trải qua 1 a-tăng-kỳ có vô số đại-kiếp trái dāt 
không có Đức-Phật nào xuất hiện trên thé gian. 

Māi cho dén kiép trái dát gol là Saramanda- 
kappa có 4 Đức-Phật là Đức-Phật Mangala, 


90 TÌM HIEU TÚ THÁNH-ÐÉ 


Đức-Phật Sumana, Puc-Phģt Revata, Puc-Phdt 
Sobhita, môi Đức-Phật theo tuân tự xuât hiện 
trên thê gian trong cùng kiệp trái đât ây. 


3- Đức-Phật Mangala xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chdnh-Pāng- 
Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị Bà- 
la-m6n Suruci đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Mangala và được Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai con 2 a-tāng-ky và 100 
ngàn đại-kiếp trải đất nữa, vị Bà-la-môn Suruci 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Pwc-Phģt Mangala tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


4- Đức-Phật Sumana xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chdnh-Pāng- 
Giác, tičn-kičp cua Đức-Phật Gotama, là Đức 
Long-vương Atula, đến hầu đảnh lễ Duc-Phģt 
Sumana và được Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại y như Đức-Phật Mangala rằng: 

“Trong thời vi-lai, con 2 a-tāng-ky và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, Đức Long-vương 
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Atula này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Khi ÐĐức-Phật Sumana tịch điệt Ničt-bān, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


5- Đức-Phật Revata xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 60 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, 
tičn-kičp của Đức-Phật Gotama, là vị bà-la-môn 
Atideva, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Revafa và được 
Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại y như 
Đức- Phật Mangala và Đức-Phật Sumana răng: 

“Trong thời vi-lai, con 2 a-tāng-ky và 100 
ngàn đạikiếp trải đất nữa, vi Bà-la-môn 
Atideva này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Khi Ðức-Phật Revata tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luān-hči trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


6- Đức-Phật Sobhita xuất hiện trên thé gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, 
tičn-kičp của Đức-Phật Gotama, là vị bà-la-môn 
Sujāta, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Sobhita và 
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được Đức-Phật tho ký xác dinh thời gian còn lai 
y như Đức-Phật Mangala, Đức-Phật Sumana và 
Duwc-Phdt Revata rāng: 

“Trong thoi vi-lai, con 2 a-tāng-ky va 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, vi bà-la-môn Sujāta 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc 
có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Khi Ðức-Phật Sobhita tịch diệt Ničt-bān, giải 
thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới, và giáo- 
pháp của Đức-Phật dân dân bị mai một hoàn toàn. 


* Trải qua 1 a-tăng-kỳ có vô số đại-kiếp trái đất 
không có Đức-Phật nào xuất hiện trên thé gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Varakappa có 
3 Đức-Phật là Đức-Phật Anomadassī, Đức-Phát 
Paduma, Đức-Phật Nārada, mỗi Đức-Phật theo 
tuần tự xuất hiện trên thế gian trong cùng kiếp 
trái đất ấy. 

7- Đức-Phật Anomadassī xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Ðrc-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là 
vị Thông-tướng Yakkha, đến hầu dành lễ Đức- 
Phật Anomadassī và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vi-lai, con 1 a-tāng-ky và 100 
ngàn dai-kičp trải đất nữa, vi Thông-tướng 
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Yakkha này sẽ trở thành Đúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Khi Ðức-Phật Anomadassī tịch diệt Ničt-bān, 
giải thoát khô tử sinh luān-hdi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


8- Đức-Phật Paduma xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chdnh-Pāng- 
Giác, tičn-kičp của Đức-Phật Gotama, là sw tử 
chúa, đến hầu dành lễ Đức-Phật Paduma và 
được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại 
y như Đức-Phật Anomadassī rằng: 

“Trong thời vi-lai, con 1 a-tāng-ky và 100 
ngàn đại-kiếp trái dāt nữa, sw tử chúa này sẽ 
trở thành Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc có danh 
hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Khi Ðức-Phật Paduma tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luān-hči trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


9- Đức-Phật Nārada xuất hiện trên thé gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Pwc-B0-tdt Chánh-Đẳng- 
Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị dao- 
sī, đến hầu dành lễ Đức-Phật Nãrada và được 
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Pūc-Phāt tho ky xác dinh thoi gian con lai y nhu 
Duwc-Phģt Anomadassī và Đức-Phật Paduma 
rāng: 

“Trong thời vi-lai, con 1 a-tāng-ky va 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, vi đạo-sĩ này sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Puc-Phdt Gotama. ” 


Khi Pwc-Phģt Nārada tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


* Trải gua 1 a-tăng-kỳ có vô số đại-kiếp trái đất 
không có Đức-Phật nào xuât hiện trên thê gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sarakappa cô 
1 Đức-Phật là: 


10- ĐÐức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thé 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Pwc-B0-tdt Chánh- 
Đăng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là 
phú-hộ Jafila, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Padumuttara và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 100 ngàn đại-kiếp trải 
đất nữa, phú-hộ Jatila này sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phát Gotama. ” 
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Khi Đức-Phật Padumuttara tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Ngài dân dân bi mai một hoàn toàn. 


* VỀ sau, trải qua 70 ngàn đại-kiếp trái đất mà 
mỗi đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành- 
trụ-hoạikhông mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Mandakappa 
có 2 Đức-Phật là Đức-Phát Sumedha và Duc- 
Phật Sujāta, mỗi Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện 
trên thé gian trong cùng kiếp trái đất ây. 


11- Đức-Phật Sumedha xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Pwc-B0-tdt Chánh-Đẳng- 
Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị Bà- 
la-m6n Uttara, đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Sumedha, xin phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 
VỀ sau, vị Ø)-khưu Uttara được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 30 ngàn đại-kiếp trái 
đất nữa, vị tp-khuu Uttara này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chānh-Dāng-Gidc có danh hiệu là 
Duwc-Phāģt Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Sumedha tịch diệt Ničt-bān, 
giải thoát khô tử sinh luān-hdi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Ngài dần dần bị mai một hoàn toàn. 
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12- Đức-Phật Sujāta xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuôi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chdnh-Pāng- 
Giác, tičn-kičp cua Đức-Phật Gotama, là Đức 
Chuyển-luân Thánh-vương, đến hầu dành lễ 
Đúc-Phật Sujāta, xin phép xuất gia trở thành ty- 
khưu. Về sau, Đức-Bồ-tát tỳ-khưu được Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian còn lại y như 
Duwuc-Phģt Sumedha rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 30 ngàn đại-kiếp trải 
đất nữa, vị ty-khwu này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Khi Duc-Phģt Sujāta tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoản toản. 


* Về sau, trải qua 28.200 đại-kiếp trái dāt mā 
mỗi đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành- 
trụ-hoạikhông mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Varakappa cô 
3 Pūc-Phāt là Đức-Phật Piyadassī, Đưức-Phật 
Atthadassī và Đức-Phật Dhammadassī, mỗi 
Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian 
trong cùng kiếp trái đất ấy. 
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13- Đức-Phật Piyadassī xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
90 ngàn năm. Khi ấy, Duc-B0-tdt Chánh-Đẳng- 
Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị Bà- 
la-m6n Kassapa, đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Piyadassr và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại răng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đại-kiếp trái đất 
nữa, vi Bà-la-môn Kassapa này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Piyadassī tịch dit Niết-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luān-hdi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


14- Đức-Phật Atthadassī xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Ðrc-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác, tičn-kičp cua Đức-Phật Gotama, là 
vi Đạo-sĩ Susīma, đến hầu dành lễ Dwc-Phdt 
Atthadassī và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phát Piyadassī 
rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đại-kiếp trái đất 
nữa, vị Đạo-sĩ Susīma này sẽ trở thành Đúc- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. ” 
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Khi Pwc-Phģt Atthadassī tịch diệt Ničt-bān, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


15- Đức-Phật Dhammadassī xuất hiện trên 
thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Pwc-B0-tdt Chánh- 
Đăng-Giác, tičn-kičp cua Đức-Phật Gotama, là 
Đức-vua trời Sakka, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Dhammadassī và được Puc-Phāt thọ ký xác 
định thời gian còn lại y như Đức-Phật Piyadassr 
và Đức-Phát Atthadassī rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đại-kiếp trái đất 
nữa, Đức-vua trời Sakka này sẽ trở thành Duc- 
Phật Chānh-Pāng-Gidc có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Dhammadassī tịch diệt Ničt- 
bān, giải thoát khổ tử sinh luān-hdi trong tam- 
giới, và giáo-pháp của Đức-Phật dàn dàn bị mai 
một hoàn toàn. 

* VỀ sau, trải qua 1.706 đại-kiếp trái đất mà 
mỗi đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành- 
trụ-hoạikhông mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sārakappa cô 
1 Đức-Phật là: 
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16- Đức-Phật Siddhattha xuất hiện trên thé 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Ðrc-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác, tičn-kičp cua Duc-Phģt Gotama, là 
vi Bà-la-môn phú-hó xuất gia trở thành vi dao-sī 
Mangala, đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Siddhattha và được Đúc-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại răng: 

“Trong thời vị-lai, còn 94 đại-kiếp trái đất 
nữa, vị dgo-sī Mangala này sẽ trở thành Đúc- 
Phật Chānh-Pāng-Gidc có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. ” 


Khi Duc-Phģt Siddhattha tịch diệt Ničt-bān, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


* VỀ sau, trải qua 2 đại-kiếp trái đất mà mỗi 
đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ- 
hoạikhông mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Mandakappa 
có 2 Đức-Phật là Đức-Phát Tissa và Đức-Phát 
Phussa, mỗi Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên 
thé gian trong cùng kiếp trái đất ấy. 


17- Đức-Phật Tissa xuất hiện trên thé gian vào 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 100 ngàn 
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năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị đạo-sĩ Sujāta, 
đến hầu dành lễ Ðức-Phật Tissa và được Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 92 đại-kiếp trái đất 
nữa, vị đạo-sĩ Sujāta này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Khi ĐÐức-Phật Tissa tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


18- Đức-Phật Phussa xuāt hiện trên thé gian 
vào thời đại con người có tuôi thọ khoảng 90 ngàn 
năm. Khi ấy, Purc-B0-tdt Chánh- -Đăng-Giác, tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức-Chuyển-luân 
Thánh-vương Vijitāvī, đến hầu dānh lễ Đức-Phật 
Phussa, xin phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. Về 
sau, vị f)-khưu Vijitāvī được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại y như Ðức-Phật Tissa ràng: 

“Trong thời vị-lai, còn 92 đại-kiếp trái đất 
nữa, vị ty-khuwu Vijitāvī này sẽ trở thành Đúc- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phát Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Phussa tịch diệt Ničt-bān, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và giáo- 
pháp của Ngài dần dần bị mai một hoàn toàn. 
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* VỀ sau, trải qua 1 đại-kiếp trái dāt mà mỗi 
đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ- 
hoại-không mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sarakappa có 
1 Đúc-Phát Vipassī xuât hiện trên thê gian. 


19- Puc-Phģt Vipassī xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 80 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chdnh-Pāng- 
Giác, tiēn-kičp của Đức-Phật Gotama, là Đức 
Long-vương Atula, đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Vipassr và được Puc-Phāt thọ ký xác định thời 
gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 91 đại-kiếp trái đất 
nữa, Đức Long-vương Atula này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chānh-Dāng-Gidc có danh hiệu lā 
Duwc-Phdt Gotama. ” 

Khi ĐÐức-Phật Vipassī tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luān-hči trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoān toān. 

* Về sau, trải qua 60 đại-kiếp trái đất mā mỗi 
đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ- 
hoạikhông mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Mandakappa 
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có 2 Đức-Phật là Đức-Phật Sikhī và Đúc-Phật 
Vessabhū, mỗi Đức-Phật theo tuân tự xuât hiện 
trên thê gian trong cùng kiệp trái dāt ây. 


20- Đức-Phật Sikkhī xuāt hiện trên thé gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 70 ngàn năm. 
Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chdnh-Pāng-Gidc, tién-kiép 
cua Đức-Phật Gotama, là Đức-vua Arindama, 
đến hầu dành lễ ĐÐức-Phật Sikhī và được Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 31 đại-kiếp trái đất 
nữa, Đức-vua Arindama này sẽ trở thành Duc- 
Phật Chānh-Pāng-Gidc có danh hiệu là Đức- 
Phát Gotama. ” 

Khi Pwc-Phģt Sikhī tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


21- Đức-Phật Vessabhū xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
60 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác, tien-kiēp của Puc-Phdt Gotama, lā Đức-vua 
Sudassana, đến hầu dành lễ Đức-Phật Vessabhū, 
xin phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. VỀ sau, vi t- 
khưu Sudassana được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại y như Puc-Phģt Sikhī rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 31 đại-kiếp trái đất nữa, 


Tứ Thánh-Đề Đối Với Chư Đức-Bồ-Tát 103 


vị ty-khuu Sudassana này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát 
Gotama. ” 


Khi Duwc-Phģt Vessabhū tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


* Về sau, trải qua 31 đại-kiếp trái đất mà mỗi 
đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ- 
hoại-không mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Bhaddakappa 
(trái đất mà chúng ta đang sống) có 5 Đức-Phật 
là Đức-Phát Kakusandha, Đưức-Phật Koņāga- 
mana, Đức-Phát Kasssapa, Đưức-Phật Gotama 
và Đức-Phật Metteyya, mỗi Pūc-Phāt theo tuần 
tự xuất hiện trên thé gian trong cùng kiếp trái đất 
Bhaddakappa này. 


22- Đức-Phật Kakusandha xuất hiện trên thé 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
40 ngàn năm. Khi ấy, Puc-Bo-tdt Chdnh-Pāng- 
Giác, tičn-kičp của Đức-Phật Gotama, là Đức- 
vua Khema đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Kakusandha, xin phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu. Về sau, vị ty-khuwu Khema được Đức-Phật 
thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 
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“Trong thời vị-lai, ngay trong kiếp trái đất 
Bhaddakappa này, vị ty-khuwu Khema này sẽ trở 
thành Puc-Phģt Chdnh-Pāng-Gidc có danh 
hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Khi Đức-Phật Kakusandha tịch diệt Ničt-bān, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


23- Đức-Phật Koņāgamana xuất hiện trên thé 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 30 
ngàn năm. Khi ấy, Duc-Bo-tdt Chdnh-Pāng-Gidc, 
tiên kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức-vua 
Pabhata, đến hầu dành lễ Đức-Phật Koņā- 
gamana và được Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại y như Đức-Phật Kakusandha ràng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trải 
đất Bhaddakappa này, Đức-vua Pabhata này sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Puc-Phdt Gotama. ” 


Khi Đức-Phật Koņāgamana tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam- 
giới, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. 

24- Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuôi thọ khoảng 20 ngàn 
năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiên- 
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kiếp của Đức-Phát Gotama, là bà-la-môn Jotipāla 
đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật Kassapa, xin xuất gia 
trở thành Ø-khưuw Jotipāla. VỀ sau, vị tb-khưu 
Jotipāla được Būc-Phāt thọ ký xác định thời 
gian còn lại y như Đức-Phật Kakusandha, Đức- 
Phật Koņāgamana răng: 


“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trải 
đất Bhaddakappa này, ty-kluru Jotipāla này sẽ 
trở thành Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Khi Đức-Phật Kassapa tịch dit Ničt-bān, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiền-kiếp của 
Pūc-Phāt Gotama 


Thật ra, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tri- 
tuệ siếu-việt là tiền-kiếp của Đ#ức-Phát Gotama, 
đã thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 
vô số kiếp không sao kê xiết, đến kiếp ÐĐức-Bỏ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác đạo-sĩ Sumedha mới được 
Đức-Phật Dipankara đấu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại là 4 a-tāng-ky và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 
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Trong khoảng thời gian 4 a-tāng-ky và 100 
ngàn đại- kiếp trái đất co 24 Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác tuần tự xuất hiện trên thế gian. Mỗi 
khi Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện 
trên thé gian, Đức-Bồ-tát Chdnh-Pāng-Gidc là 
tičn-kičp của Đức-Phật Gotama, đều đến hầu 
dành lễ Puc-Phģt Chdnh-Pāng-Gidc ấy và được 
Pūc-Phāt thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ trở 
thành Ðức-Pháật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu 
là Đức-Phát Gotama. 


Đến kiếp Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác t- 
khuu Jotipāla, tién-kiép của Đức-Phật Gotama, 
được Đức-Phật Kassapa thứ 24 cuỗi cùng thọ 
ký xác định thời gian còn lại ngay trong kiếp trái 
đất gọi là Bhaddakappa này, ty-khuu Jotipāla 
sẽ trở thành Pwc-Phģt Chánh-Đăng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama trong thời vị-lai. 


Đức-Bỏ- tát Chánh -Pāng-Gidc có tri-tuē 
siêu-việt, tiên- kiếp của Đức-Phát Gotama, kiên 
trì thực-hành bồi bó 30 pháp-hạnh ba- la-mật cho 
được đây đủ trọn vẹn, trải qua vô số kiếp cho 
đến kiếp áp chót là kiếp Đức-vua B0-tdt 
Vessantara thực-hành pháp-hạnh dai-thi con 
yēu guy lā hoàng- -tw Jāli và công-chúa Kaņhā- 
Jina yêu guy nhất đến cho ông bà-la-môn Jūjaka, 
và pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quý là Chānh-cung 
Hoàng-hậu Maddr đến ông bà-la-môn, đề bô 
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sung vào phdp-hanh bo-thi ba-la-mật cho đây 
du tai núi Vanka, trong rừng núi Himavanta. 


Như vậy, Puwc-B0-tdt Chánh-Đăng-Giác có 
tri-tuệ siêu-việt áp chót là Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama dā 
thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật hoàn toàn 
đầy đủ trọn vẹn. 


Sau khi Đức-vua Bô-tát Vessantara băng hà, 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hop với tri- 
tuē cho quả trong thời-kỳ tāi-sinh kiếp sau 
(patisandhikāla) có dgi-gud-tim hợp với tri-tuē 
gọi là tdi-sinh-tūm (patisandhicitta) làm phân- 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiēn-nam 
Setaketu trên cối trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên) 
hưởng sự an-lạc trong cõi trời ấy. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót 


khi ây, các Đức-vua-trời cùng toàn thé chu- 
thiên cõi dục-giới, chư phạm-thiên các tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên đồng tụ hội đến hầu Đức- 
Bồ-tát thiên-nam Setaketu, đồng kính thỉnh Đức- 
Bô-tát thiēn-nam Setaketu tdi-sinh kiếp chót 
xuống làm người, để trở thành Puc-Phģt 
Chānh-Dāng-Gidc, rồi thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh hữu-duyên nên tế độ, dē giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bón loài. 
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Lắng nghe lời thỉnh cầu của chư-thiên, chư 
phạm-thiên, Đức-Bó-tát thiēn-nam Setaketu suy 
xét 5 điêu trước khi tāi-sinh kičp chót: 

1- Suy xét thời-kỳ tuổi thọ con người. 

2- Suy xét châu đến tái-sinh kiếp chót. 

3- Suy xét xứ sở đến tdi-sinh kiếp chót. 

4- Suy xét dòng họ nơi tdi-sinh kiếp chói. 

5- Suy xét tuổi tho của mdu-hģu để đầu thai. 


Đức-Bô-tát thiên nam Setaketu suy xét kỹ 
môi điêu: 

1- Suy xét về tuổi thọ: Đức-Phật không xuất 
hiện trên thê gian trong thời đại con người có 
tuôi thọ trên 100 ngàn năm và dưới 100 nām. 


Đức-Bô-tát thiên-nam Setaketu xem xét thấy 
khi ấy thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 
năm, đó là thời-kỳ thích hợp cho Đức-Phật 
Chānh-Dāng-Gidc có tri-tu6 siêu-việt xuất hiện 
trên thể gian. 


2- Suy xét về bốn châu: Trong quá-khứ, chư 
Phật Chánh-Đắng-Giác chỉ xuất hiện trong cõi 
Nam-thiện-bộ-châu mà thôi, không xuất hiện ở 3 
châu khác. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu quyết 
định tái-sinh kiếp chót trong cõi Nam-thiện-bộ- 
cháu này. 
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3- Suy xét về xứ: Cēi Nam-thiện-bộ-châu 
rộng lớn mênh mông, chư Phật Chánh-Đắng- 
Giác chỉ xuất hiện tại Trưng-xứ (Majjhima- 
padesa) mà thôi, không xuất hiện ở nơi biên địa. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu quyết 
định tdi-sinh kiếp chót tại Trung-xứ (Majjhima- 
padesa) vùng Sakka, kinh-thành Kapilavatthu. 

4- Suy xét vē dòng doi: Trong thời quá-khứ, 
chư Phật Chánh-Đăng-Giác không sinh trong 
dòng dõi thấp hèn, nghèo khổ, mà chỉ sinh trong 
dòng dõi Vua chúa hoặc dòng dõi bà-la-môn cao 
quý mà thôi. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu quyết 
định tái-sinh kiếp chót vào dòng vua Sakya, 
Đức-vua Suddhodana trải qua nhiễu đời vua 
tinh khiết (không lẫn lộn với dòng khác) làm 
Đức Phụ-vương của Pūc-B0-tdt. 

5- Suy xét về tuổi thọ của Mẫu-hậu: Mẫu- 
hậu của Ðức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót 
là người có giới-hạnh trong sạch, đã từng thực- 
hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ suốt 100 
ngàn đại-kiếp trái đất. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu xem xét thấy 
Bà Mahāmāyādevī, Chānh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua Suddhodana, có đây đủ tiêu chuẩn và 
tuổi thọ của Bà Mahāmāyādevī chỉ còn đúng 10 
tháng lẻ 7 ngày. 
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Vi vậy, Đức-Bồ-tát thiēn-nam Setaketu chọn 
Bà Mahāmāyādevī làm Mdu-hģu của Đức-Bồ- 
tát kiếp chót. 

Sau khi suy xét dày đủ 5 điều rồi, Đức-Bồ-tát 
thiên-nam Setaketu quyết định sẽ tái-sinh kiếp 
chót xuống làm người, để trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, Đức-Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này chư-thiên, chư phạm-thiên! Ta đồng y 
nhận lời thỉnh cầu của các ngươi. Ta sẽ tdi-sinh 
kiếp chót xuống làm người trong cõi Nam-thiện- 
bộ-châu tại trung-xứ, kinh-thành Kapilavatthu, 
trong dòng đối vua Sakya, Đức-vua Suddhodana 
là Đức Phụ-vương và Bà Mahāmāyādevī, Chānh- 
cung Hoàng-hậu cua Đức-vua Suddhodana, là 
Mẫu-hậu của ta. 

Sau khi lắng nghe lời truyền dạy của Đức-Bồ- 
tát thiên nam Setaketu, tất cả chư-thiên, chư 
phạm-thiên vô cùng hoan- hỷ tán dương ca tụng 
Pūc-B0-tāt thiên-nam, rồi xin phép trở về cõi- 
giới của mình. 


Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu chuyên kiếp từ 
cõi trời Tusita, đgi-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm thứ nhất đông sinh với thọ hy, hợp với trí-tuệ, 
không cán tác-động, cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikāla) có đại-guả-tâm thứ nhất 
đông sinh với thọ hy, hợp với tri-tuệ, không cán 
tác-động, gọi là tdi-sinh-tim (patisandhicitta) 
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làm phận-sự tái-sinh kiếp chót đầu thai vào 
trong bụng của Mdu-hģu Mahā-māyādevī, nhằm 
vào canh chót đêm rằm tháng sáu (âm-lịch). 
Khi íy, Bà Mahāmāyādevī có tuổi thọ được 55 
năm 6 tháng 20 ngày ”. Ngay khi ấy, trái đất 
rùng mình chuyển động và có 32 hiện tượng xảy 
ra chưa từng có bao giờ. Chư-thiên, chư phạm- 
thiên vô cùng hoan-hỷ loan báo tin lành rằng: 

“Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác dā tdi-sinh 
kiếp chót rồi. ” 

Thai-nhi Đức-Bồ-tát được tăng trưởng trong 
bụng của mẫu-hậu với tư thé ngồi kiết già như vi 
Pháp-sư ngồi trên pháp-tòa cho đến khi tròn 
đúng 10 tháng. 


Đức-Bồ-tát kiếp chót đản-sinh (Năm 624 TCN) 


„Chānh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr biết 
gân đên ngày đản sinh Thái-tử, theo truyện 
thông Bà ngự đên châu Đức-vua Suddhodana 
tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thân thiếp xin phép trở về 
kinh-thành Devadaha đề sinh hạ Thải-tử. 

Đức-vua Suddhodana chuẩn tấu, Ôi truyền 
bảo các quan sửa sang đường sá băng phăng, 
trang hoàng dep dē từ kinh-thành Kapilavatthu 


! Theo bộ Samantacakkhudīpanī. 
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đến kinh-thành Devadaha, để tiễn đưa Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahāmāyādevī trở về, và 
truyền bảo làm một chiếc kiệu mới thật sang 
trọng để cho Chánh-cung Hoàng-hậu ngự đi. 
Mọi việc được chuẩn bị sẵn sảng, các quan 
thinh Chānh-cung Hoàng-hậu Mahāmāyādevī 
ngự lên chiếc kiệu, các quan khiêng đi từ kinh- 
thành Kapilavatthu đến kinh-thành Devadaha. 


Trên đường đi, đến khu vườn Lumbinī, hôm 
āy khu vườn Lumbinī thật là tuyệt vời! Cả muôn 
hoa đều đua nở, muôn chim ca hót như hân hoan 
đón mừng một sự kiện trọng đại. 


Truyền bảo các quan dừng kiệu lại, Chānh- 
cung Hoàng-hậu Mahāmāyādevī ngự di vào khu 
vườn Lumbin để du lãm. Hôm ấy, chư-thiên 
cùng chư phạm-thiên tụ hội tại khu vườn vui 
mừng reo hò rằng: 

“Hôm nay, tại khu vườn Lumbinī này, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót sẽ đản sinh 
ra đời khỏi lòng Chdnh-cung Hoàng-hậu 
Mahāmāyādevī. ” 

Chư-thiên cùng chư phạm-thiên cầm những 
đóa hoa trời, vật thơm trời, nhạc trời, các chiếc 
lọng trăng che phủ trên không gian. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr ngự 
đi đên cây Sāla có thân to, các cành cây đây hoa 
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đang nở rộ. Khi Bà đứng đưa cánh tay phải lên, 
thì cành cây tự nhiên sà xuống, Bà đưa tay năm 
lấy cành cây với tư thế dáng đứng vững vàng, 
Đức-Bồ-tát Chānh-Dāng-Gidc kiếp chót sẽ đản 
sinh ra đời. 

Khi ấy, các quan, các cung nữ che màn xung 
quanh nơi Chdnh-cung Hoàng-hậu Mahāmāyā- 
devī đang đứng trong tư thế vững vàng, Đức- 
Bồ-tát Chúnh-Đẳng-Giác kiếp chót đản sinh ra 
đời khỏi lòng bà Chdnh-cung Hoàng-hậu Mahā- 
māyādevī bằng đôi chân ra trước, rồi xuôi hai 
tay, toàn thân mình sạch sẽ ra sau, một cách 
suốn sẻ an lành cả Đức-Bồ- tát lẫn mẫu-hậu của 
Dūc-B0- tāt vào ngày rām tháng tư (âm-lịch). 
Khi ấy, hai dòng nước ām và lạnh từ trên hư 
không chảy xuông làm cho sạch sẽ thân hình của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác và mdu-hģu của 
Đức-Bồ-tát. Trước tiên 4 vị Đại-phạm-thiên có 
thiện-tâm trong sạch, mỗi vị cầm mỗi chéo tām 
lưới bàng vàng đón nhận Pwc-B0-tdt Chánh- 
Đẳng-Giác xong, rồi đưa trước mặt bà Chdnh- 
cung Hoàng-hậu Mahāmāyādevī và tàu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-háu, kính xin 
Bà phát sinh dai-thiēn-tām hoan-hy! Đáy là 
Thái-tử của Bà, cũng là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác cao thượng kiếp chót, sẽ trở thành 
Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc tối-thượng nhất 
trong toàn cối-giới chúng-sinh muôn loài. 
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Sau đó, Đức-Bỏ-tát Chdnh-Pāng-Gidc tői- 
thượng từ trên tay 4 vị Đại-phạm-thiên được 
trao sang cho 4 vị Tứ Đại-thiên-vương đón tiếp 
bằng tắm da mềm mại. Một lần nữa, Ðức-Bồ-rát 
Chānh-Dāng-Gidc tối-thượng từ trên tay 4 vi Tứ 
Đại-thiên-vương được trao sang cho các quan 
đón tiếp bằng tām vải trắng tinh. 

Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác tői- 
thượng từ trên tay các quan, bước xuống đạp 
trên mặt đất bằng đôi bàn chân băng phẳng. 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tối-thượng đứng 
quay mặt nhìn về hướng Đông, chư-thiên và 
nhân-loại dâng hoa cúng dường Pwc-B0-tdt, rồi 
tán dương ca tụng rằng: 

- Kính bạch Đức Đại-nhân, tất cả chúng-sinh 
trong hướng này, Ngài là Bậc tối-thượng nhấi, 
không có một ai hơn Ngài. 

Tiếp đến, Duc-B0-tdt Chdnh-Pāng-Gidc tői- 
thượng quay mặt nhìn về Đông Nam ... hướng 
Nam ..., hướng Tây Nam ..., hướng Tây ..., 
hướng Tây Bắc ..., hướng Bắc ..., Đông Bắc ..., 
trong 8 hướng, mỗi hướng chư-thiên và nhān- 
loại đều dâng hoa cúng dường Puc-B0-tdt, ròi 
tán dương ca tụng rằng: 

- Kính bạch Đức Đại-nhân, tất cả chúng-sinh 
trong hướng này, Ngài là Bậc tối-thượng nhái, 
không có một ai hơn Ngài. 
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Đức-Bồ- tát Chánh- -Đẳng-Giác cúi mặt nhìn 
xuống hướng Dưới, rồi ngāng mặt nhìn lên 
hướng Trên, chư-thiên, chư phạm-thiên đều 
dâng hoa tán dương và ca tụng răng: 


- Kính bạch Đức Đại-nhân, chư-thiên, chư 
phạm-thiên hướng trên này, Ngài là Bậc tối- 
thượng nhất, không có chư-thiên, chư phạm- 
thiên nào hơn Ngài. 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác tối-thượng đứng 
nhìn về hướng Bắc rồi bước đi 7 bước, bước đầu 
tiên Đức-Bồ-tát bước bằng chân phải, mỗi bước 
có đóa hoa sen nâng đỡ dưới bàn chân. 


Khi Ðúc-Bô-tát Chdnh-Pāng-Gidc tői- 
thượng bước di, Đức-vua trời Phạm-thiên cầm 
chiếc lọng màu trắng che cho Dúc-Bó-tát, Đức- 
vua Suyāma cầm quạt lông, còn ba thứ khác là 
đôi hia, gươm báu, vương miện, mỗi Đức-vua 
trời cầm mỗi thứ đi theo sau Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác tối-thượng. Đó là năm báu vật của lễ 
phong vương. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tối-thượng bước 
đi đến bước chân thứ 7 rồi dừng lại. Khi ấy, tất 
cả chư-thiên, chư phạm-thiên bảo với nhau rằng: 

“Bây giờ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tői- 
thượng sẽ truyền dạy những lời tối quan trọng. ” 
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Đức-Bồ-tát truyền dạy lời đầu tiên 


Toàn thê chư-thiên, chư phạm-thiên đều im 
lặng, chờ lăng nghe, Đức-Bó-rát Chánh-Đăng- 
Giác toi-thwong dong dac truyền dạy ràng: 


"Aggo' ham" asmi lokassa! 
Jettho' ham" asmi lokassa! 
Se{tho ham" asmi lokassa! 
Ayamantimā jāti. 
Natthi dāni punabbhavo ”. ” 
"Ta là Bậc cao-cả nhất, trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh! 
Ta là Bậc vĩ-đại nhất, trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh! 
Ta là Bậc tối-thượng nhất, trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh! 
Kiếp này là kiếp chót của ta. 
Ta không còn tdi-sinh kiếp nào khác nữa!” 
Toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên và nhân- 
loại vô cùng hoan-hy đồng thanh tán dương ca 
tụng Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tối-thượng. 


7 Người và vật đồng sinh với Đức-Bồ-tát 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tối-thượng dān- 
sinh ra đời, đông thời có 7 người và våt cùng 
sinh với Đức-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác tôi-thượng. 


' Dīghanikāya, Mahāvaggapāļi, Mahāpadānasutta. 
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1- Công-chúa Bhaddakaccānā gọi Yasodhara 
(là công-chúa của Đức-vua Suppabuddha và 
Chānh-cung Hoàng-hậu Amitādevī tại kinh-thành 
Devadaha). 

2- Hoàng-tử Ananda (Hoàng-tử của ông hoàng 
Amitodana dòng Sakya là hodng-dē của Đức-vua 
Suddhodana). 

3- Channa (quan giữ ngựa). 

4- Kāļudājī (vị quan cận thân). 

5- Ngựa báu Kandaka. 

6- Cây Mahābodhirukkha vốn là cây assattha 
mọc trong khu rừng Uruvelā, sau này trở thành 
cây Đại-Bồ-đề của Đúc-Phật Gotama. 

7- Bon hâm vàng, kho báu trong kinh-thành 
Kapilavatthu. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chdnh-Pāng-Gidc Thái- 
tē dān-sinh ra đời tại khu vườn Lumbini, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahāmāyādevī cùng Thái-tử 
hồi cung ngự trở về lại kinh-thành Kapilavatthu. 


Lễ đặt tên Đức-Bồ-tát thái-tử 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử sinh ra 
đời được năm ngày thì Đức-vua Suddhodana tó 
chức buổi lễ trọng thể gội đầu và đặt tên cho 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử. 


Đức-vua Suddhodana truyền lệnh mời 108 vị 
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Bà-la-môn thông hiểu rõ ba bộ sách xem tướng 
(theo truyền thống của Bà-la-môn) vāo cung điện 
dé thiết đãi món ăn đặc biệt “cơm nấu bằng sta 
twoi nguyên chát”. 

Trong só 108 vi Bà-la-môn íy, có ở vị Bd-la- 
môn dai-tri là vị Bd-la-mOn Rama, vị Bả-la-môn 
Dhaja, vị Bd-la-mon Lakkhaņa, vị Bả-la-môn 
Jotimanta, vị Bd-la-mon Yañna, vị Bà-la-môn 
Subhoja, vị Bà-la-môn Suyāma và vị Bà-la-môn 
Sudattā, sau khi xem tướng, thấy Thái-tử có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng 
tốt phụ. 


Trong 8 vị Bả-la-môn đại-trí, có 7 vi đồng 
đưa lên 2 ngón tay và tiên đoán quả quyết rằng: 


* Thái-H là Bậc có đây đủ trọn vẹn các tướng 
tốt cua bậc đại-nhán và các tướng tôt phụ này: 

- Nếu sống tại cung điện thì sẽ trở thành Đức 
Chuyēn-luān Thánh-vương trị vì thiēn-ha có bón 
biên làm ranh giới. 

- Nếu từ bỏ cung điện di xuất gia thì sẽ trở 
thành Đức-Phát Chānh-Dāng-Gidc. 


Duy chỉ có một vị Bả-la-môn trẻ tuổi nhất, 
thuộc dòng dõi Kondañña tên lā Bàả-la-môn 
Sudattā, sau khi xem xét kỹ các tướng tốt của 
Thái-tử xong, vị Bả-la-môn này chỉ đưa một 
ngón tay lên và tiên đoán quả quyết răng: 
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- Thdi-t có đây đủ trọn vẹn các tưởng tốt của 
bậc đại-nhân và các tướng tốt phụ này, Thải-tử 
không thể nào sống tại cung điện mà Thái-tử sẽ 
từ bỏ cung điện di xuất gia, rôi chắc chắn Thái- 
tử sẽ trở thành một Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Tất cả các vị Bà-la-môn đại-trí cũng đều nhất 
trí với nhau ràng: “Thải- chắc chắn sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 


Trong lễ gội đầu và đặt tên cho Thdi-tu, tất cả 
các vị Bà-la-môn dai-tri đều nhất trí với nhau: 

- Thái-tử chắc chắn sẽ trỏ thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, sẽ dem lại sự lợi ích, sự tién 
hóa, sự an-lạc cho chúng-sinh trong tam-giới 
và chắc chắn sẽ được thành tựu như y. Cho nên, 
đặt tên là Thdi-tē SIDDHATTHA.“) 


Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhattha sinh ra đời 
đến ngày thứ 7, Chdnh-cung Hoàng-hậu Mahā- 
māyādevī hết tuôi thọ quy thiên, hưởng thọ được 
56 năm 4 tháng 27 ngāy ở cõi người. 


Sau khi Chánh-cung Hoàng-hậu Mahāmāyā- 
devī quy thiên, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tām hợp với tri-tuē cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikāla) có dai-gud-tām 
hợp với trí-tuệ gọi lā tdi-sinh-tām (patisandhi- 


! Các Bậc Đại-trí làm lễ đặt tên cho đứa trẻ nào, xem xét về 
tương lai cuộc đời của đứa trẻ ấy, rồi đặt tên thích hợp. 


120 TÌM HIẾU TÚ THÁNH-ĐÉ 


citta) làm phận-sự tāi-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vi thiēn-nam Santussita trên cối trời Tusita 
(Đâu-xuất-đà-thiên) có tuôi thọ 4.000 nām trời, 
so với thời gian cõi người bằng 576 triệu năm, 
bởi vì 1 ngày 1 đêm tại cõi trời Tusita bằng 400 
năm cõi người. 


Cuộc đời Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha 


Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhattha trưởng thành 
lên 16 tuôi được Đức Phụ-vương Suddhodana 
truyền ngôi báu cho Thái-tử lên ngôi làm vua. 


Trong budi lễ đăng quang lên ngôi vua, Thdi- 
tử Siddhattha làm lễ thành hôn với Công-chúa 
Yasodharā ”. Đức-vua Siddhattha tân phong 
Công-chúa Yasodharā lên ngôi Chdnh-cung 
Hoàng-hậu. 


Đức-vua Bồ-tát Siddhattha trị vì đất nước 
được thanh bình thịnh vượng, thần dân thiên-hạ 
được an cư lạc nghiệp. Đức vua Bồ-tát Siddhattha 
hưởng sự an-lạc trên ngai vàng suốt thời gian 
trải qua 12 năm, chưa từng thấy cảnh nào để 
phát sinh động-tâm (samvega). 


' Công-chúa Yasodharā của Đức-vua Suppabuddha và Chánh- 
cung Hoāng-hāu Amitādevī kinh-thānh Devadaha. Công-chúa 
Yasodharā là người đồng sinh với Pūc-B6-tāt Siddhattha trong 
ngày rằm tháng tư 16 năm về trước. 
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Nguyên nhân Đức-Bồ-tát Siddhattha đi xuất gia 


* Lần đầu tiên, vào ngày rằm tháng 6, Dirc- 
vua Bó-tát Siddhattha ngự đi du lãm vườn 
thượng uyên. Trên đường đi, bỗng nhiên Đức- 
vua Bồ-tát nhìn thấy môt người già, do chu- 
thiên hóa ra, để làm cho Đức-vua Bồ-tát phát 
sinh động-tâm (samvega). 

Thật vậy, Đức-vua Bò-tát chưa từng nhìn thấy 
người già như thế bao giờ, cho nên Đức-vua Bò- 
tát suy tư: 

“Chan chăn ta sẽ có sự già như thế, không 
thể tránh khỏi sự già được. ” 


Nỗi ưu tư tràn ngập trong lòng, không còn 
muốn đi du lãm nữa, Đức-vua Bồ-tát truyền bảo 
quan đánh xe đưa Đức-vua hôi cung. 


* Lân thứ nhì, cách 4 tháng sau, vào ngày 
răm tháng 10, Đức-vua Bô-tát lại ngự đi du lãm 
vườn thượng uyên. Trên đường đi, lân này Đức- 
vua Bô-tát nhìn thây một người bệnh, cũng do 
chư-thiên hóa ra. 

Như lần trước, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắc chắn ta cũng có sự bệnh như thế, 
không thê trānh khỏi sự bệnh được. ” 


Tâm trạng u buồn, Đức-vua Bồ-tát truyền 
lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức-vua hôi cung. 
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* Lân thứ ba, cũng cách 4 tháng sau, vào 
ngày rằm tháng 2, dë vơi bớt nỗi buồn, Đức-vua 
Bồ-tát lại ngự đi du lãm vườn thượng uyên. Trên 
đường đi, bất chợt Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một 
người chết, cũng do chư-thiên hóa ra. 


Như hai lần trước, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 


“Chắc chăn ta cũng có sự chết như thế, 
không thê trānh khỏi sự chēt được. ” 


Nỗi lo sợ phát sinh trong lòng, Đức-vua Bò- 
tát truyên lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức-vua 
hôi cung. 


Từ đó, Đức-vua Bồ-tát lúc nào cũng suy tư về 
sự già, sự bệnh, sự chết. Đức-vua Bồ-tát tự hỏi 
có con đường nào giải thoát khỏi sự giả, sự 
bệnh, sự chết hay không? Sở đĩ có sự già, sự 
bệnh, sự chết là vì có sự tdi-sinh. 


“Ôi! Sự tdi-sinh đáng kinh sợ thật!” 


* Lân thứ tư, 4 tháng sau, vào ngày rằm 
tháng 6, để khuây khỏa nỗi u buồn, lo sợ trong 
lòng, một lần nữa, Đức-vua Bồ-tát ngự di du lãm 
vườn thượng uyên. 


Trên đường đi, Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một 
bậc xuất-gia đang ngồi tĩnh tọa dưới cội cây, có 
vẻ an nhiên tự tại, cũng do chư-thiên hóa ra, để 
làm cho Đức-vua Bồ-tát nghĩ đến việc xuất-gia. 
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Thāt váy, khi Dúc-vua Bó-tát nhin thāy bác 
xuát-gia, ličn trūt bó duoc moi nài uu tu nàng 
triu trong lòng về sự già, sự bệnh, sự chết. Đức- 
vua Bồ-tát quyết định xuất gia ngay đêm ấy, dē 
tim con đường giải thoát khỏi sự tdi-sinh là gidi 
thoát khỏi khó già, khổ bệnh, khổ chết. 

Hôm ấy, Đức-Bỏ-tát cảm thấy vô cùng hoan- 
hy nên Đức-Bồ-tát vẫn tiếp tục ngự đi du lãm 
vườn thượng uyên. 


Khi Đức-vua Bồ-tát hồi cung, ngay trong đêm 
áy Đức-vua Bồ-tát nghe tin Chánh-cung Hoàng- 
hậu Yasodharā đã sinh hạ Hoàng-f, tình 
thương con phát sinh trong tâm, Đức-vua Bồ-tát 
than rằng: 

“Sự ràng buộc lớn!” 

Do đó, Hoàng-tử được đặt tên là "Rāhula ”. 

Mặc dù vậy, chí nguyện xuất-gia của Đức- 
vua Bồ-tát vẫn không thay đôi. 

Đêm ấy, Đức-vua Bò-tát đến tìm gặp Channa, 
quan giữ ngựa thân tín rồi truyền bảo ràng: 

- Này Channa! Đêm nay, Trâm sẽ rời khỏi 
hoàng cung, di xuất gia, khanh hãy sửa soạn cho 
Trām con ngựa Kaņdaka ngay bây giờ, và nhớ 
không dē cho một ai hay biết cả. 


Như vậy, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha lên ngôi 
vua, tri vì dāt nước được 13 nām. 
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Đức-Bồ-tát Siddhattha đi xuất gia 

Bỗng nhiên Đức-vua Bồ-tát thoáng nghĩ: 

“Trước khi xuất gia, ta nên đến nhìn mặt 
Hodng-nhi.” 

Pūc-vua Bồ-tát đi nhẹ nhàng lén vào phòng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharā, dưới ánh 
đèn mờ nhạt, Chánh-cung Hoàng-hậu đang năm 
nghiêng, choàng cánh tay qua Hoāng-nhi, vi 
đứng đăng sau nên không thê nhìn thây rõ mặt 
Hoāng-nhi, nên Đức-vua Bô-tát thâm nghĩ: 

“Nếu ta đến gắn e rằng Chánh- -cung Hoàng- 
hậu sẽ thức giấc, làm trở ngại việc xuẩt-gia của 
ta trong đêm nay. Bây giò, ta chưa nhìn thấy mặt 
Hoàng-nhỉ thì chờ sau khi ta trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, ta sẽ trở về gặp vậy. ” 


Vào nửa đêm ngày rằm tháng sáu âm lịch, 
Đức-vua Bồ-tát Siddhattha nhẹ nhàng bước ra 
khỏi phòng, lên ngựa Kandaka, còn Channa di 
theo sau, Đức-vua BO-tāt Siddhattha trốn khỏi 
hoàng cung, đi xuất gia, lúc 29 tuổi. 

Mỗi vó ngựa đều có bàn tay chư-thiên nâng 
đỡ, không phát ra tiếng động, nên không một ai 
hay biết, khi đến cửa thành thì liền có chư-thiên 
mở cửa cho ngựa Kandaka phi nhanh qua. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhattha ngự đi qua khỏi ba 
xt: xứ Sakya, xứ Koliya và xứ Malla khoảng 30 
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do tuần chỉ trong một đêm. Đến bờ sông Anoma, 
Đức-vua Bồ-tát Siddhattha ra hiệu cho ngya 
Kandaka bay sang bờ bên kia, rồi Ngài nhẹ 
nhàng xuông ngựa cởi các đồ trang phục đức- 
vua, rôi bảo Channa răng: 


- Này Channa! T râm sẽ xuất gia tại nơi đây, 
khanh hãy mang tất cả đồ trang phục này trở về 
hoàng cung, trình tâu cho Đức-Phụ-vương của 
Trâm biết. 

Đức-vua Bô-tát Siddhattha dùng thanh gươm 
báu cắt tóc, chùa lại khoảng hai long tay, tất cả 
những sợi tóc còn lại tự xoắn vòng xoáy theo 
khu ốc sang bên phải nằm sát trên da đầu và cạo 
sạch râu. Chỉ một lần áy thôi, từ đó về sau suốt 
cả cuộc đời của Đức-Phật, không còn phải cắt 
tóc, cạo râu nữa. 

Sau khi cắt tóc xong, Đức-vua Bồ-tát cầm 
năm tóc trên tay, phát nguyện rằng: 

“Nếu ta trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
thì xin cho nắm tóc này ở trên hư không, còn 
nếu nhw ta không trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác thì nắm tóc này sẽ rơi xuống đất. ” 

Đức-Bồ-tát ném nắm tóc lên hư không. 

Thật là phi thường thay! Nắm tóc bay bỗng 
lên trên hư không khoảng một do tuần rồi đứng 
yên một chỗ. Khi ấy, Đức-vua trời Sakka nhìn 
thấy bèn đem cái hộp băng ngọc hiện xuống, 
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cung kính đặt nắm tóc của Đức-vua Bồ-tát vào 
hộp, đem về tôn thờ ở ngôi tháp Cuļamanī tại 
cối Tam-thập-tam-thiên. 

VỊ Đại phạm-thiên Ghatikāra, bạn thân cũ 
trong tiền-kiếp của Puc-vua B0-tdt trong thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa, biết hôm nay Đức-vua Bồ- 
tát Siddhattha xuất gia, nên mang 8 thứ vật 
dụng của bậc Sa-môn lā tam y, bình bát, dao 
cạo, kim chỉ, dây thắt lung và đồ lọc nước đến 
kính dâng cúng dường Đức-vua Bó-tát. 

Puc-B0-tdt Siddhattha mặc y vàng màu lõi 
mít, tượng trưng như lá cờ chiến thắng của bác 
Thánh A-ra-hán, trở thành bậc xuāt-gia, lúc Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 29 tuổi. 


Đức-Bồ-tát thọ giáo pháp-hành thiền-định 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha tìm 
đến vị Đạo-sw Ālāra Kālāmagotta xin thọ giáo. 
Vị Đạo-sư hân hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi 
truyền dạy pháp-hành thiền-định. 

Đức-Bỏ-tát thực-hành pháp-hành thiền-định 
qua một thời gian không lâu, Đức-Bồ-tát chứng 
đắc được 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, và chứng 
đắc đến d6-tam-thičn vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là 
vồ-sỏ-hữu-xứ-thiên thiện-tâm (akiñcaññayatanaj- 
jhānakusalacitta) ngang bàng vói bàc thičn mà 
vi Dao-su Alara Kalamagotta dà chúng dác. 
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Vi Dao-su Ālāra Kālāmagotta tán duong ca 
tụng tài đức của Dúc-Bó-tát răng: 

- Này hiēn-gid! Tôi đã chứng đắc bậc thičn 
vô-săc-giới thiệntâm nào thì hiểngiả cũng 
chứng đắc được bậc thiên v6-sāc-gidi thiện-tâm 
ấy. Hiên-giả chứng đắc bậc thiên vô- sắc-giới 
thiện tâm nào thì tôi cũng đã chứng đắc bậc 
thiển vô- sắc-giới thiện-tâm dy. 

- Này hiēn-gid! Từ nay, hai chúng ta cùng 
làm Đạo-sư dạy dỗ nhóm đệ-tử này. 


Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 


“Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tam-thiên 
v6-sāc-giči thiện-tâm gọi là vồ-sỏ-hữu-xứ-thiên 
thiēn-tām này sẽ cho quả tái-sinh hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời vô- sắc-giới phạm- 
thiên gọi là Vô-sỏ-hữu-xú-thiên, có tuôi thọ sông 
lâu đến 60.000 đại-kiếp trái dāt, không phải là 
pháp dẫn đến sự nhàm chán ngū-uān, không diệt 
tận được mọi tham-di, không chứng ngộ chān-ly 
tứ Thánh-đế, không chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thānh-guā, Niết-bàn, không giải thoát khổ sinh, 
lão, bệnh, tử, không giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. ” 

Đức-Bỏ-tát Siddhattha không bằng lòng với 
sở đắc của mình, nên Đức-Bồ-tát xin từ giã vị 
Đạo-sư Ālāra Kālāmagotta khả kính, để đi tìm 
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pháp môn khác, hầu mong giải thoát khó sinh, 
lão, bệnh, tử. 


Sau khi từ giã vị Đạo-sư Ālāra Kālāmagotta, 
Đức-Bồ-tát Siddhattha tìm đến vị Pao-sw Udaka 
Rāmaputta xin thọ giáo. VỊ Đạo-sư hân hoan 
tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi truyền dạy pháp-hành 
thičn-dinh. 

Đức-Bỏ-tát thực-hành pháp-hành thičn-dinh 
một thời gian không lâu, đã chứng đắc 4 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc đến d6-tw-thičn 
vồ-săc-giới thiện-tâm tôt đỉnh gọi là Phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xú-thiên thiện-tâm (nevasaūnānāsaūnā- 
yatanajjhānakusalacitta) là bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm tột đỉnh ngang bằng với bậc thiền mà 
vị Đạo-sư Udaka Rãmaputta đã chứng đắc. 


Vị Đạo-sư tán dương ca tụng Pūc-B6-tāt: 


- Này hiển giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiên 
vô-sắc-giới thiện-tâm tôt đỉnh nào thì hiēn-gid 
cũng chứng đắc bậc thiển vô-sắc-giới thiện- 
tâm tôt đỉnh ấy. Hiēn-gid chứng đắc bậc thiên 
vô-sắc-giới thiện-tâm tôt đỉnh nào thì tôi cũng 
đã chứng đắc bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm 
tột đỉnh dy. 

- Này hiēn-gid! Tôi xin thính hiēn-gid làm 
Đạo-sư dạy dó nhóm đệ-tử nay. 


Dúc-Bó-tát suy xét rằng: 
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“Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiên 
vồ-săắc-giới thiện-tâm tôt đỉnh gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xử-thiên thiện-tâm này sẽ cho quả 
tái-sinh hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên tôt đỉnh goi là phi- 
twong-phi-phi-tvong-xw-thiēn, có tuổi thọ sống 
lâu đến 84.000 đại-kiếp trái đất, nên không phải 
là pháp dẫn đến sự nhàm chán ngū-udn, không 
diệt tận được mọi tham-ái, không chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, không chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, không giải 
thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử, không giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. ” 


Đức-Bỏ-tát Siddhattha xin từ giã Đạo-sư 
Udaka Ramaputta khả kính, dē đi tìm pháp-môn 
khác, hâu mong giải thoát khô sinh, lão, bệnh, tử. 


Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-khỗ-hạnh 


Sau khi từ giã vị Đạo-sư Udaka Ramaputta, 
Đức-Bỏ-tát Siddhattha ngự đi đến khu rừng 
Uruvelā gần con sông Neraiijarā, nơi đây có 
nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Trưởng-lão Kondañfna là 
trưởng nhóm cung với Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahānāma và Ngài Assaji xin 
theo hộ độ Đức-Bô-tát Siddhattha. 


Pirc-B6-tūt Siddhattha tinh-tān thực-hành 
pháp-khô-hạnh (dukkaracariyā) đó là pháp- 
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khó-hành như là phương- pháp nín thở vào, thở 
ra bằng miệng và mũi, hơi thở thoát ra ở hai lỗ 
tai; rôi tiếp tục nín thở vào, thở ra bằng miệng, 
băng mũi và ngăn không để hơi thoát ra hai lỗ 
tai, hơi đâm lên đầu đau dữ đội, hơi đâm xuống 
bụng đau tức tối, hơi nóng phát ra toàn thân kinh 
khủng đến nỗi làm cho Đức-Bồ-tát chết ngất. 

* Số chư-thiên tưởng rằng: “Sa-món Gotama 
chết roi!” 

* Số khác tưởng rằng: "Sa-m6n Gotama gần 
chết!” 

* Số khác cho rằng: “Sa-môn Gotama không 
phải chết, cũng không phải gần chết, mà Sa-môn 
Gotama đang thực-hành pháp-hành của bậc 
Thánh A-ra-hdn!” 


Đức-Bồ-tát Siddhattha tiếp tục giảm vật thực 
dần dân, ban đầu độ vật thực chỉ vừa lòng bàn 
tay, từ từ giảm xuống dần ... Vì vậy, kim thân 
của Đức-Bỏ-tát gầy óm chỉ còn da bọc xương, 
đến nỗi sờ da bụng thì đụng phải xương sống. 


Trước kia kim thân của Đức- Bồ-tát có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng 
tốt phụ, có làn da màu vàng sáng ngời. Đến 
nay, các tướng tốt của bậc đại-nhân và các 
tướng tốt phụ đã biến mất, còn làn da đã trở 
thành màu đen sām. 
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Một hôm, Đức-Bồ-tát suy xét: “7ø đã thực- 
hành pháp-khô-hạnh là pháp khó hành này đến 
chỗ tôt cùng roi! Trong quả-khứ, chưa từng có 
Sa-môn, Bà-la-môn nào đã thực-hành phdp-khd- 
hạnh đến mức như ta đang thực-hành. Hiện-tại 
và vi-lai cũng sẽ không có Sa-môn, Bà-la-môn 
nào có thể thực-hành pháp-khổ-hạnh như ta, thé 
mà, ta không thể trở thành Puc-Phģt Chánh- 
Pāng-Gidc. 

Như vậy, chắc chắn còn có một pháp-hành 
nào khác dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
dē, chung dāc 4 Thánh-đạo, 4 T hánh-quả, Niét- 
ban, trở thanh Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. = 


Đức-Bô-tát Siddhattha hồi tưởng lại: “Khi 
còn nhỏ, ta cùng đi với Đức-Phụ-vương ra đồng 
làm lễ hạ điền, Đức-Phụ-vương để ta ngôi trong 
một chiếc Iču vải dưới gốc cây mận (đào). Ta đã 
ngôi niệm đề mục hơi thở vào, hơi thở ra, và ta 
đã chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm. Vậy, 
chắc chăn pháp-hành thiên định ấy làm nên 
tảng, để cho ta có thể trở thành Đức-Phật 
Chānh-Dāng-Gidc cũng nên. ” 


Đức- Bó- tát suy xét rằng: “Bây giờ, thân thể 
của ta gây ôm, sức khỏe của ta yêu đuối, ta 
không thể thực-hành phdp-hānh thičn-dinh với 
đê mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra này được. 
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Vāy, diču tốt hơn hết, ta nên thọ thực trở lai, 
để phục hôi sức khỏe, rồi ta mới có thể thực- 
hành pháp-hành thiên-định với dē mục niệm hơi 
thở vào, hơi thở ra. ” 


Đức-Bồ-tát từ bó pháp-hành khỗ-hạnh 


Đức-Bỏ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp- 
khố-hạnh (dukkaracariyā) đó là pháp-khó-hành 
suốt 6 năm trường ròng rã, mà không đạt đến 
mục đích trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác, 
nên từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh. Đức-Bỏ-tát 
mang bát vào xóm nhà Senā di khāt thực trở lại. 


Nhìn thấy Dúc-Bó-tát Siddhattha đi khất-thực 
như vậy, nên nhóm 5 tỳ-khưu hiểu lầm Purc-B0- 
tát Siddhattha đã từ bỏ sự tinh-tấn thực-hành 
phdp-kh6-hanh để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, mà trở lại đời sống bình thường. 
Nên nhóm 5 tỳ-khưu không theo hộ độ Đức-Bồ- 
tát nữa, họ dẫn nhau đến khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isipatana, gần kinh-thānh Bārāņasī, trú 
tại nơi ấy. 

Đức-Bồ-tát độ vật thực lại được thời gian 
không lâu, thì sức khỏe của Đức-Bỏ-tát được hồi 
phục trở lại. 

Trong thời-kỳ thực-hành pháp-khổ-hạnh là 
pháp-khó-hành, 32 tướng tốt bậc đại-nhân và 80 
tướng tốt phụ của Pūc-B0-tāt Siddhattha bị bién 
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mất. Nay, kim thân của Đức-Bồ-tát Siddhattha 
lại hiện rõ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 
tướng tốt phụ, có nước da màu vàng sáng ngời 
như trước. 

Ngày 14 tháng tư âm lịch, vào canh chót đêm 
áy, Đức-Bồ-tát Siddhattha năm thấy 5 dai- -móng 
(mahasupina). Qua 5 dai-móng này, Đức-Bồ-tát 
Siddhattha đoán biết chắc chắn rằng: 

"Ta sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 

Sáng sớm hôm rằm tháng tư âm lịch, Đức- 
Bồ-tát Siddhattha ngự đến ngồi dưới gốc cây da, 
dë chờ đến giờ đi vào xóm khāt-thuc. 

Tại gốc cây da này, hằng năm, vào ngày rằm 
tháng tư, nàng Sujātā thường đem lễ vật đến cúng 
dường, tạ ơn chư-thiên theo lời nguyện của nàng. 
Nàng Sujātā là con gái của ông phú hộ Mahāsena 
ở làng Senā gần khu rừng Uruvelā, khi trưởng 
thành, nàng có đến gốc cây da này cầu nguyện rằng: 


“Khi tôi trưởng thành được kết duyên với 
người cùng dong doi, cùng giai cáp và sinh được 
một đứa con trai đầu lòng. Nếu tôi được toqi 
nguyện thì hàng nām vào ngày rằm tháng tư, tôi 
sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên cội cây này. ” 

Lời cầu nguyện của nàng được thành tựu như 
ý, cho nên, hằng năm vào ngày rằm tháng tw ām 
lịch, nàng Sujātā thường đem cơm sữa đến cúng 
dường tạ ơn chư-thiên cội cây này. 
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Từ sáng sớm, nàng Sujātā thức dậy vắt sữa 
của 8 con bò tinh khiết, khi nàng đem nỗi đựng 
sữa để gần vú con bò thứ nhất thì dòng sữa tự 
nhiên chảy ra một mạch. Thật là việc lạ thường 
chưa từng có bao giờ! Lần lượt 7 con bò còn lại, 
dòng sữa cũng chảy ra một mạch như vậy. 

Khi nàng đồ sữa vào nồi nấu cơm, sữa sôi 
xoay tròn bên phải, không một giọt nào chảy 
tràn ra bên ngoài, còn lửa củi cháy đều không có 
một làn khói nào bốc lên. 

Sở dĩ, có những sự việc lạ thường như vậy, là 
vì buổi sáng hôm ấy có 7⁄ Đại-Thiên-vương 
trông coi lò lửa, Puc-vua trời Sakka lẫy củi bỏ 
vào lò, Đức Phạm-Thiên che lọng, tất cả chư- 
thiên đem những chất bó dưỡng do năng lực của 
mình bỏ vào nồi cơm sữa. 

Nàng Sujātā gọi tớ gái tên Puņņā bảo rằng: 

- Này Puņņā! Hôm nay chư-thiên của ta thát 
đáng kinh, trước dây ta chưa từng chứng kiến 
những hiện tượng lạ thường như thế này! Con 
hãy mau đến cội cây da quét dọn cho sạch sẽ, để 
chúng ta mang com sữa đến dâng cúng, tạ ơn vị 
thiên thân cội cây ấy. 


Vâng lời bà chủ, người tớ gái Punna đến gốc 
cây da để quét đọn, cô nhìn thấy Đức-Bồ-tát 
Siddhattha đang ngồi quay mặt về hướng Đông, 


Tứ Thánh-Đề Đối Với Chư Đức-Bồ-Tát 135 


từ kim thân của Đức-Bồ-tát phát ra hào quang 
sáng ngời tỏa khắp quanh vùng, cô nghĩ rằng: 


“Sáng hôm nay, vị thiēn-thāūn cội cây của 
chúng ta hiện ra ngôi đợi thọ nhận cơm sữa 
cúng duong. ” 

Nghĩ như vậy, nên cô vô cùng hoan hỷ vội 
vàng trở về báo tin mừng cho bà chủ biết. 


Nghe lời tường trình rõ ràng của người tớ gái, 
nàng Sujātā phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hy bảo người tớ gái Puņņā rằng: 

- Này Puņņā! Kế từ hôm nay vē sau, ngươi 
trở thành đứa con gdi của ta. 

Sau khi nói xong, nàng Sujātā ban cho cô 
Puņņā những đỗ trang sức quý giá, xứng đáng 
với địa vị đứa con gái của nàng. 

Nàng Sujātā đem chiếc mâm bằng vàng để 
đựng cơm, khi nàng đặt mâm gần nói cơm, thì 
cơm sữa trong nội tự nhiên viên lại thành vắt 
bằng trái thốt nốt lăn ra tuần tự từ nồi sang mâm 
đúng 49 vắt vừa đầy mâm. Nàng lại chứng kiến 
thêm một việc lạ thường chưa từng có bao giò. 
Nàng Sujātā lấy một chiếc lồng bàn đậy lại rồi 
phủ lên một lớp vải tráng tinh. 

Hôm ấy, nàng Sujātā trang dičm bāng nhūng 
đồ trang sức quý giá, rồi đội mâm cơm sữa cùng 
người con gái Puņņā đi theo sau đến gốc cây da. 
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Nhìn thấy Đức-Bồ-tát có đầy đủ tướng tốt của 
bậc đại-nhân và tướng tốt phụ, hào quang tỏa ra 
từ kim thân của Đức-Bô-tát sáng khắp vùng. 
Thấy vậy, nàng lại càng phát sinh đức-tin trong 
sạch và vô cùng hoan hỷ chưa từng có bao giờ, 
bởi vì nàng tưởng răng: 

Đức-Bồ-tát Siddhattha là vị thién-thán cội 
cây hiện ra dē thọ nhận phẩm vật cúng dường ta 
on của nàng. 

Đức-Bồ-tát thọ nhận cơm sữa của nàng Sujātā 

Nàng Sujātā cung kính đi đến gần Đức-Bồ-tát 
đặt chiếc mâm vàng đầy cơm sữa và bình nước, 
hoa quả, vật thơm, ... cung kính cúng dường lên 
Đức-Bồ-tát. 

Khi ấy, cái bát của Đức-Bồ-tát Siddhattha 
bỗng nhiên biến mất, Đức-Bồ-tát nhìn nàng 
Sujātā. Nàng liền bạch ràng: 

- Kính bạch Đức-Thiên-thân, con thành kinh 
cúng dường chiếc mâm vàng đây phẩm vật này 
lên Ngài. 

Kính xin Ngài có tâm từ tē độ thọ nhận chiếc 
mâm vàng đây phẩm vật này, để cho con được 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Con được toại nguyện như thế nào, kính xin 
Ngài cũng được toại nguyện như thể ấy. 

Đức-Bỏ-tát Siddhattha đưa hai tay ra nhận lấy 
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chiếc mâm vàng đây phẩm vật cúng dường ấy 
của nàng SuJãtã. 

Sau khi thọ nhận mâm vàng đầy cơm sữa của 
nàng Sujātā xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha đứng 
dậy rời khỏi gôc cây da, tay cầm chiếc mâm 
vàng đầy com sữa đi đến bến sông Nerañjarä, 
nơi mà chư Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác quá-khứ 
kiếp chót, trước khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Pāng- -Giāc cūng dču ngự đến đây để tắm, nên 
bến sông này gọi là bến Supafitthita. Đức-Bồ-tát 
Siddhattha đặt mầm vàng đầy cơm sữa tại bến 
Supatitthita, rồi xuống dòng sông Neraūijarā tắm. 


Sau khi tắm xong, Duc-B0-tdt Siddhattha 
mặc y cā-sa tượng trưng lá cờ chiến thắng của 
chư Thánh A-ra-hán, đoạn Đức- Bó- tát ngôi quay 
mặt về hướng Đông, độ hết 49 vắt cơm sữa, rôi 

uống hết bình nước. (Tir đó về sau suốt 7 tuân lễ 
gồm 49 ngày, Đức-Phật không độ vật thực và 
nước, chỉ an hưởng hương vị giải thoát Niēt-bān.) 

Sau khi độ cơm xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
cầm chiếc mâm vàng rồi phát nguyện rằng: 


“Nếu hôm nay tôi sẽ trở thành Puc-Phāt 
Chánh-Đẳng-Giác thì xin cho chiếc mâm vàng 
này sẽ trôi ngược dòng nước, nếu không thì chiếc 
mâm vàng này sẽ trôi xuôi theo dòng nước. ” 

Phát-nguyện xong, Dic-B0-tāt Chánh-Đẳng- 
Giác Siddhattha ném chiếc mâm vàng xuỗng 


138 TÌM HIĒU TÚ THÁNH-ĐÉ 


dòng sông Nerañjara. Thật phi thường thay! 
Chiếc mâm vàng cắt ngang dòng nước đang 
chảy, trôi ra giữa sông, rôi từ đó trôi ngược dòng 
nước một cách vô cùng mau lẹ, khoảng một 
đoạn khá xa, rồi chiếc mâm vàng chìm sâu 
xuống đáy nước, đụng phải 3 chiếc mâm vàng 
của 3 Đức-Phật quá-khứ: Đức-Phật Kakusandha, 
Đức-Phật Koņāgamana và Đức-Phật Kassapa, 
phát ra một âm thanh vang dội, làm cho Long- 
vương Kālanāga tỉnh giāc, nên nghĩ rằng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm 
nay sẽ có một Đức-Phát khác xuất hiện. ” 

Long-vương Kālanāga thức dậy vô cùng hoan 
hỷ tán dương ca tụng hằng trăm bài kệ vui mừng 
Đức-Phật sẽ xuất hiện trên thế gian. 

Trua hôm ấy, Puc-B0-tdt Chánh-Ðăng-Giác 
Siddhattha nghi trong một khu rừng Sala, bên bờ 
sông NerañJarä, những cây Sala đua nhau nở hoa 
khắp cả khu rừng, để đón mừng Duc-B0-tdt 
Chānh-Dāng-Gidc Siddhattha. 

Chiều hôm ấy, trên đường Duc-B0-tdt Chánh- 
Pāng-Gidc Siddhattha ngự đến cội cây Assattha'” 


! Cây Assattha này là Cây Đại-Bồ-đề đồng sinh cùng một lúc 
với Đức-Bồ-tát Siddhattha. Đúng 35 năm sau, Đức- Bồ-tát 
Siddhattha ngự đến ngồi tại cội cây Đại-Bồ-đề này, để trở 
thành Đức-Phật Chánh- -Pāng- -Giác có danh hiệu lā Đức-Phật 
Gotama. Cho nēn, cāy Assattha này tró thành cāy Dai-Bó-dë 
của Pūc-Phāt Gotama. 
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tại khu rừng Uruvelā, dọc theo hai bên đường, 
chư-thiên trang hoảng những đóa hoa trời rât 
xinh đẹp, các hàng chư-thiên ở các cõi trời đua 
nhau cúng dường hương thơm cùng với thiên 
nhạc vang rền khắp 10 ngàn thế giới chúng-sinh. 


Ngôi bồ-đoàn quý-báu phát sinh 


Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sotthiya, 
trên đường đi ngược chiều về phía Dwc-B0-tdt 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha, nhìn thāy Đức- 
Bồ-tát liền phát sinh đức-tin trong sạch, nên 
dâng cúng dường tám nắm cỏ lên Dic-Bó-tát. 
Nhận tám năm cỏ xong, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác ngự đi tháng đến cội cây Assattha. 


* Đức-Bồ-tát Siddhattha đứng hướng Nam 
của cội cây Assattha nhìn thắng về hướng Bắc, 
có cảm giác māt thăng băng, như toàn cõi-giới 
chúng-sinh hướng Nam bị chìm sâu xuống cõi 
dļa-ngyc Avīci, còn toàn cõi-giới chúng-sinh 
hướng Bắc được nối lên đến tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tôt đỉnh, Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Đây không phải là chỗ ngôi để ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 

* Đức-Bồ-tát ngự di sang đứng hướng Tây 
của cội cây Assattha, nhìn thắng về hướng 
Đông, cũng như vậy, có cảm giác mất thăng 
băng, như toàn cõi-giới chúng-sinh hướng Tây 
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bi chim sâu xuống cõi điạ-ngục Avīci, còn toàn 
cõi-giới chúng-sinh hướng Đông được nổi lên 
đến tầng trời sắc- giới phạm-thiên tột đỉnh, nên 
Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngồi, để ta có 
thể trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 


* Đức-Bồ-tát ngự di sang đứng hướng Bắc 
của cội cây Assattha, nhìn thăng hướng Nam, 
cũng như vậy, có cảm giác mát thăng bằng, như 
toàn cēi-giči chúng-sinh hướng Bắc bị chìm sâu 
xuống cõi địa-ngục Avīci, còn toàn cõi-giới 
chúng-sinh hướng Nam được nói lên đến tầng 
trời săc-giới phạm-thiên tôt đỉnh, nên Đức-Bồ- 
tát suy nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngồi, để ta có 
thể trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 

* Đức-Bê-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
ngự đi sang đứng hướng Đông của cội cây 
Assattha, nhìn thăng về hướng Tây. 

Thật phi thường thay! Đức-Bồ-tát có cảm 
giác toàn khắp cõi-giói chúng-sinh dču ở trạng 
thái thăng bằng, nên Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Chính đây là chỗ ngôi, để ta có thể chứng 
đắc thành bậc Chánh-Đắng-Giác. ” 


Đức-Bô-tát Chūnh-Pāng-Gidc Siddhattha trải 
8 năm cỏ tại hướng Đông của cội cây Assattha. 
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Thật phi thường thay! Tại ngay chỗ ngồi ấy 
bỗng nhiên hóa thành ngôi bó-doàn guy báu cô 
chiều cao 14 hắc tay thật nguy nga lộng lẫy, mà 
không có một nhà kiến trúc mỹ thuật nào có thể 
tạo nên một ngôi bổ-đoàn đẹp tuyệt vời như vậy. 
Bởi vì, ngôi bó-doàn guy báu này phát-sinh do 
oai-lực của 30 phdp-hanh ba-la-mật đầy đủ trọn 
vẹn của Đức-Bỏ-tát Chdnh-Dāng-Gidc Siddhattha 
kiếp chót sắp trở thành Đức-Phật Chdnh-Pāng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đức-Bồ-tát Chánh -Dāng-Giāc Siddhattha ngồi 
kiết già vững vàng trên ngôi bồ-đoàn quý báu, 
quay mặt vê hướng Đồng rôi phát nguyện bằng 
lời chân thật răng: 


“Dù cho thịt và máu trong thân ta khô can 
hết, dù sắc thân này chỉ còn da bọc xương di 
nữa, nếu ta chưa trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, ta quyết không bao giờ rời khỏi 
ngôi Bo-doān guy báu này. ” 


Ngôi bồ-đoàn nơi toàn thắng Ác-ma-thiên 


Khi Ấy, từ cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, Ác- 
ma-thiên hóa ra hàng ngàn cánh tay đều cầm khí 
giới, cēi voi ười Girimekhala dẫn đầu đoàn 
thiên ma tướng, thiên ma binh rầm rộ hiện 
xuống vây quanh cội cây Assattha, kéo dài 12 do 
tuần. Bên trên hư không, chúng thiên ma binh 
dày đặc 9 do tuần, chúng la hét âm thanh vang 
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đội kinh khủng làm chấn động khắp mọi nơi, 
quyết tranh giành cho được ngôi bồ-đoản của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha. 

Vừa mới đây, chư-thiên, phạm-thiên từ 10 
ngàn cõi-giới đến cung kính cúng dường, tán 
dương ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhattha. 

Khi thoáng nhìn thấy Ác-ma-thiên cùng với 
thiên ma binh, thiên ma tướng trùng trùng điệp 
điệp từng đoàn, từng lớp hiện xuống, nên tất cả 
chư-thiên, phạm-thiên đều bay xa lánh mặt, trở 
về chỗ ở của mình, chỉ còn một mình Đức-Bồ- 
tát Chúnh-Đẳng-Giác Siddhattha vẫn điềm 
nhiên ngôi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu một 
cách an nhiên tự tại. 

Ác-ma-thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí 
và phép thuật cực kỳ nguy hiểm, quyết tranh với 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha, dē 
chiếm đoạt ngôi bồ-đoản quý báu Ấy, Với mục 
đích ngăn cản không cho Ðúc-Bô-tát Chánh- 
Pāng-Gidc Siddhattha trở thành Đức-Phật 
Chānh-Dāng-Gidc. 

Do oai-lực 30 phāp-hanh ba-la-mật đầy đủ 
trọn vẹn của Puwc-B0-tdt Chdnh-Pāng-Gidc 
Siddhattha sắp trở thành Đức-Phật Chánh-Giác, 
nên không có một loại phép thuật hay vũ khí 
nguy hiểm nào có thể thắng Đức-Bồ-tát được. 
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Quả thật như vậy! Do oai-lực 30 phāp-hanh 
ba-la-māt của Duwc-B0-tdt Chdnh-Pāng-Gidc 
Siddhattha, các loại vü khí và phép thuật của 
Ác-ma-thiên đều hóa thành những vật cúng 
dường Đức-Bồ-tát. 

Ngồi trên lưng voi trời Girimekhala, Ác-ma- 
thiên vô cùng căm uất chỉ tay về Ðức-Bổ-tát 
Chdnh-Pāng-Gidc Siddhattha ra lệnh ràng: 

- Này Sa-môn Gotama! Nhà ngươi hãy mau 
mau rời khỏi ngôi bo-doān ấy, vì ngôi bô-đoàn 
ấy là của ta, không phải của ngươi! 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha từ 
tốn đáp lại rằng: 

- Này Ác-ma-thiên! Ngôi bó-doàn guy báu 
này phát sinh do oai-lực cua 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật, 5 hạnh đại-thí, 3 pháp-hành mà Như-Lai 
đã thực-hành từ vô số kiếp trong quá-khứ cho 
đến kiếp hiện-tại này. Vì vậy, ngôi bỗ-đoàn này 
thuộc về của Như-Lai, không phải của ngươi. 

Khi ấy, chỉ một mình ÐĐức-Bổ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha ngồi ngự trên ngôi bò- 
đoàn quý báu, ngoài ra, không còn có một ai bên 
cạnh Đức-Bồ-tát cả, nên Ác-ma-thiên đặt câu hỏi 
bắt bí Đức-Bồ-tát rằng: 

-Thưa Sa-môn Gotama! Ngài nói rằng: “Ngồi 
bô-đoàn guy bdu ấy thuộc về của Ngài. Vậy, ai 
làm chứng cho Ngài!” 
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Nhìn xung quanh đều không có một chư- 
thiên, phạm-thiên nào cả, Pwc-Bo-tdt Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha bèn đưa bàn tay phải ra, 
rôi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt đất như truyền 
dạy băng lời chân thật rằng: 

- Tiēn-kiēp của Như-Lai trải qua vô số kiếp 
quá-khứ đã từng thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 
phdp-hanh ba-la-mật, có 5 hạnh dai-thi, 3 pháp- 
hành. Báy giờ, tại nơi đây không có chung-sinh 
nào đứng ra làm chứng cho Như-Lai, chỉ có mặt 
đất, mặt đất này không có tâm thức có thể làm 
chứng cho Nhưự-Lai được không? 


Thật phi thường thay! Lời chân-thật của Duwc- 
Bồ-tát Chdnh-Pāng-Gidc Siddhattha vừa châm 
dút, thì ngay tức khắc, mặt đất chuyền mình, rung 
động, phát ra những tiếng sắm sét long trời lở đất, 
làm cho Ac-ma-thiēn kinh hoàng khiếp đảm, giục 
voi trời Girimekhala bỏ chạy trở về cõi trời Tha- 
hóa tự-tại thiên; còn đám thiên ma binh, thiên ma 
tướng thì hỗn quân, hỗn quan vô cùng khiếp sợ, 
cũng hốt hoảng chạy tán loạn theo Ac-ma-thiēn 
trở về cõi trời Tha-hóa tự-tại-thiên. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu 
dưới cội cây Assattha đã toàn thắng Ác-ma- 
thiên, vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn hướng Tây, 
mặt trăng ló dạng hướng Đông. Khắp mười ngàn 
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cõi-giới chúng-sinh, chư-thiên các cõi trời dục- 
giới, các tầng trời sắc-giới phạm-thiên, cõi 
Long-vương dưới long-cung, ... toàn thé chư- 
thiên, chư phạm-thiên vui mừng reo hò vang dội 
khắp các tầng trời, tán dương ca tụng oai lực của 
30 pháp-hạnh ba-la-mật của Puc-B0-tdt Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha rằng: 

- Đức-Bồ-tát Siddhattha đã toàn thắng roi! 

- Ác-ma-thiên đã hoàn toàn thất bại rồi! 

Như vậy, ngồi bổ-đoàn guy báu này được 
phát sinh do oai-lực của 30 phdp-hanh ba-la-mdt 
của Đức-Bồ-tát chánh-Đắng-Giác Siddhattha, 
nên gọi là "Aparājitapallanka ” nghĩa là ngôi bô- 
đoàn quý báu nơi toàn thắng Ác-ma-thiên. 

Toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên đem 
những phẩm vật quý báu nhất từ cõi trời đến 
cúng dường, tán dương ca tụng oai-lực của 30 
pháp-hạnh ba-la-mật của Pwc-Bo-tdt Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha. 


Đức-Bồ-tát Siddhattha chứng đắc tam-minh 


Sau khi Ðức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
đã toàn thắng Ac-ma-thičn vào canh đầu đêm 
rām tháng tw ām lịch, Pūc-B0-tdt thực-hành pháp- 
hành thiën-dinh (samathabhavana) vói dé-muc 
niệm hơi thở vào, hơi thở ra (anāpānassati) tuần 
tự chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm: 
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- Pē-nhāt-thiēn sāc-gidi thiện-tâm có 5 chi- 
thiền lā hướng-tâm, quan-sát, hy, lạc, nhất-tâm, 
do chế ngự được 5 pháp chướng-ngại là tham- 
dục, sân-hận, budn-chān và buôn-ngủ, phóng- 
tâm và hồi-hận, hodi-nghi. 

- Dē-nhi-thičn sắc-giới thiện-tâm có 3 chi- 
thiền là Ay, lac, nhāt-tām, do chế ngự được 2 
chi-thičn là hướng-tâm, guan-sdt. 

- Đệ-tam-thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi- 
thiền là ac, nhất-tâm, do ché ngự được 1 chi- 
thiền là hy. 

- Đệ-Hí-thiển sắc-giới thiệntâm có 2 chi- 
thiền là xá, nhdt-tūm, do chế ngự được 1 chi- 
thiền /gc, thay bằng chi-thičn xd. 

Đó là 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm làm nèn- 
tảng dé chứng đắc Tam-minh. 

Tam-Minh (Tevijja) 

1- Tiền-kiếp-minh (Pubbenivāsānussatiūāņa) 

Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha có 
đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm, có định-tâm trong 
sáng thanh-tịnh, thiền-tâm không lay động làm 
nēn-tāng để Ðức-Bỏ-tát hướng tâm đến chứng đắc 
tičn-kičp-minh: tri-tuē nhớ rõ lại tiēn-kičp, từ môt 
kiếp đến hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp, hàng đua 
triệu kiếp, cho đến vô số kiếp không giới hạn '! 


' Đối với Đức-Phật Độc-Giác và Thanh-văn-Giác có giới hạn. 
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Tičn-kičp-minh là trí-tuệ nhớ rõ tiền-kiếp 
thuộc loại chúng-sinh nào, trong cõI-giới nào, 
tên gì, thuộc dòng dõi nào, thực-hành đại-thiện- 
nghiệp, bāt-thi6n-nghičp, ... 

Tiên-kiếp-minh là minh thứ nhất mà Đức-Bồ- 
tát Chảnh-Đăng-Giác Siddhattha đã chứng đắc 
vào canh đầu đêm răm tháng tư (âm lịch). 


2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhuñana) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha có 
đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm, có định-tâm trong 
sáng thanh-tịnh, thiền-tâm không lay động làm 
nên tảng để Puc-B0-tāt hướng tâm đến chứng 
đắc thiēn-nhān-minh: tri-tuệ thấy rõ, biết rõ 
kiếp quá-khứ, kiếp vị-lai của tất cả chūng-sinh 
hơn thiên-nhãn của chw-thiēn, pham-thiēn. 

Thiēn-nhān-minh có 2 loại: 

- Tư-sinh-minh (Cufupapatanana): Tri-tuē 
thấy rõ, biết rõ sự tử, sự tdi-sinh của tất cả 
chúng-sinh muôn loài trong các cdi-gidi, do 
nghiệp nào, do quả của nghiệp nào... 

- Vi-lai kiến-minh (Anāgatamsanāņa): Tri- 
tuệ thấy rõ vó-só-kiép vi-lai của tất cd chūng- 
sinh. Chw Phát sử dụng vi-lai kičn-minh này dé 
thọ ky, xác định thời gian con lại của chư Dúc- 
Bồ-tát Chānh-Pāng-giāc, chư Đức-Bỏ-tát Độc- 
giác, chư vi Bồ-tát thanh-văn-giác, v.v ..., xác 
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định thời gian còn lại của các chúng-sinh trong 
kičp vi-lai xa xăm. 


Thiēn-nhān-minh là minh thứ nhì mà Dúc-Bó- 
tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha đã chứng đặc 
vào lúc canh giữa đêm răm tháng tư (âm lịch). 


3- Trầm-luân tận-minh (Äsavakkhayañãna) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 
dùng đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm làm nèn- 
tảng, dē thyc-hānh pháp-hành thiền-tuệ suy-xét 
thấy rõ các pháp thập-nhị duyên-sinh (paticca- 
samuppāda) là đối- tượng pháp-hành thiển-tuệ 
của chư Bồ-tát Chdnh-Pāng-Gidc dē trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


* Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha suy 
xét thập-nhị duyēn-sinh theo chiêu thuận như sau: 
- Do vē-minh làm duyên, nên các hành sinh. 
(Avijjāpaccayā sankhard.) 
- Do các hành làm duyên, nên tải-sinh-thức 
sinh. (Sankhārapaccayā viññana.) 
„= Đo fái-sinh-thức làm duyên, nên danh-pháp, 
sāc-phāp sinh. (Viññanapaccayä nāmarūpam.) 
- Do danh-pháp sắc-pháp làm duyên, nên lục- 
xứ sinh. (Wāmarūpapaccayā salāyatanam.) 
Do luc-xw làm duyên, nên lục-xúc sinh. 
(Saļāyatanapaccayā phasso.) 
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- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 
(Phassapaccayā vedanā.) 

- Do luc-tho lām duyēn, nēn luc-di sinh. 
(Vedanāpaccayā taņhā.) 

- Do luc-di lam duyēn, nēn tu-thu sinh. 
(Taņhāpaccayā upādānam.) 

- Do tw-thu làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 
(Upādānapaccayā bhavo.) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tdi-sinh sinh. 
(Bhavapaccayā jāti.) 

- Do tdi-sinh lām duyēn, nēn lāo, tu... sinh. 
(Jātipaccayā jarāmaraņam ...) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha suy 
xét thập-nhị duyên-sinh theo chiếu-thuận, chiếu- 
sinh, đê trí-tuệ-thiên-fuệ thāy rõ, biệt rõ “sự- 
sinh” của mỗi pháp do nhân-đuyên sinh, tri-tuē- 
thiên-tuệ chứng ngộ chān-ly khô-Thánh-đề và 
nhân sinh khô- Thánh- đề. 

* Dúc-Bó-tát Chdnh-Pāng-Gidc Siddhattha 
suy xét fhập-nhị nhdn-diēt theo chiêu-nghịch, 
chiču-diēt như sau: 

- Do diệt tận được vo-minh, nên diệt các hành. 
(Avijjāyatveva asesavirāganirodhā sankhāra- 
nirodho.) 

- Do diệt tận được các hành, nên diệt tai- 
sinh-thức. (Sankharanirodha viñfñananirodho.) 
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- Do diệt tận được tdi-sinh-thuc, nên diệt 
danh-pháp, sāc-phdp. (Vinñananirodhä nāma- 
rūpanirodho.) 

- Do diét tận được danh-pháp sāc-phdp, nên 
diệt lục-xứ. (Nāmarūpanirodhā saļāyatana- 
nirodho.) 

- Do diệt tận được lục-xư, nên diệt luc-xuc. 

(Salayatananirodha phassanirodho.) 

- Do diệt tận được lục-xúc, nên diệt lục-thọ. 
(Phassanirodhā vedanānirodho.) 

- Do diệt tận được lục-thọ, nên diệt luc-di. 
(Vedanānirodhā taņhānirodho.) 

- Do diệt tận được luc-di, nên diệt tứ-thủ. 
(Taņhānirodhā upādānanirodho.) 

- Do diệt tận được tứ-thủ, nên diệt nhị-hữu. 
(Upādānanirodhā bhavanirodho.) 

- Do diệt tận được nhị-hữu, nên diệt tải-sinh. 
(Bhavanirodhā jātinirodho.) 

- Do diệt tận được tdi-sinh, nên diệt lão, tử.... 
(Jātinirodhā jarāmaraņa ... nirodho.) 


Đức-Bô-tát Chūnh-Pāng-Gidc Siddhattha suy 
xét thģp-nhi nhān-diēt theo chiču-nghich, chiêu- 
diệt, dë trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ “sự- 
diệt” của mỗi pháp do nhdn-duyēn-dičt, trí-tuệ- 
thiên-tuệ chứng ngộ chân-lý Diệt khỗ-Thánh-đề 
và Pháp-hành dẫn đến diệt kh6-Thdnh-dē. 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha suy 
xét thập-nhị duyēn-sinh, thập-nhị nhân-diệt 
theo chiču-thuģn, chiču-nghich, chiêu-sinh, 
chiêu-diệt; trí-tuệ-thiên-tuệ thấy TỐ, biết rõ sự- 
sinh, sự-diệt của mỗi pháp do nhân-đuyên-sinh 
do nhān-duyēn-diēt; tri-tuệ-thiên-tuệ thấy TỐ, 
biết rõ 3 trang-thdi-chung: trang-thdi vô-thường, 
trang-thdi khổ, trang-thdi vồ-ngã của mỗi pháp; 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ đầu 
tiên không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 4 
pháp-trâm-luân (āsava) bằng 4 Thánh-đạo-tuệ 
theo tuần tự như sau: 

l- Nhập-lưu Thdnh-dao-tuē trong Nháp-lưu 
Thánh-đạo-tâm diệt tận được 1 pháp-trâm-luân 
là tā-kiēn trām-luān (ditthāsava) đồng thời diệt 
được tát cả mọi tà-kiến khác không còn dư sót. 

2- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ trong Nhāt-lai 
Thánh-đạo-tâm diệt tận được 1 pháp-trâm-luân 
là tham-dục trẫm-luân (kāmāsava) trong ngū- 
dục loại thô cõi dục-giới (còn loại vi-tễ chưa 
diệt được) đồng thời diệt được tít cả moi tham- 
tâm loại thô cối dục-giới khác không còn dư sót. 

3- Bárlai Thdnh-dgo-tuē trong Bắtlai 
Thánh-đạo-tâm diệt tận được 1 pháp-trâm-luân 
là tham-dục trâm-luân (kāmāsava) trong ngū- 
dục loại vi-tē cối dục-giới, đồng thời diệt được 
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tất cả mọi tham-tâm loại vi-t6 cối dục-giới khác 
không con dự sót. 

4- A-ra-hān Thánh-đạo-tuệ trong A-ra-hản 
Thānh-dao-tām diệt tận được 2 pháp-trâm-luân 
là kiếp-sinh trằm-luân (bhavāsava) và vô-minh 
trām-luān (avijjāsava) không còn du sót, đồng 
thời diệt tận được hoàn toàn moi tham-di, mọi 
phiên-não không còn dw sót, đặc biệt điệt tận tất 
cả mọi /iên-khiên-tật (vāsanā) đã tích lũy từ vô- 
thủy trải qua vô số kiếp trong quá-khứ. 


Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã 
tự mình chứng ngộ chdn-ly tứ Thánh-đề đâu 
tiên không thdy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thdnh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niễ-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hdn cao thượng đầu tiên trong 
muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

Trām-luān tģn-minh là minh thứ 3 mà Đức- 
Bồ-tát Chdnh-Pāng-Gidc Siddhattha đã chứng 
đắc vào canh chót của đêm rằm tháng tư (âm- 
lịch), trước luc rạng đông (aruna). 

Cho nên, Pwc-Bo-tūt Chdnh-Pāng-Gidc 
Siddhattha đã trở thành bậc Thánh A-ra-hān 
cao thượng đấu tiên trong muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi lā Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
độc nhất vô nhị có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama tại cội cây Assattha, đúng như 24 Đức- 
Phật quá-khứ đã từng thọ ký, nên cây Assattha 
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này trở thành Mahābodhirukkha ”: cây Đại- 
Bo-dē của Đức-Phật Gotama tại khu rừng 
Uruvelā (nay gọi là Buddhagayā tại nước Án-Ðô). 

* Đức-Bô-tát Chūnh-Dāng-Gidc Siddhattha 
trở thành Duc-Phģt Gotama lúc tròn 35 tuôi. 

Mười ngàn cõi-giới chúng-sinh từ mặt đất lên 

dēn tang trời săc-giới phạm-thiên tôt đỉnh, chu- 
thiên, phạm-thiên vô cùng vui mừng hoan hỷ 
thôt lên lời: 

Sādhu! Sādhu! Lành thay! Lành thay! 

- Buddho uppanno! ˆ M 

Duwc-Phāģt-Bdo đã xuát hiện trên thê gian! 

- Dhammo uppanno! ` 

Đức-Pháp-Bdo đã xuất hiện trên thê gian! 

- Samgho uppanno! , . 

Duwc-Tāng-Bdo cũng sẽ xuất hiện trên thê gian! 

Tiếng hoan hô vang đội khắp toàn mười ngàn 
cõi-giới chúng-sinh. 

Điều phi thường chưa từng có trên thế gian 
này là: 


! Dưới cội cây nào mà mỗi Đức-Bồ-tát Chánh- -Pāng-Giāc trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì cây ấy được gọi là 
Mahābodhirukkha: Cây Đại-Bồ-đề. Mỗi Đức-Phật có mỗi cây 
Đại-Bồ-đề khác nhau. Cây Assattha này tại khu rừng Uruvelā 
đồng sinh cùng một lúc với Đức- Bồ-tát Chánh- -Đăng- -Giác 
Siddhattha từ 35 năm về trước, gọi là cây Dai-Bó-4ë của Đức- 
Phát Gotama hiện tại của chúng ta. 
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- Tất cả các loài hoa đều dua nhau nở dé 
cúng dường đến Đức-Phật. 

- Tất cả các loại cây ăn trái đêu cho quả ngon 
ngot. 

- Tất cå những người mù từ lúc đâu thai, khi 
sinh ra đời không thấy được gì, thì nay có đôi 
mắt sáng, có thể nhìn thấy rõ mọi vật trên đời. 

- Tất cả những người điếc từ lúc đầu thai, khi 
sinh ra đời không nghe được ām thanh gi, thì 
nay hai tai có thể nghe rõ moi thứ âm thanh. 

- Tất cả những người què, bại liệt từ lúc đầu 
thai, khi sinh ra đời không đi lại được, thì nay 
ho di lại dễ dàng. 

- Đặc biệt nhất, địa-ngục Lokantarika rộng 
lớn tối tăm, nơi giáp ranh với ba cõi-giới, dành 
cho những chúng-sinh có tà-kiến c0-dinh 
(niyatamicchāditthi) hoàn toàn không tin nghiệp 
và quả của nghiệp. Địa-ngục tôi tăm ấy, dù ánh 
sáng của 7 mặt trời mọc lên cùng một lúc, cũng 
không thể chiếu sáng đến nơi ấy, song ánh sáng 
hào quang của Đức-Phật Gotama tỏa khắp 
mười ngàn cēi-gidi, chiếu sáng đến tận địa-ngục 
Lokantarika, cho nên, những chung-sinh ở trong 
cối địa-ngục ấy có thể nhìn thấy lẫn nhau, ... 

Toàn thể mười ngàn cõi-giới, chư-thiên, chư 
phạm-thiên đem những phẩm vật quý báu nhất 
từ các tầng trời đến cúng dường Đức-Phật 
Gotama và tán dương ca tụng hăng ngàn bài kệ. 
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Phật ngôn đầu tiên của Đức-Phật Gotama 


Khi ấy, Đức-Phật Gotama tự thuyết ở trong 
tâm bằng hai bài kệ 153-154 rằng: 
Anekajātisamsāram, sandhāvissam anibbisam. 
Gahakāram gavesanto, dukkhā jāti punappunam. 
Gahakāraka dittho 'si, puna geham na kāhasi. 
Sabbā te phāsukā bhaggā, gahakūtam visankhatam. 
Visankhāragatam cittam, taņhānam khayamajjhagā. 
- Nay người thợ "tham-di” xây nha ‘thân’! 
Như-Lai có tìm ngươi mà chưa gặp, 
Nên tử sinh luân-hồi vô số kiếp, 
Tdi-sinh mãi trong tam-giới là khổ. 
- Này “tham di” người thợ xây nha ‘thân’! 
Bây giờ Như-Lai đã gặp ngươi rôi. 
Tất cả sườn nhà, “phiên-não ” '? của ngươi, 
Như-Lai đã huy hoại sạch cả rồi. 
Đỉnh nhà “vô-minh ” cũng bị tiêu diệt, 
Nay ngươi không còn xây nhà Nhw-Lai, 
Tâm Như-Lai đã chứng ngô Niễt-bàn, 
Diệt tận được tất cả mọi "tham-di” 
Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hdn. 
Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm của 
Đức-Phật Gotama này là Phật ngôn ddu tiên 
của Đức-Phật Gotama (Pathamabuddhavacana). 


i Dhammapadagatha só 153 và só 154. 
Phičn-nāo có tất cả 1.500 loại. Tham-ái gồm có 108 loại. 
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Đức-Phật an hưởng pháp vi giải thoát Niết-bàn 
Sau khi đã trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, Būc- 
Phật an hưởng pháp vị piai thoát Niết-bàn suốt 7 
tuần lễ, gòm có 49 ngày | 
Sau khi an hưởng nha: giải thoát Niết-bàn 
suôt 7 tuân lê gôm có 49 ngày xong, Duc-Phģt 
Gotama suy tu vē 9 pháp siču-tam-gidi 
(lokuttaradhamma) mā Đức-Phật dā chứng dāc. 
Pháp siču-tam-gidi (lokuttaradhamma) có 9 pháp: 
* Thánh-đạo-tâm (Ariyamaggacitta) có 4 tâm: 
- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm (Sotāpattimagga- 
Citta). 
- Nhāt-lai Thánh-đạo-tâm (Sakadāgāmimagga- 
citta). 
- Bát-lai Thānh-dao-tām (Anāgāmimagga- 
citta). 
- A-ra-hán Thdnh-dao-tām (Arahattāmagga- 
citta). 
* Thānh-guā-tām (Ariyaphalacitta) có 4 tām: 
- Nhập-lưu Thānh-gud-tām (Sotāpattiphala- 
citta. 
- Nhát-lai Thánh-qua-tám (Sakadāgāmiphala- 
citta. 


! Tìm hiểu ró trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền I: Tam-Bảo 
cùng soạn giả. 
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- Bāt-lai Thánh-quả-tâm (Anāgāmiphala- 

citta. 

- A-ra-hán Thánh-qua-tám (Arahattāphala- 

citta. 

* Bậc Thánh-nhân (Ariyapuggala) có 4 bậc: 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotāpanna). 

- Bậc Thánh Nhāt-lai (Sakadāgāmī). 

- Bậc Thánh Bắt-lai (Anāgāmī). 

- Bác Thánh A-ra-hān (Arahanta). 

Chín pháp siêu-tam-giới dē là 4 Thánh-đạo- 
tâm, 4 Thánh-quả-tâm và Niễt-bàn chỉ là pháp của 
4 bậc Thánh-nhân đã chứng đắc mà thôi, còn tất cả 
mọi chúng-sinh còn phàm-nhân đang bị dính mắc 
trong neū-duc lā sāc-duc, thanh-duc, hương-dục, 
vị-đục, xuc-duc; bị chìm đắm trong ngū-duc, 
làm tôi tớ của 708 loại tham-di, làm nô lệ của 
1500 loại phiēn-nāo; thì khó mà chứng ngô 
chân-lý tứ Thānh-dē, khó mà chứng đắc được 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn đó lā 9 pháp 
siêu-tfam-giới (navalokuttaradhamma) này. 

Đức-Phật Gotama suy nghĩ rằng: “Nếu Nhu- 
lai thuyết pháp mà chūng-sinh không thấu hiểu 
chánh-pháp, không chứng đắc pháp siêu-tam- 
giới cao thượng này, thì chỉ làm cho Như-lai vất 
vả mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. ” 

Vì vậy, Đức-Phật Gotama còn do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 
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Đại-phạm-thiên thỉnh Đức-Phật thuyết pháp 


Biết Đức-Phật Gotama đang còn do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ chúng-sinh, nên vị Pgi- 
phạm-thiên Sahampati bèn thông báo cho toàn 
cõi phạm-thiên, chư-thiên khắp mười ngàn cõi- 
giới chúng-sinh hay biệt răng: 

- Nassati vata Bho loko! 

- Vinassati vata Bho loko! ” 

- Này chư vị! Toàn cói-giói chūng-sinh bi bất lợi! 
- Này chư vị! Toàn cối-giới chúng-sinh bị thiệt hại! 


Bởi vì, Đức-Phật Gotama đang còn do dự 
chưa muôn thuyêt pháp tê độ, cứu vớt chúng- 
sinh thoát khỏi biên khô trâm-luân, giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài. 

Cho nên, Đại-phạm-thiên Sahampati cùng 
chư-thiên, chư phạm-thiên khắp mười ngàn cõi- 
giới hiện xuông kính lê Đức-Thê-Tôn, đông kính 
thỉnh răng: 

- Desetu Bhante Bhagavā dhammam. 

- Desetu Sugato dhammam. 

- Kính bạch Puc-Thē-T6n! Chúng con hết 
lòng thành kính cung thính Đúc-Thê-Tôn có tâm 
dai-bi thuyết pháp tē độ chung-sinh. 

- Kinh bạch Đức-Thiện-Ngôn! Chúng con hết 


! Bô Majjhimanikayapali, Mūlapaņņāsapāļi, Pāsarāsisutta. 
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lòng thành kính cung thỉnh Đức-Thiện-Ngôn có 
tâm dai-bi thuyết pháp tē độ chúng-sinh. 

Có số chūng-sinh nào phiên-não nhẹ, có khả 
năng chứng ngô chān-ly tứ Thánh-đề, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thānh-guā và Ničt-bān. Nếu số 
chúng-sinh ấy không có cơ hội lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Thế-Tôn thì sự bất lợi sẽ lớn lao 
biết dường nào! 

Nghe lời thỉnh cầu của vị Pai-Pham-thiēn 
Sahampati cùng chư-thiên, chư phạm-thiên, 
Đức-Thế-Tôn có tâm dai-bi suy xét bằng Phģt- 
nhãn (Buddhacakkhu) thấy rõ, biết rõ số chúng- 
sinh có tham-ái nhẹ; số chūng-sinh có tham-āi 
nặng; số chúng-sinh có phičn-nāo nhẹ; só 
chúng-sinh có phiền-não nặng: số chúng-sinh đã 
từng thuc-hānh 70 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số 
kiếp quá-khứ đã được tích lũy trong tám sinh ròi 
diệt từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luān-hdi trong ba giới bốn loài; số chúng-sinh có 
5 pháp-chủ già dặn; sô chūng-sinh có 5 phdp- 
chủ non yếu; ... 

Ví như 4 loại hoa sen 2: 


l- Có đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, 
chờ tiếp xúc với ảnh sáng mặt trời liên nở ngay 
ngày hôm dy. 


2 Bộ Chú-giải Majjhimanikāya, Mūlapannāsa, kinh Pāsarāsisutta. 
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2- Có đóa hoa sen vươn lên, nām ngang tâm 
mặt nước, sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. 

3- Có đóa hoa sen con ở dưới mặt nước, sẽ 
chờ thời gian ba hoặc bón hôm nữa mới nở được. 

4- Có đóa hoa sen còn non vừa mới tượng 
hình ở dưới nước sâu. Những mâm sen non ây sẽ 
làm våt thực cho loài rùa, ... 


Bốn loại hoa sen này được so sánh như bốn 
hạng người ở trong đời: 

l- Ugghātitaññū: Hạng người có tri-tuē bác 
thượng, bén nhạy khi được nghe tiền đề của 
chánh-pháp, chưa cân khai triển, hay trong một 
bài kệ có bốn câu, chỉ nghe hai câu đầu, hạng 
người có tri-tuē bậc thượng dy có khả năng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niēt-bān ngay khi ấy. 

2- Vipaūcitahūhūū: Hạng người có tri-tuē bậc 
trung khi được nghe tiền đề của chánh-pháp và 
khai triển, hay được nghe một bài kệ dây dú bốn 
câu, hạng người có tri-tuệ bậc-trung ấy có khả 
năng chứng ngộ chān-ly tứ Thánh-đễ, chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niēt-bān ngay sau đó. 

3- Neyya: Hạng người có tri-tuē bậc hạ khi 
được nghe tiền đề của chảnh-pháp và khai triển 
xong, còn cân phải có thời gian thân cận gân 
gũi với bậc Thánh-nhán, bậc thiện-trí hướng 
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dân chỉ dạy thêm, hạng người có trí-tuệ bậc hạ 
ấy mới có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Ničt-bān trong kiếp hiện-tại này. 

4- Padaparama: Hạng người có tri-tuē kém 
dù được nghe nhiễu, học nhiều đi nữa hoặc có 
thân cận với bậc thiện-tri, người có tri-tuē kém 
dy cũng chưa có khả năng chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-đế, chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niēt-bān trong kiếp hiện-tại này. Nhưng đây 
là một cơ hội tốt, một dip may, để bồi bó các 
pháp-hạnh ba-la-mật, để chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Ničt-bān trong kiếp vi-lai. 


Đức-Phật Gotama xem xét tất cả chúng-sinh 
bằng Phật-nhãn thấy rõ có 4 hạng người như vậy, 
cho nên, sự thuyết pháp của Đức-Phật sẽ đem lại 
lợi ích lớn lao cho ba hạng người trước có khả 
năng chứng ngộ chân-lý tir Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Ničt-bān, ngay trong kiếp 
hiện-tại, và cũng đem lại lợi ích cho hạng người 
thứ tư (padaparama) trong kiếp vị-lai. 

Vì vậy, Đức-Phật Gotama nhận lời thỉnh cầu 
của vi Đại-Phạm-thiên Sahampati, Đức-Phật 
Gotama sẽ thuyết pháp tế độ chúng-sinh. Đức- 
Phật truyền dạy rằng: 

- Này Đại-Phạm-thiên Sahampati! Bây giờ, 
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Nhưu-Lai nhận lời thinh cầu của các ngươi, Như- 
Lai sẽ thuyết pháp tē độ cho chúng-sinh hữu- 
duyên nên tế độ, dē giải thoát khó tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài. 

Khi biết Đức-Thế-Tôn đã nhận lời thỉnh câu, 
nên vị Đại-Phạm-thiên Sahampati cùng toàn thê 
chư phạm-thiên, chư-thiên vô cùng hoan- hỷ 
dành lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về cõi- 
giới của mình. 


Thật ra, trong đời này, chỉ có Đức-Bổ-tát 
Chānh-Dāng-Gidc kiếp chót và chư Bồ-tát Độc- 
Giác kiếp chót mới không cần lắng nghe chánh- 
pháp từ một vị thầy nào, mà tự mình thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-đễ không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Ničt-bān, diệt tận được 
tất cả mọi mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên gọi là ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc 
nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh, hoặc 
trở thành Đức-Phật Độc-Giác mà thôi. 

Ngoài ĐÐức-Bổ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp 
chót và chư Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót ra, còn 
tất cả chư vị Bo-tāt thanh-văn-giác bậc nào cũng 
đều cần phải lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, rồi thực-hành theo pháp- 
hành thiển-tuệ mới có thể dẫn đến chứng ngộ 
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chân-lý tứ Thánh-đễ y theo Đức-Phật Chánh- 
Pūng-Gidc, chứng đắc như sau: 

* Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại phiền- 
não là tà-kién (ditthi) và hodi-nghi (vicikicchā), 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Chứng đắc đến Nhdt-lai Thánh-đạo, Nhất- 
lai Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiền-não là sân (dosa) loại thô, trở thành bậc 
Thánh Nhāt-lai. 

* Chứng đắc đến Bdt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 1 loại phiền- 
não sân (dosa) loại vi-tē, trở thành bậc Thánh 
Bắt-lai. 

* Chứng đắc đến 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, Niēt-bān, diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã- 
mạn (mana) buôn-chản (ma), _phóng-tâm 
(uddhacca), không biết hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), 
không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa), trở thành 
bậc Thánh A-ra-hún cao thượng. 

Đề trở thành bác Thánh thanh-vān đệ-tử của 
Đức-Phật bậc nào đều hoàn toàn tùy thuộc vào 
năng lực của 70 phdp-hanh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ (indriya): tīn-phdp-chū, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
bậc Thánh-nhân. 
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Thật vậy, Ngài Đại Trưởng-lão Sāriputta lā 
bậc Thánh Tối-Thượng thanh-văn-giác có tri-tué 
xuất sắc bậc nhất trong hàng Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama. Vậy mà tự Ngài 
không có khả năng chứng ngộ chân-lý tú 
Thánh-đế, cho đến khi Ngài lắng nghe Ngài 
Trưởng-lão Assaji thuyết dạy một bài kệ gôm 
bốn câu, vừa nghe hai câu đầu, Ngài liền chứng 
ngô chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu tại nơi áy. 

Vì vậy, gọi là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

Thuyết pháp tế độ người đầu tiên 

Đức-Phật Gotama suy xét nên thuyết pháp tế 
độ cho người nào đầu tiên, Đức-Phật nghĩ đến vi 
Đạo-sư Alāra Kālāmagotta là bậc thiện-trí có 
trí-tuệ, nêu vị Dao-su: Alãra Kālāmagotta được 
nghe chánh-pháp thì sẽ nhanh chóng chứng ngộ 
chân-lý tír Thdnh-dē, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niễt-bàn. 

Khi ấy, chư-thiên đến hầu Đức-Phật và kính 
bạch răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, vị Đạo-sư Ālāra 
Kālāmagotta đã viên tịch được 7 ngày qua. 

Đức-Phật xem xét thāy đúng vị Đạo-s Ālāra 
Kālāmagotta đã viên tịch, vô-sắc-giới thiện- 
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nghiệp trong đệ-tam-thiên vô-sắc-giới thiện-tâm 
cho quả tái-sinh hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên gọi là Vô- 
sē-hūu-xw thiên có tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái 
dāt. Đức-Phật suy nghĩ rằng: 


“Thật là sự bất lợi lớn lao quá!” D 


* Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến vị Đạo-sư 
Udaka Rāmaputta là bậc thiēn-tri có trí-tuệ, néu 
vị Dao-su: Udaka Rāmaputta được nghe chánh- 
pháp thì së nhanh chóng chúng ngô chân-lý tír 
Thánh-đế, chúng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn. 

Khi ấy, chư-thiên đến hầu Đức-Phật và kính 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vị Đạo-sư Udaka 
Rāmaputta vừa mới viên tịch chiču hôm qua. 

Đức-Phật xem xét thấy đúng vị Đạo-sư Udaka 
Rāmaputta đã viên tịch, vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-tí-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm 
cho quả tdi-sinh hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên gọi là 
Phi-trởng-phi-phi-tưởng-xú-thiên có tuôi thọ 
84.000 đại-kiếp trái đất. Đức-Phật suy nghĩ rằng: 


' Sự bắt lợi ở đây có nghĩa: Chúng-sinh ở cõi trời vô- sắc-giới 
không có sāc-uān, nën khóng có tai để nghe duoc chánh-pháp, 
đã mát đi cơ hội tốt hiếm có, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
dē, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 
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“Thật lā sự bất lợi lớn lao quá!” 


* Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến nhóm năm t- 
khưu đã từng phụng sự, hộ độ Đức-Phật trong 
suốt thời gian còn là Đức-Bôồ-tát thực-hành 
pháp-khổ-hạnh tại khu rừng Uruvelā, Đức-Phật 
nghĩ rằng: 

“Vậy, Như-Lai nên thuyết pháp tē độ nhóm 
nām ty-khuu này đầu tiên. ” 

Khi ấy, nhóm năm tỳ-khưu đang trú tại khu 
rừng phóng-sinh-nai gọi là Isipatana, gần kinh- 
thành Bārāņasī. Đức-Phật từ khu rừng Uruvelā 
ngự đi đến khu rừng phóng-sinh-nai ấy, để 
thuyết pháp tế độ nhóm năm tỳ-khưu: Ngài 
Trưởnglão Kondañña trưởng nhóm, Ngài 
Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahānāma và 
Ngài Assaji. 

Đức-Phật thuyết kinh Chuyčn-phāp-luān 


Đức-Thế-Tôn ngự đến khu rừng phóng-sinh- 
nai gọi là Isipatana, nhằm vào ngày rằm tháng 6, 
(âm lịch) sau khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Pāng-Giāc tròn đúng hai tháng. 

Nhóm năm tỳ-khưu nhìn thấy Đức-Phật 
Gotama từ xa đi đến, họ nghĩ lầm rằng: “Sa-môn 
Gotama đã từ bỏ sự tỉnh-tấn thực-hành pháp- 
khổ-hạnh dē trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, mà trở lại đời sống sung túc. ” 
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Vì nghĩ lầm như vậy, nên nhóm năm tỳ-khưu 
không còn đức-tin và sự kính trọng Đức-Phật 
như trước, họ đồng ý thỏa thuận với nhau rằng: 

“Chúng ta không đứng dậy đón rước, không 
tiếp nhận y và bát, không danh lễ, chỉ nên sāp 
đặt chỗ dē cho Sa-môn Gotama ngôi mà thôi. ” 


Nhưng khi Đức-Phật Gotama đến gần, do 
oai lực tām dai-bi của Đức-Phật, nhóm năm tý- 
khưu không còn nhớ lời giao ước, mà mỗi vị 
đều tự động đứng dậy cung kính đón rước. Vi 
nhận y bát, vi lấy nước rửa chân, vị thì sắp đặt 
trải chỗ ngồi cao guy, thinh Đức-Phát ngự đến 
ngồi chỗ cao quỷ ấy. Nhưng cách xưng hô của 
họ đối với Đức-Phật bằng cách gọi "Āvuso” 
không hợp lẽ đạo, thiếu sự cung kính đối với 
Đức-Thế-Tôn. 

Nghe vậy, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Các con không nên gọi 
Như-Lai bằng tiếng "Āvuso” ”. Như-Lai là 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Như-Lai sẽ thuyết 
pháp giảng dạy chdnh-phdp mà Nhw-Lai đã 
chứng ngộ. Các con hãy lắng nghe chánh-pháp, 
rồi thực-hành theo chdnh-phdp, các con cũng sẽ 
chứng ngô chân-lý tứ Thánh-đễ y theo Như-lai, 


! « Avuso” từ dùng để gọi vị nhỏ hạ. “Bhante” từ dùng để ĐỌI VỊ 
cao hạ một cách tôn kính. 
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cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Ničt-bān, y theo Như-Lai đã chứng đắc. 

Nhóm năm tỳ-khưu vẫn chưa tin theo lời dạy 
của Đức-Phật, bởi vì nghĩ rằng: 

“Trước đây Samôn Gotama thực-hành 
pháp-khổ-hạnh đến như thé mà không trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. Nay, Sa- 
môn Gotama trở lại đời sống sung túc như vậy, 
lại có thể trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác được hay sao?” 

Thấu hiểu rõ sự hoài-nghi của nhóm năm tỳ- 
khưu, nên Đức-Thế-Tôn đã giải thích làm cho 
nhóm năm tỳ-khưu hiểu rõ, không còn hoài-nghi 
nữa. Cuối cùng, họ hết lòng tôn kính Đức-Thế- 
Tôn và phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Thč-T6n. 


Khi áy, mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt 
trăng ló dạng ở hướng Đông, lần đầu tiên Đức- 
Phật Gotama thuyết-pháp giảng giải bài kinh 
Dhammacakkappavattanasutta V: Kinh Chuyển- 
pháp-luân, dč tē độ nhóm 5 ty-khuu là Ngài Trưởng- 
lão Kondañna, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahānāma và Ngài Assaji tại khu rừng 
phóng-sinh-nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành 


! Samyuttanikaya, Mahavagga, Dhammacakkappavattanasutta. 
Tìm hiểu toàn bài kinh này trong bó Nền-Tảng-Phật-Giáo, 
quyên I: Tam-Bảo, phần Đức-Pháp, cùng soạn giả. 
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Bārāņasī, vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch), tròn 
đúng 2 tháng sau khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Pāng-Giāc có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 


~T~— 


Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña 


Sau khi lắng nghe Đức-Thê-Tôn thuyết giảng 
bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân xong, trong nhóm 
5 ty-khuu ấy chỉ có Ngài Đgi-Trưởng-lão 
Koņdaūūa là bậc thanh-vān đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama chứng ngộ chān-ly tứ Thánh-đễ dâu 
tiên y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thānh-gud, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu đấu tiên trong gido-phdp 
của Đức-Phật Gotama. Cho nên, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Kondañña được Duwc-Phāt gọi tên 
mới là Aññasikondañña nghĩa là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Kondafñna đã chứng ngộ chān-ly tứ 
Thánh-đễ y theo Đức-Phật Gotama cùng với 180 
triệu chư-thiên và chư phạm-thiên cũng chứng 
ngộ chân-lý tír Thdnh-dē y theo Đức-Phật, 
chứng đắc Nhģp-lwu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Ničt-bān, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
sa-di và tỳ-khưu. 

Đức-Phật xem xét thấy Ngài Đại-Trưởng-lão 
Aññasikondañña có đầy đủ phước-duyên phát 
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sinh 8 thi vật dụng cần thiết của tỳ- -khưu là tam 
y, bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, ống kim chi, 
ống lọc nước phát sinh như thần thông, nên 
Đức-Phật đưa bàn tay phải ra, chỉ ngón tay trỏ 
truyền dạy rằng: 

“Ehi Bhikkhu! Svākkhāto dhammo, cara 
brahmacariyam sammā dukkhassa antakiriyāya. 

- Này Aññasikondañña! Con hãy đến với Như- 
lai! Con trở thành ty-khwu theo ý nguyên. 
Chánh-pháp mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn 
hảo phân đấu, phân giữa, phân cuối. Con hãy 
nên có găng tỉnh-tấn thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng, để chứng đắc A-ra-hūn Thánh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niēt-bān, cuối cùng giải 
thoát khó tử sinh luân-hôi. ” 

Thật kỳ diệu thay! Sau khi Đức-Phật truyền 
dạy vừa dứt câu, ngay khi ấy, hình tướng cũ của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña biễn mất, 
thay thế Tăng tướng mới đạo mạo của vị tỳ- 
khưu có dày đủ 8 thứ vật dụng được thành-tựu 
như thần thông. Vị tỳ-khưu có Tăng tướng trang 
nghiêm, lục-môn thanh-tịnh như Ngài Trưởng- 
lão có 60 hạ. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Aññasikondafna là vi 
t)-khưu đâu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, đồng thời ngay khi ấy, Tam Bảo: Đức- 
Phát-báo, Đức-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảo trọn 
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vẹn lân đầu tiên xuất hiện trên thê gian vào ngày 
răm tháng 6 âm-lịch. 


* Ngày rằm tháng tw (âm lịch) ĐÐức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thé gian, đồng thời Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo xuất hiện trên thể gian. 


* Ngày rằm tháng ó âm-lịch (2 tháng sau khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian) mới 
có Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondañña lā 
bậc Thánh Thanh-vān dē-tw cũng lā vị ty-khwu 
đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 
Đồng thời Tam-Bdo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Dwc-Tāng-bdo trọn vẹn lần đầu tiên xuất 
hiện trên thé gian. 

Vào ngày 16 tháng 6, Đức-Phật Gotama 
nhập hạ đầu tiên cùng với nhóm 5 tỳ-khưu tại 
khu rừng phóng-sinh-nai gọi là Isipatana, gần 
kinh-thành Bārāņasī. 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa 
chứng ngộ chān-ly tứ Thánh-dé chứng đắc 
Nhdp-lwu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niēt- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rôi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành t)-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi “Ehi Bhikkhu”. 

- Ngày 17 tháng 6, Ngài Trwong-lāo Bhaddiya 
chứng ngộ chān-ly tứ Thánh-dé chứng đắc 
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Nhập-lưu Thānh-dao, Nhập-lưu T hánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rôi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành ty-khuu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi “Ehi Bhikkhu”. 


- Ngày 18 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Mahā- 
nama chứng ngộ chān-ly tứ Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- -quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rôi 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
f)-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi “Ehi Bhikkhu”. 


- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Assaji 
chứng ngộ chān-ly tứ Thánh-dé chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trỏ thành bậc Thánh Nhập-lưu, rôi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi “Ehi Bhikkhu”. 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật Gotama thuyết 
giảng bài kinh Anattālakkhaņasutta: kinh Trang- 
thái vồ-ngã, tē độ nhóm 5 t)-khưu đều trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán tÐ, 


' Tìm hiểu rõ toàn bài kinh này trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, 
quyên I: Tam-Bảo, phần Đức-Pháp, cùng soạn giả. 
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Khi ấy, 5 bậc Thánh A-ra-hán là thanh-văn 
đệ-tử cua Đức-Phật Gotama đã xuat hiện trong 
cõi người. 


II- Paccekabodhisattā: Đức Bồ-tát Độc-Giác 


Đúc-Bô-tát có ý nguyện muốn trở thành Ðức- 
Phật Độc-Giác, thì Đức Bồ-tát Độc-Giác cần 
phải thực-hành đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật 
lā 70 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ và 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc trung. 


* Mỗi khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
hạ nào, Ðức-Bồ-tát Độc-Giác dám hy sinh những 
của cải tài-sản, ... bên ngoài thân thể của mình, 
để thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ ấy. 


* Mỗi khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
trung nào, Pwc-B0-tdt Độc-Giác dám hy sinh 
những bó phận nào trong thân thể của mình, để 
thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung ấy. 


Đức-Bồ-tát Độc-Giác thực-hành đầy đủ 20 
pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá- -khứ, đều 
được tích lũy đây đủ trong tâm sinh rồi điệt từ 
kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, cho đến khi được Duc-Phģt 
Chdnh-Pāng-Gidc thọ ký xác định thời gian còn 
lại, để trở thành Đức-Phật Độc-Giác. 
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Dúc-B0-tát Độc-Giác có 3 hạng: 

- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có tri-tuē siču-viēt. 

- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có đức-tin siču-vičt. 

- Pūc-B0-tdt Độc-Giác có tinh-tān siêu-việt. 

* Đức-Bồ-tát Độc-Giác có tri-tuê siêu-việt 
sau khi được Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc thọ 
ký xác định thời gian còn lai 2 a-tāng-ky và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất đề bồi bỗ 20 pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

* Đức-Bồ-tát Độc-Giác có đức-tin siêu-việt 
sau khi được Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc thọ 
ký xác định thời gian còn lại 4 a-tāng-ky và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất để bồi bó 20 phāp-hanh 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 


* Duc-B0-tdt Độc-Giác có tinh-tān siêu-việt 
sau khi được Đức-Phật Chdnh-Pāng-Gidc thọ 
ký xác định thời gian còn lại 6 a-tāng-ky và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất để bồi bó 20 phāp-hanh 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Đức Bồ-tát Độc-Giác ấy kiếp chót sinh làm 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế 
gian, Đức Bô-tát Độc-Giác ấy xuất gia không thọ 
giáo với vị thầy nào, tự mình thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tē Thánh- 
dé không có thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
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đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bác Thánh A-ra-hdn gọi là Đức-Phật 
Độc-Giác, bởi vì Đức-Phật không thé thuyết pháp 
giảng dạy các chúng-sinh cùng chứng ngộ chân- 
ly tit Thánh-để y theo Đức-Phật Độc-Giác được. 


Dūc-Phģt Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong 
cùng thời đại, song mỗi Ðức-Phật Pģc-Gidc đều 
tự mình thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tir Thánh-đế, không có thầy 
chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán gọi là 
Đức-Phật Độc-Giác. 

Đến khi hết tuôi thọ, Đức-Phật Độc-Giác tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-gidi. 


II-Sävakabodhisattã: Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác 


Vi Bó-tát có y nguyện muốn trở thành bậc 
Thánh thanh-văn-giác, thì vị Bó-tát thanh-văn- 
giác cần phải thực-hành đầy đủ 70 pháp-hạnh 
ba-la-mát bác hạ. 

* Mỗi khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
nào, vi B6-tdt thanh-văn-giác dám hy sinh những 
của cải tdi-sān, ... bên ngoài thân thể của mình, 
để thành tựu pháp- hạnh ba-la-mật bác hạ dy. 
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Vi-B6-tūt thanh-văn-giác thực-hành dày đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ từ vô số kiếp quá- 
khứ, đều được tích lũy đây đủ trong tám sinh rôi 
diệt từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luān-hdi trong tam-giới. 


Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác có 3 hạng: 


- Vị Bó-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác 
(Aggasāvakabodhisattā). 

- Vi Bó-tát Dai-T, hanh-vān-gidc 
(Mahāsāvakabodhisattā). 

- Vi Bó-tát Thanh-vān-gidc hang thuong 
(Pakatisavakabodhisatta). 


1- Vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác 
(Aggasāvakabodhisattā) 


Vi Bó-tát có ý nguyện muốn trở thành Vi Bó- 
tát Tdi- thuong Thanh-vān-gidc (Aggasāvaka- 
bodhisattā) cān phāi thuc-hānh dāy dú 10 phāp- 
hanh ba-la-mát bác ha tür vó só kiép quá-khú, 
cho đến khi được Puc-Phdt Chánh-Đăng-Giác 
thọ ký xác định Đức-Pháật Chānh-Dāng-Gidc CÓ 
danh hiệu nào trong thời vị lai. 

Vị Bó-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác ấy cần 
phải thực-hành đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- mật 
bậc hạ, được tích lũy đây đủ frong tâm sinh roi 
diēt từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luān-hdi trong tam-giới suốt 1 a-tăng-kỳ và 100 
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ngàn đại-kiếp trái đất, dé bồi bó cho đầy đủ trọn 
vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

Trong thờikỳ Duwc-Phģt Chūnh-Bāng-Gidc 
có danh hiệu dy xuất hiện trên thé gian, vi Bó- 
tát Tói-thuong Thanh-văn-giác dy kiếp chót sinh 
làm người nam tam-nhân trong thời-kỳ Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu dy dūng 
như Đức-Phật quả-khứ đã từng thọ ký. 

Vị Bô-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác dy đến 
hầu đảnh lễ Duc-Phģt Chánh-Đẳng- Giác ấy, 
xin xuất gia trở thành tỳ-khưu, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, rôi thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tv 
Thdnh-dč y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niế¡-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hān, cùng với tứ tuē- 
phán-tích, lục-thông. 

Nhân dịp chư Đại đức ty-khuu-Tāng hội, 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy tuyên đương 
ngôi vị Thánh A-ra-hdn Tối-thượng thanh-vān 
đệ-tử của Đức-Phật dy. 

Mỗi Đức-Phật Chānh-Pāng-Giāc chỉ có 2 vị 
Thánh A-ra-hán Tối-thượng thanh-văn đệ-tử 
mà thôi. 

Đức-Phát Gotama có 2 vị Thánh A-ra-hān 
Tối-thượng thanh-văn đệ-tử là: 
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- Ngài Đại-Trưởng-lão Sāriputta là bậc Thánh 
A-ra-hdn Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên phải 
có frí-tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


- Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana là 
bậc Thánh A-ra-hān T. Ối-thượng thanh-văn đệ-tử 
bên trải có phép thân-thông xuất sắc bậc nhất 
trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


2- Vị Bồ-tát Đại-Thanh-văn-giác 
(Mahāsāvakabodhisattā) 


Vị Bô-tát Dai Thanh-vān-gidc cần phải thực- 
hành đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ từ 
vô số kiếp quá-khứ, cho đến khi được ÐĐức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác thọ ký xác định Đức-Phật 
Chānh-Dāng-Gidc có danh hiệu nào trong thời 
vị lai. 

Vị Bồ-tát Đại Thanh-văn-giác ấy cần phải 
thực-hành đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- mật bậc 
hạ, được tích lũy đầy. đủ trong tâm sinh rôi diệt 
từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luān-hdi trong tam-giới suốt 100 ngàn đại-kiếp 
trái dāt, để bồi bó cho đầy đủ trọn vẹn 10 phāp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

Trong thời-kỳ Dwc-Phģt Chánh-Đăng-Giác 
có danh hiệu ấy xuất hiện trên thé gian, vị Bô- 
tát Đại Thanh-văn-giác ấy kiếp chót sinh làm 
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người nam tam-nhân trong thờikỳ Đức-Phái 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu dy đúng như 
Đức-Phật quá-khứ đã từng thọ ky. 


Vị Bó-tát Đại Thanh- -văn-giác ấy đến hāu dānh 
lễ Puc-Phģt Chdnh- -Đẳng-Giác ấy, xin xuất gia 
trở thành sa-di, ty-khuu, lāng nghe chānh-phāp 
của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tur Ti hánh-dé y theo 
Pūc-Phāt, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -qud, 
Niét-bàn, diệt tận được moi tham-ái, moi phičn- 
nào khóng con du sót, tró thành bác Thánh A-ra- 
hán, cùng với tứ tuệ-phán-tích, lục-thông. 


Nhân dịp chư Đại đức ty-khuu-Tāng hội, 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy tuyên duong 
ngôi vị Thánh A-ra-hān Đại-thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật ấy. 


Đức-Phật Gotama có 80 vị Thánh A-ra-hán 
Đại-thanh-văn đệ-tử. 


3- Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường 
(Pakatisāvakabodhisattā) 


Vi Bo-tāt Thanh-văn-giác hạng thường cần 
phải thực-hành đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ từ vô số kiếp quá-khứ, được tích lũy đầy 
đủ trong tám sinh rồi diệt từ kiếp này sang kiếp 
kia trong vòng tử sinh luān-hdi trong tam-giới 


180 TÌM HIĒU TÚ THÁNH-ĐÉ 


suót 100 ngàn dai- kičp trải đất hoặc duči 100 
ngàn đại-kiếp trái đất. 

Vi Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường ấy 
sinh làm người tam-nhân trong thời-kỳ Đức- 
Phật Chānh-Pāng-Giāc xuất hiện trên thé gian. 
Vị Bò-tát Thanh-văn-giác hang thường ấy đến 
hầu dành lễ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, hoặc 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc như sau: 

* Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập- lưu. 

* Có số chứng đắc đến Nhắt-lai Thánh-đạo, 
Nhāt-lai Thánh-quả, Niēt-bān, trở thành bậc 
Thánh Nhāt-lai. 

* Có số chứng đặc đến Bát-lai Thánh-đạo, 
Bāt-lai Thánh-quả, Niēt-bān, trở thành bậc 
Thánh Bāt-lai. 

* Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật Gotama có vô-sô bậc Thánh thanh- 
văn dē-tw hạng thưởng đủ các hạng như sa-di, 
f)-khưu, fỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ, 
chư-thiên, chư phạm-thiên. 


Phān II 


Tú Thānh-dč trong bài kinh 
Dhammacakkappavattānasutta 


Tứ Thánh-để trong bài Dhammacakkappa- 
vattānasutta ”: Kinh Chuyển-pháp-luân là một 
bài kinh cốt lõi trọng yếu trong Phật-giáo, bởi vì 
trong bài kinh này Đức-Phật thuyết giảng vē 
pháp-hành trung-dgo đỗ là pháp-hành bát- 
chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ chān-ly tir 
Thánh-đễ là khổ-Thánh-để, nhân sinh khē- 
Thánh-để, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành dán 
đến diệt khổ- Thánh- đề. 

Đức-Phật thuyết giảng moi Thánh-để có tam- 
tu6-luān luân chuyên theo tuần tự từ #rí-fuệ-học 
(saccañana) luân chuyển đến trí-tuệ hành (kicca- 
ñana), rồi luân chuyển đến quả trí-tuệ-thành (kata- 
ñana). Vì vậy, Tứ Thánh-để gūm có 12 (3x4) 
loại trí-tuệ. Đức-Phật thuyết giảng như sau: 


Catu ariyasacca 


l- Idam kho pana bhikkhave, dukkham 
ariyasaccam. 


Jātipi dukkhā, jarāpi dukkhā, byādhipi dukkho, 


' Samyuttanikāya, Mahāvaggasamyut, Dhammacakkappavattanasutta. 


182 TÌM HIẾU TÚ THÁNH-ĐÉ 


maraņampi dukkham, appiyehi sampayogo 
dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccham 
na labhati, tampi dukkham, samkhittena 
paūcupādānakkhandhā dukkhā. 


2- ldam kho pana bhikkhave, dukkha- 
samudayam ariyasaccam. 

Yayam taņhā ponobbhavikā nandirāga- 
sahagatā tatratatrābhinandinī. 

Seyyathidam-  Kāmataņhā, bhavatanha, 
vibhavatanhā. 


3- Idam kho pana bhikkhave, dukkha- 
nirodham ariyasaccam. 


Yo tassāyeva tanhaya asesavirāganirodho 
cāgo patinissaggo mutti anālayo. 


4- Idam kho pana bhikkhave, dukkha- 
nirodhagāminī patipadā ariyasaccam. 

Ayameva ariyo atthangiko maggo. 
Seyyathidam _sammāditthi, sammāsankappo, 
sammāvācā,  sammākammanto,  sammā-ājivo, 
sammāvāvamo, sammāsati, sammāsamādhi. 


1.l- “Idam dukkham ariyasaccan”ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi, ñanam udapādi, paūnā 
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

1.2- “Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariññeyyan ti me bhikkhave, pubbe 
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ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, 
ñanam udapādi, pañña udapādi, vijjā udapādi, 
āloko udapādi. 

1.3- “Tam kho panidam dukkham ariya- 
saccam pariññatan”i me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, 
ñanam udapādi, pañña udapādi, vijjā udapādi, 
āloko udapādi. 

2-1- “Idam dukkhasamudayam ariyasaccan "ti 
me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi, ñanam udapādi, paūnā 
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

2.2- "Tam kho panidam dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahātabban”ti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi 
ñanam udapādi, pañña udapādi, vijjā udapādi, 
āloko udapādi. 

2.3- “Tam kho panidam dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahīnan”ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, 
ñanam udapādi, pañña udapādi, vijjā udapādi, 
āloko udapādi. 

3.l- “Idam dukkhanirodham ariyasaccan "ti 
me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi, nāņam udapādi, paūnā 
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 
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3.2- “Tam kho panidam dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchikātabban "ti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapādi, ñanam udapādi, pañña udapādi, vijjā 
udapādi, āloko udapādi. 

3.3- “Tam kho panidam dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchikatan”ti me bhikkhave, 
pubbe _ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapādi, ñanam udapādi, pañña udapādi, vijjā 
udapādi, āloko udapādi. 


4.1- “ldam dukkhanirodhagāminī patipadā 
ariyasaccan ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, 
ñanam udapādi, pañña udapādi, vijjā udapādi, 
āloko udapādi. 

4.2- "Tam kho panidam dukkhanirodhagāminī 
patipadā ariyasaccam bhāvetabban”ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi, ñãnam udapādi, paūnā 
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

4.3- “Tam kho panidam dukkhanirodha- 
gāminī patipadā ariyasaccam bhāvitan”ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi, nāņam udapādi, paūnā 
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 


Yāvakīvaīīca me bhikkhave, imesu catūsu ariya- 
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saccesu evam tiparivafam dvadasakaram 
yathābhūtam nāņadassanam na suvisuddham 
ahosi. 


Neva tāvā ham bhikkhave, sadevake loke 
samārake sabrahmake sassamaņabrāhmaņiyā 
pajāya sadevamanussāya "anuttaram sammā- 
sambodhim abhisambuddho ti paccañnasim. 


Yato ca kho me bhikkhave, imesu catūsu 
ariyasaccesu evam tiparivattam dvādasākāram 
yathābhūtam iāņadassanam suvisuddham ahosi. 


Athā ham bhikkhave, sadevake loke samārake 
sabrahmake _sassamaņabrāhmaņiyā  pajãya 
sadevamanussāya "anuttaram sammāsambodhim 
abhisambuddho ti paccannasim. 


Nāņaūca pana me dassanam udapādi, 
*akuppā me vimutti ”, avamantimä jati, natthi 
dāni punabbhavo ” tỉ. 


Idamavoca Bhagavā. Attāmanā pañcavaggiya 
bhikkhū Bhagavato bhāsitam abhinandunti. 


Imasmimca pana veyyākaraņasmim bhañña- 
mane āyasmato Koņdaūnassa virajam vītamalam 
dhammacakkhum udapādi “yam kiūci samudaya- 
dhammam, sabbam tam nirodhadhamman ` tí. 


' Syāma cetovimutti. 
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Tứ Thánh-Đề 

1- Khỗ-Thánh-đề (Dukkha Ariyasacca) 

- Này chư ty-khuu! Kh6-Thānh-dē là chân-]ÿ 
mà bậc Thānh-nhān đã chứng ngộ, đó là: 

* Tái-sinh là khó, già là khó, bệnh là khổ, 
chết là khó. 

* Phải gân gũi, thân cận với người không 
thương yêu là khổ. 

* Phải xa lìa người thương yêu là khổ. 

* Mong muốn đừng có sinh, đừng có già, 
đừng có bệnh, đừng có chết ... mà diču ấy không 
thể nào được như y là khổ. 

Tóm lại, chấp thủ trong ngũ-uẩn do tâm 
tham-ái và tā-kiēn là khó. 

Những thật-tánh khổ ấy gọi là khổ-Thánh-để. 

2- Nhân sinh khố-Thánh-đề 

(Dukkhasamudaya Ariyasacca) 

- Này chư ty-khuu! Nhân sinh khô-Thánh-để là 
chān-ly mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là 
tham-ái, là nhân dāt dán tdi-sinh kiếp sau, hợp với 
tham muốn, di-dyc say mē trong môi kiếp dy, say 
mê trong các đối-tượng, đắm say trong kiếp sống. 

Nhân sinh kh6-Thānh-dč dy là: 

* Duc-di (kāmataņhā): Tham-di trong 6 
đối-tượng di (sāc-di, thanh-di, hwong-di, vi-di, 
xuc-di, phāp-di). 
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* Hữu-ái (bhavataņhā): Tham-di trong 6 đối- 
tượng di hợp với thường-kiến, hoặc tham-di 
trong các bác thiên sāc-gidi, vó- sắc-giới, trong 
Cối sāc-gidi, cõi vē-sāc-gidi. 

* Phi-hūu-di (vibhavataņhā): Tham-di trong 
6 ddi-tuong di hop với đoạn- kiēn. 

Những thật-tánh tham-di ấy gọi là nhân sinh 
khổ- Thánh- đề. 

3- Diệt khỗ-Thánh-đề (Dukkhanirodha 

Ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Diệt khổ-Thánh-để là 
chān-ly mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là 
Niēt-bān, là pháp diệt tận được mọi tham-di 
không còn dự sót bằng 4 Thánh-đạo-tuệ, Niết- 
bàn xả ly tất cả, Niēt-bān từ bỏ chấp-thủ trong 
ngū-udn chdp-thū, Niēt-bān giải thoát khổ, Niết- 
bàn không còn luyễn di, không còn dinh mắc. 

Những thật-tánh Niēt-bān ấy gọi là diệt khổ- 
Thánh- để. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt kh6-Thānh-dčē 

(Dukkhanirodhagaminī Patipadā Ariyasacca) 

- Này chư ty-khuu! Pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ Niễt-bàn, diệt khổ-Thánh-để, là chân-lý mà 
bậc Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là Thánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chānh-ngū, chdnh-nghiēp, chánh-mạng, 
chānh-tinh-tān, chánh-niệm, chánh-định. 
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„ Những thģt-tānh pháp-hành bải-chánh-đạo 
dy gọi là phāp-hdnh dân dên diệt khó- Thánh-đề. 


Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đề 
1- Tam-tuệ-luân trong kh6-Thānh-dč 
1.1- Trí-tuệ-học biết kh6-Thānh-dč (Saccañãna) 


- Này chư ty-khuu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
khổ-Thánh-để đã phát sinh; trí-tuệ (ñana) biết 
rõ thật-túnh khổ-Thánh-để dā phát sinh; tri-tuē 
sáng suốt (paññä) biết rõ tái-sinh là khổ, già là 
khổ,... tóm lại ngū-uān chấp-thủ là khổ đã phát 
sinh; tu6-minh (vijjā) biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
khổ-Thánh-để đã phát sinh; ánh sáng tri-tuệ 
(āloko) diệt màn vô-minh che phú khổ-Thánh-để 
đã phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp 
khổ-Thánh-để mà trước đây, khi chưa trở thành 
Đức-Phật, Nhu-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biết rằng: 

"Thģt-tānh của ngū-uān chấp-thủ là khổ- 
Thánh-để, là pháp mà trí-tuệ-học có phận sự 
học hỏi, hiểu biết rõ ngū-udn chấp-thủ là khổ- 
Thánh-đễ ” 

1.2- Trí-tuệ-hành phận sự biết khỗổ-Thánh-đề 

(Kiccañäna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 

rõ, biết rõ kh6-Thdnh-dč đã phát sinh; tri-tuē- 
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thiên-tuệ (ñana) tháy rõ, biết rõ thật-tnh khổ- 
Thánh- đề đã phát sinh; trí-tuệ- thiên-tuệ sáng 
suốt (pañna) thấy rõ, biēt rõ tdi-sinh là khó, già 
là khổ,... tóm lại ngū-udn cháp- thú là khó dā 
phát sinh; tu6-minh (vijjā) thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn khổ-Thánh-để đã phát sinh; ảnh 
sáng tri-tuệ-thiên-tuệ (āloko) diệt màn v6-minh 
che phú khố-Thánh-để đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp khổ-Thánh-để mà trước 
đáy, khi chưa trở thành PDwc-Phģt, Nhw-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

"Thģt-tānh của ngū-uān chấp-thủ là khổ- 
Thānh-dē, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
nên biết rõ ngũ-uẩn chdp-thū bằng tri-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới. ” 


1.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
biēt khô-Thánh-đề (Kataūiāņa) 


- Này chư ty-khuu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ kh6-Thdnh-dč đã phát sinh; tri-tuē- 
thiên-tuệ (ñana) tháy rõ, biết rõ thát-tánh khổ- 
Thánh-để đã phát sinh; trí-tuệ-thiên-tuệ sáng 
suốt (pañña) thấy rõ, biết rõ tdi-sinh là khổ, già 
là khổ,... tóm lại ngũ-uẩn chdp-thū là khó đã 
phát sinh; tu6-minh (vijjā) thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn khổ-Thánh-để đã phát sinh; ảnh 
sáng tri-tuệ-thiên-tuệ (āloko) diệt màn vo-minh 
che phú khố-Thánh-để đã phát sinh đến với 
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Nhw-Lai trong moi pháp khó-Thánh-dé mà trước 
đáy, khi chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết răng: 


"Thģt-tānh của ngū-uān chấp-thủ là khổ- 
Thánh-để, là pháp mà tri-tu6-hānh có phận sự 
nên biết rõ, thì trí-tuệ- thành đã biết rõ ngū-udn 
chdp-thū bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. ` 


2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khỗổ-Thánh-đề 


2.1- Trí-tuệ-học biết nhân sinh khỗ-Thánh-đề 
(Saccañäana) 


- Này chư ty-khuu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết ró 
nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh; trí-tuệ 
(ñana) biết rõ thật-tánh nhân sinh khổ-Thánh-để 
đã phát sinh; tri-tuệ sáng suốt (pañña) thấy rõ 
108 loại tham-di đó là 3 loại tanhā là kāma- 
tanha, bhavataņhā, vibhavatanhā nhân với 6 
loại đối-tượng là sāc-di, thanh-ái, hwong-di, vi- 
di, xuc-di, phāp-di thành 18 loại tham-di; rồi 
nhân với 2 bên là bên trong cua mình và bên 
ngoài mình của người khác thành 36 loại; rồi 
nhân với 3 thời là thời quả-khứ, thời hiện-tại, 
thời vi-lai gồm có 108 loại tham-di là nhân sinh 
khổ-Thánh-để ấy đã phát sinh; tuệ-minh (vijjā) 
biết rõ thấu suốt hoàn toàn nhân sinh khổ- 
Thánh-đề đã phát sinh; ánh sáng tri-tu6 (āloko) 
diệt màn vo-minh che phú nhân sinh khố-Thánh- 
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dē đã phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp 
nhân sinh khổ-Thánh-để, mà trước đây, khi 
chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai chưa từng 
nghe, chưa từng biết rằng: 


“Thật-tánh của tham-di là nhân sinh khổ- 
Thánh-để, là pháp mà trí-tuệ-học có phận sự 
học hỏi, hiểu biết rõ tham-di là nhân sinh khổ- 
Thánh-để ” 


2.2- Trí-tuệ-hành phận sự diệt nhân sinh khó- 
Thānh-dē (Kiccañäana) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh; 
trí-tuệ-thiên-tuệ (ñana) tháy ró, biét rë thát-tánh 
nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh; tri-tuē- 
thičn-tuē sáng suốt (paññã) thấy rõ, biết rõ 108 
loại tham-di đó là 3 loại tanhā là kāmatanhā, 
bhavatanha, vibhavatanhā ... gồm có 108 loại 
tham-di là nhân sinh khố-Thánh-để ấy đã phát 
sinh; tu6-minh (vijjā) thấy rõ, biết rõ thấu suốt 
hoàn toàn nhân sinh khố-Thánh-để đã phát sinh; 
ánh sáng trí-tuệ-thiên-tuệ (āloko) diệt màn vő- 
mình che phú nhân sinh khố-Thánh-để đã phát 
sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh 
kh6-Thdnh-dē mà trước đáy, khi chưa trở thành 
Duwc-Phģt, Nhu-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biẾt rằng: 
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“Thật-tảnh của tham-di là nhân sinh khổ- 
Thānh-dē, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
nên diệt tham-di bằng tri-tu6-thičn-tu€ tam- 
giới. ” 


2.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự diệt 
tận nhân sinh khô-Thánh-đề (Katañäna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khổ- Thánh-đề đã phát sinh; 
tri-tuệ-thiên-tuệ (ñana) tháy rõ, biết rõ thật-tánh 
nhân sinh kh6-Thānh-dē đã phát sinh; tri-tuē-thičn- 
tuệ sáng suốt (pañña) thấy rõ, biết rõ 108 loại 
tham-di do là 3 loại taņhā là kamatanha, bhava- 
tanhā, vibhavatanha ... gồm có 108 loại tham-di 
là nhân sinh kh6-Thdnh-dč dy đã phát sinh; tug- 
minh (vijjā) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh; ánh sáng 
tri-tuệ-thiên-tuệ (āloko) diệt màn v6-minh che phủ 
nhân sinh khố-Thánh-để đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh khổ-Thánh- 
để; mà trước đáy, khi chưa trở thành Đức-Phát, 
Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của tham-ái là nhân sinh khó- 
Thánh-để, là pháp mà tri-tuệ-hành có phận sự 
nên diệt, thì trí-tuệ-thành đã diệt tận được 
tham-di bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rôi.” 
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3- Tam-tuệ-luân trong diệt kh6-Thānh-dčē 


3.1-Trí-tuệ-học biết diệt khỗ-Thánh-đề 
(Saccañana) 


- Này chư ty-khuu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết ró 
diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh, tri-tuệ (ñana) 
biết rõ thật-tánh diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh, 
tri-tu6 sáng suốt (pañña) biết rõ 2 loại Niēt-bān 
là sa-upādisesanibbāna, anupādisesanibbāna, 
biết rõ 3 loại Ničt-bān lā animitanibbāna, 
appaņihitanibbāna, suūnatanibbāna dā phát 
sinh, tu6-minh (vijjā) biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
diệt khổ- Thánh-để đã phát sinh, ảnh sáng tri-tuệ 
(āloko) diệt màn v6-minh che phú diệt khổ- 
Thánh-để đã phát sinh đến với Như-Lai trong 
mọi pháp diệt khố-Thánh-để mà trước đây, khi 
chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai chưa từng 
nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của Niết-bàn là diệt khó-Thánh- 
dē, là pháp mà trí-tuệ-học có phận sự học hỏi, 
hiểu biết rõ Ničt-bān là diệt kh6-Thdnh-dč.” 

3.2- Trí-tuệ-hành phận sự chứng ngộ diệt 

khô-Thánh-đề (Kiccañäna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh; trí- 
tuệ-thiên-tuệ (ñana) tháy rõ, biết rõ thát-tánh 
diệt khổ-Thánh-để đã phái sinh; tri-tuệ-thiên-tuệ 
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sáng suốt (pañña) biết rõ 2 loại Niēt-bān là sa- 
upādisesanibbāna, anupādisesanibbāna; biết rõ 
3 loại Niēt-bān là animitanibbāna, appanihita- 
nibbāna, suñnatanibbana đã phát sinh; tuē-minh 
(va) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn diệt 
khổ-Thánh-để đã phát sinh; ánh sáng tri-tu6- 
thičn-tuē (äloko) diệt màn v6-minh che phú diệt 
khô-Thánh-để đã phát sinh đến với Như-Lai 
trong mọi pháp diệt khổ-Thánh-để mà trước 
đây, khi chưa trở thành Đúc-Phật, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của Ničt-bān là diệt khổ-Thánh- 
dē, là pháp mà tri-tu6-hānh có phận sự nên 
chứng ngộ Ničēt-bān bằng trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam- 
giới. ” 

3.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 

chứng ngộ Niêt-bàn diệt khô-Thánh-đề 
(Kataiiāņa) 


- Này chư ty-khuu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh; tri- 
tué-thién-tué (ñana) tháy rõ, biết rõ thát-tónh 
diệt khó-Thánh-dé đã phái sinh; tri-tuệ-thiên-tuệ 
sáng suốt (paññä) biết rõ 2 loại Niết-bàn là sa- 
upādisesanibbāna, anupādisesanibbāna; biết rõ 
3 loại Niễt-bàn là animitanibbāna, appanihita- 
nibbāna, suñfatanibbana đã phát sinh; tuē6-minh 
(vijjā) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn diệt 
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khổ-Thánh-để đã phát sinh; ánh sáng tri-tu6- 
thiên-tuệ (āloko) điệt màn vô-minh che phu diệt 
khổ-Thánh-để đã phát sinh đến với Như-Lai 
trong mọi pháp diệt khổ-Thánh-để, mà trước 
đáy, khi chưa trở thành Pwc-Phģt, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 


“Thật-tánh của Niēt-bān là diệt khổ-Thánh- 
dē, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự nên 
chứng ngộ, thì tri-tu6-thānh đã chứng ngộ Niết- 
bàn bằng 4 Thdnh-dgo-tuč roi. ” 


4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến 
diệt khô-Thánh-đề 


4.1- Trí-tuệ-học biết pháp-hành dẫn đến diệt 
khô-Thánh-đề (Saccañäna) 


- Này chư ty-khuu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết ró 
pháp-hành dán đến diệt khố-Thánh-để đã phát 
sinh; tri-tuệ (ñana) biết rõ thật-tánh pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh; tri-tuē 
sáng suốt (paññä) biết rõ pháp-hành bát-chánh- 
đạo có 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chānh-mang, chánh- 
tinh-tān, chánh-niệm, chánh-định đã phát sinh, 
tu6-minh (vijjā) biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để đã phát 
sinh; ảnh sáng tri-tuē (āloko) dift màn vo-minh 
che phú pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để 
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đã phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp- 
hành dán đến diệt khổ-Thánh- đề mà trước đáy, 
khi chưa trở thành Duwc-Phāt, Như-Lai chưa 
từng nghe, chưa từng biết rằng: 

"Thdt-tānh cua pháp-hành bảát-chánh-đạo có 
8 chánh là chdnh-kiēn, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, chánh-định, là pháp mà tri-tuē-hoc 
có phận sự học hỏi, hiểu biết rõ pháp-hành bát- 
chánh-đạo có 8 chánh là chdnh-kiēn, ... là 
pháp-hành dẫn đến diệt kh6-Thdnh-dē. ” 


4.2- Trí-tuệ-hành phận sự tiến hành phāp-hānh 
dân đên diệt khô- Thánh-đê (Kiccañana) 


- Này chư ty-khuu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh- 
dē đã phát sinh; tri-tu6-thičn-tuē (ñana) tháy rë, 
biết rõ thật-tánh pháp-hành dẫn đến diệt khó- 
Thánh-để đã phát sinh; tri-tu6-thiēn-tu6 sáng 
suốt (pañña) thấy rõ, biết rõ pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp với 8 chánh là chánh-kiến, ... đã 
phát sinh; tuē-minh (vijjā) thầy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn phdp-hānh dán đến diệt khó- 
Thānh-dē đã phát sinh; ánh sáng tri-tu6-thien- 
tuệ (āloko) điệt màn vo-minh che phú phāp-hdnh 
dân đến diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong moi pháp-hành dân đến diệt khó- 
Thánh-đế mà trước đáy, khi chưa trở thành 
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Duwc-Phģt, Nhu-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biẾt rằng: 

“Thật-tảnh của phāp-hānh bāt-chānh-dao hop 
với 8 chánh là chānh-kiēn, ... là pháp mà trí- 
tuệ-hành có phận sự nên tién hành pháp-hành 
bát-chánh-đạo bằng trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới. ” 


4.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
tiến hành pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thānh-dē (Katañana) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh- 
đề đã phát sinh; tri-tu6-thičn-tu (ñana) tháy rõ, 
biết rõ thật-tánh pháp-hành dẫn đến diệt khó- 
Thánh-đề đã phát sinh; trí-tuệ-thiên-tuệ sáng suốt 
(paññā) thấy rõ, biết rõ pháp-hành bdt-chdnh-dao 
hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, ... đã phát sinh; 
tu6-minh (vijjā) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn 
toàn pháp-hành dân đến diệt khổ-Thánh-để đã 
phát sinh; ảnh sáng tri-tuệ-thiên-tuệ (āloko) diệt 
màn vo-minh che phú phdp-hānh dán đến diệt 
khổ-Thánh-để đã phái sinh đến với Như-Lai 
trong mọi pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé 
mà trước đây, khi chua trở thành Đức-Phật, 
Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

"Thdt-tānh cua pháp-hành bdt-chdnh-dao 
hợp đủ 8 chánh là chānh-kiēn, ... là pháp-hành 
dân đến diệt kh6-Thānh-dē, là pháp mà trí-tuệ- 
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hành có phán su nēn tiễn hành thì trí-tuệ-thành 
đã tiên hành pháp-hành bāt-chānh-dao hop du 8 
chánh băng 4 Thdnh-dgao-tuč rôi. ” 


Vai trò quan trọng của tam-tuệ-luân 


- Này chư ty-khuu! Khi nào trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đễ theo 
tam-tuē-ludn (tri-tuē-hoc, tri-tuệ-hành, tri-tuē- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh chưa phát sinh đến với Như-Lai. 


- Này chư ty-khuu! Khi ấy Như-Lai chưa 
truyēn dạy rằng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác vô thượng trong 
toàn c0i-gidi chung-sinh: nhân-loại, vua chúa, 
sa-môn, bả-la-môn, chw-thiēn, ma-vwong và 
pham-thiēn cả thảy. ” 

- Này chư ty-khuu! Khi nào trí-tuệ-thiến-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đễ theo 
tam-tuē-ludn (tri-tuē-hoc, tri-tuệ-hành, tri-tuē- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư ty-khuu! Khi ấy, Như-Lai dõng dac 
khẳng định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã 
chứng đắc thành Đức-Phật Cháúnh-Đắng-Giác 
vô thượng trong toàn cối-giới chung-sinh: 
nhán-loại, vua chua, sa-môn, bd-la-mūon, chu- 
thiên, ma-vương và phạm-thiên cả thảy. ” 
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Trí-tuệ quán-triệt (Paccavekkhanañäna) 


Trí-tuệ quán-triệt đã phát sinh đến với Nhu- 
Lai, biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hu hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này, chắc chắn 
không còn tải-sinh kiếp nào nữa. ” 

Ngài Trưởng-Lão Kondañña chứng ngộ chân-lý 

tứ Thānh-dč 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân này xong, nhóm 5 ty-khwu phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hy với lời giáo huấn 
của Đức-Phát. 

Trong khi Đức-Thế Tôn thuyết bài kinh 
Chuyển-pháp-luân toàn văn xuôi này, thì Ngài 
Đại-Trưởng lão Kondanñna dā phát sinh 
dhammacakkhu: phāp-nhān chứng ngộ chān-ly 
tứ Thánh-đễ ddu tiên y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là tà- 
kiến (ditthi) và hoài-nghỉ (vicikicchā) không 
còn dự sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đấu 
tiên trong gido-phdp của Đức-Phật Gotama, nên 
Ngài thấy rõ, biết rõ chắc chắn rằng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vi nào trong tam-giởi 
có trang-thdi-sinh, thì tất cả pháp-hữu-vi dy đêu 
có trạng-thải-diệt. ” 
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Tứ Thānh-dč cần biết 

Trong bài Kinh Chuyển-pháp-luân: 

Ariyasacca: Thánh-để lā sự thật chân-lý mā 
bậc Thánh-nhán đã chứng ngộ. 


Ariyasacca: Thánh-đề có 4 pháp: 

l- Dukkha ariyasacca: Khổ-Thánh-để đó là 
ngũ-uẩn chdp-thū là sắc-uẩn chdp-thū, thọ-uẩn 
chấp-thủ, tưởng-uẩn chấp-thủ, hành-uẩn cháp- 
thủ, thức-uẩn chdp-thū thuộc về tam-giới, là đôi- 
tượng của 4 pháp chāp-thū đều là kh6-Thdnh-dē. 

2- Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh 
khổ- Thánh-để đó là tham tâm-sở gọi là tham-di, 
có 3 loại tham-āi (taņhā): 

- Kāmataņhā: Duc-di là tham-di trong 6 đối- 
tượng ái (sāc-di, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc- 
ái, pháp-á1) trong cõi dục-gIới. 

- Bhavataņhā: Hữu-ái là tham-di trong 6 đỗi- 
tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc- 
ái, pháp-ái) hợp với thường-kiễn và tham-di 
trong thiền sắc- giới, thiền vô-sắc-giới, trong cõi 
sāc-gi0i, CÕI VÔ-SăC-BIỚI. 

- Vibhavataņhā: Phi-hữu-ái là tham-di trong 
6 đối-tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, 
xúc-ái, pháp-ái) hợp với đoạn-kiễn. 

3- Dukkhanirodha ariyasacca: Diệt khổ-thánh- 
dē đó là Niēt-bān. 
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4- Dukkhanirodhagāminī patipadā ariyasacca: 
Pháp-hành dán đến diệt khổ-Thánh-để đó là 
pháp-hành bdt-chdnh-dgo hợp dú 8 chánh: 
chánh-kiến, chānh-tw-duy, chānh-ngū, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, 
chánh-định. 


* Trong Bộ Visuddhimagga: Thanh-Tinh-Dgo 
giảng giải về 16 thật-tánh của tứ Thānh-dē "U: 

1- Khổ-Thánh-đễ (Dukkha ariyasacca) đó là 
ngũ-uẩn chdp-thū, hoặc sắc-pháp và danh-pháp 
tam-giới đó là 81 tam-giới-tâm (trừ 8 siēu-tam- 
giới-tâm) và 51 tâm-sở (trừ tham tâm-sở) có 4 
thật-tánh: 

- Thật-tánh khổ là luôn hành hạ. 

- Thật-tánh khó là do nhān-duyēn cấu tạo. 

- Thģt-tānh khó làm nóng nảy. 

- Thật-tánh khó là luôn luôn biến đi. 


2- Nhân sinh khố- Thánh-đễ (Dukkhasamudaya 
ariyasacca) đó là tham tâm-sở gọi là tham-di, 
có 3 loại tham-ái (tanhã) là nhân sinh khổ- 
Thānh-dē, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh nhân sinh kh6-Thdnh-dč. 

- Thật-tánh làm cho phát sinh kh6-Thānh-dē. 

- Thái-tánh ràng buộc trong khố- Thánh-đề. 

- Thģt-tānh dính mắc trong khổ-Thánh-đề. 


' Bộ Visuddhimagga, phần Pariññãdikiccakathäã. 
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3- Diệt kh6-Thdnh-dč (Dukkhanirodha ariya- 
sacca) đó là Niēt-bān, là pháp diệt kh6-Thdnh-dč, 
có 4 thāt-tānh: 

- Thật-tánh giải thoát khỏi kh6-Thūnh-dē. 

- Thật-tánh không bị ràng buộc trong khó- 

Thánh-để. 
- Thģt-tānh không bi nhūn-duyēn cấu tạo. 
- Thật-tánh không tử sinh luân-hôi trong tam-giči. 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để 
(Dukkhanirodhagaminī patipadā ariyasacca) dd 
là pháp-hành bdt-chānh-dao hop du 8 chánh: 
chánh-kiến, chānh-tw-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chānh-tinh-tān, chánh-niệm 
chānh-dinh, có 4 thật-tánh lā: 


- Thật-tánh pháp-hành dân đến chứng ngô 
Niết-bàn. 
- Thģt-tānh là pháp-hành dân đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề. 
- Thật-tánh là pháp-hành giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 
- Thật-tánh là pháp-hành dán đâu làm phận sự: 
- Biết khô- Thánh-để. 
- Diệt nhân sinh kh6-Thdnh-dč. 
- Chứng ngô Niễt-bàn, diệt kh6-Thānh-dč. 


Tất cả 16 thật-tánh của tứ Thánh-để này đồng 
thành tựu cùng một lúc trong 4 Thánh-đgo-tâm. 
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Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đề 

l- Saccañana: Tri-tu6-hoc hiểu biết trong tứ 

thánh-đề. 

2- Kiccañana: Tri-tuệ-hành phận sự trong tứ 

Thānh-dē. 

3- Katañana: Tri-tu$-thānh hoàn thành phận 

sự trong tứ Thānh-dē. 

1- Tam-tuệ-luân trong kh6-Thānh-dč 

1.1- Trí-uệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
khổ-Thánh-đề đó là ngū-udn chấp-thủ (dukkham 
ariyasaccam). 

1.2- Tri-tuē-hānh lā trí-tuệ thuc-hānh phận 
sự của phāp-hānh thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ &hó-để là pháp nên biết 
bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (dukkham ariya- 
saccam parinneyyam). 

1.3- Tri-tuē-thānh là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của tri-tu6-thičn-tuč siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý khổ-Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo- 
tuệ biết rõ khổ-Thánh-để là pháp nên biết thì đã 
biết bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rôi (dukkham ariya- 
saccam pariññatam). 

2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh kh6-Thānh-dč 

2.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
nhân sinh khố-Thánh-đế đó là 3 logi tham-di 
(dukkhasamudayam ariyasaccam). 
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2.2- Trí-tuệ-hành là tri-tu$ thực-hành phận 
sự của pháp-hành thiển-tuệ phát sinh tri-tu6- 
thiēn-tuē thāy rõ, biết rë nhân sinh khổ-để là 
pháp nên diệt bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-gidi 
(dukkhasamudayam ariyasaccam pahātabbam). 

2.3- Trí-tuệ-thành lā tri-tuē hoàn thành phận 
sự của trf-tu6-thin-tu siêu-tam-giới, chứng 
ngộ chân-lý nhân sinh khổ-Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rŠ nhân sinh khó- 
Thánh-để là pháp nên diệt thì đã diệt tận được 
bằng 4 Thánh-đạo-tệ roi (dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahīnam). 

3- Tam-tuệ-luân trong diệt kh6-Thānh-dčē 

3.l- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu rõ diệt 
khổ Thānh-dč đó là Niēt-bān (dukkhanirodham 
ariyasaccam). 

3.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự 
của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ điệt khổ-để là pháp nên 
chứng ngô bằng tri-tuệ-thintuệ tam-giởi 
(dukkhanirodham ariyasaccam sacchikātabbam). 

3.3- Trí-tuệ-thành lā trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của tri-tu6-thien-tuē siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý diēt khổ-Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tuệ biết rõ diệt khổ-Thánh-để là pháp nên 
chứng ngộ thì đã chứng ngộ bằng 4 Thánh-đạo- 
tệ roi (dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatam). 
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4- Tam-tuê-luân trong pháp-hành dẫn đến 

diệt kh6-Thānh-dč 

4.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo (dukkhanirodhagāminī 
patipadā ariyasaccam). 

4.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự 
của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh tri-tu6-thičn- 
tuệ thấy rõ, biết rõ y pháp-hành dán đến diēt khổ- 
dē là pháp nên tiễn-hành bằng tri-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giới (dukkhanirodhagāminī patipadā ariya- 
saccam bhāvetabbam). 

4.3- Tri-tuē-thānh là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của frí-tuệ-thiển-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ pháp- -hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để là pháp nên tiên 
hành thì dā tién hành bàng 4 Thánh-đạo-tuệ rôi 
(dukkhanirodhagāminī patipadā ariyasaccam 
bhāvitam). 

Tam-tuệ-luân trong tứ Thānh-dēč gồm có 12 
(3x4) loại trí-tuệ, có vai trò quan trọng làm phận 
sự chứng ngộ chân-lý tir Thdnh-dē mà Đức-Phật 
đã thuyết giảng trong bài kinh Dhammacakkap- 
pavattanasutta: Kinh Chuyển-pháp-luân răng: 

- “Này chư ty-khuu! Khi nào trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đề theo 


206 TÌM HIEU TÚ THÁNH-ĐẺ 


tam-tuē-ludn (tri-tuē-hoc, tri-tuē hành, tri-tuē 
thành) (4x3) thành 12 loại tri-tuē hoàn toan trong 
sáng thanh-tinh đã phát sinh đến Như-Lai. 

- Này chư ty-khuu! Khi ấy, Như-Lai dēng dac 
khẳng định truyền dạy rằng: "Anuttaram sammā 
sambodhim abhisambuddho ” Nhw-Lai đã chứng 
đặc thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác vô thượng 
trong toàn cối-giới chung-sinh: nhân-loại, vua 
chúa, sa-môn, bà-la-môn, chuw-thiēn, ma-vwong, 
phạm-thiên cả thdy. 


Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đé, rồi chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 T. hānh-gud, Niēt-bān. Hành- 
giả cần phải học và hành theo tam-tuē-ludn 
trong t Thánh-đề. 

l- Saccafñäna: Tri-tuệ-học trong tứ Thánh-để 

2- Kiccafñana: Tri-tuệ-hành phận sự trong tứ 
Thánh-để 

3- Katañana: Tri-tuệ-thành hoàn thành phán 
sự trong tử Thánh-đề. 

Hành-giả cần phải học và hành theo tuần tự 
trong tam-tuē-luān như sau: 


1- Bốn trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đề 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trước 
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tiên cần phải hoc phdp-hoc trong tử T hánh-đề 
đó là học 4 tri-tuē-hoc trong tứ Thānh-dē cho 
hiệu biệt rõ chi pháp của môi Thánh-đê như sau: 


1.1- Khổ-Thánh-đễ đó là ngũ-uẩn chấp-thủ: 


Ngñũ-uẩn chāp-thū nghĩa lā ngū- uán là đôi- 
tượng của 4 pháp chấp-thủ trong đồi-tượng: 


- Kāmupādāna: Chdp-thū trong ngū-duc (sắc- 
duc, thanh-duc, hwong-duc, vi-duc, xúc-dục) trong 
cõi dục-giới có chi-phāp lā tham tâm-sở đồng 
sinh với 8 tham-tâm. 

- Ditthupādāna: Chấp-thủ trong tà-kiễn (ngoài 
sīlabbatupādāna và attāvādupādāna) có chi-phāp 
lā tà-kién tâm-sở động sinh với 4 tham-tâm hop 
với tà-kiến. 

- Sīlabbatupādāna: Cháp-thủ trong pháp thường- 
hành sai lâm, có chi-phāp là tà-kiến tâm-sở 
động sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 


- Attāvādupādāna: Chdp-thū trong ngũ-uẩn 
cho là ta, có chi-phāp lā tà-kiến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tā-kiēn. 

4 pháp chāp-thū này trong tam-giới: dục-gIới, 
sāc-gi0i, vO-sāc-gidi. 

Ngū-uān chāp-thū có 5 pháp đó là: 

l- Sāc-uān chāp-thū đó là 28 sāc-phdp, là 
đôi-tượng của pháp châp-thủ. 
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2- Tho-uán chāp-thū đó là thọ tâm-sở trong 
81 tam-giới-tâm là đôi-tượng của pháp châp-thủ. 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
trong 81 tam-giới-tâm là đôi-tượng của pháp 
châp-thủ. 

4- Hānh-udn chdp-thū đó là 50 tâm-sở (trừ 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) trong 81 tam-gIới- 
tâm là đôi-tượng của pháp châp-thủ. 

5- Thức-uẫn chắp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm 
là đôi-tượng của pháp châp-thủ. 

Ngñũ-uẩn chấp-thú này thuộc khố-Thánh-để 
là pháp nên biệt. 

- Chúng-sinh ở trong 11 cõi dục-giới và 15 
cõi sāc-gi6i đều có đủ ngū-udn. 

- Chúng-sinh ở trong 4 cõi vô-sắc-giới chỉ có 
4 danh-uán (tho-uān, twong-uān, hành-uán, 
thức-uân) mà thôi (chỉ có tâm, không có thân). 

- Chūng-sinh ở trong cõi sắc-giới Vó-tuóng- 
thiên chỉ có 1 uān là sắc-uán mà thôi (chỉ có 
thân, không có tâm). 

Mỗi tâm phát sinh đều có đủ 4 danh-uān 
(thọ-uán, tưởng-uân, hành-uán, thức-uán). 

Thật vậy, moi tám phát sinh chắc chắn có số 
tâm-sở đồng sinh với tâm dy. 


- Tām ay thuộc vē fhức-uán. 
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- Tho táâm-sở đồng sinh với tâm āy thuộc vē 
thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc 
về tưởng-uẩn. 

- Só tâm-sở còn lại đồng sinh với tâm ấy 
thuộc về hành-uẩn. 

- Vatthurūpa là nơi nương nhờ của tâm với 
tâm-sở ấy dé phát sinh thuộc về sāc-udn. 


* Đối với chúng-sinh trong 77 cối dyc-giói và 
15 cõi sāc-gidi (trừ cõi Vô-tưởng-thiên), môi 
tâm phát sinh đêu có đây đủ ngū-udn phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh là phạm-thiên trong 4 
cối vồ-sdc-giới, mỗi tâm phát sinh đều có đây du 
fứ-uân phát sinh (không có săc-uân). 

* Đối với chúng-sinh là phạm-thiên ở trong 
cối săc-giới Vô-tưởng-thiên chỉ có nhát-uân là 
sāc-uān mà thôi (không có 4 danh-uān). 

` Còn thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thc- 
uán trong 8 siêu-tam-giới-tâm (4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tám) không phải là đôi-tượng 
của 4 pháp chāp-thu. 

Như vậy, 28 sắc-pháp và 81 tam-giỏi-tâm và 
51 tâm-sở (trừ tham tâm-sở) đêu thuộc vē khô- 
Thānh-dē là pháp nên biêt. 


1.2- Nhân sinh khổ-Thánh-đế do là tham 
tâm-sở gọi là tham-di 
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Tham-di có 3 loại, 6 loại, 18 loại, 54 loại, 
108 loại: 

* Tham-ái có 3 loại đó là: 

l- Kãmatanhã: Dục-ái là tham-ái trong 6 đôi- 
tượng ái (sāc-di, thanh-di, hwong-di, vi-di, xúc- 
di, phdp-di) trong cõi dyc-giói. 

2- Bhavataņhā: Hūu-di lā tham-di trong 6 
dói-tuong ái (sāc-di, thanh-di, hwong-di, vi-di, 
xuc-di, phdp-di) hợp với thường-kiễn; và tham- 
di trong thiền sāc- giới, thiền vô-sắc- gidi, trong 
CO1 sāc-gi6i, CÕI vO-sāc-gidi. 

3- Vibhavataņhā: Phi-hữu-ái lā tham-ái trong 
6 đôi-tượng ái (sāc-di, thanh-di, hwong-di, vi-di, 
xuc-di, phāp-di) hợp với dogn-kiēn. 


* Tham-ái có 6 loại đó là tham-di trong 6 
đối-tượng: 

l- Sāc-di (rūpataņhā) là tham-di trong đôi- 
tuong sắc-dục. 

2- Thanh-di (saddatanha) là tham-di trong 
đối-tượng thanh-dục. 

3- Hwong-di (gandhataņhā) là tham-di trong 
đối-tượng huong-dyc. 

4- Vi-di (rasatanhã) là tham-di trong ddi- 
tuong vi-dyc. 

5- Xuc-di (photthabbatanhā) là tham-di trong 
đối-tượng xúc-dục. 
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6- Pháp-ái (dhammataņhā) là tham-ái trong 
đôi-tượng pháp-dục. 

i Tham-ái có 18 loai do lā 3 logi tham-di 
nhân với 6 doi-twong di thành 78 loại tham-di. 

* Tham-ái có 54 loại đó lā 18 loai tham-di 
nhân với 3 thoi (gud-khw, hiện-tại, vi-lai) thành 
54 loai tham-di. 

* Tham-āi có 108 loai do lā 54 loai tham-di 
nhân với 2 (bén trong của mình và bên ngoài 
mình của người khác, đồi-tượng khác) thành 108 
loại tham-di. 

Các loại tham-ái thuộc về nhân sinh khổ- 
Thānh-dē là pháp nên diệt. 


1.3- Diệt kh6-Thdnh-dē đó là Niēt-bān diệt 
nhân sinh khổ-Thánh-để 

Niết-bàn có 2 loại đó là: 

l- Hữu-dự Niễt-bàn (Sa upādisesanibbāna) 
là Niēt-bān đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt 
tận được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, còn gọi là kilesaparinibbāna: 
mọi i phičn-nāo Niēt-bān, nhưng ngū-udn vần còn 
tồn tại cho đến khi hết tuôi thọ. 

2- V6-dw Ničt-bān (Anupādisesanibbāna) là 
Ničt-bān dói vói bác Thánh A-ra-hdn dā dičt tán 
được tất cả moi tham-ái, moi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuổi thọ, tịch diệt Niết- 
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bān, con goi lā khandhaparinibbāna: ngü-uán 
Niết-bàn, nghĩa là ngtū-udn diệt rồi không còn 
ngũ-uân nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Niết-bàn có 3 loại theo đối-tượng thiền-tuệ 
đó là: 

l- Vô-hiện-tượng Niēt-bān (Animittanibbāna) 
là Niēt-bān đôi với hānh-giā thực-hành phāp- 
hành thiền-tuệ có tri-tu6-thičn-tu6 thấy rõ, biết 
rē sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, danh-phāp tam- 
giới; thấy rõ, biết rõ trang-thdi vồ-thường 
(aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và 
trang-thdi vô-ngã; do năng lực tin pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 phdp-chū còn lại (tán 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ); hoặc do năng lực của giới, dẫn đến 
chứng ngộ Niēt-bān gọi là vô-hiện-tượng Ničt- 
bàn (animittanibbāna) Niēt-bān không có hiên- 
tượng các pháp hūu-vi. 

2- V6-di Niēt-bān (Appaņihitanibbāna) lā 
Niēt-bān đỗi với hành- -giá thực-hành phāp-hānh 
thiền-tuệ có trí- tuệ- thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; 
thāy rõ, biết rõ trang-thdi khó (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hơn trang-thdi vô-thường và trang-thdi 
v6-ngā; do năng lực định phdp-chū có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín phāp-chu, 
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tán pháp-chủ, niệm phdp-chū, tuệ pháp-chủ); 
hoặc do năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ 
Ničt-bān gọi là vô-ái Ničēt-bān (appanihita- 
nibbāna) Niēt-bān không có tham-ái nương nhờ. 


3- Chân-không Niễt-bàn (Suññatanibbãna) 
là Niēt-bān đôi với hānh-giā thực-hành phāp- 
hành thiển-tuệ có tri- tuệ- thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, danh-phāp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ trang-thdi vó- ngã (anattā- 
lakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khó và trạng- 
thái vô-thường, do năng lực tuệ pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tin 
pháp-chủ, tấn phdp-chū, niệm phdp-chū, định 
phdp-chu); hoặc do nāng lực của tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ Niēt-bān gọi là chân-không Niễt-bàn 
(suññatanibbäna): Niēt-bān hoàn toàn vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta. 

Những ddi-twong Ničt-bān ấy thuộc về diệt 
khố- Thánh-đễ là pháp nên chứng ngộ. 

1.4- Pháp-hành dẫn dén diệt kh6-Thdnh-dē 
đó là bdt-chdnh-dgo, là pháp-hành dẫn đến 
chứng ngộ Niēt-bān, diệt khổ- Thánh-để 

Bāt-chānh-dao có 8 chánh: 

1- Chánh-kiễn (Sammāditthi): Trí-tuệ chân- 
chính là trí-tuệ-thiền-tuệ chứng ngộ chânm-]ý tứ 
Thānh-dē. 
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2- Chdnh-tw-duy (Sammasankappa): Tu-duy 
chān-chānh lā: 

- Tu-duy thoát ra khỏi neū-duc. 

- Tu-duy không làm khó mình khó người. 

- Tu-duy không làm hại mình hại người. 

3- Chdnh-ngū (Sammāvācā): Lời nói chân- 
chánh là: 

- Không nói-dối, mà nói lời chân thật. 

- Không nói lời chia rẽ, mà nói lời hòa họp. 

- Không nói lời thô tục, mà nói lời nhã nhān. 

- Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích. 

4- Chdnh-nghiēp (Sammākammanta): Nghē- 
nghiệp chān-chānh là: 

- Không sdt-sinh. 

- Không trộm-cấp. 

- Không tà-dâm. 

5- Chúnh-mạng (Samma-aj1wd): Nuôi mạng 
chân-chánh là tránh xa cách sống tā-mang do 
thân hành ác và khâu hành ác. 

6- Chdnh-tinh-tān (Sammāvāyāma): Tinh- 
tán chân-chánh là: 

- Tỉnh-tấn ngăn ác pháp chưa sinh, không 
phát sinh. 

- Tinh-tān diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện pháp chưa sinh, được 
phát sinh. 
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- Tinh-tān làm tăng trưởng thiện pháp đã 
phát sinh. 

7- Chdnh-niēm (Sammāsati) là niệm chân- 
chánh trong 4 pháp-hành tứ-niệm-xứ, có 4 pháp: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đỗi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giāc. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ lā đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giāc. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đỗi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giāc. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đôi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giāc. 

8- Chúnh-định (Sammasamadhi): Định chân- 
chánh là định-tâm trong các bác thiên siêu-tam- 
giới có Niết-bàn là đôi-tượng. 

Bát-chánh-đạo hợp dū 8 chánh chỉ đồng sinh 
trong 8 hoặc 40 tâm siêu-tam-giới có đồi-tượng 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mà thôi, bởi vì trong bát- 
chánh-đạo có 3 chánh là chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp và chánh-mạng là 3 loại chế-ngự tâm-sở 
thuộc loại niyata-ekatocetasika: 3 loại tâm-sở cố 
định chỉ đông sinh trong hoặc 40 siêu-tam-giới- 
tâm có đối-tượng Niēt-bān siêu-tam-giới mà thôi. 

Būt-chānh-dgo có 8 chánh đó là 8 tâm-sở: 

- Chánh-kiến đó là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chānh-tw-duy đó lā hướng-tâm tâm-sở. 

- Chānh-ngū đó là chānh-ngt tām-s0. 
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- Chānh-nghiēp đó là chānh-nghiēp tâm-sở. 

- Chānh-mang đó là chánh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tấn đó là tinh-tān tâm-sở. 

- Chānh-niēm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhāt-tām tâm-sở. 

Như vậy, bdt-chdnh-dgo đó là 8 tâm-sở cùng 
với 28 tâm-sở khác đồng sinh với 8 hoặc 40 siêu- 
tam-giới-tâm có đôi-tượng Ničt-bān siêu-tam-giới. 

* Thật ra, 8 hoặc 40 siēu-tam-gidi-tūm có 36 
tâm-sở đồng sinh, trong 36 tâm-sở ấy có chánh- 
ngữ tâm-sở, chdnh-nghiēp tám-sở, chẳnh-mạng 
tâm-sở là 3 loại chế-ngự tâm-sở (viraticetasika) 
thuộc loại niyata-ekatocetasika: 3 chế-ngự tâm- 
sở có định chỉ đồng sinh trong 8 hoặc 40 siêu- 
tam-giới-tâm có Niễt-bàn làm đối-tượng mà thôi. 

* Trong tam-gidi-tim, chế-ngự tâm-sở 
(virati-cetasika) có 3 chánh là chánh-ngữ tâm- 
sở, chānh-nghiēp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở 
thuộc về loại aniyatayogīcetasika: bắt-định tâm- 
sở còn thuộc loại nānākadāci moi chế-ngự tâm- 
Sở sinh riêng rë và không nhất định trong 8 đại- 
thiện-tâm, bởi vì mỗi chế-ngự tâm-sở có mỗi 
đối-tượng khác nhau. 


* Bát-chánh-đạo có 3 nhóm 


1- Nhóm tuệ gòm có 2 chánh là chānh-kiēn và 
chānh-tw-duy có đôi-tượng Niēt-bān. 
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2- Nhóm giới gồm có 3 chánh là chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng có đôi-tượng Ničt-bān. 

3- Nhóm định gồm có 3 chánh là chánh-tinh- 
tán, chánh-niệm, chánh-định có đối-tượng Niết-bàn. 

Trong bdt-chdnh-dgo có 3 nhóm tuệ, giới, 
định đồng sinh cùng nhau với 8 hoặc 40 siêu- 
tam-giởi-tâm cùng có đối-tượng Ničt-bān siêu- 
tam-gidi. 

Sở dĩ trong bdt-chdnh-dao cô chánh-kién, 
chānh-tu-duy thuộc về nhóm tuệ dẫn đầu, tiếp 
theo chánh-ngữ, chānh-nghiēfp, chānh-mang 
thuộc về nhóm giới, cuỗi cùng chdnh-tinh-tān, 
chānh-niēgm, chānh-dinh thuộc vē nhóm dinh, lā 
vì nhóm tuệ dẫn đầu làm phận-sự chứng ngộ 
chân-lý tứ Thūnh-dē, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thānh-gud, Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Bát-chánh-đạo tam-giới và siêu-tam-giới 

Bát-chánh-đạo có 8 chánh mà mỗi chánh có 
nhiều loại như sau: 

1- Chánh-kiến (Sammāditthi) là trí-tuệ chân- 
chánh thây đúng, biết đúng, có 6 loại: 

- Kammassakatā sammāditthi: Chdnh-kiēn 
só-nghiép là trí-tuệ thấy đúng, biết đúng tất cả 
mọi chúng-sinh có nghiệp là của riêng mình, và 
thừa hưởng quả của nghiệp. Nếu tạo thiện- 
nghiệp nào rồi thì hưởng quả an-lạc của thiên- 


218 TÌM HIẾU TÚ THÁNH-ĐÉ 


nghiệp ấy; nếu tạo ác- -_nghiệp nào rồi thì phải 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


- Jhānasammāditthi: Chánh-kiến thičn-dinh là 
định-tâm vững chắc trong đôi-tượng thičn-dinh 
dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sấc-giới thiên- 
tām, vồ-sắc-giới thiēn-tām. 

- Vipassanā sammāditthi: Chánh-kiến thiên- 
tuệ là trí-tuệ-thiên-tuệ tam-gidi thāy ró, biết rõ 
thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của sāc-phāp, danh-pháp 
tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trang-thdi-chung: 
trang-thdi vô-thường, trang-thdi khổ, trang-thdi 
vồ-ngã của sāc-phāp, danh-phāp tam-giới. 

- Maggasammāditthi: Chánh- kiến Thánh- 
đạo-tuệ lā trí-tuệ-thiên-tuệ siêu- tam-giới đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm có dói- -tuong Ničt- 
bān, diēt tán duoc moi tham-di, moi phiên-não. 

- Phalasammaditthi: Chánh-kiến Thánh-quả- 
tuệ là trí-tuệ-thiển-tuệ siêu-fam-giới đồng sinh 
với 4 Thánh-quả-tâm có ddi-twong Niēt-bān, 
làm an-tịnh phiên-não mà 4 Thánh-đạo-tuệ đã 
diệt tận được. 

- Paccavekkhana sammāditthi: Chdnh-kičn 
guān-triēt là tri-tuē gudn-triēt Thánh-đạo, 
Thánh-quả đã chứng đắc; Niễt-bàn đã chứng 
ngô, phiên-não nào đã diệt tận được roi, phiên- 
não nào còn lại chưa diệt được. 
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Trong 6 loại chánh-kiến này, chdnh-kiēn só- 
nghiệp, chdnh-kiēn thiên-định, chánh-kiên thiên- 
tuệ, chdnh-kiēn gudn-triēt thuộc vē tam-giới. 

Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ trong 4 Thánh- 
dao-tām, chānh-kiēn Thānh-guā-tuē trong 4 
Thānh-gud-tām có đôi-tượng Niêt-bàn, thì thuộc 
VỆ siĉu-tam-giói. 

* Thật ra, chdnh-kičn có chi-phāp là trí-tuệ 
tâm-sở (paūnindriyacetasika) ông sinh với 47 
hoặc 79 tām đó là 12 dục-giới tinh-hdo-tām hop 
với tri-tuē, 15 sác-giới-tâm, 12 vô-săc-giới-tâm, 
8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

* Nếu khi #rí-tuệ tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm thì chánh-kiên thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi trf-tu6 tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 
20 Thánh-đạo-tâm, 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm có 
đôi-tượng Niēt-bdn thì chānh-kiēn thuộc về siêu- 
tam-giới. 

2- Chdnh-tu-duy (Sammāsankappa) là tu-duy 
chān-chānh, có 3 loai: 

- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ duc. 

- Tu-duy không làm khô mình, khô người. 

- Tu-duy không làm hại mình, hại người. 

Thật ra, chānh-tw-duy có chi-phāp là hướng- 
tâm tâm-sở (vitakkacetasika) đông sinh với 35 
tâm đó là 24 dục-giới tinh-hdo-tām, 3 đệ-nhát- 
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thiên sắc-giới-tâm, 4 dē6-nhdt-thiēn TI hảnh-đạo- 
tâm, 4 đệ-nhát-thiên Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ây thì chẳnh-tw-duy thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi bướng-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 
đệ-nhát-thiên Thánh-đạo-tâm và 4 dē-nhāt-thiēn 
Thánh-quả-tâm có đôi-tượng Niēt-bān thì chánh- 
tư-duy thuộc về siêu-tam-giới. 

3- Chdnh-ngū (Sammāvācā) là lời nói chân- 
chánh, có 3 loại: 

3.1- Katha sammāvācā: Chánh-ngữ lời nói lā 
nói hay, nói thật, nói lời chân-chánh đem lại sự 
lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

3.2- Cetanā sammāvācā: Chánh-ngữ tāc-y lā 
tāc-y đại-thiện-tâm tránh xa 4 tà-ngữ: 

- Tránh xa lời nói-dối, mà nói lời chân thật. 

- Tránh xa lời nói chia rẽ, mà nói lời hòa họp. 

- Tránh xa lời nói thô tục, mà nói lời nhã nhặn 

- Tránh xa lời nói vô ích, mà nói lời hữu ích. 

3.3- Virati sammāvācā: Chánh-ngữ chế-ngự 
lā chē-ngw tám-so' tránh xa tā-ngū, khi dang 
thực-hành phāp-hānh thiên-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-ngữ này, chánh-ngữ lời- 
nói, chānh-ngū tāc-y thuộc vê tam-gidi. 

Chánh-ngữ chế-ngự là chánh-ngữ tâm-sở 
đông sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 


Tứ Thánh-Đề Trong Kinh Dhammacakkappavattanasutta 221 


hoặc 20 Thánh-quả-tâm có đỗi-tượng Ničt-bān, 
thuộc vē siêu-fam-giới. 

Thật ra, chdnh-ngū có chi-phāp là chánh-ngữ 
tâm-sở (sammāvācācetasika) đông sinh với 8 
đại-thiện-tâm, và 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

* Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm ây thì chánh-ngữ thuộc vê tam-gidi. 

* Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 4 
hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh- 
quá-tâm có đôi-tượng Niêt-bàn, thì chdnh-ngū 
thuộc về siêu-tam-giởi. 

4- Chúnh-nghiệp (Sammākammanta) là nghề 
nghiệp chân-chánh, có 3 loại: 

4.1- Kiriyaä sammākammanta: Chānh-nghiēp 
hành-động là hành thiện-nghiệp đem lại sự lợi 
ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

4.2- Cetanā sammākammanta: Chānh-nghiēp 
tāc-y lā tāc-y thiện-tâm tránh xa 3 tà-nghiệp: 

- Tránh xa sự sāt-sinh. 

- Tranh xa sự tróm-cap. 

- Tranh xa sự tà-dám. 

4.3- Virati sammākammanta: Chdnh-nghiēp 
chē-ngw là chē-ngw tām-s0' tránh xa tà-nghiệp 
khi đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-nghiệp này, chānh-nghiēp 
hành-động, chánh-nghiệp tāc-y thuộc vë tam-gidi. 
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Chánh-nghiệp chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 
4 hoặc 20 Thánh-đạo-tám và 4 hoặc 20 Thánh- 
qua-tám có đôi-tượng Niêt-bàn, thuộc vē siêu- 
tam-giới. 

Thật ra, chánh-nghiệp có chi-phāp là chānh- 
nghiệp tâm sở (sammākammantacetasika) đông 
sinh với 6 đại-thiện-tâm, 8 hoặc 40 siêu-fam-giới- 
tām có đôi-tượng Niét-ban. 

* Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 
8 đại-thiệntâm ây thì chānh-nghiēp thuộc vē 
tam-giới. 

* Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 
4 hoặc 20 Thānh-dao-tām và 4 hoặc 20 Thánh- 
quả-tâm có đôi-tượng Niêt-bàn, thì chánh-nghiệp 
thuộc vē siêu-tam-giới. 

5- Chānh-mang (Sammā-ājīva) là nuôi mạng 
chân-chánh, có 2 loại: 

- Vriyasammä-äjwa: Chánh-mạng tỉnh-tấn là 
tinh-tān nuôi mạng chân-chánh, từ bỏ cách sông 
tà-mạng do thân hành ác, do khâu nói ác. 

- Viratisammā-ājīva: Chánh-mạng chế-ngự là 
chē-ngw tám-so' tránh xa cách sông tà mạng khi 
đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 2 loại chánh-mạng này, chānh-mang 
tinh-tān thuộc vē tam-gidi. 

Chánh-mạng chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 4 
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hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả- 
tām có đôi-tượng Niêt-bàn, thuộc về siêu-fam-giới. 

Thật ra, chdnh-mang có chi-phāp là chánh- 
mạng tâm-sở (sammā-ājīvacetasika) đông sinh 
với ở dai-thiēn-tām, 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm 
có đôi-tượng Niét-ban. 

* Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 8 
dai-thiēn-tām ây thì chảnh-mạng thuộc về tam-gidi. 

* Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 
4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh- 
gud-tām có đôi-tượng Niet-bān, thì chánh mạng 
thuộc về siêu-tam-giởi. 

6- Chdnh-tinh-tān (Sammāvāyāma) là tinh- 
tân chân-chánh, có 4 pháp: 

- Tỉnh-tấn ngăn ác-pháp chưa sinh, không 
phát sinh. 

- Tinh-tān diệt āc-phāp đã phát sinh. 

- Tinh-tān làm cho thiēn-phāp chưa sinh, được 
phái sinh. 

- Tinh-tān làm cho tăng trưởng thiện pháp dā 
phát sinh. 


Thật ra, ehdnh-tinh-tān có chi-phāp là tinh- 
tấn tâm-sở (vīriyacetasika) đồng sinh với 59 
hoặc 91 tinh-hdo-tām đó là 24 dục-giới tinh- 
hdo-tām, 15 sắc-giới-tâm, 12 vồ-sắc-giới-tâm, 6 
hoặc 40 siēu-tam-gidi-tām. 
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* Nếu khi tinh-tān tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ây thì chánh-tinh-tán thuộc vē tam-gidi. 

* Nếu khi tinh-tān tâm-sở đồng sinh với 4 
hoặc 20 Thānh-dao-tām và 4 hoặc 20 Thánh-quả- 
tām thì chānh-tinh-tān thuộc vē siēu-tam-gidi. 


7- Chdnh-niēm (Sammāsati) lā nệm chân- 
chánh có 4 pháp lā phāp-hānh tứ-niệm-xứ: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đối-tượng của 
chánh-niệm, trí-tuệ tinh-giāc. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giāc. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đỗi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giāc. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của 
chánh-niệm, trí-tuệ tinh-giāc. 

Chánh-niệm có 4 ddi-tuong là thân, thọ, 
tâm, pháp của pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiển-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tv 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Ničt-bān, diệt tận được mọi tham-ái, moi 
phiền-não. 

Thật ra, chánh-niệm có chi-phāp là niệm 
tâm-sở (saticetasika) đồng sinh với 59 hoặc 91 
tinh-hdo-tām đó là 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm, 15 
sắc-giới-tâm, 12 vồ-săc-giới-tâm, 8 hoặc 40 
siēu-tam-gioi-tām. 
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* Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ây thì chánh-niệm thuộc vē tam-gidi. 

* Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thānh-gud-tām thì 
chánh-niệm thuộc vê siču-tam-gidi. 


8- Chdnh-dinh (Sammāsamādhi) là định 
chân-chánh trong 5 bậc thičn siêu-tam-giới có 
Niết-bàn là đối-tượng. 

- Đệ-nhất-thiển siêu-tam-giới có 5 chi-thien là 
hướởng-tâm, quan-sát, hý, lạc, nhất-tâm có đỗi- 
tượng Niét-bàn. 

- Đệ-nhị-thiển siêu-tam-giới có 4 chi-thiēn là 
quan-sát, hy, lạc, nhất-tâm có đối-tượng Niễt-bàn. 

- Đệ-tam-thiển siêu-tam-giới có 3 chi-thiēn là 
hý, lạc, nhất-tâm có đôi-tượng Niēt-bān. 

- Đệ-tứ-thiển siêu-tam-giới có 2 chi-thiēn là 
lạc và nhất-tâm có đôi-tượng Niết-bàn. 

- Pē-ngū-thiēn siêu-tam-giới có 2 chi-thiēn là 
xả và nhất-tâm có đỗi-tượng Niēt-bān. 

Thật ra, chánh-định có chi-phāp là nhắt-tâm 
tâm-sở (ekaggatācetasika) đồng sinh với 59 hoặc 
91 tinh-hdo-tām đó là 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm, 
15 sắc-giởi-tâm, 12 vô-sắc-giới-tâm, 8 hoặc 40 
Siêu-tam-giới-tám. 

* Nếu khi nhát-tâm tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ây thì chánh-định thuộc về tam-gidi. 
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* Nếu khi nhdt-tūm tâm-sở đồng sinh với 4 
hoặc 20 Thānh-dao-tām và 4 hoặc 20 Thánh-quả- 
tām thì chẳnh-niệm thuộc vë siêu-tam-giới. 


4 loại trí-tuệ-học trong tứ Thánh-để thuộc về 
pháp-học Phát-giáo (pariyattisāsana). 


2- Bón trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thānh-Pč 


Sau khi hānh-giā đã học phán pháp-học tứ 
Thánh-để đó là 4 trí-tuệ-học trong tứ Thānh-dē 
hiểu biết rành rẽ xong, hành-giả luân chuyên đến 
phán thực-hành phận sự trong tứ Thánh-để đó là 
4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đễ. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ, cần phải biết sử dụng 
tri-tu6-hānh phận sự trong môi Thánh-để thấy 
rõ, biết rõ mỗi Thānh-dč có mỗi phận sự riêng 
biệt như sau: 

2.1- Khổ-Thánh-đễ đó là ngũ-uẩn chấp-thủ 
hoặc sāc-phdp, danh-pháp trong tam-giới, là 
pháp mà tri-tu€-hānh có phận sự nên biết sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giởi là khỗ-đễ bằng 
trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (không phải là phận sự 
nên diệt, nên chứng ngộ, nên tiễn hành). 


2.2- Nhân sinh khổ-Thánh-để dē là 3 loại 
tham-di, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
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nên diệt tham-ái ” từng thời (tadangappahäna) 
bằng tri-tuệ-thiển-tuệ tam-giới (không phải là 
phận sự nên biết, nên chứng ngộ, nên tiễn hành). 


2.3- Diệt khổ-Thánh-đế đó là Niēt-bān, là 
pháp mà frí-tuệ-hành có phận sự nên chứng 
ngộ Niễt-bàn ” từng thời bằng tri-tuệ-thiển-tuệ 
tam-giới (không phải là phận sự nên biết, nên 
diệt, nên tiễn hành). 

2.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đễ 
là phāp-hdnh bāt-chānh-dao, là pháp mà tri-tu6- 


! Pahãna: Diệt tham-ái có 5 cách: 

1-Vikkhambhanappahāna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự 
do năng lực thiền-định. 

2- Tadangappahãna: Diệt tham-ái từng thời do năng lực 
trí-tuệ-thiền-tuệ tam-gIới. 

3- Samucchedappahãna: Diệt tận tham-ái do năng lực của 
Thānh-dao-tuč. 

4- Patippassadhippahāna: An tịnh tham-ái đã bị diệt do 
năng lực của Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissaraņappahāna: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do dôi- 
tuong Ničt-bān. 

2 Nirodho Nibbāna: Niết-bàn có nghĩa là diệt, có 5 loai: 

l- Vikkhambhana nibbãna: Diệt tham-ái bằng cách chế 
ngự do năng lực thiền-định. 

2-Tadanga nibbāna: Diệt tham-āi từng thời do năng lực trí- 
tuệ-thiền-tuệ tam-gidi. 

3- Samuccheda nibbāna: Diệt tận tham-āi do năng lực của 
Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhi nibbāna: An tịnh tham-ái đã bị diệt do 
năng lực của Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissaraņanibbāna: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối- 
tượng Niết-bàn. 
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hành có phán sự nên tién hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (không 
phải là phận sự nên biết, nên diệt, nên chứng ngô). 
Trong 4 tri-tu6-hānh phận sự trong tứ Thánh-để 
này, tri-tue-hānh có phận sự nên biết sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giči là khổ-đề là chính, còn 3 
tri-tuệ-hành phận sự của 3 Thánh-đề còn lại là phụ. 
Thật ra, 4 tri-tuē-hānh phận sự trong tứ Thánh- 
dē có sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới làm đối- 
tượng, phát sinh đồng thời không trước, không sau. 
Khi #í-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết ró sāc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới nào là kh6-dč, 
là pháp nên biết bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giỏi. 


- Cũng đồng thời tham-di, nhân sinh khổ-để 
bị diệt, không thể nương nhờ nơi sắc-pháp, danh 
pháp trong tam-giới ấy dé phát sinh. 

- Cũng đồng thời chứng ngộ diệt kho-dč (diệt 
tham-ái, nhân sinh khē-dē). 

- Cũng đồng thời đang tiēn hành pháp-hành 
chánh-đạo có chánh-niệm, chánh-kiến, chánh- 
tinh-tān; có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sāc- 
pháp, danh-pháp tam-giới áy là khổ-để, là pháp 
nên biết; tham-di là nhân sinh khó-dé là pháp 
nên diệt, Niết-bàn là pháp nên chứng ngô; 
pháp-hành chánh-đạo là pháp nên tiễn hành. 

Như vậy, 4 #í-tuệ-hành phận sự trong tứ dē 
phát sinh đồng thời không trước, không sau. 
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_ 4 logi tri-tuē-hānh phận sự trong tứ dē thuộc 
vê pháp-hành Phát-giáo (patipattisāsana). 


3- Bốn trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thānh-dē 


Khi hānh-giā thực-hành pháp-hành tw-niēm- 
xứ hoặc pháp-hành thiển-tuệ, thực-hành 4 tri- 
tuệ-hành phận sự trong tứ dē đến khi hoàn 
thành mọi phận sự trong # dē, thì tự động được 
luân chuyên đến 4 #í-uệ-thành hoàn thành 
phận sự trong tứ Thūnh-dē. 

Vì vậy, 4 tri-tuē-hānh phận sự trong tứ dē 
đến khi hoàn thành mọi phận sự bằng trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-gidi thì tự động được luân chuyên 
đến 4 tri-tu6-thānh hoàn thành phận sự trong tứ 
Thānh-dē bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, 
chứng ngộ chân-lý tr Thdnh-dčē, chứng đắc 4 
Thánh-đạo-tuệ trong 4 Thánh-ấạo-tâm có dói- 
tượng Niét-bàn siêu-tam-giới (không còn đối- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới nữa). 

Khi ấy, khổ-Thánh-để đó là ngũ-uẩn chāp- 
thú, là pháp mà frí-tuệ-hành có phận sự nên biết 
bằng tri-tu6-thičn-tu€ tam-giới, thì trí-tuệ-thành 
đã biết xong bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siču-tam- 
giới đó lā 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời nhân sinh khổ-Thánh-đề 
đó là tham-di, là pháp mà tri-tuē-hānh có phận 
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sự nên diệt từng thời bằng tri-tuē-thičn-tuē tam- 
giới, thì tri-tuē6-thānh đã diệt tận được mọi 
tham-di xong băng tri-tuē-thiēn-tuē siēu-tam- 
giới do là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời điệt khổ-Thánh-để, đó là 
Niēt-bdn, là pháp mà frí-tuệ-hành có phận sự 
nên chứng ngộ băng tri-tuē-thiēn-tuē tam-gidi, 
thì trí-tuệ-thành đã chứng ngộ xong băng tri-tuē- 
thiēn-tuē siêu-tam-giới đó là 4 Thúnh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời pháp-hành dẫn đến diệt 
khô- Thánh-đề đó là pháp-hành bdt-chānh-dao 
hop du 8 chánh (chānh-kiēn, chdnh-tw-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chānh-mang, chánh- 
tinh-tān, chānh-niēm, chánh-định) là pháp mā 
trí-tuệ-hành có phận sự nên tiên hành băng tri- 
tuệ-thiên-tuỆ tam-gidi, thì trí-tuệ-thành đã tiên- 
hành xong băng tri-tuē-thiēn-tuē siêu-fam-giới 
đó là 4 Thānh-dgao-tuē: 

- Khổ-Thánh-để là pháp nên biết, thì đã biết. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-để là pháp nên diệt, 
thì đã diệt tận được mọi tham-di. 

- Diệt kh6-Thdnh-dč là pháp nên chứng ngô, 
thì đã chứng ngộ Niēt-bdn. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để là 
pháp nên tiên-hành, thì đã tiēn-hānh. 


4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của tứ 
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Thdnh-dč đã hoàn thành xong 4 phận sự trong 
tứ Thánh-để đồng thời cùng một lúc không 
trước, không sau. 

Trong 4 tri-tuē-thānh hoàn thành phận sự 
trong tứ Thānh-dč thì tri-tu6-thānh pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-đễ đã hoàn thành xong 
phận sự tiến-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh 
là chính yếu, 3 trí-tuệ-thành còn lại là phụ cũng 
hoàn thành xong phận sự trong moi Thánh-để, 
cùng mot lúc không trước không sau với trí-tuệ- 
thành pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề. 


4 loại trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của 
tứ Thānh-dē đã hoàn thành xong mọi phận sự tứ 
Thánh-đề, thuộc về phdp-thānh Phật-giáo (pati- 
vedhasāsana), đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Ničt-bān gọi là navalokuttaradhamma: 9 pháp 
siēu-tam-gidi. 

Cho nën, bài kinh Dhammacakkappavattana- 
sutta là một bài kinh đặc biệt gồm có dày đủ 3 
loại Phāt-giāo: phāp-hoc Phát-giáo, pháp-hành 
Phát-giáo, pháp-thành Phát-giáo. Dó là tri-tuē- 
học trong tứ Thánh-đề thuộc về pháp-học Phật- 
giáo, được luân chuyển đến trí-tuệ-hành phận 
sự của tứ Thánh-để thuộc về pháp-hành Phật- 
giáo, được luân chuyển đến trí-tuệ-thành hoàn 
thành phận sự của tứ Thánh-để thuộc về pháp- 
thành Phģt-gido. 
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Quan hệ nhân quả của tam-tuệ-luân 
* Từ quả đên nhân, từ nhân đên quả 


4 tri-tuē-thānh hoàn thành phận sự trong tu 
Thánh-để chứng ngộ chān-ly tír Thánh-để, 
chứng dāc 4 Thánh-đạo, 4 T hánh-quả, Niết-bàn 
đó là quả đã hoàn thành xong 4 tri-tuē-hānh 
phận sự trong tử Thánh-để. 


4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để đã 
thực-hành đúng theo mỗi phận sự của mỗi 
Thānh-dē đó là quả của 4 frí-fuệ-học trong tứ 
Thánh-để đã hiểu biết rõ mỗi chi-pháp của mỗi 
Thānh-dč. 

Như vậy, 4 tri-tu6-hoc trong tứ Thūnh-dē 
hiểu biết rõ đúng các chi-phāp của mỗi Thánh- 
dé làm nên tảng cơ bản, làm nhân phát sinh quả 
là 4 tri-tuē-hānh phận sự trong tử Thánh-để 
đúng theo mỗi phận sự của mỗi Thānh-dē. 


4 tri-tuē-hānh phận sự trong tứ Thánh-để đã 
hoàn thành là nhân phát sinh quả lā 4 tri-tuē- 
thành hoàn thành phận sự trong tứ Thānh-dē 
chứng ngộ chân-lý tir Thánh-để, chứng đắc theo 
tuần tự như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niēt-bān, diệt tận được 2 loại 
tham-āi là bhavataņhā tham-di hop với thường- 
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kiến và vibhavataņhā tham-di hop với đoạn- 
kiến không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

- Chứng đắc đến Nhdt-lai Thánh-đạo, Nhāt- 
lai Thánh-quả và Niēt-bān, diệt tận được 1 loại 
tham-ái là kāmataņhā: tham-di trong 6 dói- 
tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) loại thô 
trong cõi dục-giới không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh Nhāt-lai. 

- Chứng đắc đến Bdt-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả và Niēt-bān, diệt tận được 1 loại 
tham-ái là kāmataņhā: tham-di trong 6 đối- 
tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) loại vi- 
tế trong cõi dục-giới không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh Bắt-lai. 

- Chứng đắc đến 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hān Thánh-quả và Niēt-bān, diệt tận được 1 loại 
tham-ái là bhavataņhā: tham-di trong bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm, bậc thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm, trong cõi săc-giới phạm-thiên, cõi vô-sắc- 
giới phạm-thiên không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hān. 

Tri-tu€ quán triệt thây rõ, biết rõ phạm-hạnh 
đã hoàn thành xong, kiếp này là kiếp chót, 
không còn phải tái-sinh kiếp nào khác nữa, sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 
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Như trong đoạn kinh Chuyển-pháp-luân, 
Đức-Thê-Tôn khăng định: 


“Ñãnañca pana me dassanam udapādi, 
akuppā me vimutti, ayam 'antimājāti, natthi dāni 
punabbhavo.” 

Trí-tuệ quán triệt đã phát sinh đến Như-Lai, 
biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hu hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp hiện-tại này, 
không còn phải tdi-sinh kiếp nào nữa. ” 


Bảng tóm tắt tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đề 


Tứ Thānh-dē 


Nhân sinh | ¬...,,„z | Pháp hành 
khē-Thānh- m diệt khó- 
dē Thānh-dē 
sāc-phāp F :á bạo | bāt-chānh- 
danh-phāp tham-āi | Niêt-bàn đạo 


thānh-dē 


nên biết nên diệt RSS chim il nen non 
ngộ hành 
~ . ~ A ā h 1 x ¿° Á ` 
đã biệt đã diệt đã chứng đã tiên hành 


thành ngộ 
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Tam-Tuệ-Luân 


Trí-tuệ-hành [Trí-tuệ-thành 


Trí-tuệ-học 


sắc-pháp 


Thānh-dē | danh-pháp | "bt pak 
Nhān sinh 
khó- tham-4i nên diệt đã diệt 

Thánh-đê 

Diệt khó- ša S z lasqa R 
Thānh-dē Niēt-bān | nên chứng ngộ | đã chứng ngộ 
Pháp-hành mas 

diét khó- n wj nên tiến hành |dà tién hành 


Thánh-dé 


Bậc Thānh-nhān trải qua tam-tuệ-luân 


Mỗi bậc Thánh-nhân đều trải qua tam-tuệ- 
luân trong tứ Thánh-đê, môi tuệ-luân có năng lực 
trí-tuệ khác nhau đôi với môi bậc Thānh-nhān. 


- Bậc Thánh Nhập-hưu trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-để lần thứ nhất, Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 loại tham-di là 
bhavataņhā: tham-di hợp với thường-kiến và 
vibhavataņhā: tham-di hop với đoạn-kiến trong 
4 tham-tâm hợp tā-kiēn (còn 4 tham-tâm không 
hợp tā-kiēn thì chưa diệt được). 


- Bậc Thánh Nhāt-lai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đê lân thứ nhì, Vhdt-lai Thánh- 
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dao-tué đã diệt tận duoc 1 loại tham-āi là kāma- 
taņhā: tham-di trong 6 đối-tượng di loại thô cối 
dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp tà-kiến 
(còn 6 đối-tượng ái loại vi-tē thì chưa diệt được). 


- Bậc Thánh Bāt-lai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đề lần thứ ba, Bát-lai Thánh-đạo- 
tuē đã diệt tận được 1 loại tham-āi là kāmataņhā: 
tham-di trong 6 ddi-twong di loại vi-tē cõi duc- 
giới trong 4 tham-tâm không hợp tà- kiến (còn tham- 
ái trong 5 bâc thiên sāc-gidi thiện-tâm, 4 bậc 
thiên vô- săc-giói thiên- tám, trong coi sāc-gidi 
phạm-thiên, cõi v6-sāc-giči phạm-thiên thì chưa 
diệt được). 


- Bậc Thánh A-ra-hdn trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đề lần thứ tư, 4-ra-hán Thánh- 
dao-tuē đã diệt tận được bhavataņhā: tham-di 
trong 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên 
vồ-săc-giới thiện-tâm, trong cõi sắc-giới pham- 
thiên, cõi vồ-săc-giới phạm-thiên trong 4 tham- 
tâm không hợp tà-kiến không còn du sót. 


Như vậy, đến bác Thánh A-ra-hdn đã diệt 
tận được hoàn toān mọi tham-di không còn dư 
sót, nghĩa là bậc Thánh A-ra-hdn không còn 
tham-ái là nhân dāt dẫn tāi-sinh kiếp sau nữa. Vì 
vậy, bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ, 
gọi là khandhaparinibbãna: ngū-udn Niēt-bān, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Tính chất 4 phận sự trong tứ Thánh-đề 


4 tri-tuē-hānh phận sự trong tứ Thánh-để và 
4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-để có tính chất liên quan đồng thời, không 
phận sự nào trước, không phận sự nào sau. 


Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo có 
ví dụ: Khi đốt một cái đèn dầu trong đêm tối có 4 
sự việc xảy ra đồng thời không trước không sau: 

- Ảnh sáng tỏa ra. 

- Bóng tối bị biến mắt. 

- Tim đèn bị cháy mon. 

- Dầu bị hao dân. 


Cũng giống như trường-hợp 4 #í-tuệ-hành 
phận sự trong tứ Thánh-để và 4 tri-tu6-thānh 
hoàn thành phận sự trong tử Thánh-để có tính 
chất đồng thời không trước không sau. 


Trong kinh Gavampatisutta ” có đoạn Ngài 
Trưởng-lão Gavampati thưa với chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư pháp hữu! Tôi được nghe từ nơi 
Đức-Thê- Tôn dạy răng: 

* Vi ty-khuu nào chứng ngộ khó-Thánh-dé, 
thì vị ty-khuu ay cũng chứng ngộ nhân sinh khó- 
T hānh-dē, diệt kh6-Ti hdnh-dē, phdp-hānh dân 
đến diệt kh6-Thdnh-dē. 


' Bộ Samyuttanikāya, Mahāvagga, kinh Gavampatisutta. 
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* Vi t)-khưu nào chứng ngộ nhân sinh khó- 
Thānh-dē, thì vị t-khưu ấy cũng chứng ngộ khô- 
Thānh-dē, diệt khó-Thánh-dé pháp-hành dán 
đến diệt kh6-Thdnh-dē. 


* Vi ty-khuu nào chứng ngộ diệt khổ-Thánh- 
dē, thì vị ty-khuu ấy cũng chứng ngô khổ-Thánh- 
dē, nhân sinh kh6-Thdnh-dē, pháp-hành dẫn đến 
diệt khó-Thánh-dé. 

* Vi ty-khuu nào chứng ngộ pháp-hành dán 
đến diệt khó-Thánh-dé, thì vị tỳ-khưu ấy cũng 
chứng ngô khó-Thánh-dé, nhân sinh khổ-Thánh- 
đề, diệt kh6-Thdnh-dč. 

Như vậy, tứ Thānh-dč có sự liên quan về phận 
sự với nhau đồng thời không trước không sau. 


Phần giải thích 
4 Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thānh-dč 


Trong 4 frí-fuệ-hành phán sự trong tứ 
Thánh-để, hānh-giā thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ có tri-tuệ-hành phận sự trong kh6-dē là 
pháp nên biết là chính, còn 3 trí-tuệ-hành phận 
sự trong 3 để còn lại cũng được thành tựu đồng 
thời không trước không sau. 

Thật vậy, hānh-giā thuc-hānh pháp-hành 
thiển-tuệ khi phát sinh tri-tu6- thién-tué tam-giới 
thấy rõ, biết rõ sắc-pháp nào, hoặc danh-pháp 
tam-giới nào là khổ-đế là pháp nên biết; thì 
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đồng thời tham-di, nhân sinh khô-đề không sinh 
trong sắc-pháp ấy, hoặc trong danh-pháp tam- 
giới dy; đồng thời chứng ngộ diệt khổ-để (diệt 
tham-ái nhân sinh khổ-đề). 

Trong khi đang thực-hành phāp-hānh thičn- 
tuệ có chánh-niệm, chdnh-kiēn, chdnh-tinh-tān, 

.. khi phát sinh #/-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 

khổ-đễ là pháp nên biết, nhân sinh khổ-đễ là 
pháp nên diệt, diệt kh6-dē là pháp nên chứng 
ngô, thì chính pháp-hành dẫn đến diệt khő-dé 
là pháp nên tiēn-hānh. 

Như vậy, 4 tri-tu6-hānh phận sự trong tứ dē 
đồng thời không trước không sau, đều có đối- 
tượng sāc-phdp, danh-pháp tam-giới. 


4 Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự tứ Thānh-dčē 


Trong 4 frí-tuệ-thành hoàn thành phận sw 
trong tứ Thánh-để, hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có tri-tuệ-thành hoàn thành 
phận sự trong pháp-hành dán đến diệt khó- 
Thánh-đễ có đồi-tượng Niết-bàn là chính, còn 3 
tri-tuệ thành hoàn thành phận sự trong 3 
Thánh-để còn lại cũng được hoàn thành xong 
đồng thời không trước không sau. 

Thật vậy, khi hành-giả có #-uệ-thiển-tuệ 
siêu-tam-giới đó là 4 Thānh-dao-tuē đã hoàn 
thành xong phận sự tiến-hành phdp-hānh dán 
đến diệt khổ- Thánh-để thì: 
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- Dóng thói 4 Thānh-dao-tu€ cũng đã hoàn 
thành xong phán sự biết kho-Thānh-dē. 

- Đồng thời 4 Thānh-dao-tuē cũng đã hoàn 
thành xong phận sự diệt tận được mọi tham-di, 
nhân sinh khô- Thánh-đ. 

- Đồng thời 4 Thánh-đạo-tuệ và 4 T, hānh-gud- 
tuệ đã hoàn thành xong phận-sự chứng ngộ Niēt- 
bān, diệt khô- Thánh- đẻ. 

- Đồng thời pháp-hành báí-chánh-đạo hợp du 
8 chánh: chānh-kiēn, chānh-tw-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệpn, chánh-mạng, chánh-tinh-tán, 
chánh-niệm, chānh-dinh đó là 8% tâm-sở đông 
sinh với 4 Ti hānh-dao-tām, dā hoàn thành xong 
phận sự tiên-hành pháp-hành dân dēn diệt khô- 
Thánh-đê đó lā: 

- Khó-Thánh-dé đó là ngū-udn chāp-thū là 
pháp nên biết, thì đã bit. 

- Nhân sinh kh6-Thānh-dē đó là tham-di là 
pháp nên diệt, thì đã diệt tận. 

- Diệt khổ-Thánh-để đó là Ničt-bān là pháp 
nên chứng ngộ, thì đã chứng ngộ. 

- Pháp-hành bāt-chdnh-dao dán đến diệt kho- 
Thánh-dé lā pháp nên tiễn hành, thì đã tién hành. 


4 trí-tuệ-thành đã hoàn thành xong 4 phận 
sự trong tí Thánh-đề đông thời không trước 
không sau. 
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Vai trò 4 trí-tuệ-hành và 4 trí-tuệ-thành 


* Trong 4 frí-tuệ-hành phận sự trong tứ để ở 
giai đoạn đầu, tri-tu6- hành phận sự biết khố-để 
đóng vai trò chính yếu, đó là rí-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giči thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới là khổ dé là pháp nên biết, còn trí-tuệ- 
hành phận sự của mỗi dé còn lại, cũng được thành 
tựu phận sự đồng thời không trước không sau. 


* Trong 4 frí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-để ở giai đoạn cuối, trí-tuệ-thành 
hoàn thành phận sự đã tiến-hành pháp-hành 
dẫn đến diệt khố-Thánh-để đóng vai trò chính 
yếu, đó là Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh là 8 tâm- 
sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh- 
quả-tâm có doi-twong Niễt-bàn siêu-tam-giới, là 
trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự đã tién- 
hành pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề, đã 
chứng ngộ chân-lý tứ Thānh-dē, đã chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, thì tri-tuē- 
thành hoàn thành phận sự trong 3 Ti hánh-để còn 
lại cũng được thành tựu mỗi phận sự của mỗi 
Thánh-đề đồng thời không trước không sau. 


Tứ Thānh-dč trong giáo-pháp của Đức-Phật 


Tứ Thánh-đề là chân-lý của chư bậc Thánh- 
nhân đã chứng ngộ, tứ Thánh- dé là nền tảng căn 
bản, là pháp cốt lõi trọng yếu trong giáo-pháp 


242 TÌM HIĒU TU THÁNH-ĐÉ 


của chư Phật quá-khứ, của Đức-Phật hiện-tại và 
của chư Phật vỊ-la1. 

Tứ Thánh-để đó là: 

, I- Khổ-Thánh-đễ đó là ngū-uān chāp-thū hay 
sāc-phāp, danh-pháp trong tam-gIới. 

Trong giáo-pháp của Đức-Phật, tất cả moi 
sāc-phāp, mọi danh-pháp trong tam-giới (coi 
dục-giới, cối sāc-gidi, cối v0-sāc-gidi) đúng 
theo sự thật chân-lý chỉ là khô-đề (dukkhasacca) 
mà thôi, không có lac dē. 

Tuy có fh@-lạc (sukhavedanā) nhưng thọ-lạc 
goi là vipariņāmadukkha: biên-chát-khô, bởi vì 
thọ-lạc cũng sinh rôi diēt là vó-thuong nên cũng 
chỉ là khó-dë mà thôi. 

Trong tam-giới, tất cả các pháp hiu- -vi: sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giói đêu sinh rồi diēt nên 
có 4 trang-thdi là trang-thdi vô-thường, trạng- 
thái khó, trang-thdi vô-ngã, trang-thdi bát tịnh. 


Vậy, do nguyên-nhân nào cho là lạc trong 
đời này? 

Thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp trong tam-gidi đều có 4 trạng-thái: trang- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thdi vő- 
ngã, trang-thdi bất-tịnh, nhưng do 3 phdp-ddo- 
điên (vipallasa) là tūm-ddo-diēn, trởng-đảo-điên, 
tà-kiến-đảo-điên cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 
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Phāp-dāo-diēn (vipallāsa) có 3 loại: 


- Cittavipallāsa: Tâm-đảo-điên là tâm biết sai, 
chāp lâm trong các sāc-phdp, các danh-phdp 
trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Saūnāvipallāsa: Tưởng-đảo-điên là tưởng 
sai, chấp lầm trong các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Ditthivipallāsa: Tà-kiến đảo-điên là tà-kiến 
thây sai, châp lâm trong các sāc-phdp, các danh- 
pháp trong tam-giới cho là thường, lạc, nga, tịnh. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đều có trang-thdi vô-thường, 
(anicca) nhưng do tām-ddo-diēn, twong-ddo-diēn, 
td-kien-ddo-diēn cho là thường (nicca). 

* Thật-tánh của các sāc-phdp, các danh-pháp 
trong tam-giới dču có trạng-thái khô (dukkha), 
nhưng do /âm-đảo-điên, twong-ddo-diēn, tà-kiên 
ddo-diēn cho là lạc (sukha). 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đều có trang-thdi vô-ngã (anattā), 
nhưng do tdm-ddo-diēn, twong-ddo-diēn, tà- 
kiēn-ddo-diēn cho lā ngā (attā). 

* Thāt-tānh cūa các sāc-phdp, các danh-phdp 
trong tam-gidi đêu có trgng-thdi būāt-tinh 
(asubha), nhưng do tdm-ddo-diēn, tưởng-đảo- 
diēn, td-kiēn-ddo-diēn cho lā tinh (subha). 


244 TÌM HIĒU TU THÁNH-ĐÉ 


„Nhu vậy, pháp-đảo-điên có 3 x 4 trang-thdi 
gôm có 12 phāp-dāo-dičn. 

Sự thật chān-ly của các sāc-phdp, các danh- 
pháp trong tfam-giới chỉ là kh6-dē mà thôi, 
nhưng do tām-ddo-diēn, twong-ddo-diēn, tā-kiēn 
ddo-diēn đảo ngược lại thāt-tānh cho lā lac. 

Vậy, lạc không phải là sự that chān-ly, mā 
thuộc vē /ac-ddo-diēn (sukhavipallāsa). 

Như Pgi-dirc ty-khuu-ni Vajirā day rằng: 

“Chỉ có khó-dé sinh, khó-dé trụ, khô-dé diệt, 
ngoài khô-đê ra, không có gì sinh, không có gi 
trụ, không có gì diệt... ” ® 

Cho nên, ngū-udn chāp-thū, hay sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới dču chỉ là kh0-dē, 
không phải là lac thật sự, mà chỉ là /ac-ddo-diēn 
(sukhavipallasa) mà thôi. 

Cho nên, người nào tìm lac thú trong đời, 


người ấy chắc chăn sẽ bị thất vọng, bởi vì chỉ có 
khổ thật sự mà thôi. 


2- Nhân sinh kh6-Thdnh-dē đó lā tham-ái 


* Tham-ái là nhân sinh khó trong kiếp hiện-tại 


- Nếu người nào phát sinh tham-tâm trong 
doi-twong nào mà không được thỏa mãn như ý 


' Bộ Samyuttanikāya, Sagathavagga, kinh Vajirāsutta. 
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thì người ấy phát sinh sán-tám không vừa lòng, 
làm cho khổ tâm. 

- Nếu người nào phát sinh tham-tām trong 
đối-tượng nảo mà được thỏa mãn như ý thì 
người ấy phát sinh tham-tām chdp-thū cho là 
của ta, cũng làm nhân phát sinh tâm sầu não, lo 
sợ, cũng làm cho khổ tâm. 

Như Đức-Phật dạy trong pháp-cú kệ rằng: 

Taņhāya jāyatī soko, 

taņhāya jāyatī bhayam. 

Taņhāya vippamuttassa, 

natthi soko kuto bhayam? V 

Sự sâu não phát sinh do tham-di, 

Sự lo sợ phát sinh do tham-ái. 

Bậc Thánh A-ra-hān diệt tận tham-di, 

Không sáu não, từ đâu có lo sợ? 


Thật ra, trong kiếp hiện-tại, nếu người nảo 
phát sinh tham-tdm trong đối-tượng nào không 
được thỏa mãn như ý thì người ấy phát sinh sán- 
tâm không vừa lòng, chỉ làm cho khó tám trong 
khoảng thời gian ngắn, rồi cũng lãng quên theo 
thời gian mà thôi. 

Còn nếu người nào phát sinh tham-tām trong 
đối-tượng nảo mà được thỏa mãn như ý thì 
người ấy phát sinh tham-tâm chdp-thū cho là 


' Bộ Dhammapadagāthā câu kệ thứ 216. 
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của ta, nên làm nhân phát sinh khổ tám trong 
suôt khoảng thời gian dài vì đôi-tượng ây. 


* Tham-ái là nhân sinh khỗ trong kiếp-sau 


Bậc Thánh A-ra-hdn đã diệt tận được tất cả 
mọi tham-di không còn dự sói, đến khi hết tuổi 
thọ, đồng thời tịch diệt Ničt-bān, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Chúng-sinh có ngū-udn: sāc-udn, thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn trong 11 cối 
dục-giới và trong 15 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, hoặc chúng-sinh có tứ-uẩn (thọ- uān, 
tuong- uān, hành-uẩn, thức-uẩn) trong 4 táng 
trời vó-sdc-giói phạm-thiên cũng chỉ có khó-dé 
mà thôi. Thậm chí chư phạm-thiên chỉ có nhdt- 
un (sāc-udn) trong tầng trời sắc-giới pham- 
thiên Vô-tưởng-thiên, kiếp hiện-tại không có 
khó, bởi vì chỉ có #hán mà không có tám, nhưng 
kiếp vị-lai cũng không thoát khỏi khó-dé. 


Tất cả mọi chúng- sinh còn là hạng phàm- 
nhân trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới, đều có 
khổ-để, mỗi chūng-sinh có khó-dé khác nhau là 
khó nhiều hoặc khô ít mà thôi. 

Chư bậc Thánh-nhân song trong đời đều có 
khổ thân vì tū-dai bất hòa, còn khổ tâm do 
phiền-não bị giảm dần cho đến hết theo năng lực 
của mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 
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- Bậc Thánh Nhģp-lwu đã diệt tận được 2 
loại phiền-não là td-kiēn (ditthi) và hodi-nghi 
(vicikicchā) không còn du sót, trong kiếp hiện- 
tại, bậc Thánh Nhģp-lwu không còn khổ tâm vì 
2 loại phiền-não ấy nữa. 


Kiếp vị-lai bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn 
không còn khó tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới nữa, mà chỉ còn khó tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu dy chắc 
chắn sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán, sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

- Bậc Thánh Nhāt-lai đã diệt tận được 1 
loại phiền-não là sân (dosa) loại thô không còn 
dw sót, trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhắt-lai 
không còn khó tâm vì phiền-não sân loại thô 
āy nūa. 

Kičp vi-lai bác Thánh Nhāt-lai chi con khó 
tái-sinh kiếp sau trong cõi-thiên-giói chỉ có 1 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh 
Nhắt-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hdn sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luān-hdi trong tam-giới. 


- Bậc Thánh Bắt-lai đã diệt tận được 1 loại 
phiên-não là sản loại vi-tē và diệt tận được 


248 TÌM HIẾU TU THÁNH-ĐÉ 


tham-di trong cối dục-giới không còn dự sói, 
trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh Bát-lai không còn 
khổ tâm vì phiền-não sân và tham-ái trong cõi 
dục-giới nữa. 


Kiếp vị-lai bậc Thánh Bāt-lai không còn tái- 
sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, mà chỉ còn tái- 
sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
Bāt-lai trên tầng trời sāc-gidi phạm-thiên mà 
thôi. VỊ phạm-thiên Bất-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Ničt-bān 
tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bác Thánh A-ra-hān đã diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại lā tham (lobha), si (moha), 
ngã-mạn (mana), budn-chān (thina), phóng-tâm 
(uddhacca), không biết hó-then tội-lôi (ahirika), 
không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) không còn 
dw sót. Trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán 
hoàn toàn không có khó-tám vì phiền-não nữa, 
chỉ còn khổ thân mà thôi. 

Đến khi bác Thánh A-ra-hdn hết tuôi thọ, 
đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luān-hdi trong tam-giới. 


Vì vậy, tham-ái là nhân sinh kh6-Thānh-dē. 


3- Diệt khő-Thánh-dé đó là Niết-bàn, là pháp 
diệt tận được tham-di, nhân sinh khô-Thánh-đê. 
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Niết-bàn có 2 loại đó là: 

- Hữu-dự Niễt-bàn (Sa upādisesanibbāna) là 
Niết-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
con dư sót, còn gọi là kilesaparinibbāna: moi 
phičn-nāo Ničt-bān, nhưng ngũ-uẩn vẫn còn tồn 
tại cho đến khi hết tuổi thọ. 


- V6-dw Niēt-bān (Anupādisesanibbāna) là 
Niēt-bān đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuôi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, còn gọi là khandhaparinibbāna: ngü-uán 
Niét-bàn nghĩa là ngū-udn diệt rôi không còn 
ngū-uān nào tāi-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Niết-bàn có 3 loại theo đồi-tượng thiền-tuệ là: 


- Vô-hiện-tượng Niễt-bàn (Animittanibbāna) 
là Niếr-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có tri-tu6-thiēn-tu6 thấy rõ, biết 
rē sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-phāp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ trang-thdi vô-thường 
(aniccalakkhana) hiện rõ hơn trang-thdi khổ và 
trạng-thái vô-ngã; do tin-phdp-chū có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tān- pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuē- phāp-chu); 
hoặc do năng lực của giới, dẫn đến chứng ngộ 
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Niết-bàn gọi lā vô-hiện-tượng Niết-bàn: Niét- 
bàn không có hiện-tượng các pháp hitu-vi. 


- V6-di Niễ-bàn (Appanihitanibbäna) lā 
Niết-bàn đối với hānh-giā thực-hành phāp-hānh 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ trang-thdi khó (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hơn trang-thdi vô-thường và trạng-thải 
vồ-ngã; do năng lực dinh-phdp-chū có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tin-phdp-chu, 
tān-phdp-chū, niệm-phảáp-chủ, tuệ-pháp-chủ); 
hoặc do năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ 
Niễ-bàn gọi là v6-di Niễ-bàn (appanihita- 
nibbāna): Niet-bān không có tham-di nương nhờ. 


- Chân-không Ničt-bān (Suññatanibbana) là 
Ničt-bān đối với hānh-giā thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ trang-thdi vô-ngã (anattā- 
lakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khó và trạng- 
thái vô-thường; do năng lực tuệ-pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tin- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ); hoặc do năng lực của tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ Niēt-bān gọi là chân-không Niễt-bàn 
(suññatanibbäna): Niét-bàn hoàn toàn vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta. 
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Vi váy, Niēt-bān là pháp diệt khô-Thánh-đề. 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đề đó 
là phdp-hānh bát-chánh-đạo là pháp-hành dàn 
đên chứng ngộ Niêt-bàn, diệt khô- Thánh-đê. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thānh-dē, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tâm có doi-twong Ničt-bān siču-tam-gidi. Khi 
āy, 4 Thánh-đạo-tâm hợp đủ 8 chánh: chānh-kiēn, 
chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-định, dó 
lā 8 tâm-sở cùng với 28 tâm-sở khác đồng sinh với 
4 Thānh-dao-tām đã hoàn thành xong 4 phận sự: 

- Khó-Thánh-dé đó là ngũ-uẩn chdp-thū là 
pháp nên biết, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã biết ngū- 
uấn chdp-thū xong. 

- Nhân sinh kh6-Thdnh-dē đó là tham-di là 
pháp nên diệt, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
được mọi tham-di xong không còn du sót. 

- Diệt kh6-Thdnh-dē đó là Ničt-bān là pháp 
nên chứng ngộ, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã chứng 
ngộ Niēt-bān xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp nên tiến 
hành, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã tiến hành pháp- 
hành bát-chánh-đạo hợp du 8 chánh xong. 

Vì vậy, phdp-hānh báf-chánh-đạo là pháp- 
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hành dẫn đến chứng ngộ Ničt-bān, diệt khó- 
Thánh-đê. 


Tứ Thánh-để là nền tảng, là cốt lõi chính yêu 
trong giáo-pháp của chư Phật. Cho nên, hānh-giā 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ ban đầu dù có 
những đối-tượng thiền-tuệ như thân, hoặc thọ, 
hoặc tâm, hoặc pháp, hoặc sắc-pháp, hoặc 
danh-pháp tam-giới khác nhau, nhưng đến giai 
đoạn cuôi cùng cũng đều đạt đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đễ, mới chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quá, Niēt-bān. 


Nhân quả liên quan của tứ Thānh-dč 


Chân-lý tứ Thánh-đế có nhân quả liên quan 
với nhau như sau: 

- Khổ-Thánh-đễ đó là ngū-uān chấp-thủ, 
hoặc sāc-phdp, danh-pháp trong tam-giới, là 
quả của nhân sinh khổ- Thánh-đề. 

- Nhân sinh kh6-Thdnh-dč đó là tham-ái, là 
nhân dẫn dāt tái-sinh kiếp sau (taņhā ponob- 
bhavikā). 

- Diệt khổ-Thánh-đế đó là Niết-bàn, không 
thuộc về quả cua một nhân nao, bởi vi Niết-bàn 
là pháp vô-vi (asankhatadhamma), là pháp hoàn 
toàn không do một nhân duyên nào cầu tạo, 
Niēt-bān là đốitượng siêu-tam-giới của 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thānh-gud-tām. 
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- Pháp-hành dân đến diệt khố-Thánh-đễ đó 
là pháp-hành bát-chánh-dạo là pháp-hành dân 
dên chứng ngộ Niēt-bān, diệt kh6-Thdnh-dē. 

Như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo là nhân 
đạt dēn Niēt-būn (diệt kh6-Thānh-dē), không 
phải là nhân sinh Niet-bān, và diệt kho-Thanh- 
dē (Niēt-bān) cũng không phải là quả của pháp- 
hành bái-chánh-đạo dân đến diệt khô- Thánh-đề, 
mà chỉ là doi-twong siêu-ftam-giới của pháp- 
hành bái-chánh-đạo hợp đủ chánh (chánh- 
kiên, chānh-tw-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tán, chdnh-niēm, chánh- 
định động sinh với 4 Thánh-đạo-tâm) dân đền 
diệt khô- Thánh-đề mà thôi. 

Ví dụ nôm na: Con đường dẫn đến kinh-đô. 

- Con đường ví như pháp-hành bāt-chānh- 
đạo là pháp-hành dân dên diệt khó-Thánh-đề 
(Niēt-bān). 

- Kinh-dó vi như Ničt-bān là pháp diệt khó- 
Thánh-dê. 

Con đường dán đến kinh-d6 chứ không phải 
là nhân sinh kinh-đô. 

Cũng như vậy, pháp-hành bāt-chānh-dao dẫn 


đến diệt khổ-Thánh-để (Niét-bàn) không phải 
nhân sinh Niễt-bàn (diệt khổ-Thánh-để). 


Niễt-bàn siêu-tam-giới chỉ là đối-tượng của 
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phdp-hānh bāt-chānh-dao trong 4 Thānh-dao- 
tâm và 4 Thānh-gud-tām mà thói. 


Phāp-Hānh Trung-Đạo (Majjhimāpatipadā) 


Phdp-hānh trung-dao (Majjhimāpatipadā) lā 
phāp-hānh chỉ có trong Phật-giáo mā thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Trong kinh Dhammacakkappavattanasutta ”: 
Kinh Chuyēn-phdp- -luân mà Đức-Phật thuyết 
giảng lần đầu tiên, để tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: 
Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna, Ngài Trưởng- 
lão Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, Ngài 
Trưởng-lão Mahānāma, Ngài Trưởng-lão Assaji 
tại khu rừng phóng sinh nai gọi Isipatana, gần 
kinh-thānh Bāraņasī. 


- Đức-Phật thuyết giảng pháp-hành trung-đạo 
răng: 

- “Này chư ty-khwu! Pháp-hành trung-đạo là 
Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng là chánh- 
kiên, chánh-t-duy, chānh-ngū, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chānh-tinh-tān, chẳnh-niệm, chánh-định. ” 

Tuy nhiên, 8 chánh này gọi là pháp-hành bát- 
chānh-dao có chdnh-kiēn, chẳnh-t-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chānh-tinh-tān, 


' Sam., Mahāvaggapāļi, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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chánh-niệm, chānh-dinh, đó là 8 tâm-sở (cetasika) 
đồng sinh với 4 7Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả- 
tâm có đồi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Thật ra, trong 4 Thānh-dao-tām, 4 Thānh-gud- 
tâm có 36 tâm-sở đồng sinh, trong 36 tâm-sở 
áy có 8 tâm-sở gọi là 8 chánh như sau: 

l- Tri-tuệ tâm-sở gọi là chánh-kiển. 

2- Hướng-tâm tâm-sở gọi là chānh-tu-duy. 

3- Chānh-ngt tâm-sở gọi là chānh-ngū. 

4- Chānh-nghiēp tâm-sở gọi là chānh-nghičēp. 

5- Chānh-mang tâm-sở gọi là chảnh-mạng. 

6- Tinh-tān tâm-sở gọi là chdnh-tinh-tān. 

7- Niệm tâm-sở gọi là chānh-niēm. 

8- Nhất-tâm tâm-sở gọi là chánh-định. 

8 £âm-sở này cùng với 28 ứâm-sở khác đồng 
sinh với 4 Thānh-dao-tām, 4 Thdnh-guā-tām 
cùng có đối-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giỏi. 

Cho nên, pháp-hành trung-đạo đó là pháp- 
hành-bát chúnh-đạo hop du 8 chánh trong 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có ddi-tvong 
Niễt-bàn siêu-tam-giỏi. 

Như vậy, pháp-hành bdt-chānh-dgo hợp du 
8 chánh này không phải là pháp-hành bắt ddu 
thực-hành, cũng không phải là phāp-hdnh đang 
thực-hành, mà sự thật là phāp-hānh đã thực- 
hành xong rồi, đã hoàn thành xong mọi phận sự 
tứ Thánh-để, nên pháp-hành bát-chánh-đạo 
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hop du 8 chánh này gọi lā phdp-thānh Phật- 
gido (pativedhasāsana) lā kēt guā cūa phdp-hānh 
Phát-giáo (patipattisāsana). 

Cho nên, phdp-hānh trung-đạo đó là phdp- 
hành bdt-chdnh-dgo hop du 8 chánh ở giai 
đoạn cuối. 


Bắt đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo 


* Giai đoạn đầu /hực-hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo, hành-giả cần phải bắt đầu thực-hành 
chānh-niēm: niệm-thán, niệm-thọ, niệm-tâm, niệm- 
pháp, đó là thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 


Thật vậy, trong kinh Rahogatasutta 0 Ngāi 
Trưởng-lão Anuruddha từng tư duy rằng: 

“Hành-giả nào chán nản thực-hành pháp- 
hành tú-niệm-xứ thì hành-giả dy là người chán 
nản thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo, nên 
không thể dẫn đến sự giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Hành-giả nào tinh-tān thực-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ thì hành-giả dy là người có tinh-tūn 
thực-hành phdp-hānh bdt-chānh-dgo, nên có 
khả năng dân đến sự giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. ” 

Như vậy, thwc-hdnh chdnh-niēm lā 1 chánh 


' Samyuttanikāya, bộ Mahāvaggapāļi, kinh Rahogatasutta. 
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trong pháp-hành bāt-chdnh-dgo dd là thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ là nhân bắt đâu dán đền 
quả cudi cùng là Thdnh-dgo hợp dú 8 chánh: 
chānh-kiēn, chánh-f#-duy, chūnh-ngū, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tán, chánh-niệm, 
chánh-định, đó là 8 tâm-sở đông sinh trong 4 
Thánh-dạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm cùng có doi- 
tượng Niēt-bān siêu-tam-giới. 

Trong Chú-giải kinh Mahāsatipatthānasutta- 
vaņņanā giảng giải răng: 

"Pubbabhāgasatipatthānamaggo ” tứ-niệm-xứ 
là phán đâu của būt-chānh-dgo. 

Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành tứ-niệm-xứ 

Trong Chi-bộ-kinh, phần 3 chi-phāp, Đức- 
Phật thuyết giảng vê 3 phāp-hdnh (patipadā): 

1- Āgālhā patipadā: Pháp-hành hưởng lạc thú 

trong ngū-duc là cực đoan. 
2- Nijjhāmāpatipadā: Pháp-hành tự ép xác 
hành khó hạnh là cực đoan. 

3- Majjhimāpatipadā: Phdp-hānh trung-đạo. 

Đức-Phật thuyết giảng về pháp-hành trung- 
đạo Tăng: 

- Này chư ty-khuu! Pháp-hành trung-đạo là 
thể nào? 

- Này chư ty-khuu! Trong Phdt-gido này, ty-khuu: 
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l- Là hành-giả có tâm tinh-tān không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có tri-tuē tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ thân trong phân thân 
niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chdp-thū này. 

2- Là hành-giả có tâm tinh-tān không ngừng, 
có chẳnh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực 
giác thấy rõ, biết rõ các thọ trong phân thọ niệm- 
xứ, dē diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân-tâm 
không hài lòng trong ngū-udn chấp-thủ này. 

3- Là hành-giả có tâm tinh-tān không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có tri-tuē tinh-gidc 
trực giác thấy rõ, biết rõ tâm trong phân tâm 
niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chdp-thū này. 

4- Là hành-giả có tâm tinh-tān không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có tri-tuē tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ các pháp trong phân 
pháp niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và 
diệt sân-tâm không hài lòng trong ngū-udn 
chấp-thủ này,... ” 

Như vậy, phần đầu của pháp-hành trung-đạo 
là thực-hành pháp-hành tú-niệm-xứ và đến 
phần cuối của pháp-hành trung-đạo là đạt đến 
pháp-hành bdt-chānh-dao hop du 8 chánh đó là 
8 âm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh 
quả-tâm cô đối-tượng Niēt-bān siêu-tam-giới. 
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Phāp-hānh tứ-niệm-xứ với pháp-hành thiền-tuệ 


* Thân, thọ, tâm, pháp là đôi-tượng của 
pháp-hành tú-niệm-xứ. 

- Phân thân niệm-xứ có 14 đối-tượng thuộc 
vê sāc-phdp. 

- Phân thọ niệm-xứ cô 1 đối-tượng chia ra 
làm 9 logi thọ thuộc vê danh-pháp. 

- Phần tâm niệm-xứ có 1 doi-twong chia ra 
làm 76 loại tām thuộc vē danh-pháp. 

- Phần pháp niệm-xứ có 5 đối-tượng thuộc 
vē săc-pháp và danh-phdp. 

Như vậy, tw-niēm-xw gồm có 21 đối-tượng 
sắc-pháp, danh-pháp ” thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma). 


* Sāc-phdp, danh-pháp trong t-niệm-xứ là 
đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Như vậy, pháp-hành tứ-niệm-vứ với pháp- 
hành thiỀn-tuệ chỉ có khác nhau về danh từ gol, 
con về d6i-twgng là hoàn toàn giống nhau. Cho 
nên, thuc-hānh pháp-hành tứ-niệm-xứ với thực- 
hành phdp-hānh thiēn-tu6 đều dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tír Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thūnh-guā, Niēt-bān giông nhau. 


' Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ, phần pháp-hành tứ-niệm-xứ, cùng soạn giả. 
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Pháp-hành trung-đạo có 2 giai đoạn: 


- Giai đoạn đầu của pháp-hành trung-đạo. 
- Giai đoạn cuối của phdp-hānh trung-đạo. 


1- Giai đoạn đầu của pháp-hành trung-đạo 


Vị Bô-tát Thanh-văn-giác nào đã từng thực- 
hành 70 pháp-hạnh ba-la-mật trải qua vô số kiếp 
trong quá-khứ được tích lũy trong tám sinh rôi 
diệt từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng tử sinh 
luān-hdi trong tam giới. 

Kiếp hiện-tại vi Bo-tāt Thanh-văn-giác ấy là 
hānh-giā có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc phdp-hānh thiền-tuệ có 
đối-tượng thiền-tuệ sắc-pháp nào hoặc danh- 
pháp tam-giới nào dung theo chān-nghia-phāp 
(paramatthadhamma), có khả năng dẫn đến phát 
sinh tri-tuē thứ nhất gọi là nāmarūpapariccheda- 
ūāņa: trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh của môi sắc-pháp hiện-tại ấy, mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại ấy đều là pháp-vô-ngã 
(anattā) không phải ta, không phải người, không 
phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải 
chúng-sinh nào, v.v... mà chỉ là sắc-pháp dy, 
danh-pháp tam-giới dy mà thôi, thuộc về chân- 
nghĩa-pháp. Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ có 
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khả năng dẫn đến phát sinh các trí-tuệ-thiền-tuệ 
theo tuần tự đến tri-tu6-thičn-tuē thứ 13 gọi là 
gofrabhunana: tri-tuệ-thiên-tuệ có đối-tượng 
Niết-bàn siêu-tam-giới, làm phận sự chuyên 
dòng từ hạng thiện-trí phām-nhān lên bậc 
Thánh-nhân. 


Từ tri-tuē thứ nhất nāmarūpapariccheda- 
ñana đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñãna thuộc về tri-tu6-thičn-tu6 fam-giới, nên vẫn 
còn ở giai đoạn đầu của pháp-hành trung-đạo. 


2- Giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo 


Hành-giả ấy tiếp tục thực-hành pháp-hành tir- 
niệm-xứ hoặc phdp-hānh thiên-tuệ có khả năng 
dẫn đến phát sinh tri-tuệ-thiên-tuệ siēu-tam-gidi 
thứ 14 gọi là Maggafāņa: Thánh-đạo-tuệ trong 
Thánh-dạo-tâm và tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam- 
giới thứ 15 gọi là Phalahāņa: Thánh-quả-tuệ 
trong Thánh-quả-tâm thuộc về siču-tam-gidi- 
tâm có đôi-tượng Ničt-bān siêu-tam-giới. 


Trong 4 Thānh-dao-tām và 4 Thánh-quả-tâm 
có báf-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chdnh-kiēn, 
chánh-tư-duy, chānh-ngū, chdnh-nghiēp, chánh- 
mang, chānh-tinh-tān, chánh-niệm, chánh-định 
cùng có đối-tượng Niết-bản siêu-tam-giới, nên ở 
giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo. 
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Thực-Hành Phāp-Hānh Trung-Đạo 


Ban đầu hành-giả thực-hành pháp-hành trung- 
đạo (majjhimāpatipadā) đó là thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ gom có 21 đối- -tượng niệm-xứ 0) 
mà môi đối- -twong niệm-xứ đều dẫn đến diệt tham- 
tâm hai lòng (abhijjhā) và diệt sân-tâm không hài 
lòng (domanassa) trong ngū-uān chấp-thủ; đều 
có sự sinh, sự diệt; đều có 3 trạng-thái chung: 
trang-thdi vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thdi 
vồ-ngã, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ: Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niēt-bān, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Thật vậy, trong 27 dói- -twong niệm-xứ này, 
mdi doi-tvong niệm-xứ, mỗi đối-tượng sắc-pháp, 
moi đối-tượng danh-pháp đều thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), có thật-tánh rõ 
ràng làm ddi-tvong niệm-xứ hoặc đồi-tượng thiên- 
tuệ; đều có sự sinh, sự diệt, đều có 3 trạng-thái 
chung: trang-thdi vô- thưởng, trạng-thái khổ, 
trang-thdi vô-ngã của môi sāc-phāp, môi danh- 
pháp tam-giới cả thảy; đều có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tir Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-dạo, 4 Thánh-quả, Ničt-bān, diēt tān 
duoc moi tham-āi, moi phičn-nāo khong con du 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hān cà thảy. 


! Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên X: 
Pháp-Hành Thiên- Tuệ, cùng soạn giả. 
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Cho nên, hānh-giā thực-hành pháp-hành ti- 
niệm-xứ hoặc phdp-hānh thiên-tiệ không nên 
coi trọng đối-tượng này, coi khinh đối-tượng 
kia, bởi vì đối-tượng nào cũng đều có khả năng 
giống nhau, không hơn không kém. 

Khi hānh-giā thực-hành pháp-hành tw-niēm- 
xứ hoặc phdp-hānh thiên-tuệ có đối-tượng thân 
hoặc đối-tượng thọ hoặc đối-tượng tâm hoặc 
đối-tượng pháp hoặc đối-tượng sắc-pháp hoặc 
đối-tượng danh-pháp tam-giới, đối-tượng nào 
cũng đều diệt tham-tām hài lòng (abhjjjhä) và 
diệt sân-tâm không hài lòng (domanassa), đồng 
thời diệt si-tâm không nương nhờ trong đối- 
tượng ấy. Hānh-giā thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo với dai-thiēn-tdm trong sạch 
trung dung trong mỗi đối-tượng, không thiên về 
đối-tượng nào cả, nghĩa là không coi trọng đối- 
tượng này, không coi khinh đối-tượng kia. Bởi 
vì mỗi đôi-tượng thdn, thọ, tâm, pháp, sắc-pháp, 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (para- 
matthadhamma), có thật-tánh rõ ràng: đều có sự 
sinh, sự diệt; đều có 3 trạng-thái chung: trạng- 
thái v6-thuong, trang-thdi khổ, trang-thdi vő- 
ngã của mỗi sāc-phāp, mỗi danh-pháp tam-giới 
giống nhau; đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tír Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thdnh-guā, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hdn cả thảy. 
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* Thực-hành sai phāp-hānh trung-đạo 

Khi hānh-giā thực-hành pháp-hành tw-niēm- 
xứ hoặc pháp-hành thiển-tuệ, néu coi trọng đối- 
tượng này, coi khinh đối-tượng kia, thì không 
thê diệt được fham-tâm hài lòng với đồi-tượng 
này, và không thê diệt được sân-fâm không hài 
lòng với đồi-tượng kia. 

Ví dụ: Hānh-giā thực-hành pháp-hành tu- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiēn-tu6 với đối- 
tượng tứ oai-nghi, là 1 trong 14 đối-tượng trong 
phần thân niệm-xứ ” 

Khi đang ngòi, hānh-giā có chánh-niệm trực 
nhận nơi toàn tw thế ngôi, toàn dáng ngôi gọi là 
sắc ngôi (sắc-pháp) và CÓ tri-tuē tỉnh-giác trực 
giác nơi sắc ngôi (cho là ta ngồi), nên tham-tūm 
hài long nương nhờ nơi đổi-tượng sắc ngồi. Nêu 
kh phēng-tim (danh-phdp) phát sinh, thì 
buông bỏ đổi-tượng sāc ngói, nên sân-fâm phát 
sinh không hài lòng nơi đổi-tượng phóng-tâm. 

Như vậy, hānh-giā thực-hành không đúng 
phdp-hānh tứ-niệm-xứ hoặc không đúng pháp- 
hành thiên-tuệ, bởi vì không diệt được tham- 
tâm hài lòng nơi đối-tượng sắc ngồi, và không 
diệt được sân-fâm không hài lòng nơi đối-tượng 
phóng-tâm. 


! Tim hiểu rõ trong quyền Thuc-Hành Pháp-Hành Thičn-Tuč: 
Đôi-Tượng Tứ Oai-Nghi, cùng soạn giả. 
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Hành-giả /uực-hành sai pháp-hành trung-dao, 
bởi vì hānh-giā coi trọng đồi-tượng sắc ngôi (sắc- 
pháp), làm nơi nương nhờ cho tham-tim phát 
sinh, và coi khinh doi-twong phóng-tâm (danh- 
pháp), làm nơi nương nhờ cho sán-tám phát sinh. 

Cho nên, giai đoạn đầu, hành-giả thực-hành 
không đúng pháp-hành trung-đạo, nên trí-tuệ- 
thiên-tuệ tam-giới không phát sinh, không dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đễ, không chứng 
đắc Thánh-đạo, T. hānh-guā nào và Ničt-bān được. 


* Thực-hành đúng pháp-hành trung-đạo 


Khi hānh-giā thực-hành pháp-hành tw-niēm- 
xứ hoặc pháp-hành thičn-tuē, không coi trọng 
đối-tượng này, cũng không coi khinh đối-tượng 
kia, nên diệt được tham-tām không nương nhờ 
nơi đỗi-tượng này, cũng diệt được sdn-tām 
không nương nhờ nơi đỗi-tượng kia. 

Ví dụ: Hành-giả thực-hành pháp-hành tu-niēm- 
xứ hoặc pháp-hành thiển-tuệ với đối-tượng tứ 
oai-nghi là 1 trong 14 đối-tượng trong phần 
thân niệm-xư. 

Khi đang ngồi, hānh- giả có chánh-niệm trực 
nhận nơi toàn tư thế ngôi, toàn dáng ngôi gọi 
là sắc ngôi (không phải ta ngôi), và có íri-fuệ 
tinh-gidc trực giác nơi sắc ngôi thuộc về sắc- 
pháp. Khi ấy, dù phóng-tâm phát sinh, doi- 
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tượng phóng-tâm thuộc về danh-phdp, hành-giả 
vẫn có chánh-niệm trực nhận nơi phóng-tâm 
thuộc về đanh-pháp (không phải ta phóng tâm) 
và có írí-tuệ tỉnh-giác trực giác nơi phóng-tâm 
thuộc về danh-pháp ấy. Khi không còn phóng 
tām, hành-giả trở lại thực-hành ddi-twong sāc 
ngôi thuộc vë sāc-phdp như trước. 


Như vậy, hānh-giā thuc-hānh phāp-hdnh tú- 
niệm-xứ hoặc phdp-hānh thičn-tuē với dói-turong 
tứ oai-nghi trong oai-nghi ngôi, diệt được tham- 
tâm hài lòng không nương nhờ nơi đối-tượng 
sắc ngồi (sắc-pháp) và cũng diệt được sân-tâm 
không hài lòng không nương nhờ nơi đổi-tượng 
phóng-tâm (danh-phdp), bởi vì hānh-giā không 
coi trọng đổi-tượng sắc ngôi, cũng không coi 
khinh đối-tượng phóng-tâm. 

Cho nên, hānh-giā thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo, nghĩa là đúng theo phdp-hānh 
tứ-niệm-xứ hoặc đúng theo pháp-hành thiên-tuệ. 


Giai đoạn đầu, hānh-giā thực-hành đứng theo 
pháp-hành trung-dgo, nên trí-tuệ-thiên-tuệ tam- 
giới theo tuần tự phát sinh thấy rõ, biết rõ thât- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thāy rõ 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-phdp 
tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: 
trang-thdi vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thdi 
v6-ngā của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 
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Hānh-giā thực-hành phāp-hānh tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiển-tuệ có chánh-niệm và tri- 
tuệ tinh-giāc biết TỐ noi dỗi-tượng sắc-pháp như 
sāc di, sắc đứng, sắc ngồi, sāc nām ... hoặc đối- 
tượng danh-pháp như nhān-thuc- tâm thấy đối- 
tượng sắc, nhi-thwc-tūm nghe đối-tượng thanh, 
tÿ-thức-tâm ngửi đối-tượng huong, ... ý-fức- 
tâm biết đối- tượng pháp, v.v... Dù cho ddi- 
tượng thičn-tu6 sắc-pháp nào, danh-pháp nào 
thay đổi tùy theo nhân-duyên, nhưng mà chánh- 
niệm và trí-tuệ tỉnh-giác vån biết rõ đối-tượng 
thiên-tuệ sắc-pháp dy, danh-pháp ấy. 


* Hay một cách khác, khi đang ngôi, hānh-giā 
có chánh-niệm trực nhận nơi toàn tư thé ngôi, 
toàn dáng ngôi gọi là sắc ngôi (không phải là ta 
ngôi) thuộc vê sắc-pháp và có tri-tuē tinh-gidc 
trực giác nơi sắc ngôi thuộc về sắc-pháp. Khi thất 
niệm quên mình, phóng-tám phát sinh, khiến hành- 
giả buông bỏ dói- -tuong sāc ngôi, nêu khi biết được 
như vậy, thì hành-giả liền trở lại có chánh-niệm 
trực nhận nơi toàn tư thế ngôi, toàn dáng ngôi 
gọi là sắc ngôi (không phải là ta ngồi) thuộc về 
sắc-pháp và có fri-tuệ tỉnh-giác trực giác nơi 
sắc ngôi thuộc về sắc-pháp dy trở lại như trước. 


Nếu khi hành-giả có chánh-niệm và tri-tuē 
tinh-gidc, có sự tinh-tān liên tục thực-hành 
phdp-hānh tw-ničēm-xw hoặc phāp-hdnh thiēn-tuē 
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có 4ói-tuong tứ-niệm-xứ hoặc đối-tượng thiên- 
tuệ thì phóng-tâm không có cơ hội phát sinh. 


Giai đoạn ban đầu, thwc-hānh đúng theo 
pháp-hành trung-dgo, hành-giả không coi trọng 
đối-tượng sắc-pháp, danh-phdp tam-giới này, và 
cũng không coi khinh đồi-tượng sắc-pháp, danh- 
pháp tam-gidi kia, có đại-thiện-tâm trung dung 
trong mỗi d0i-twong sāc-phdp, môi dói-tuong 
danh-phdp tam-giói; nên diệt duoc tham-tâm 
không nương nhờ noi doi-twong sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới nảy, và cũng diệt được sân-fâm 
không nương nhờ nơi sāc-phdp, danh-pháp tam- 
giới kia; nên hānh-giā thực-hành đúng theo 
pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc đúng theo pháp- 
hành thiên-tuệ được tiễn hành thuận lợi. 


Thật ra, đổi-tượng tứ-niệm-xứ lā thân, thọ, tâm, 
pháp gồm có 21 đối- -tượng chỉ tiết hoặc đối-tượng 
thiēn-tu6 gồm có tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới đều có thật-tánh rõ ràng; đều có 
sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp; đều có 3 trang-thdi chung: trạng-thái vó- 
thường, trạng-thải khổ, trang-thdi v6-ngā của 
mỗi sāc-phāp, mỗi danh-pháp; đều có khả năng 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tir Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt 
tận được mọi tham-di, mọi phiên-não không còn 
dw sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 


Tứ Thánh-Đề Trong Kinh Dhammacakkappavattanasutta 269 


Cho nên, hānh-giā muốn thực-hành phdp- 
hành tứ-niệm-xử hoặc phdp-hānh thiên-tuệ, 
trước tiên, hành-giả cần phải học hỏi hiểu biết rõ 
về frí-tuệ-học trong tứ Thánh-để và trí-tuệ- 
hành phận sự trong môi Thánh-để. 

Khi đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thičn-tu6, hānh-giā cần phải có 
yonisomanasikāra: tri-tuē hiču biết trong tâm 
đúng theo 4 trạng-thải của tắt cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới, làm nhān-duyēn phát 
sinh chánh-Hiệm và tri-tuē tỉnh-giác hỗ trợ cho 
hānh-giā thực-hành dung theo phdp-hānh tw- 
niệm-xứ hoặc đúng theo pháp-hành thién-tué 
được tién hành thuận lợi. 


Nhân-duyên phát sinh chánh-niệm, trí-tuệ 

tỉnh-giác 

Tất cả các pháp phát sinh đều do nhân-duyên, 
chánh-niệm, tri-tuē tinh-gidc phát sinh cũng do 
nhān-duyēn. 

Vậy, do nhūn-duyēn nào dē cho chánh-niệm, 
tri-tuệ tỉnh-giác phái sinh? 

Trong bài kinh Avijjāsutta ” Đức-Phật thuyết 
giảng đoạn nhân quả liên hoàn tuân tự như sau: 

“Thường được gån gũi thân cận với bậc thiên- 
tri, mới lăng nghe chānh-phdp được đây du. 


' Anguttaranikāya, phần Dasakanipāta, Kinh Āvijjāsuttapāļi. 
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- Có lắng nghe chánh-pháp được đây đủ, mới 
có đức-tin được đây dú. 

- Có đức-tin được dây đủ, mới có yoniso- 
manasikāra được đây du. 

- Có yonisomanasikāra được đây dú, mới có 
chánh-niệm, tri-tuē tinh-gidc được đây du. 

- Có ehdnh-niēm, trí-tuệ tinh-gidc được đây 
dū, mới giữ gìn cẩn trọng lục-môn thanh-tịnh 
được đây ấu. 

- Có giữ gìn cán trọng lục-môn thanh-tịnh 
được đây dū, mới có thân hành thiện, khẩu hành 
thiện, ý hành thiện được dây du. 

- Có thân hành thiện, khẩu hành thiện, y 
hành thiện được đây đủ, mới có tứ-niệm-xứ 
được đây du. 

- Có tứí-niệm-xử được đây đủ, mới có thất- 
gidc-chi được dây dū. 

- Có thất-giác-chỉ được đây dú, mới có trí- 
minh (vijjā) Thánh-đạo-tuệ và giải-thoát (vimutti) 
Thánh-quả-tuệ được đây đủ. ” 

Qua đoạn kinh trên “có yonisomanasikāra 
được đây dú, mới có chdnh-niēm, tri-tuē tinh- 
giác được đây dú”. 

Vậy, yonisomanasikāra là pháp như thé nào? 

Ý nghĩa yonisomanasikāra 

Yonisomanasikāra có 3 từ ghép là: 

Yoniso + manasi + kāra 


Tứ Thánh-Đề Trong Kinh Dhammacakkappavattanasutta 271 


- Yoniso: VỚI tri-tuē 
- manasi: trong tām 
- kāra: sự hiệu biét 


Yonisomanasikāra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ hiểu biết đúng với 4 trang-thdi của tất 
cả sắc-pháp, danh-phāp tam-giới như sau: 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trang-thdi 
vô-thường (anicca) thì trí-tuệ hiểu biết đúng là 
vô-thường (anicca). 

- ' Sắc-pháp, danh-pháp tam-giči có trang-thdi 
khó (dukkha) thì tri-tuệ hiểu biết đúng là khó 
(dukkha). 


- Sāc-phdp, danh-pháp tam-giới có trang-thdi 
vô-ngã (anattā) thì tri-tu6 hiểu biết đúng là vô- 
ngã (anattā). 

- Sāc-phdp, danh-pháp tam- -giới có trang-thdi 
bắt-tịnh (asubha) thì tri-tuē hiểu biết đúng là 
bắt-tịnh (asubha). 


Yonisomanasikāra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ hiểu biết đúng 4 trạng-thái: trang- 
thái v6-thuong, trang-thdi khổ, trang-thdi vő- 
ngã, trang-thdi bất-tịnh của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới làm nhân-duyên phát 
sinh chdnh-niēm, trí-tuệ tỉnh-giác hỗ trợ chính 
cho hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ; dẫn đến chứng ngộ 
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chān-ly tứ Thánh-đễ, chứng đắc 4 Thánh-dao, 
4 Thánh-quả và Niêt-bàn. 


Tính chât đặc biệt của Yonisomanasikāra 


* Yonisomanasikāra là 1 trong 4 chi-phāp để 
trở thành bác Thánh Nhập-lưu, như trong bài 
kinh Sotāpattiyvangasutta ” Đức Phật day 4 chi- 
pháp để trở thành bậc Thánh Nhập-lưu như sau: 


1- Sappurisasamseva: Sự gân gũi thân cận 
với bậc thiện-trí trong Phát-giáo. 

2- Saddhammassavana: Sự lắng nghe chánh- 
pháp của bậc thiēn-tri. 

3- Yonisomanasikāra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ hiểu biết đúng 4 trạng-thái: trang- 
thái v6-thuong, trang-thdi khổ, trang-thdi vő- 
ngã, trang-thdi bất-tịnh của tất cả mọi sāc-phāp, 
mọi danh-pháp tam-gIới. 

4- Dhammānudhammapatipatti: Thực-hành 
pháp-hành thičn-tu6 hướng đến chứng đắc 9 
siêu-tam-giới-pháp: 4 Thānh-dao, 4 Thánh-quả 
và Niēt-bān. 

Như vậy, muốn trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu, hānh-giā cần phải có đầy đủ 4 chi-pháp này. 

Yonisomanasikāra là chi-phāp quan trọng hỗ 
trợ hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hanh tu- 


' Samyuttanikāya, Mahāvaggapāļi, Kinh Sotāpattiyangasutta. 
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niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ, dé dẫn đến 
chứng ngộ chān-ly tứ Thánh-dé chứng đắc 
Nhdģp-lwu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thānh-gud, 
Niēt-bān, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà- 
kiến và hodi-nghi không còn dw sót, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 


* Yonisomanasikāra là pháp hỗ trợ hành-giả 
thuc-hānh đúng theo pháp-hành trung-đạo 
(majjhimāpatipadā) diệt tham-tâm trong ddi- 
tượng sắc-pháp, danh-phdp tam-giới và diệt sân- 
tâm trong đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới; bởi vì nhờ yonisomanasikāra nên ngăn chặn 
được tham-tim và sdn-tim không nương nhờ nơi 
moi đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 


Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành-thiền-tuệ với đối- 
tượng tw-oai-nghi (oai-nghi di, oai-nghi đứng, 
oai-nghi ngồi, oai-nghi nằm). Trong đối-tượng 
oai-nghi ngôi, có chānh-niēm trực nhận moi tu 
thē ngói, dáng ngói áy, có frí-tuệ tinh-giác trực 
giác thấy ro, bičt rõ môi tu thé ngói, dang ngôi 
ấy là sắc ngôi (không phải ta ngôi), nên tham- 
tâm không nuong nhò noi sāc ngôi mà phát 
sinh, dù có phóng-tâm là danh-pháp phát sinh, 
nhưng sân-tâm vẫn không nương nhờ nơi phóng 
tâm mà phát sinh. Đó là do nhờ yonisonasikāra 
sự hiểu biết trong tâm với tri-tuē hiểu biết sắc 
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ngôi thuộc vē sāc-phdp có trạng-thái v6-ngū, 
nên tham-tim không phát sinh, dù có phóng- 
tâm thuộc về danh-pháp cũng có trạng-thải vô- 
ngã, nên sân-£âm vẫn không phát sinh. 


Cũng như trên, khi oai-nghi ngôi là sắc ngồi 
phát sinh thọ khổ, sắc ngôi khổ (không phải ta 
khổ), nên sân-tâm không phát sinh. 

Hành-giả cần phải thay đổi oai-nghi ngôi cũ 
sang oai-nghi di mới là sắc di, dč làm giảm bớt 
thọ khó của oai-nghi ngồi cũ. Dù khi thay đổi 
oai-nghi đi mới cho bớt khē, tham-tâm hài lòng 
vẫn không phát sinh. Đó là do nhờ yonisomanasi- 
kāra: sự hiểu biết trong tâm với tri-tuē hiểu biết 
đúng 4 trang-thdi: trang-thdi vô-thường, trang- 
thái khó, trang-thdi vó-nga, trạng-thải bát-tinh 
cúa tát cá moi sāc -phdp, moi danh-phdp tam-giới. 
Cho nēn, dū có thay đối 4ói-tuong oai-nghi nào, 
vẫn có chánh-niệm trực nhận nơi ddi- -twong oai- 
nghỉ ấy, cô tri-tuệ tinh-gidc trực giác dói-tuong 
oai-nghi hiện-tại ấy một cách tự nhiên. 

Cho nên, yonisomanasikāra: sự hiểu biết 
trong tâm với tri-tuệ hiểu biết đúng 4 trang-thdi: 
trang-thdi vô-thường, trang-thdi khó, trang-thdi 
vo-ngā, trang-thdi bāt-tinh của tất cả mọi sāc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới hỗ trợ cho hành- 
giả thực-hành đúng theo pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc đúng theo pháp-hành thiên-tuệ, dūng theo 
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pháp-hành trung-đạo, diệt-từng-thời được tham- 
tâm và sân-tâm trong môi đối- -tượng sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại ây. 


Tuy nhiên, yonisomanasikāra còn là pháp hỗ 
trợ cho mọi thiện-pháp, ké từ đực-giới thiên- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, v6-sāc-giči thiên- 
pháp cho đên siêu-tam-giới thiện-pháp nữa. 

Trái nghĩa với yonisomanasikāra là ayoniso- 
manasikāra 

* Ayonisomanasikāra có 3 từ ghép là: 

Ayoniso + manasi + kāra 

- Ayoniso: do si-mē 

- manasi: trong tām 

- kāra: su hiču biét 

Ayonisomanasikāra: Sự hiểu biết trong tâm 
với si-mē biết sai lâm trong 4 trạng-thái của tất cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới như sau: 

- Sāc-phdp, danh-pháp tam-giči có trạng- 
thái vô-thường (anicca) do si-mê biết sai lâm 
cho là thường (nicca). 

- Sāc-phdp, danh-pháp tam-giới có trạng- 
thái khổ (dukkha) do si-mē biết sai lâm cho là 
lạc (sukha). 

- Sāc-phdp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
vô-ngã (anattā) do si-mê biết sai lầm cho là ngã 
(attā). 
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5 Săc-pháp, danh-pháp tam-giói có trang-thdi 
bát-tịnh (asubha) do si-mē biết sai lắm cho là 
tinh (subha). 


Ayonisomanasikāra: Sw hiču biét trong tám 
với si-mē biết sai lâm trong 4 trang-thdi của tát 
cd mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới cho là 
thường, lạc, ngã, tịnh làm nhần-duyên phát sinh 
pháp-đảo-điền (vipallāsa). 


Pháp-đảo-điên (Vippallāsa) có 3 loại: 

l- Tưởng-đảo-điên (Sañnavipallasa): Tưởng 
sai lám nơi mọi sāc-phāp, mọi danh-pháp tam- 
giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 


2- Tâm-đáo-điên (Cittavipallāsa): Tâm biết 
sai lám nơi mọi săc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 


3-  Tà-kiến-đảo-điên (Ditthivipallāsa): Tà- 
kiến thấy sai lám nơi moi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 


Như vậy, 3 pháp-đảo-điên nhân với 4 điều sai 
lầm (thường, lạc, ngã, tịnh) gồm có 12 pháp-đảo- 
điên này làm nhân-duyên phát sinh mọi tham-di, 
mọi phiên-não, mọi ác-pháp tùy theo đối-tượng, 
làm che phủ thât-tánh của tất cả mọi sāc-phāp, mọi 
danh-pháp tam-giới, nên chỉ có yonisomanasikāra: 
sự hiểu biết trong tâm với tri-tuē hiểu biết đúng 
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4 trạng-thái: trạng-thái vô-thường, trang-thdi 
khó, trang-thdi vô-ngã, trang-thdi bắt-tịnh của tất 
cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, mới 
ngăn chặn được 12 pháp-đảo-điên ây mà thôi. 

Đức-Phật day về tính chất ayonisomanasi- 
kāra và yonisomanasikāra trong Chi-bộ-kinh, 
phān 1 chi-phāp nhu sau: 

- Này chư ty-khuu! Như-lai không thấy một 
pháp nào làm nhân-duyên cho ác-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh, hoặc thiện-pháp đã phát 
sinh rồi bị diệt như ayonisomanasikāra. 

- Nay chư ty-khwu! Khi người nào có ayoniso- 
manasikara làm nhán-duyén cho ác-pháp chua 
phát sinh thì phát sinh, hoặc thiện-pháp đã phát 
sinh roi bị diệt. 

- Này chư ty-khuu! Như-lai không thấy một 
pháp nào làm nhán-duyên cho thiện-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh, hoặc ác-pháp đã phát 
sinh rồi bị diệt như yonisomanasikāra. 

- Nay chư ty-khuwu! Người nào có yoniso- 
manasikāra làm nhān-duyēn cho thiēn-phdp 
chưa phát sinh thì phát sinh, hoặc ác-pháp đã 
phát sinh rồi bị diệt. 

Vì vậy, yonisomanasikāra là pháp hỗ trợ cho 
mọi thiện-pháp từ duc-gidi thiện-pháp, sāc-gidi 
thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp cho đến siêu- 
tam-giới thiện-pháp được phát triên. 
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Trí-tuệ-thiền-tuệ (Vipassanāiiāņa) 


Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác nào đã từng thực- 
hành 70 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp 
trong thời quá-khứ được tích lũy đầy đủ ở trong 
tám từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng tử sinh 
luān-hdi trong ba giới bốn loài. 

Kiếp hiện-tại hành-giả ấy là hạng người tam- 
nhân có giói-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nën 
tảng, làm nơi nương nhờ, thuc-hành pháp-hanh 
tứ-niệm-xứ hoặc pháp hành thiển-tuệ có 1 trong 
21 đối-tượng tứ-niệm-xứ hoặc có đối-tượng 
thiền-tuệ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới nào, có 
yonisomanasikāra hỗ trợ thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-dao; có chẳnh-niệm trực nhận 
đối-tượng sắc-pháp hiện-tại ấy hoặc danh-pháp 
tam-giči hiện-tại dy; có trí-tuệ tỉnh-giác trực 
giác thấy rõ, biết rõ fhậf-fánh của sāc-phdp 
hiện-tại ấy hoặc danh-pháp tam-giới hiện-tại 
dy; dẫn đến phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ theo tuần 
tự trải qua 76 loại tri-tuệ-thiên-tuệ từ trí-tuệ- 
thiên-tuệ tam-gidi cho đến ?rí-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giới như sau: 


Trí-tuệ-thiền-tuệ có 16 loại 


1- Trí-tuệ thứ nhất Nãmariũpaparicchedañãna 


Hānh-giā ấy thực-hành đúng theo phdp-hānh 
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tứ-niệm-xứ hoặc phdp-hānh thién-tué có ddi- 
tượng thičn-tu€ sắc-pháp nào, danh-pháp tam- 
giới nào đúng theo pháp-hành trung-đạo, có khả 
năng dẫn đến phát sinh tri-tuē thứ nhất gọi là 
nãmaripaparicchedañana.: tri-tuē thấy rõ, biết 
rõ, phân biệt rõ thật-tánh cua môi sắc-pháp 
hiện-tại, moi danh-pháp tam-giči hiện-tại đêu là 
pháp-vô-ngã (anattā) không phải ta, không phải 
người, không phải đàn ông, không phải dan bà, 
không phải chúng-sinh nào, không phải vật này, 
vật kia, v.v... dču chỉ là sắc-pháp, danh-pháp 
đúng theo chdn-nghīa-phāp (paramattha- 
dhamma) mà thôi. 


Tri-tuē thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
không chỉ thấy rõ, biết rõ đổi-tượng thičn-tuē 
sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới hiện-tại, mà 
còn thấy rõ, biết rõ chu-thē (tâm biết đối-tượng) 
cũng là danh-phdp mà thôi. 


Vậy, frí-tuệ thứ nhất nāmarūpapariecheda- 
ñana này tháy rõ, biết rõ thģt-tinh của dói- 
tượng thičn-tuē và chū-thē (tâm biết dói- 
tượng), liên quan với nhau chỉ là sắc-pháp và 
danh-pháp đều là pháp-vồ-ngã (anattā) mà thôi. 


Trước kia, thât-tánh của sắc-pháp, danh- 
pháp bị màn vồ-minh (avijjā) che phủ, nên 
không thấy rõ, biết rõ thât-tánh của sắc-pháp, 
danh-pháp, lại còn td-kičn theo chấp ngã 
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(attānuditthi) thāy sai chāp lām noi sāc-phāp, 
noi danh-phāp cho lā ta = Hgười, người 
nam, người nữ, chung-sinh, v.v . 


Bây giờ, hành-giả thực-hành bi hành thičn- 
tuệ có đối-tượng thiền-tuệ là sắc-pháp hiện-tại 
hoặc danh-pháp tam-giới hiện-tại, tri-tuē thứ 
nhất nāmarūpaparicchedanāņa phát sinh thấy 
rõ, biết rõ, phân biệt rõ #hát-tánh của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-giới đúng theo chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) là: 


- Sắc-pháp chỉ là sắc-pháp. 
- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 
- Sāc-phdp là một, danh-pháp là mót. 


Khi tri-tuē thứ nhất này thấy rõ, biết rõ đối- 
tượng thiên-tuệ sắc-pháp nào, danh-pháp tam- 
giới nào thì cũng biết đến chú-thể tâm biết đối- 
tượng sắc-pháp dy, danh-pháp tam-giới ấy, chỉ 
là danh-phdp mà thôi (không phải ta bičt), 
bởi vì đối-tượng thičn-tuē với chū-thē (tâm biết 
đối-tượng ấy) liên quan với nhau. 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều là 
pháp-vô-ngã (anattā), không phải ngã (ta), 
không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, không phải chung-sinh nào cả, 

.. mà chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà thôi. Khi 
åy, tri-tu6 diệt-từng-thời (tadaūgappahāna) 
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duoc tā-kiēn theo cháp nga (attānuditthi) hoāc 
tā-kiēn chấp ngã trong ngū-udn (sakkāyaditthi) 
trong đối-tượng lẫn chū-thē, nên gọi là chánh- 
kiến thiền-tuệ (vipassanäsammadifthi), đạt đến 
pháp-thanh-tịnh thứ 3  goi là ditthivisuddhi: 
chánh-kiến thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ 
nhất của pháp-hành thičn-tuē. 


Ví dụ: Trước kia, ông A đi trên đường vào 
ban đêm có ánh sáng trăng lờ mờ, thấy sợi dây 
ngoằn ngoèo giông như con rắn nằm giữa 
đường, ông A thấy sai, tưởng lầm sợi dây ngoān 
ngoèo kia cho là con rān độc, ông phát sinh tâm 
sợ hãi, nên tránh xa “con rắn độc” ấy mà đi. 


Sau đó, ông A gặp được bậc thiện-trí giảng 
dạy cho ông biết rõ sự-thật đó chỉ là sợi đây, 
không phải là con răn độc như ông đã thấy sai, 
tưởng lầm. Bậc thiện-trí trao cho ông cây đèn, 
dẫn ô ông trở lại chỗ sợi dây ngoān ngočo dy. Ong 
A roi dēn chiču sáng dēn soi dáy ngoān ngočo 
ấy, tận mắt thấy ro, bičt rē đúng sự-thật lā sợi 
dây ngoằn ngoèo này chỉ là sợi dây ngoān ngočo 
mà thôi, không phải con rān độc như trước kia 
ông đã thấy sai, tưởng lầm, nên tâm của ông trở 
lại tự nhiên, không còn sợ hãi như trước nữa. 


Qua ví dụ trên nên hiệu răng: 


' Bộ Visuddhimagga, Pháp-thanh-tịnh có 7 pháp. 
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- Sgi dáy ām chi dén sāc-phdp, danh-pháp. 

- Thấy sai, tưởng lâm nơi sợi dây cho là con 
răn độc nghĩa là thấy sai, tưởng lâm nơi sāc- 
pháp, nơi danh-phdp tam-giới cho là ngã (ta), là 
người, là người nam, là người nữ, là chung-sinh, 
là vật này, våt kia, v.v... 


Roi đèn chiếu sáng, tận mắt thấy rē sợi dây 
chỉ là sợi dây mà thôi, nghĩa là trí-tuệ thứ nhất 
phát sinh thấy rõ, biết rõ thât-tánh của đối- 
tượng thiền-tuệ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
và chū-thē (tâm biết ddi- -tượng thuộc vē danh- 
pháp) liên quan với nhau đều là sắc-pháp, danh- 
pháp là pháp-vô-ngã (anattā), không phải ngã 
(attā), không phải người, không phải người nam, 
không phải người nữ, không phải chúng-sinh 
nào cả, ... 


Vai trò trí-tuệ thứ nhất 


Trong 16 loại tri-tuf- thiên-tuệ của pháp-hành 
thiēn-tuē thì trí-tuệ thứ nhất nāmarūpaparic- 
chedañana có vai trò tôi u thiết yêu, làm nên 
tảng cho các tri-tuē- -thiển-tuệ tuần tự phát sinh. 
Bởi vì tri-tu€ thứ nhất này thây rõ, biết rõ thģt- 
tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-phdp tam-giới 
thuộc về chân- -nghia-phdp, thấy rõ, biết rõ sự- 
thật chān-ly của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
đều là kh6-dē (dukkhasacca). 
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Cho nên, hành-giả có được tri-tu€ thứ nhất 
nãmaripaparicchedañana này ví như gặp được 
vị Chān-sw thật sự đó là đối-tượng sāc-phdp, 
danh-phāp. 


Từ nay, vi Chān-sw dói-trong sāc-phdp, 
danh-phdp tam-giới trực tičp dân dāt phát sinh 
tuân tự 13 loại trí-tuệ-thiên-tuệ tam-gidi. 


* Đối-tượng danh-pháp Ničt-bān siêu-tam- 
giới dẫn dắt phát sinh 2 /oại tri-tuệ-thiên-tuệ 
siēu-tam-gidi. 

Tri-tuē thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
làm nên tảng, làm nhân-duyên để cho tri-tu€ th; 
nhì nāmarūpapaccayapariggahafāāņa của pháp- 
hành thičn-tuč phát sinh liền tiếp theo sau. 


2- Trí-tuệ thứ nhì 
Nāmarūpapaccayappariggahaiiāņa 


Hānh-giā tiếp tuc thực-hành phāp-hānh thičn- 
tuệ, có tri-tuē thứ nhất nāmarūpapariccheda- 
ñãna làm nền tảng, làm nhân-duyên phát sinh 
trí-tuệ thứ nhì nāmarūpapaccayapariggaha- 
ñana tri-tuệ thấy rõ, biết rõ nhdn-duyē6n-sinh 
của mỗi sắc-pháp, của moi danh-pháp tam-giới. 

Tri-tuē thứ nhì này phát sinh do nương nhờ 
trí-tuệ thứ nhất làm nền tảng, làm nhân-duyên: 
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- Trí-tuệ thứ nhất (Nãmaripaparicchedafñiana) 
thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi 
sắc-pháp, moi danh-pháp tam-giči đúng theo 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


- Tri-tuē thứ nhì (Nāmarūpapaccayaparig- 
gahanāņa) thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-phdp tam-giới. 


Trí-tuệ này thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới khác 
nhau, tùy theo quan điểm của môi hành-giả, song 
chắc chắn có kết quả giống nhau là diệt-từng- 
thời (tadangappahāna) được tâm hodi-nghi vē 
nhân-duyên-sinh của mỗi sāc-phāp, mỗi danh- 
pháp tam-giới bên trong của mình và bên ngoài 
mình, của người khác, chúng-sinh khác trong 
thời hiện-tại, thời quá-khứ và thời vi-lai. 


* Nhân-duyên phát sinh mỗi danh-pháp 


Môi danh-pháp nào phát sinh do hội đủ nhân- 
duyēn-sinh riêng biệt của danh-pháp tam-giới ây 
như sau: 


l- Đối-tượng sắc (hình dạng) tiếp xúc với 
nhãn-tịnh-sắc (mất), khi hội đủ 2 nhân-duyên 
này thì nhãn-thức-ftâm phát sinh làm phận sự 
thấy đồi-tượng sāc ấy. 
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Theo bộ Vï-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa ”, 2 nhān- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Nhān-tinh- -sắc (mắt) tốt (không bị bệnh mù). 

= Dói- -twong sāc ró ràng tiếp xúc với nhān- 
tịnh-sắc. 

- Ảnh sáng đủ thấy được. 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
sắc ấy. 


Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhãn-thức- 
tám phát sinh làm phận sự thấy ddi- -tuong sāc dy 
(không có người nào thấy đối-tượng sāc dy). 


2- Đồi-tượng thanh (âm thanh) tiếp xúc với 
nhĩ-tịnh-sắc (tai), khi hội đủ 2 nhân-duyên này 
thì nhĩ-thức-tâm phát sinh làm phận sự nghe 
đối-tượng thanh ấy. 

Theo bộ Vi-Diču-Phdp-Yču-Nghīa, 2 nhĩ- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

- Dói- -twong thanh rõ ràng tiếp xúc với nhĩ- 
tịnh-sắc. 

- Không gian không bị vật cản bao kin. 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
thanh dy. 


Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhī-thuc-tim 


' Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 
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phát sinh làm phān su nghe doi-tuong thanh 
(không có người nào nghe dói-tuong thanh dy). 


3- Dói-tugong hương (các mùi) tiếp xúc với tý- 
tinh-sāc (mūi), khi hội đủ 2 nhân-duyên này thì 
ty-thuc-tim phát sinh làm phận sự ngửi dôi- 
tượng hương. 

Theo bộ V-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 tỷ-thức- 
tām phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Tỷ-tịnh-sắc (lỗ mãi) tốt (không bị bệnh). 

- Đối- -twong hương rõ ràng tiếp xúc với tỷ 
tịnh- -SĀC. 

- Chát gió đưa mùi hương dén lô mũi. 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiēp nhận đôi-tượng 
hương dy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì £ÿ-£hức-tâm 
phát sinh làm phận sự ngvi dói-tuong hương dy 
(không có người nào ngửi đôi-tượng hương). 

4- Đối-tượng vi (các vi) tiép xúc với thiêt-tinh- 
sāc (lưỡi), khi hội đủ 2 nhân-duyên này thì thiēt- 
thức-fâm phát sinh làm phận sự nêm doi-tvong vi. 

Theo bộ V7-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 thiệt- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Thiệt-tịnh-sắc (lưỡi) tūt (khóng bi bēnh). 

- Đối- -tuong vi rõ ràng tiếp xúc với thiēt-tinh-sāc. 


- Chất nước miéng. 
- Ngũ-môn-hướng-tám tiêp nhận đôi-tượng vi dy. 


Tri-Tu6-Thičn-Tuč 287 


Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì thiēt-thuc- 
tám phát sinh làm phān su nēm dói-tuong vi dy. 
(không có người nào nêm dói-tuong vi dy). 


5- Dói-tuong xúc (cứng, mēm, nóng, lạnh, ...) 
tiếp xúc với thdn-tinh-sāc (thân), khi hội đủ 2 
nhân-duyên này thì thān-thuc-tim phát sinh làm 
phận sự xúc giác đồi-tượng xúc. 

Theo bộ Vi-Diču-Phdp-Yču-Nghia, 2 thân- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Thân-tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh liệt). 

- Đối- -tuong xuc rõ ràng tiếp xúc với thân- 
tịnh-sắc. 

- Chất đất cứng, mēm, nóng lạnh, ... 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
xúc ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì thdn-thuwc- 
tâm phát sinh làm phận sự xúc giác đối-tượng 
xúc cúng, mêm, nóng, lạnh, ... dy, (không có 
người nào xúc giác đồi-tượng xúc cứng, mêm ấy). 

6- Đối-tượng pháp ” tiếp xúc với hadaya- 
vatthurūpa (sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức- 
tām), khi ý-thức-tâm nào hội đủ nhân-duyên thì 
ý-thức-tâm ấy phát sinh làm phận sự biết đối- 
tượng pháp ấy. 


' Đối-tượng pháp (dhammārammaņa) có 6 loại là 89 tâm, 52 
tâm-sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 
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Theo bó V7-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 75 ý-thức- 
tâm ” phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

- Hadayavatthurūpa: Sắc-pháp là nơi sinh 
của ý-thức-tám. 

- Pdi-twong pháp ấy tiếp xúc với hadaya- 
vatthurūpa. 

- Ý-môn-hướng-tâm tiếp nhận dói-tuong pháp dy. 

Khi hội đủ 3 nhân-duyên của y-thwc-tām nào 
thì ý-thírc-tâm ấy phát sinh làm phận sự bičt 
đối-tượng pháp dy (không có người nào biết đối- 
tượng pháp āy). 

Như vậy, mỗi danh- pháp phát sinh do hội đủ 
nhân-duyên của nó, nêu thiếu nhân-duyên nào 
thì đanh-pháp tam-giới ấy không phát sinh được. 

Cho nên, mọi danh-pháp tam-giới phát sinh do 
nhân-duyên của mỗi pháp, đều là pháp-vô-ngã 
(anattā). 


* Sāc-phāp phát sinh do 4 nhân-duyên 


Số hānh-giā thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
khi #rí-tuë thứ nhì nāmarūpapaccayapariggaha- 
ñãna phát sinh thāy rõ, biết rõ sắc-pháp phát sinh 
do 4 nhân-duyên là: 


' 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 
15 sắc- giớitâm + 8 vô- sắc- giới-tâm (trừ 4 vô-săc-giới quá- 
tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 
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1- Kamma: Nghiệp làm a duyén phat sinh 
sāc-phdp, có 25 loại nghiệp ”, trừ 4 vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp và 4 siêu-tam- P thiện-nghiệp. 


Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp 
gol là kammajarūpa: sắc-pháp phát sinh do 
nghiệp này trong thân của mỗi chúng-sinh suốt 
mỗi sāt-na-tām (khaņacitta) kê từ khi tāi-sinh. 


2- Citta: Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc- 
pháp có 75 tâm (đó là 75 ý-thức-tâm đã trình 
bày ở trên). 

Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi 
là cittajarūpa: sắc-pháp phát sinh do tâm trong 
thân của mỗi chúng-sinh suốt mỗi sdt-na-sinh 
(uppādakkhaņa) của tâm kê từ hộ-kiếp-tâm đầu 
tiên sau tdi-sinh-tām, v.v... 


3- Utu: Thời tiết làm nhân-duyên phát sinh 
sāc-phdp, đó là sự lạnh, sự nóng bên trong và bên 
ngoài thân. 

Thời tiết nóng, lạnh làm nhân-duyên phát 
sinh sắc-pháp, gọi là utujarūpa: sắc-pháp phát 
sinh do nóng hoặc lạnh trong thân của chúng- 
sinh suốt mỗi sát-na-tru (thitikhaņa) của tâm kê 
từ tāi-sinh-tām, v.v... 


"25 loại nghiệp đó là 12 bắt-thiện-nghiệp + 8 đại-thiện-nghiệp 
+ 5 sắc-giới thiện-nghiệp. 
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4- Āhāra: Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh 
sāc-phāp, đó là chát bó trong các món vật-thực 
đã dùng vảo trong săc-thân của chúng-sinh. 


Vật thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, 
gọi là āhārajarūpa: sắc-pháp phát sinh do vật- 
thực trong sāc-thān của chúng-sinh suốt mỗi sát- 
na-tâm, ... 


Sắc-pháp phát sinh do tâm 


Tứ-oai-nghi là sắc-pháp phát sinh do tâm 
(cittajarūpa) có 32 tâm. t9 


1- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đi 


Oai-nghi di phát sinh do tám qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-đuyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “di”. 

- Do tâm nghĩ di, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân di chuyển bước di mỗi tw thé di, 
mỗi dáng di do năng lực của chất gió phát sinh 
do tâm dy. 

Vì vậy, gọi là “thân đi” hoặc “sắc di” là sāc- 
pháp phát sinh do tām (cittajarūpa), (không có 
người đi). 


' 32 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + 8 đại-thiện-tâm + 8 dai-duy-tāc- 
tām + tiêu-sinh-tâm+ý-môn hướng-tâm+đặc biệt 2 thân-thông-tâm. 
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2- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đứng 


Oai-nghi đứng phát sinh do tám qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhān-duyēn liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “ding”. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên phái sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân từ chân dēn đầu đứng yên theo 
mỗi tw thé đứng, mỗi dáng đứng do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm dy. 


Vì vậy, gọi là “thân đứng ” hoặc “sắc đứng ” 
là sāc-phāp phát sinh do tām (cittajarūpa), 
(không có người đứng). 


3- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 


Oai-nghi ngôi phát sinh do tām qua quá trình 
diễn bién đo nhiều nhān-duyēn liên tuc như sau: 

- Tâm nghĩ “ngôi ”. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thán, thân phân trên ngôi yên, thân 
phần dưới co theo môi tư thé ngôi, mỗi dáng ngôi 
do năng lực của chất gió phái sinh do tām ây. 

Vì vậy, gọi là “thân ngôi hoặc “sắc ngôi Tử 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarūpa), 
(không có người ngôi). 
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4- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nām 

Oai-nghi nằm phát sinh do tám qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhān-duyēn liên tuc như sau: 

- Tâm nghĩ “nàm”. 

- Do tâm nghĩ nằm nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cứ động. 

- Toàn thân nằm yên trên mặt phẳng theo 
mỗi tư thé nằm, môi dáng. nām do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm dy. 

Vì vậy, gọi là "thān nām” hoặc “sắc nằm” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarūpa), 
(không có người nằm). 

Các oai-nghi phụ: quay bên phải, quay bên 
trải, co tay vào, co chân vào, duối tay ra, duối 
chân ra, v.v... đều là sāc-phāp phát sinh do tâm. 

Sở đĩ người bị bệnh bại liệt dù tâm muốn đi, 
đứng, ngôi, năm cũng không, thé đi, đứng, ngồi, 
năm như ý được, bởi vì chất gió phát sinh do 
tâm ấy không du năng lực làm cho toàn thân cử 
động theo y muốn của người dy được vì chất đất 
và chất nước nặng nē. 

Như vậy, mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam- 
giới phát sinh đều do nhân- duyên-sinh, nên moi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngñ, 
không do một ai có quyền năng tạo nên một sāc- 
pháp nào, một danh-pháp nào được. 
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Tri-tuē thứ nhì này thāy ró nhân-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới, 
cho nên có khả năng điệr-fừng-thời (tadangap- 
pahãna) tâm hoài-nghi trong mọi sắc-pháp, mọi 
danh-phdp tam-gidi. 

Tri-tuē thứ nhì nāmarūpapaccayapariggaha- 
ñana làm nền tảng với paccakkhaūāņa: tri-tuē 
trực-tiếp thấy rõ nhân-duyên-sinh của mỗi sắc- 
pháp hiện-tại, của mỗi danh-pháp tam-giči hiên- 
tại bên trong của mình (ajjhattā) như thế nào, và 
VỚI anumānanāņa: tri-tué gidn-tičp biết rõ nhân- 
duyên-sinh của môi sắc-pháp, của mỗi danh- 
pháp tam-giới bên ngoài mình (bahiddha), của 
người khác, chúng-sinh khác cũng như thế ấy. 


Hơn nữa tri-tuē thứ nhì này còn có khả năng 
biết rõ môi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giới 
trong hiện-tại phát sinh do nhdn-duyēn-sinh 
như thé nào thì moi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới trong quả-khứ, trong vi-lai cũng phát 
sinh do ø,hân-đuyên-sinh như thé åy. 

Cho nên, tri-tuē fhứ nhì này có khả năng 
diệt-từng-thời (tadangappahāna) tâm hodi-nghi 
trong thời hiện-tại, thời quá-khứ, thời vị-lai. 


(1) 


Hoāi-nghi có 16 điều `? như sau: 


* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời quá-khứ 


' Bộ Visuddhimagga, phần Kañkhävitaranavisuddhiniddesa. 
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l- Trong guā-khw ta đã có hay không? 

2- Trong quá-khứ ta đã không có phải không? 

3- Trong gud-khuw ta đã là gi? 

4- Trong quá-khứ ta đã là thế nào? 

5- Trong quá-khứ ta đã là thé nào, sinh đến 

đây như thể này? 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời vị-lai 

1- Trong thời vị-lai ta sẽ có hay không? 

2- Trong thời vị-lai ta sẽ không có phải không? 

3- Trong thời vị-lai ta sẽ là gì? 

4- Trong thời vi-lai ta sẽ là thé nào? 

5- Trong thời vị-lai ta sẽ là thé nào, sau kiếp này? 

* Diệt 6 điều hoài-nghi trong thời hiện-tại 

l- Trong thời hiện-tại ta có hay không? 

2- Trong thời hiện-tại ta không có phải không? 

3- Trong thời hiện-tại ta là gì? 

4- Trong thời hiện-tại ta là thé nào? 

5- Ta từ đâu đến đây? 

6- Rồi sau khi ta chết, sẽ sinh ở cõi-giới nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thứ nhì này phát sinh, nên diệt được 76 
điều hoài-nghi này. 

Tóm lại, hānh-giā thực-hành pháp-hành thičn- 
tuệ, đến khi #rí-fuệ thứ nhì phát sinh thấy rỡ, 
biết rõ nhân-duyên-sinh cua môi sắc-pháp, của 
moi danh-pháp tam-giči bằng nhiều đối-tượng 
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khác nhau, nhung chāc chān dču có kēt quà 
giống nhau là tri-tuē thứ nhì này có khả năng 
diệt-từng-thời (tadangappahāna) được tâm hodi- 
nghỉ về nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, của 
môi danh-pháp tam-giới; hoặc thoát ly khỏi sự 
hoāi-nghi về nhân-duyên-sinh của sāc-phāp, 
của danh-pháp tam-giới trong thời hiện-tại, thời 
quá-khứ, thời vj-lai nữa. 

Cho nên, tri-tuē thứ nhì nāmarūpapaccaya- 
pariggahaiāņa này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 
4 gọi là kankhāvitaraņavisuddhi: trí-tuệ-thoát- 
ly hodi-nghi thanh-tịnh, cũng là pháp-thanh-tịnh 
thứ nhì của pháp-hành thiên-tuệ, nên diệt-từng- 
thời được tâm hoāi-nghi về nhân-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới. 
Tri-tuē thứ nhì này chưa có khả năng diệt tận 
được (samucchedappahāna) tâm hodi-nghi. 


Tri-tuē thứ nhi nāmarūpapaccayapariggaha- 
ñãna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là 
kankhāvitaraņavisuddhi: tri-tuē thoāt-ly hoài- 
nghi thanh-tinh, cũng gọi lā dhammatthitihāņa: 
tri-tuê thấy rõ vững chắc thật-tánh-pháp do 
nhân-duyên-sinh, hoặc gọi là yathabhutañana: 
tri-tu6 thấy rõ sāc-phdp, danh-pháp tam-giởi 
đúng theo sự thật chán-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) hoặc gọi là sammādassana: chānh- 
kiến thấy đúng theo chánh-pháp. 
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* Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
và frí-tuệ thứ: nhì nāmarūpapaccayapariggaha- 
ñana thuộc về ñatapariñña: trí-tuệ có khả năng 
thấy ro, biết. rõ trạng-thái riêng của môi sắc- 
pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới. 


Quả báu của 2 trí-tuệ đầu pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiên-tuệ, có khả năng làm phát 
sinh 2 loại trí-tuệ theo tuân tự như sau: 


* Khi frí-tuệ thứ nhất nāmarūpapariccheda- 
ñana: trí-tuệ thấy rõ, phân biệt rõ thật-tánh của 
moi sắc-pháp, môi danh-pháp đúng theo chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) đêu là pháp- 
vô-ngã, không phải ta, không phải người, không 
phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải 
chúng-sinh nào cả, ... nên có chánh-kién thiền-tuệ 
(vipassanäsammaditthi), đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 3 gọi là difthivisuddhi: chánh-kiến-thanh-tịnh, 
cũng là pháp-thanh-tịnh thứ nhất của phdp-hānh 
thiên-tuệ diệt-từng-thời được (tadaūgappahāna) 
tā-kičn (chưa diệt tán được tà-kién). 


* Trí-tuệ thứ nhi nāmarūpapaccayapariggaha- 
ñana: tri-tuệ thấy rõ nhân-duyên-sinh cua môi 
sāc-phdp, của môi danh-pháp tam-giới bên trong 
của mình (ajjhattā) với paccakkhañana như thé 
nào; và với anumanañüana: tri-tuệ gián-tiếp biết 
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rõ nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, của mỗi 
danh-pháp tam-giới bên ngoài mình (bahiddha) 
của người khác, của chúng-sinh khác, thậm chí tát 
cả moi săc-pháp, moi danh-pháp tam-giới thời 
hiện-tại, thời qud-khu, thời vị-lai phát sinh cũng 
do nhân-duyên-sinh của chúng cũng như thể ấy. 

Cho nên, tri-tuē thứ nhì nāmarūpapaccaya- 
pariggahafñaäna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 
4 gọi là kankhāvitaraņavisuddhi: tri-tuē thoāt- 
ly hodi-nghi thanh-tịnh, là pháp-thanh-tịnh thứ 
nhì của pháp-hành thiên-tuệ, nên diệt-từng-thời 
(tadangappahāna) được hodi-nghi (chưa diệt 
tận được hodi-nghi). 


Tiểu-Nhập-Lưu Cūļasotāpanna 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thứ nhất phát sinh, đạt đến chánh-kiến- 
thanh-tịnh nên diệt-từng-thời được tà-kiến 
trong ngū-udn. Tiếp theo trí-tuệ thứ nhì phát 
sinh, đạt đến tri-tu6 thoát-ly hodi-nghi thanh- 
tinh nên diệf-từng-thời được hodi-nghi trong 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giỏi. 

Như vậy, hānh-giā có 2 tri-tu6 đầu (trong 16 
loại trí-tuệ-thiên-tuệ) của phdp-hānh thiên-tuệ: 
tri-tuē thứ nhất và trí-tuệ thứ nhì đạt đến 2 pháp- 
thanh-tịnh có khả năng diệt-từng-thời được tà- 
kiến và hoài-nghỉ, nên hành-giả được gọi là 
cūļasotāpanna: tiču-nhģp-lwu. Cūļasotāpanna 
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vẫn còn là hạng thiện-trí phàm-nhân, chưa phải 
là bậc Thánh-Nhập-lưu, bởi vì hānh-giā chua 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, chưa chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả và Niết-bàn, chưa diệt tận được (samuc- 
chedappahāna) tà-kiễn và hodi-nghi. 

Hành-giả vẫn lā người có giới hạnh trong 
sạch trọn vẹn, có định-tâm vững vàng, vẫn duy 
trì thực-hành pháp-hành thién-tué như vậy, nêu 
kiếp hiēn-tai chưa trở thành Thánh-nhân bậc 
nào thì sau khi chết sẽ không bị tái-sinh kiếp sau 
trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, nga-guy, 
suc-sinh) mà chỉ có đại-thiện-nghiệp sẽ cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cối thiện-dục-giới: cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự 
an-lạc trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. 


Tri-tuē thứ nhì nāmarūpapaccayapariggaha- 
ñana làm nên tảng, làm nhân-duyên dē cho tri- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana phát sinh. 


3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 Sammasanañäna 


Hānh-giā tiếp tục thực-hành pháp-hành thičn- 
tuệ, có tri-tuē thứ nhỉ nāmarūpapaccayaparig- 
gahañana làm nën tàng, làm nhān-duyēn, dé 
phát sinh tri-tuē-thičn-tuē thứ ba sammasana- 
ñana: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi do nhân- 
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duyên-diệt, nên hiện rõ trang-thdi vồ-thường, 
trang-thdi khó, trạng-thái vô-ngã của sāc-phdp, 
của danh-pháp tam-giới. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba sammasanañäna này 
phát sinh do nương nhờ tri-tuē thứ nhất và trí-tuệ 
thứ nhi làm nền tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Tri-tuē thứ nhất nāmarūpaparicchedanāņa: 
tri-tuē thāy rõ, biết rõ thât-tánh của mỗi sāc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới đúng theo chán- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


- Trí-tuệ thứ nhi nāmarūpapaccayapariggaha- 
ñana: trí-tuệ thāy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới do nhân- 
duyēn-sinh. 

Tri-tuē-thičn-tuē thứ 3 lā tông hợp trí-tuệ thứ 
nhất và trí-tuệ thứ nhi làm nền tảng, làm nhân- 
duyên đề phát sinh trf-tu-thičn-tučē thứ 3 samma- 
sanañana ”: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của moi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam- 
giới do nhân-duyên-diệt; nên đặc biệt thấy rõ, biết 
rõ trang-thdi vô-thường, trang-thdi khó, trạng-thái 
vồ-ngã của sāc-phdp, của danh-phdp tam-giới. 


'Trí-tuệ- thiền-tuệ thứ ba sammasanañana dù được ghép vào trí- 
tuệ-thiền-tuệ vẫn chưa chính thức là trí-tuệ- thiền-tuệ, bởi vì trí- 
tuệ này chỉ thấy. rõ, biết rõ sự điệf của sāc-phāp, danh-phāp tam- 
giới mà chưa thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của sāc-phāp, danh- 
pháp tam-giới hiện-tại. 
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Tri-tuē-thičn-tu€ thứ ba sammasanañana này 
lā trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự diêt 
của các đối-tượng thiền-tuệ mỗi phần có nhiều 
pháp mà mỗi pháp đều có 3 trang-thdi chung: 
trang-thdi vó-thuong, trang-thdi khó, trang-thdi 
vo-ngā có nhiču chi tiēt, mā mài trang-thāi chi- 
tiết lā mỗi trf-tu6-thičn-tuč thứ 3 summasanañana. 

Hānh-giā thực-hành phāp-hānh thičn-tuē, đến 
khi #ri-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana phát 
sinh thấy rõ, biết rõ sự diēt của mỗi sāc-phāp, 
của môi danh-pháp tam-giới do nhán-duyên-diệt, 
nên hiện rõ ở trạng-thái chung: trạng- -thái vô- 
thường, trạng-thái khó, trang-thāi vô-ngã của mỗi 
sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới. 


Dë cho tri-tu6-thičn-tuē thứ 4 udayabbayänu- 
passanafñana và các trí-tuệ-thiên-tuệ bậc cao được 
phát triển, hānh-giā đã có tri-tu6-thičn-tuē thứ 3 
sammasanaītāņa, cần phải thực-hành đầy đủ 9 pháp- 
hỗ-trợ cho 5 phdp-chū tăng thêm nhiều năng lực. 

Pháp-hỗ-trợ có 9 pháp: 

1- Tri-tu6-thičn-tuē thứ 3 thường thấy rõ, biết 
rõ sự diệt của môi sāc-phdp, mỗi danh-pháp 
tam-giới do nhân-duyên-diệt. 

2- Thường thấy rõ biết rõ sự diệt như vậy. 

3- Thường tinh-tān không ngừng thấy rõ, biết 
rõ sự diệt như vậy. 


Tri-Tu6-Thičn-Tuč 301 


4- Hūnh-gid nên có đây đủ 7 nơi chốn thuận 
lợi, tránh xa 7 nơi bát lợi. 

5- Thường tinh-tān hướng tâm đến đối-tượng 
sāc-phāp, danh-pháp tam-gidi. 

6- Thực-hành 7 pháp gidc-chi thích ung với 
môi truong-hop, đê trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 có 
nhiễu năng lực. 

7- Thường tinh-tān thực-hành như vậy, không 
màng dēn thân và sinh mạng của mình. 

ổ- Thường tinh-tān liên tục không ngừng, dé 
chē-ngw tâm biêng nhác. 

9- Thường tinh-tān liên tục không thodi chí 
nản lòng, chỉ guyēt tâm thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, dē giải thoát khô mà thôi. 


Hānh-giā dā có #rí-uệ-thiểntuệ thứ 3 
sammasanañana cần phải thực-hành đầy đủ 9 
pháp- hỗ-trợ cho 5 pháp-chủ là tín-pháp-chủ, 
tān-phdp-chū, niệm-pháp-chủ, dinh-phāp-chu, 
tuệ-pháp-chú tăng thêm nhiều năng lực để làm 
nhân-duyên hỗ trợ cho tri-tu6-thiēn-tu€ thứ 4 
udayabbayānupassanāniāņa phát sinh. 


Tri-tu6-thičn-tu6 thứ 3 sammasanañana làm 
nèn tảng, làm nhân-duyên để tri-tuē-thičn-tuē 
thứ 4 udayabbayanupassanañana phát sinh 
liền tiếp theo sau. 
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4- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
Udayabbayānupassanāfiāāņa 

Hānh-giā tiếp tuc thực-hành phāp-hānh thičn- 
tuệ, có tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanaīiāņa 
làm nën tảng, làm nhân-duyên dë phát sinh trí- 
tu6-thičn-tuē thứ 4 udayabbayanupassanañana: 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại 
do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt; nên 
hiện rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thải vô-thường, 
trang-thdi khó, trạng-thái vô-ngã của sāc-phdp, 
của danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 này phát sinh do 
nương nhờ tri-tuē thứ nhất cho đến trí-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 3 làm nền tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Tri-tuē thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-phdp tam-giới đúng theo chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma). 

- Tri-tué thứ nhì nāmarūpapaccayapariggaha- 
ñana: tri-tuē tháy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi 
sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giči do nhân- 
duyên-sinh. 

- Tri-tuē-thičn-tuē thứ 3 sammasanañina: 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới do nhân- 
duyên-diệt. 
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* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayānupas- 
sanāniāna là tri-tuē tổng hợp 3 loại tri-tuỆ trước 
làm nën tảng, làm nhân-duyên dë phát sinh tri- 
tu6-thičn-tuē thứ 4: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhán-duyên- 
diệt, nên hiện rõ 3 trang-thdi-chung: trạng-thái 
vô-thường, trang-thdi khổ, trang-thdi vô-ngã của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giỏi hiện-tại. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayānupassanā- 
ñana bắt đầu chính thức gọi là tri-tu6-thičn-tuč. 

Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 udayabbayānupas- 
sanāfāņa: trí-tuệ-thiên-tuệ tháy rõ, biét rõ sự 
sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới hiện-tại do nhān-duyēn-sinh, do nhân- 
duyēn-diēt, nên có 4 trường hợp như sau: 

1- Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-đuyên-sinh. 

2- Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt. 

3- Sự sinh của danh-pháp là do nhān-duyēn-sinh. 

4- Sự diệt của danh-pháp là do nhán-duyên-diệt. 

* Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayānupas- 
sanäñãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh 
của sắc-pháp là do 5 nhân-duyên-sinh: 

1- Sự sinh của sắc-pháp là do vô-minh sinh. 

2- Sự sinh của sắc-pháp là do tham-di sinh. 
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3- Sự sinh của sắc-pháp lā do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sāc-phāp là do vật-thực sinh. 

5- Trang-thdi-sinh cua sāc-phdp. 

Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sāc-phāp là do nhân- 
duyên-sinh, nghĩa là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thāy 
rõ, biết rõ quả sinh là do tháy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 

* Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt 
Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana có khả năng thây rõ, biệt rõ sự điệt 

của săc-pháp là do 5 nhân-duyên-diệt: 

1- Sự diệt của sắc-pháp là do vồ-minh diệt. 

2- Sự điệt của sāc-phāp là do tham-di diệt. 

3- Sự điệt của săc-pháp là do nghiệp diệt. 

4- Sự điệt của sāc-phāp là do vát-thực diệt. 

5- Trang-thdi-diēt của sāc-phdp. 

Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự diệt cua sāc-phāp là do nhân- 
duyēn-diēt, nghĩa là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thāy 
rõ, biết rõ quả diệt là do tháy rõ, biēt rõ nhân- 
duyēn-diēt. 

* Su sinh cūa danh-phāp lā do nhān-duyēn-sinh 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana có khả nàng thây rõ, biệt rõ sự sinh cua 
danh-phdp tam-giới là do 5 nhân-duyên-sinh: 
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1- Sự sinh cua danh-pháp lā do vô-minh sinh. 

2- Sự sinh của danh-pháp là do tham-di sinh. 

3- Sự sinh của danh-pháp là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của danh-pháp là do danh-phāp, 
sắc-pháp sinh. 

5- Trang-thdi-sinh của danh-phāp. 


Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp là do nhân- 
duyên-sinh, nghĩa là tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 


* Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt 


Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana có khả năng thāy rõ, biết rõ sự diệt 
của danh-pháp tam-giới là do 5 nhân-duyên-diệt: 


1- Sự diệt của danh-pháp là do vô-minh diệt. 

2- Sự điệt của danh-phdp là do tham-di diệt. 

3- Sự điệt của danh-pháp là do nghiệp diệt. 

4- Sự điệt của danh-pháp là do danh-phāp, 

sắc-pháp diệt. 

5- Trang-thdi-diēt của danh-phāp. 

Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của danh-pháp là do nhân- 
duyên-diệt, nghĩa là tri-tu6-thičn-tuē thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả diệt là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-diệt. 
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* Sự sinh, sự diệt của danh-phāp 

- Danh-pháp đó là tám với fâm-sở, có sự 
sinh, sự diệt vô cùng mau le. Đức-Phật dạy trong 
Chi-bộ-kinh, phân Ekakanipāta răng: 

- Này chư ty-khuu! Như-lai không thấy pháp 
nào có sự sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ như tâm. 

Trong Chú-giải Pāļi giảng giải rằng: 

“Chỉ một lần búng đâu móng tay, tâm với tâm- 
sở (danh-pháp) sinh rồi diệt 1.000 tỷ lân. V” 

Mỗi tâm với tâm-sở có 3 sāt-na: 

l- Uppadakkhana: Sāt-na-sinh. 

2- Thitikhana: Sdt-na-tru. 

3- Bhangakhana: Sāt-na-dičt. 

* Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 


- Sāc-phdp đó là _nipphannarupa, có 18 sắc- 
pháp thật ” thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat- 
thadhamma), nên có sự sinh, sự diệt chậm hơn 
sự sinh, sự diēt của danh-pháp (so sánh với thời 
gian 3 sdt-na: sinh - trụ - diệt của danh-phāp). 

Sắc-pháp có 4 lakkhanaripa là: 

1- Upacayarūpa: Sāc-phdp-sinh. 

2- Santatirūpa: Sāc-phāp liên-tục. 


: „ Chú. -giải Sam. Khandhavagga, kinh Pheņapiņdūpamāsuttavaņņanā. 
218 sāc-phāp lā 4 sāc tú dat + 5 tinh-sác + 7 hoāc 4 sāc đồi-tượng + 
2 sắc tính + 1 sắc-ý-căn + 1 sāc mạng-chủ + 1 sāc vật-thực. 
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3- Jaratārūpa: Sāc-phdp gid-giān. 

4- Aniccatārūpa: Sāc-phdp vô-thường. 

Sāc-phdp có 4 trang-thdi: sāc-phdp-sinh, sāc- 
pháp liên-tục, sāc-phdp già-giặn, sắc-pháp vô- 
thưởng; so sánh với 3 sāt-na: sdt-na-sinh, sát- 
na-tru, sāt-na-diēt của danh-phdp: 

- Sāc-phdp-sinh của sắc-pháp là tương đương 
VỚI sdt-na-sinh của danh-pháp. 

- Sāc-phāp liên-tục và sắc-pháp già-giặn 
tương đương với sdt-na-tru của danh-phdp. 

- Sāc-phdp vô-thường của sắc-pháp tương 
đương với sdt-na-diēt của danh-phāp. 

Sắc-pháp-sinh và sāc-phdp vô-thường có 
thời gian 7 sdt-na giống như sdt-na-sinh và sdt- 
na-diēt của danh-pháp. 

Nhưng sắc-pháp trụ (sắc-pháp liên-tục và 
sắc-pháp già-giặn) có thời gian trụ lâu hơn sát- 
na-try của danh-pháp, bằng 49 sảf-na-nhỏ của 
danh-pháp. 

VI dụ: Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvāra- 
vīthicitta) có đối-tượng sắc hình dạng rõ ràng 
gồm có đủ 17 sdt-na-tām, mỗi sát-na-tâm có 3 
sāt-na-nho: sảát-na-sinh, sāt-na-tru, sāt-na-diēt, 
nên 17 sả/-na-tâm gom có 51 sdt-na nhỏ. 

- Thời gian sinh, trụ, diệt của mỗi danh-phdp 
chỉ có 1 sdāt-na-sinh, 1 sdt-na-tru, 1 sdt-na-diēt 
mà thôi. 
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- Thời gian sinh, trụ, diệt của sắc-pháp có 1 
sāt-na-sinh, 1 sát-na-diệt giỗng như danh-pháp. 
Nhưng mà fhời gian trụ (sắc-pháp liên-tục và 
sắc-pháp già-giặn) của sắc-pháp chậm hơn của 
danh-phdp, tương đương với 49 sdt-na-nho của 
danh-pháp. 

Xem nhãn-môn lộ-trình-tâm gòm có só tâm 
sinh rôi diét theo tuān tu liên tuc, có đối-tượng 
sắc rõ ràng, bắt đầu từ hộ-kiếp-tâm quá-khứ thứ 
nhất cho đến tiếp-đối-tượng-tâm thứ 17 là chăm 
dứt nhãn môn lộ-trình-tâm.? 

* Sự sinh, sự diệt của tứ oai-nghi 

Tứ oai-nghi là oai-nghi di, oai-nghi đứng, 
oai-nghi ngôi, oai-nghi năm là sắc-pháp phát 
sinh do tâm gọi lā sāc di, sāc đứng, sắc ngôi, 
sắc nằm như sau: 

- Sắc di là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là tư 
thé đi, dáng đi một cách tự nhiên. 

- Sắc đứng là sắc-pháp phát sinh do tâm dd 
là te thế đứng, dáng đứng một cách tự nhiên. 

- Sắc ngôi là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là 
tư thể ngôi, dáng ngôi mot cách tw nhiên. 

- Sāc nām lā sāc-phdp phát sinh do tām đó lā 
tw thế nām, dáng nằm một cách tự nhiên. 


' Xem đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ, trang 348, cùng soạn giả. 
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Tri-tu6-thičn-tuē thứ 4 udayabbayānupassanā- 
ñana thấy ró, biét rõ sự sinh cua sāc di, sāc đứng, 
sắc ngôi, sắc nằm hiện-tại do 5 nhan a mit 


1- Sự sinh của sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do v6-minh sinh. 

2- Sự sinh của sắc di, sāc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
nām hiện-tại là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do vậf-thực sinh. 

5- Trạng-thái-sinh của sắc di, sắc đứng, sāc 
ngôi, sāc nām hiện-tại. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana thấy: ro, biết rõ sự diệt của sāc di, sāc 
đứng, sắc ngồi, sāc nằm hiēn-tai do 5 nhân- 
duyēn-diēt nhu sau: 

1- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
nām hiện-tại là do vó-minh diệt. 

2- Sự diệt của sāc di, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
năm hiện-tại là do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của sắc di, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
năm hiện-tại là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sāc 
năm hiện-tại là do vật-thực diệt. 

5- Trạng-thái-diệt cua sắc đi, sắc đứng, sắc 
ngôi, sắc năm hiện-tại. 
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Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana có khā nāng thāy rē, biết ro sir sinh, 
sự diệt của sắc di, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nām 
hiện-tại do nhān-duyēn-sinh, do nhān-duyēn- 
điệt như vậy; nên hiện ró 3 frạng-thái-chung: 
trạng-thái vồ-thường, trang-thdi khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của môi sāc di, môi sắc đứng, môi sāc 
ngôi, môi sāc nằm hiện-tại dy. 


* Sự sinh, sự diệt của ngū-uān 


Ngū-udn là sāc-uān, thọ-uán, tưởng-uán, 
hành-uán, thức-uán; mà sự sinh, sự điệt của môi 
uân có 5 trạng-thái như sau: 


1- Sự sinh, sự diệt của sāc-uān 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana thấy rõ, biết ró sự sinh của sắc-uẩn 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh nhự sau: 

- Sự sinh của sāc-udn là do v6-minh sinh. 

- Sự sinh của sắc-uẩn là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của sắc-uẩn là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của sắc-uẩn là do vật-thực sinh. 

- Trạng-thái-sinh của sắc-uẩn. 

Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-uẩn 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt như sau: 

- Sự diệt của sắc-uẩn do v6-minh diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do tham-ái diệt. 


Tri-Tu6-Thičn-Tuč 311 


- Sự diệt cua sāc-uān do nghiệp diệt. 
- Sự diệt của sāc-udn do vậtf-thực diệt. 
- Trang-thdi-diēt của săc-uán. 


2- Sự sinh, sự diệt của thọ-uẩẫn 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana thấy rõ, biết rõ sự sinh của thọ-uẩn 
hiện-tại do 5 nhān-duyēn-sinh nhu sau: 

- Sự sinh của tho-udn do v6-minh sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do tham-di sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của tho-udn do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thọ-uẩn. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana có tháy rõ, biēt rõ sự diệt của tho-udn 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt như sau: 

- Sự diệt của thọ-uẩn do v6-minh diệt. 

- Sự diệt của thọ-uán do tham-di diệt. 

- Sự diệt của thọ-uân do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thọ-uán do xúc diệt. 

- Trang-thdi-diēt của thọ-uán. 

3- Sự sinh, sự diệt của trỏng-uẫn, hānh-udn 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayānupas- 
sananana thay rõ, biết rõ sự sinh cua tưởng- 
uân, hānh-uān hiện-tại do 5 nhán-duyên-sinh 
giong tho-udn như sau: 
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- Sw sinh của tưởng-uẩn, hānh-udn do vô- 
mình sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do tham- 
di sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hānh-uān do nghiệp 
sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hānh-udn do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn. 

Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana thấy rõ, biết rõ sự diệt của tưởng- 
un, hānh-uān hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt 
giống tho-uān như sau: 

- Sw diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do vô- 
mình diệt. 

- Sự diēt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do tham- 
di diệt. 

- Sự diệt của trởng-uẩn, hành-uẩn do nghiệp 
diệt. 

- Sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do xúc diệt. 

- Trang-thdi-diēt của trởng-uẩn, hành-uẩn. 

5- Sw sinh, sự diệt của thức-uẩn 


Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana thấy rõ, biết rõ sự sinh của thức-uẩn 
hiện-tại do 5 nhān-duyēn-sinh nhw sau: 

- Sự sinh của thức-uẩn do v6-minh sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do tham-di sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do nghiệp sinh. 
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- Sự sinh của thức-uẩn do danh-pháp, sāc- 
pháp sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thức-uẩn. 

Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana thấy rõ, biết rõ sự diệt của thức-uẩn 
hiện-tại do 5 nhān-duyēn-diēt như sau: 

- Sự diệt của thức-uẩn do vô-mình diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do danh-pháp, sắc- 
pháp diệt. 

- Trạng-thái-diệt của thức-uẩn. 

Tri-tuē-thičn-tuē thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana có khā nāng thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của môi udn hiện-tại do nhân-đuyên- 
sinh, do nhân-đuyên-điệt như vậy; nên hiện rõ 3 
trang-thdi-chung: trang-thdi vô-thường, trang- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của môi uán hiện-tại. 


- Sắc- -un thuģc vē sắc-pháp. 
- Thọ- -uẩn, tưởng-uẩn, hānh-udn, thức-uẩn 
thuộc về danh-phdp. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại do nhân-duyên- 
sinh, nên diệt được tà-kiễn loại ucchedaditthi: 
đoạn-kiến; và thāy rõ, biết rõ sự điệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại do nhân- 
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duyēn-diēt, nēn diēt duoc tā-kiēn logi sassata- 
ditthi: thường-kiễn. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana thāy rõ, biết rõ sự sinh và sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi hiện-tại do nhân- 
duyēn-sinh và do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 
trạng-thái chung: trang-thdi vô-thường, trang- 
thái khổ, trang-thdi v6-ngā, của mỗi sāc-phdp, 
mỗi danh-pháp tam-giới, 


Trang-thāi-chung sãmaññalakkhana 


Tất cả moi sdc-phdp, mọi đanh-pháp trong 
tam-giới là pháp-hữu-vi (sankhatadhamma) thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) đều có 
sự sinh, sự điệt; có 3 trang-thdi-chung: trang- 
thái-vô-thường, trang-thdi khó, trạng-thái vồ-ngã. 


Trong bộ Visuddhimagga, phần Maggāmagga- 
ñãnadassanavisuddhi trình bày mỗi trang-thdi- 
chung có các trane-thdi chi-tiēt: 

* Trạng-thái chi-tiēt của trạng-thái vô-thường 

Trang-thdi chi-tiēt của trạng-thái vô-thường 
có 10 trang-thdi như sau: 

l- Aniccato: Trạng-thải vô-thường. 

2- Palokato: Trạng-thải tiêu diệt. 

3- Calato: Trang-thdi biên đổi. 

4- Pabhanguto: Trạng-thải tan rã. 
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5- Addhuvato: Trang-thdi không bên vững. 

6- Vipariņāmadhammato: Trang-thdi biển đổi 
lā thuong. 

7- Asārakato: Trang-thdi vô dụng, không cốt lõi. 

8- Vibhavato: Trạng-thái bị suy. 

9- Sankhatato: Trạng-thải bị cấu tạo. 

10- Maraņadhammato: Trạng-thải diệt, chết 
là thường. 


10 trang-thdi chi-tiēt của trang-thái vô- 
thường cũng là dói- -tượng của rrí-tué- thičn- tuē 
aniccānupassanā. Mỗi trang-thdi chi- tiết phát 
sinh tùy theo năng lực tri-tuē- -thiển-tuệ của mỗi 
hành-giả. 


* Trạng-thái chi-tiēt của trạng-thái khó 


Trạng-thái chi-tiét của trang-thdi khổ có 25 
trang-thdi như sau: 

l- Dukkhato: Trang-thdi khó khó chịu. 

2- Rogato: Trang-thdi khó như bệnh lật. 

3- Gandato: Trang-thdi khó như ung nhot. 

4- Sallato: Trạng-thải khó như mũi tên độc. 

5- Aghato: Trạng-thái khổ bất hạnh. 

6- Ābādhato: Ti rạng-thái khổ như om dau. 

7- Ītito: Trang-thdi khổ suy đổi. 

8- Upaddavato: Trang-thdi khổ tai nạn. 

9- Bhayato: Trang-thdi khó đáng kinh sợ. 

10- Upasaggato: Trang-thdi khổ cản trở. 
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11-Atāņato: Trang-thdi khó không có nơi bảo hộ 

12- Alenato: Trang-thdi khó khóng có noi án ndu. 

13- Asaraņato: Trang-thdi khó vi khóng có 
HƠI nương nhờ. 

14- Ādīnavato: Trang-thdi khổ vì tội chướng. 

15- Aghamūlato: Trang-thdi nguôn gốc của khó. 

16- Vadhakato: Trang-thdi khó như kẻ sát hại. 

17- Sāsavato: Trang-thdi khổ do phiēn-nāo 
trām-luān. 

18- Mārāmisato: Trang-thdi khó nhu môi của Ma. 

19- Jātidhammato: Trang-thdi khó sinh lā 
thưởng. 

20- Jarādhammato: Trang-thdi khổ già là 
thưởng. 

21-Byādhidhammato: Trạng-thải khó bệnh là 
thường. 

22- Sokadhammato: Trang-thdi khó sâu não 
là thường. 

23- Paridevadhammato: Trang-thdi khổ than 
khóc là thưởng. 

24- Upāyāsadhammato: Trang-thdi nói thống 
khó cūng cuc. 

25- Samkilesikadhammato: Trang-thdi khó bi 
ó nhiễm bởi phiên-não. 

25 trạng-thái chi- tiết của trạng-thái khổ cũng 
là đối- tượng của /rí-/uệ- thiên-tuệ dukkhãnu- 
passanā. Mỗi trạng-thái chi-tiēt phát sinh tùy 
theo năng lực tri-tu6-thiēn-tu€ của mỗi hānh-giā. 
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* Trạng-thái chi-tiết của trang-thāi vô-ngã 


Trang-thdi chi-tiēt của trang-thdi vồ-ngã có 
5 trang-thdi như sau: 

1- Anattato: Trang-thdi vô-ngã, không phải ta. 

2- Parato: Trang-thdi khác lạ (không phải ta). 

3- Rittato: Trang-thdi rỗng không, không có 
thưởng, lạc, ngã. 

4- Tucchato: Trạng-thải không có thật là ta. 

5- Suññato: Trạng-thải hoàn toàn không phải 
ta, không phải của ta. 


5 trang-thdi chi-tiēt của trang-thdi vô-ngã 
cūng lā đối-tượng của #rí-tuệ-thiên-tuệ anattā- 
nupassanā. Mỗi trạng-thái chi-tiēt phát sinh tùy 
theo năng lực tri-tuệ-thiên-tuệ của mỗi hành-giả. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayānupassanā- 
ñana có 2 loại: 

1- Taruna udayabbayanupassanafñana là trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu. 


2- Balava udayabbayanupassananana là trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 có nhiêu năng lực. 

4.1- Taruņa udayabbayãänupassanäñana 

Taruna udayabbayanupassananana là tri-tuē- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana còn non 
yêu, nên vipassanupakkilesa: 10 phdp-bān của trí- 
tuē-thiēn-tuē thứ tw gọi là phi-dgo (amagga) phát sinh 
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xen vào làm trở ngại tri-tuē-thiēn-tuē thứ 4 udayab- 
bayanupassanañana con non yếu ấy không thê 
phát triên lên các trí-tuệ-thiên-tuệ bậc cao được. 


Giảng giải Taruna udayabbayänupassanãñäna 


Hānh-giā là hạng người tam-nhān (tihetuka- 
puggala) có đủ 10 phāp-hanh ba-la-mật, có giới- 
hạnh trong sạch làm nën tảng, làm nơi nương 
nhờ, có sự tinh-tdn không ngừng đang thực-hành 
phāp-hānh thičn-tuē, dẫn đến phát sinh rrí-zwệ- 
thičn-tuē thứ 4 „udayabbayānupassanānāņa: trí- 
tuệ- thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới do nhân- 
duyēn-sinh, do nhān-duyēn-diēt, nên hiện ró 3 
trang-thdi-chung: trạng-thái vô-thường, trang- 
thái khổ, trang-thdi vồ-ngã của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới. 

Đối với hành-giả ấy ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, tuy #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananazna này đã phát sinh, 
nhưng vẫn còn non yếu, gọi là taruna udayab- 
bayānupassanāūāņa: trituệ-thiêntuệ thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna còn non yếu; nên 
vipassanupakkilesa: phūp-bān của tri-tu6-thičn- 
tuệ thứ tu phát sinh xen vào làm trở ngại tri-tuē- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanaäñäna còn 
non yếu ấy không thể phát triển lên các trí-tuệ 
thiền-tuệ bậc cao hơn được. 
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Vipassanupakkilesa là thé nào? 


Vipassanupakkilesa lā do 2 danh từ ghép: 

Vipassana + upakkilesa 

- Vipassanā do là trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 4 
wudayabbayänupassanañang còn non yêu. 

- upakkilesa: pháp-bẩn dd là tà-kiến, ngã- 
mạn, tham-ái phát sinh xen vào làm trở ngại trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana 
con non yếu không thê phát triên lên trí-tuệ- 
thiên-tuệ bậc cao được. 


Vipassanupakkilesa: 10 loại pháp-bẩn của 
trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 4 udayabbayānupassanā- 
ñana con non yếu đó là obhāsa, ñana, pīti, 
passaddhi, sukha, qdhimokkha, paggaha, 
upatthāna, upekkhā, nikanti. 


Trong 10 phāp-bān này có 9 logi phāp-bān ké 
từ obhāsa cho đến upekkhā thuộc về thiện-pháp, 
không phải ác-pháp, mà chỉ là đối-tượng của tà- 
kiến, ngā-man, tham-di mà thôi. Còn nikanti 
không chỉ là đối-tượng của ứà-kiến, ngā-man, 
tham-di mā còn là phiên-não vô cùng vi-tē khó 
biết được nữa. 


Vipassanupakkilesa: Pháp-bẩn của tri-tu6- 
thiên-tuê thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn 
non yếu dy thật là lạ thường, chưa từng có từ 
trước đây đối với hành-giả ban đầu thực-hành 


320 TÌM HIĒU TÚ THÁNH-ĐÉ 


phāp-hānh thiền-tuệ, làm cho hānh-giā hài lòng 
hoan-hỷ dính mắc nơi pháp-bẩn của tri-tu6- 
thiēn-tuē thứ tw dy, rồi thấy sai, chấp lầm nơi 
pháp-bẩn ấy không phải Thánh-đạo cho là 
Thánh dạo, không phải Thdnh-gud cho là 
Thánh-quả. Vì vậy, các trí-tuệ-thiền-tuệ bậc cao 
không phát triển được. 

Giảng giải 10 phāp-bān của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư 

Vipassanupakkilesa ° có 10 phāp-bān: 

1- Obhāsa: Ảnh sáng đặc biệt phát sinh từ tri- 
tuệ-thiên-tuệ. 

2- Ñana: Tri-tuệ xuất sāc của tri-tuệ-thiên-tuệ. 

3- Pīti: Hy đặc biệt dong sinh với tri-tuệ-thiên-tuệ 

4- Passadhi: An-tinh đặc biệt đồng sinh với 
trí-tuệ-thiên-tuệ. 

5- Sukha: An-lạc đặc biệt đồng sinh với trí- 
tuệ-thiên-tuỆ. 

6- Adhimokkha: Duc-tin trong sạch đặc biệt 
phát sinh từ tri-tuệ-thiên-tuệ. 

7- Paggaha: Tỉnh-tấn không ngừng phát sinh 
từ tri-tuệ-thiên-tuệ. 

8- Upatthāna: Niệm khẳng khít liên tục đặc 
biệt phát sinh từ tri-tuệ-thiên-tuệ. 

9- Upekkhā: Xá tự nhiên đông sinh với tri-tu6- 
thiên-tuệ. 


' Bộ Visuddhimagga, phần Vipassanupakkilesakathā. 
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10- Nikanti: Tām hai long phāt sinh trong 9 
phdp-bān từ obhāsa cho dēn upekkhā ở trên. 


Hānh-giā ban đầu thực-hành pháp-hành thičn- 
tuệ, có sự tinh-tān không ngừng, đến khi tri-tu6- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanafana phát 
sinh còn non yếu nên 10 loại phdp-bān của tri- 
tuệ thičn-tuē này phát sinh doi với hành-giả ấy. 


* Hành-giả hiểu lầm, bị dính mắc trong pháp- 
bān của tri-tệ- thiên-tuệ Ấy, nên tri-tu6-thiēn-tu€ 
thứ 4 ấy không thê phát triển lên trí-tuệ-thiền-tuệ 
bậc cao được, bởi vì hiểu sai châp làm nơi pháp- 
bán của trí-tué-thién-tué ấy, ròi cho ràng: “Ta 
đã chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán roi!” 


Cho nên, hành-giả vô cùng hoan-hỷ hải lòng 
trong phdp-bān của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ tư ấy. 


1- Obhāsa đó là vipassanobhāsa: ánh sáng 
đặc biệt phát sinh từ tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
wudayabbayanupassananana 

Đối với hānh-giā ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi tri-tue-thičn-tu€ thứ 4 
udayabbayänupassananana phát sinh, đang còn 
non yếu, đồng thời ánh sáng đặc biệt chưa từng 
thấy cũng phát sinh với tri-tu6-thiēn-tu6 thứ 4 
còn non yếu dy. 

Vipassanobhāsa: Ánh sáng đặc biệt phát sinh 
từ trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thật là lạ thường chưa 
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từng thấy trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu 
sai chấp lầm răng: “Ánh sáng như thé này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ! Vậy, chắc chắn ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp-bẩn ánh sáng đặc biệt ấy không phải là 
Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp-bẩn ánh 
sáng đặc biệt ấy không phải là Thdnh-guā cho 
là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ đổi-tượng thičn-tu6 sāc- 
pháp, danh-pháp gốc mà trước đây tri-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 đã thây rõ, biết rõ. Bây giờ, hành-giả 
hài lòng hoan-hy nơi vipassanobhāsa: ảnh sảng 
đặc biệt lạ thường phát sinh từ trí-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 còn non yếu ấy. 

Vipassanobhāsa: Ánh sáng đặc biệt lạ thường 
phái sinh từ tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu 
dy tỏa ra hẹp hoặc rộng như thế nào tùy theo 
năng lực định-tâm của mỗi hành-giả. 

- Ảnh sảng này tỏa ra trong căn phòng. 

- Ảnh sáng này tỏa rộng ra nửa do- tuân. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra 1 do-tuần. 

- Ảnh sáng này tỏa rộng ra 2, 3, 4, 5 do-tuān. 

- Ảnh sáng này tỏa rộng ra từ mặt đất lên đến 
các tầng trời dục-giới, đến các tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, cho đến tầng trời sắc-giới Akanittha 
tột đỉnh. 
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Vipassanobhāsa: Ảnh sáng đặc biệt lạ 
thường phát sinh từ tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 4 này 
thường phát sinh đối với hành-giả trước kia đã 
từng thực-hành pháp-hành thiền-định, đã chứng 
đắc các bậc thiên, tồi tiếp theo thực-hành pháp- 
hành thičn-tuē, đến khi trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 4 
phát sinh còn non yếu, nên ánh sáng ấy cũng 
phát sinh. 

Vipassanobhāsa: Ảnh sáng đặc biệt lạ thường 
phát sinh từ tri-tuē- thičn-tuē thứ 4 còn non yếu 
dy gọi là vipassanupakkilesa; bởi vì không chỉ 
làm trở ngại cho #-fuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non 
yếu không thê phát triển lên các trí-tuệ-thiền-tuệ 
bậc cao, mā còn làm đối-tượng của tham-di, 
ngã-mạn, tà-kiến chấp thủ nữa. 

* Tuy nhiên, trong trường hợp ánh sáng phát 
sinh từ tri-tuē toàn-giác (sabbaññutañana) của 
Đức-Phật Gotama có khả năng chiêu sáng thấu 
suốt 10.000 thế giới chúng-sinh thì không phải 
là vipassanupakkilesa. 

2- Nāņa là vipassanañana đó là trí-tuệ- thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana xuất sắc, 
đặc biệt vô cùng sâu sắc thấu suốt các pháp. 

Đối với hānh-giā ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi tri-tu6-thiēn-tu6 thứ 4 
udayabbayānupassanāriāņa phāt sinh còn non 
yếu, tri-tu6-thičn-tuē thứ 4 này đang thấy rõ, biết 
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rõ sâu sāc sự sinh, sự diēt của mỗi sắc-pháp, 
môi danh-pháp. 777-fuệ-thiên-tuệ này đặc biệt vô 
cùng sāc bén, thấu suốt các pháp nhu thê này 
chưa từng có từ trước đáy bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm răng: “Ta 
đã chứng dac Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
tri-tuệ-thiến-tiệ dy không phải là Thánh-đạo 
cho là Thdnh-dao, trí-tuệ-thiên-ftuệ áy không 
phải là Thdnh-gud cho là Thdnh-gud. 

Cho nên hānh-giā bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... Bây giờ, hānh-giā vô 
cùng hoan-hy hài lòng nơi /7-fuệ-thiên-tuệ đặc 
biệt này. 

3- Pīti đó là vipassanāpīti: hỷ phát sinh cùng 
với tri-tuệ-thiên-tuệ udayabbayānupassanānāņa. 

Đối với hānh-giā ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiên-tuệ, đên khi tri-tuē-thiēn-tuē thứ 4 
udayabbayanupassanañana phát sinh còn non 
yêu có hý fâm-sở (pīti) đồng sinh với trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu dy. 


Pīti có 5 loại: 

1- Khuddakāpīti: Hy chút it có cảm giác nói 
da gà. 

2- Khaņikāpīti: Hy từng thời có cảm nhận 
như tia chop. 
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3- Okkantikāpīti: Hý có trang-thdi rung người 
qua lại, như ngôi trên thuyên có sóng nhấp nh6. 

4- Ubbegāpīti: Hy có trang-thdi làm cho thân 
tâm nhẹ như bay bồng lên. 

5- Pharaņāpīti: Hỷ có trang-thdi tỏa khắp 
toàn thân, tâm an-lạc trong thời gian lâu. 

Pharanāpīti: Hý có trạng-thải tỏa khắp toàn 
thân, tám am-lạc trong thời gian lâu phát sinh 
cùng với tri-tuē- thiên- tuệ thứ 4 còn non yêu, nên 
hānh-giā cām giác pháp hý có trang-thdi nhu 
thé này chưa từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: "Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp hỷ ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp hỷ ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hānh-giā bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hỷ nơi pháp hỷ dy. 


4- Passaddhi đó là vipassanāpassaddhi: pháp 
an-tịnh phát sinh cùng với tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
wudayabbayanupassananana. 

Đối với hānh-giā ban đầu thuc-hānh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi tri-tuē-thiēn-tuē thứ 4 
udayabbayanupassananana này phát sinh đang 
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con non yēu, co an-tinh tâm-sở đồng sinh với 
tri-tuē- thiên- tuê thu: 4 con non yếu dy. 

Khi hānh-giā ấy thực-hành phāp-hānh thičn- 
tuệ, ban đêm hoặc ban ngày, cảm giác thân và 
tâm an-tinh, có những điều như: 

- Không có sự nóng nảy bực đọc. 

- Không có sự nặng nê khó chịu. 

- Tay chân không cứng nhắc. 

- Không có sự cứ động khó khăn. 

- Không có sự khổ thân, khổ tâm, ... 

Mà chỉ có cảm giác thān và tâm an-tinh như: 

- Thán tâm thanh-tịnh an lạc. 

- Thân tâm nhẹ nhàng. 

- Thân tâm nhu nhuyễn. 

- Thân tâm uyēn chuyển. 

- Thân tâm trong sáng, ... 

Hành-giả cảm giác thân tâm an-tịnh như thể 
này chưa từng có từ trước đáy bao giờ. 

Vì vậy, hānh-giā hiểu sai, chấp lầm rằng: "Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp an-tịnh ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp an-tịnh ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-qguả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hỷ nơi thân tâm an-tinh ấy. 
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5- Sukha đó lā vipassanasukha: an-lạc phát 
sinh cùng với tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanañana. 

Đối với hānh-giā ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi tri-tu6-thiēn-tu6 thứ 4 
udayabbayanupassanañana này phát sinh còn 
non yêu, tho lục fâm-sở đồng sinh với tri-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu dy. 


Pháp an-lạc vô cùng vi-tễ phát sinh làm cho 
toàn thân và tâm cảm giác an-lạc không sao diễn 
tả được. Pháp an-lạc lạ thường nhu thê này 
chưa từng có từ trước đáy bao giờ. 

Vì vậy, hānh-giā hiểu sai, chấp lầm rằng: "Ta 
đã chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
thọ lạc dy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo; thọ lạc ây không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đối-tượng thiên-tuệ sāc- 
pháp, danh-pháp góc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hy nơi tho lạc ây. 

6- Adhimokkha đó là vipassanasaddha: dc- 
tin đồng sinh với tri-tuē-thiēn-tuē thứ 4 udayab- 
bayãnupassanañana. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, đên khi tri-tuē-thiēn-tuē thu 4 
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udayabbayänupassananana này phát sinh còn 
non yêu, có đức-fin fâm-sở đồng sinh với trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu dy. 


Adhimokkha ấy trở thành vipassanupakkilesa 
là sự trong sáng của đại-thiện-tâm có đức-tin vô 
cùng trong sạch và nhiêu năng lực. Vì dai-thiēn- 
tâm với tâm-sở trong sáng có đức-tin trong sạch 
hoàn toàn như vậy, nên hānh-giā nghĩ răng: 

“Ta muốn những người thân của ta cũng 
thực-hành phāp-hdnh thiēn-tuē, dē họ có đức-tin 
trong sạch như ta.” 

"Ta có được đức-tin hoàn toàn trong sạch 
nơi Tam-Bdo: Đức-Phát-bảo, Pwc-Phdp-bdo, 
Đức-Tăng-bảo nhw thê này là nhờ vị Tháy chỉ 
dạy pháp-hành thiên-tuệ cho ta. An-đức Thāy 
thật vô cùng lớn lao quá đổi với ta.” 

Nghĩ về chuyện này sang chuyện khác, hành- 
giả hài lòng hoan-hỷ trong những chuyện 
phước-thiện ây với đức-tin hoàn toàn trong 
sạch của mình. 

Thấy đức-fin hoàn toàn trong sạch như vậy, 
nên hānh-giā nghĩ răng: 

“Đức-tin hoàn toàn trong sạch như thé này 
chưa từng có từ trước đây bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: "Ta 
đã chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 
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Do hiču sai nhu vāy, nēn hānh-giā chāp lām 
noi đức-tin ấy, không phải là Thdnh-dgo cho là 
Thánh-đạo, đức-tin ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hānh-giā bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hỷ nơi đức-fin dy. 


Thật ra, dirc-tin hoàn toàn trong sạch là diču 
tốt, dù đức-tin đồng sinh với tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 
4 còn non yếu vẫn là đức-tin trong sạch thanh- 
tịnh mà người thường không dễ có được. Nhưng 
đức-tin ấy trở thành vipassanupakkilesa, bởi vì 
tâm hài lòng hoan-hy trong đức-tin ấy, mà xao 
lãng phận sự thực-hành phāp-hānh thičn- tuệ, 
làm cho rí-fuệ- thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu 
không phát triển lên các trí-tuệ-thiền-tuệ bậc cao. 


7- Paggāha do là vipassanaviriya: tinh- tān 
đông sinh với tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayanupassanañana. 

Đối với hānh-giā ban đầu thực-hành phāp-hānh 
thičn-tuē, đến khi tri-tu6-thiēn-tu6 thứ 4 udayab- 
bayānupassanāāņa này phát sinh đang còn non 
yêu, có tinh-tān tâm-sở đồng sinh với tri-tuē- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu dy. 


Đại-thiện-tâm có tinh-tān không hăng hái quá 
cũng không chênh mảng quá, tâm tinh-tān đều 
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đặn không ngừng thực-hành pháp-hành thičn- 
tuệ, không có cảm giác mệt nhọc, nên hành-giả 
nghĩ rằng: 

“Trước đây, dù có vị Thiên-sư thường động 
viên khuyến khích ta có gắng tinh-tấn thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ mà ta vẫn cảm thấy khó 
khăn, mệt nhọc, không thể có gắng tinh-tān nổi. 
Nhưng bây giờ, ta có đại-thiện-tâm có tinh-tān 
đặc biệt tự nhiên, thuận lợi thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, thì thật là lạ thường chưa từng có từ 
trước đây bao giờ. ” 

Vì vậy, hānh-giā hiểu sai, chấp lầm rằng: "Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp tinh-tān ấy không phải là Thánh-đạo cho 
là Thánh-đạo, pháp tinh-tān dy không phải là 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên, hānh-giā bỏ ddi-twong thičn-tuē 
sắc-pháp, danh-pháp gốc, ... Bây giờ, hành-giả 
hài lòng hoan-hy nơi pháp tinh-tān ấy. 

8- Upatthāna đó là sati: niệm đông sinh với trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanä-ñäna. 

Đối với hānh-giā ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi tri-tuē-thiēn-tuē thứ 4 
udayabbayanupassanañana này phát sinh đang 
còn non yêu, đồng thời niệm tâm-sở đông sinh 
với tri-tue- thiên- tuē tht 4 còn non yếu ây. 
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Nếu sati là sammāsati: chánh-niệm thì đó là 
niệm-thán, niệm-thọ, niệm-tâm, niệm-pháp mā 
thôi, gọi là phāp-hdnh tứ-niệm-xư. 

Upatthāna đó là sati là vipassanupakkilesa: 
niệm tâm-sở đồng sinh với trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana có khả năng đặc 
biệt niệm ghi nhớ khăng khít các đôi-tượng. 

Nếu hānh-giā niệm đến đồi-tượng nào thì đối- 
tượng ây hiện rõ trong tâm ngay. Vi như hānh- 
giả có nhãn-thông, muôn nhìn thây cõi chúng- 
sinh nào dù gân dù xa thì cõi chúng-sinh ây hiện 
rõ trong tâm ngay như thê ây. Niệm là upatthāna 
phát sinh dēn với hành-giả nhw thê này chưa 
từng có từ trước đây bao giò. 

Vì vậy, hānh-giā hiểu sai, chấp lầm rằng: "Ta 
đã chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp upatthāna là sati dy không phải là Thánh- 
đạo cho là Thdnh-dao, pháp upatthāna là sati 
ây không phải là Thdnh-gud cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sāc- 
pháp, danh-pháp góc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hy nơi pháp upatthāna là sati dy. 

9- Upekkhā đó là vipassanupekkhā, āvajjanu- 


pekkhā đồng sinh với tri-tu6-thien-tuē thứ 4 
udayabbayānupassanāniāņa. 
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- Vipassanupekkha là tám trung-dung trong 
tất cả mọi pháp hữu-vi. 

- Āvajjanupekkhā là tâm trung-dung khi phát 
sinh trong ý món. 

Upekkhā này phát sinh đối với hành-giả ban 
đầu thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, khi tri-tu6- 
thiēn-tuē thứ 4 udayabbayānupassanāāņa này 
phát sinh đang còn non yếu, đông thời upekkhā 
này phát sinh với tri-tuē- -thičn- -tuē thứ 4 còn non 
yếu ấy. 

Khi hành-giả hướng tâm đến bát cứ đối-tượng 
nào thì dai-thi6n-tūm có upekkhā đặc biệt nhiều 
năng lực này phát sinh, không hài lòng cũng 
không nhàm chán các đối-tượng ấy, giống như 
hành-giả không có phičn- não, tām hānh-giā 
không hè rung động đối với tất cả các đối- -tượng, 
đó là tâm có upekkhā nhiều năng lực vững chắc, 
dù cho đối-tượng như thế nào tiếp xúc với tâm, 
tâm vẫn không lay động, tám có upekkhā trung- 
dung trong mọi đối-tượng. Cho nên hành-giả 
cảm thấy quá lạ thường chưa từng có bao giờ. Vì 
vậy, hành-giả hiểu sai chấp lầm ràng: "Ta là bậc 
Thánh A-ra-hán rồi! Bởi vì tâm có upekkhā của 
ta đặt trung-dung trong mọi đối- tượng, không 
còn tham muốn hoặc nhàm chán đồi-tượng nữa. ” 


“Diệt tận được mọi phičn-nāo, chung dāc 
Thānh-dao, Thānh-gud, Niēt-bān là nhu vậy!” 
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Dó là do tà-kién nương nhờ upekkhā ấy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: "Ta lā người có đây 
du 10 phdp-hanh ba-la-mật, nên thực-hành 
không lâu thì chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niễt-bàn, diēt tận được mọi phičn-nāo dē 
dàng như vậy, không có ai như ta.” 

Đó là do ngã mạn nương nhờ upekkhä ấy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: "Ti a được an nhiên tu 
tại rồi. Doi với tát cả mọi đôi-tượng, ta không 
còn tham muôn, cũng không nhàm chán nữa. 
Đôi với mọi người, ta không còn thương, không 
còn ghét, không còn vui, không còn buôn, không 
con lo lăng khô tâm nhw mọi người nữa. Xin cho 
tôi luôn luôn được như vậy. ” 

Đó là do tham-di nương nhờ upekkhā ấy. 


Thật ra, tâm upekkhā này là vipassanupakkilesa 
thuộc về thiện- pháp, không phải ác-pháp, nhưng 
hành-giả hiểu sai, chấp làm upekkhā này nên 
làm nơi nương nhờ của fà-kiến, ngã-mạn, tham- 
di phát sinh. 

10- Nikanti đó là vipassanānikanti: tâm hài 
lòng phát sinh từ tri-tu6-thiēn-tu6 udayabbayā- 
nupassanānāņa. 

Đối với hānh-giā ban đầu thuc-hānh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi tri-tuē-thiēn-tuē thứ 4 
wudayabbayanupassanañana này phát sinh đang 
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còn non yêu, có tám hài lòng phát sinh từ tri-tuē 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu dy. 


Nikanti: Tâm hài lòng này vô cùng vi-tễ, có 
trạng-thái an-tịnh phát sinh đến với hành-giả, 
làm cho hành-giả hài lòng tha thiết trong các 
pháp vipassanupakkilesa từ obhāsa, ñana, pīti, 
passaddhi, sukha,  adhimokkha, paggaha, 
upatthāna, upekkhā. 

Nikanti: Tâm hài lòng vô cùng vi-tē, có trang- 
thái an-tinh găn bó tha thiết với các pháp 
vipassanupakkilesa, mà không dē có ai biết được 
rằng: tám hài lòng này là phiên-não tham-di. 

Cũng như các pháp vipassanupakkilesa như 
obhāsa, ñana, v.v... khác, nikanti: tâm hài lòng 
tha thiết trong các pháp từ obhāsa cho đến 
upekkhā thật là lạ thường như thế này chưa từng 
có từ trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu sai 
chấp lầm rằng: “Chắc chắn ta đã chứng đắc 
Thánh-đạo, Thānh-gud roi!” 

Do hiču sai nhu vāy, nēn hānh-giā chāp lām 
pháp nikanti ấy không phải lā Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp nikanti ấy không phải là 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ đối-tượng thiển-tuệ sāc- 
pháp, danh-pháp gốc mà trước đây tri-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayānupassanānāņa đã thấy rõ, 
biết rõ. Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan-hỷ nơi 
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nikanti: tâm hài lòng phát sinh từ 9 pháp phiên- 
não từ obhāsa cho dēn upekkhā. 


Vẫn: Vipassanupakkilesa: Phdp-bān của trí- 
tué-thién-tué thứ tư phát sinh doi với hành-giả 
thực-hành pháp-hành thičn-tuē khi nào? Và 
không phát sinh đối với hānh-gid thực-hành 
pháp-hành thičn-tuē thuộc hạng hành-giả nào? 

Đáp: Vipassanupakkilesa: Pháp- -bân của trí- 
tu6-thiēn-tuē thứ tw này phát sinh đổi với hành-giả 
trước kia đã từng chứng đắc các bậc thičn sắc- 
giới thiện-tâm, sau đó thực-hành pháp-hành thičn- 
tuệ, có sự tinh-tān thực-hành đúng theo pháp- 
hành tú-niệm-xứ hoặc đúng theo pháp-hành 
thiên-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayānupassanāiiāņa phát sinh còn non yếu. 

Và vipassanupakkilesa: pháp-bẩn của tri-tu6- 
thiên-tuệ thứ tư không phát sinh đối với 4 hạng 
hành-giả như sau: 

1- Bậc Thánh-nhân đã từng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn rôi. 

2- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
không dung theo pháp-hành trung-đạo, nghĩa là 
không đúng theo pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc 
không đúng theo pháp-hành thiên-tuệ. 

3- Hành-giả không tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ nữa (nghỉ không thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ). 
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4- Hānh-gid tuy thực-hành phdp-hānh thičn- 
tuệ đúng ở giai đoạn ban ddu, nhưng là hạng 
hành-giả không có sự tinh-tān nhiễu. 

Vipassanupakkilesa: Phdp-bān của tri-tuệ- 
thiên-tuệ thứ tw không phát sinh doi với 4 hạng 
hành-giả này. 

10 loại phāp-bān của tri-tu6-thičn-tu€ thứ tư 


Tóm lại, 70 loại pháp-bẩn của trí-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañaIa còn non yêu: 

* 0 loại phdp-bān của tri-tu6-thičn-tuč thứ 4 
wudayabbayanupassananana con non yêu kê từ 
obhasa cho đên upekkhā thuộc vê thiện-pháp, 
không phải là ác-pháp, mà chỉ lā doi-twong của 
tà-kiên, ngã-mạn, tham-di mà thôi. 

* Nikanti không chỉ là đối-tượng của phičn- 
não fà-kiên, ngā-man, tham-di mà còn là phiên- 
não nữa. 

Tā-kičn, ngā-mgan, tham-di chấp thủ trong 10 
loại phāp-bān của tri-tuē-thiēn-tuē thứ 4 udayab- 
bayänupassanañana con non yêu như thể nào? 


Đối với hānh-giā ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi tri-tuē-thiēn-tuē thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh đang còn 
non yếu, nên thường phát sinh vipassanu- 
pakkilesa góm có 10 logi  phāp- -bẩn của trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu dy. 
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10 loại phāp-bān của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tu 
ấy không chỉ làm trở ngại cho tri-tu6-thičn-tuē 
thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu 
không thể phát triển lên #í-£uệ-thiền-tuệ bậc 
cao được, mā còn làm đối-tượng của td-kičn, 
ngã-mạn, tham-ái dính māc trong 10 loại pháp- 
bān của rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy nữa. 


Bộ Visuddhimagga, trong phần vipassanupak- 
kilesakathā giảng giải về sự dính mặc như sau: 

Ví dụ: Obhāso: Ảnh sáng phát sinh từ trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana con 
non yêu dy răng: 

- "Mama obhāso uppanno.” 

Anh sáng đã phái sinh dēn với ta rồi! 

Nếu hành-giả cố chấp như vậy, gọi là ditthi- 
gāha: cô chấp do năng lực của td-kiēn. 

- "Manāpo vata obhāso uppanno. ” 

Anh sáng đã phat sinh doi với ta, xinh dep la 
thường thật đáng hai lòng hoan-hy quá! 

Nếu hành-giả cố chấp như vậy, gọi là māna- 
gāha: cô chấp do năng lực của ngã-mạn. 


, 


- "Obhāsam assadaya0o. ` 

Hành-giả vô cùng hài lòng hoan-hy nơi ánh 
sáng dy. 

Nếu hānh-giā có chāp nhu váy, goi lā 
taņhāgāha: cô cháp do năng lực cua tham-di. 
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9 phdp-bān của tri-tu6-thičn-tuē thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna còn non yếu còn lại 
cũng tương tự như obhāsa. Mỗi vipassanupak- 
kilesa đều có tà-kiến, ngā-mgan, tham-ái có 
chāp nhu vāy, nēn 10 logi phāp- bān của tri-tu6- 
thičn-tu6 gồm có 30 loại pháp- -bẩn của tri-tu6- 
thičn-tuē thứ 4 còn non yếu ấy. 


Không nhận thức được phāp-bān của thiền-tuệ 


Hānh-giā ban đầu thực-hành pháp-hành thičn- 
tuệ, chưa có đủ kinh nghiệm, đến khi tri-tu6- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna phát 
sinh còn non yếu, nên thường phát sinh 
vipassanupakkilesa: 10 loại pháp-bẩn của tri- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy đó là obhāsa, ñana, pīti, 
passaddhi, sukha, qdhimokkha, paggaha, 
upatthāna, upekkhā, nikanti thģt lạ thường, 
hành-giả chưa từng có từ trước đây bao giờ. 


Hơn nữa, hānh-giā là người ban đầu có tri-tu6- 
thiēn-tuē thứ 4 còn non yếu, chưa sáng suốt, tâm 
không vững vàng, nên phát sinh tâm dõi theo 10 logi 
pháp-bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ tu dy, do nāng 
lực của tham-di, ngā-man, tà-kiến có chấp rằng: 


“Etam mama, eso ham asmi, eso me attā. ” 
- Pháp-bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 áy là 
của ta (etam mama) cỗ chấp do năng lực của 
tâm tham-di. 
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- Phdp-bān của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy là ta 
(eso ham asmi) cô chấp do năng lực của tâm 
ngā-man. 

- Phdp-bān của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy là tir 
ngã của ta (eso me attā) cô chấp do năng lực 
của tām tà-kiến. 

10 loại pháp-bân của trí-tuệ- thiền-tuệ thir 4 còn 
non yếu ấy đều bị cỗ chấp do năng lực của tham- 
ái, ngã-mạn, tà-kiến, nên gồm có 30 loại pháp- 
bān của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu dy. 


Thật ra, trong 10 loại phāp-bān ca frí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn 
non yếu åy, có 9 loại pháp-bẩn kề từ obhāsa, 
ñana, pīti, passaddhi, sukha, adhimokkha, paggaha, 
upatthāna, upekkhā thuộc về thiēn-phdp, không 
phải là ác-pháp. Bởi vi 9 logi phdp-bān này phát 
sinh do hành-giả đã thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ đạt đến tri-tu6-thien-tuē thứ 4, tuy còn non yêu 
nhưng không phải dễ dàng có được. 


Sở dĩ 9 loại pháp ấy gọi là pháp- bān lā vi 
tham-di, ngā-man, tà-kiến phát sinh, có chấp 
trong 9 loại pháp ây làm cho 9 pháp dy trở nên 
bān, nên gọi là 9 loại pháp- bān của trí-tuệ thiên- 
tuệ thứ 4 còn non yếu ây. 

Còn nikanti là phiền-não vô cùng vi-tế thật là 
khó biết. 
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Nhận thức được phāp-bān của thiền-tuệ 

Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sâu 
sắc nhận thức thấy rõ, biết rõ được rằng: 

* 10 loại pháp-bẩn của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna còn non yếu ấy là 
phi-dgo (amagga) không dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niēt-bān. 

* Con đối-tượng thičn-tu€ sāc-phdp, danh-pháp 
tam-giới mà tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayä- 
nupassanānāāņa đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của môi sāc-phāp, môi danh-pháp tam-giới hiện- 
tại do nhūn-duyēn-sinh, do nhán-duyên-diệt; đã 
thấy rõ, biết rõ 3 trang-thdi-chung: trang-thdi 
v6-thuong, trang-thdi khó, trạng-thải vồ-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại, đó chính 
là chúnh-đạo (magga) dán đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Ničt-bān, diệt tận được mọi tham-di, 
mọi phičn-nāo, trở thành bậc Thánh A-ra-hān. 

Khi ấy, 9 loại pháp-bẩn của tri-tuē6-thičn-tuē 
thứ 4 udayabbayanupassananana không con 
bản, bởi vì tham-di, ngā-man, tà-kiến không 
còn nương nhờ nơi 9 pháp vipassanupakkilesa åy 
nữa. Cho nên, 9 logi pháp ấy trở lại thuần túy 
thiện-pháp mà thôi. 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt nhận thức thấy 
rõ, biết rõ được răng: 
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"Netam mama, neso ham 'asmi, na meso attā. ” 

- Pháp-bẩn của tri-tuē6-thičn-tuē thứ 4 ấy 
không phải là của ta (netam mama), không còn 
có chấp do năng lực của tám tham-di. 

- Pháp-bẩn của tri-tuē6-thičn-tuē thứ 4 ấy 
không phải là ta (neso ham 'asmi), không còn có 
chấp do năng lực của tám ngã-mạn. 

- Pháp-bẩn của tri-tuê-thiên-tuê thứ 4 ấy 
không phải là tw ngã của ta (na meso attā), 
không còn có chấp do năng lực của tám tā-kiēn. 

Ví dụ: Ñana do lā vipassananana là 
vipassanupakkilesa như sau: 

- Ñãna: Tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 4 ấy không phải 
là của ta (netam mama), không còn có chấp do 
năng lực của tâm tham-di. 


- Nāņa: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 dy không phải 
là ta (neso ham asmi), không còn cô chấp do 
năng lực của tâm ngã-mạn. 

- Nāņa: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy không phải 
là tự ngã của ta (na meso attā), không còn cô 
chấp do năng lực của tám tā-kiēn. 


8 vipassanupakkilesa còn lại cũng được thấy 
rõ, bičt rõ tương tự như ñana vậy. 
Khi áy, hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 


sáng suốt, sâu sắc thấu suốt, nhận thức, thấy rõ, 
biết rõ rằng: 
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- 10 phdp vipassanupakkilesa là amagga: 
phi-dgo, không phải là pháp-hành dân đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- dē, không phải là 
pháp-hành dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn. 

- Và đối-tượng thiên-tuệ sāc -phāp, danh-pháp 
tam-giới hiệntại mà tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana đã thấy rõ, _biết rõ 
sự sinh, sự diệt của moi sāc-phdp, moi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-diệt; đã thấy rõ, biết rõ 3 trang- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trang-thdi 
khổ, trang-thdi vô-ngã của sāc-phdp, danh-pháp 
tam-giới hiện-tại. Đó chính là magga: chānh- 
đạo, dung là pháp-hành trung-dao, pháp-hành 
tứ-niệm-xứ, hoặc pháp-hành thiên-tuệ là pháp- 
hành dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, 
là pháp-hành dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thdnh-guā, Niết-bàn, diệt tận được moi 
tham-di, mọi phičn-nāo không còn dw sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hān. 

Sau khi nhận thức thấy rõ, biết rõ như vậy, 
hānh-giā từ bỏ 70 vipassanupakkilesa pháp-bẩn 
của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 là phi-dgo (amagga), 
rồi thyc-hānh theo pháp-hành chánh-đạo 
(sammāmagga) đó là thực-hành đúng theo phdp- 
hành trung-đao, thuc-hānh pháp-hành tú-niệm- 
xứ, hoặc pháp-hành thiên-tuệ như trước. 
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Đến khi tri-tu6-thiēn-tu6 thứ 4 udayabbayä- 
nupassanañana phát sinh trở lại có nhiễu năng 
lực, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giči hiện-tại do 
nhān-duyēn-sinh, do nhán-duyên-diệt; nên hiện 
rõ 3 trgng-thdi-chung: trang-thdi vô-thường, 
trang-thdi khó, trạng-thái vô-ngã của sāc-phdp, 
danh-phdp tam-giới hiēn-tai. 

Hānh-giā tiếp tuc thực-hành pháp-hành thičn- 
tuệ, khi tri-tu6-thiēn-tuē6 thứ 4 udayabbayā- 
nupassanāniāņa có năng lực phát sinh, chính thức 
đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5 gọi là maggā- 
maggafanuadassanavisuddhi: chánh-đạo phi- 
đạo tri-kiến thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ 3 
trong pháp-hành thiên-tuệ. 

Khi đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5, maggā- 
maggañānadassanavisuddhi: chānh-dao phi-dao 
tri-kiến thanh-tịnh, thì xem như hành-giả đã biết 
rõ được 3 sự thật chân-lý với trí-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giới (lokiyavipassanañana) như sau: 

l- Hānh-gid biết rõ sw-thģt chân-lý khő-dé 
(dukkhasacca) với trí-tuệ thứ nhất nāmarūpa- 
paricchedañana, đạt đến phdp-thanh-tinh thứ 3 
ditthivisuddhi: chánh-kiến-thanh-tịnh. 

2- Hānh-gid biết ró sự-thật chān-ly nhân 
sinh kh6-dč (samudayasacca) với tri-tuē thứ nhì 
nāmarūpapaccayapariggahanāņa, đạt đến pháp- 
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thanh-tịnh thứ 4 kankhāvitaraņavisuddhi: tri- 
tuệ thodt-ly hodi-nghi thanh-tịnh. 

3- Hành-giá biết rõ sy-thģt chân-lý pháp- 
hành dẫn đến diệt kh6-dē (maggasacca) với tri- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna và tri-tu6- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañana, dat 
đến pháp-thanh-tịnh thứ 5 maggāmaggañāna- 
dassanavisuddhi: chánh-đạo phi-đạo tri-kiēn 
thanh-tinh. 


4.2- Balava Udayabbayānupassanāfiāņa 


Sau khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 
sáng suốt nhận thức thấy rõ, biết rõ phỉ-đạo 
(amagga) và pháp-hành chánh-đạo (samma- 
magga), mới từ bỏ 10 pháp-bẩn của tri-tu6- 
thiên-tuệ thứ 4 là phi-dgo, tiếp tục thực-hành 
theo pháp-hành chdnh-dgo là thuc-hānh đúng 
theo phdp-hdnh trung-đạo (majjhimāpatipadā), 
là thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiển-tuệ dẫn đến phát sinh từ trí-tuệ thứ 
nhất nãmaripaparicchedañäna cho đến trí-tuệ- 
thičn-tuē thứ 4 udayabbayānupassanāfiāņa. 

Khi tri-tu6-thičn-tuē thứ 4 udayabbayānu- 
passanafñäna có nhiều năng lực (balava udayab- 
bayānupassanānāna) phát sinh, nên có khả năng 
thoát khỏi 70 phdp-bān của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
(upakkilesavimutta udayabbayānupassanānāņa), 
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thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diët của mỗi sāc-phāp, 
mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại do nhdn-duyēn- 
sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện ró 3 trang- 
thdi-chung: trạng-thái vô- -thưởng, trạng-thái khó, 
trang-thdi vô-ngã của môi sāc-phāp, môi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại. 


Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 


* Khi tri-tu6-thičn-tu6 thứ 4 udayabbayānu- 
passanañana có nhiều năng lực đạt đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 5 gọi là maggāmaggaiāņa- 
dassanavisuddhi: chánh-đạo phi-dao tri-kiến 
thanh-tinh là pháp-thanh-tịnh thứ 3 trong pháp- 
hành thiên-tuệ. 

* Khi #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayānu- 
passanañana có nhiêu năng lực (balava udayab- 
bayanupassananana) có khả năng thoát khỏi 70 
phdp-bān của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ tw (upakkilesa- 
vimutta udayabbayämupassanañana) đạt đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 6 gọi là patipadāhtāņadassana- 
visuddhi: pháp-hành tri-kiến thanh-tinh là pháp- 
thanh-tịnh thứ 4 của pháp-hành thiên-tuệ. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sananana này thuộc về tiranapariñña: tri-tu6- 
thiēn- tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sāc-phdp, moi danh-pháp tam-giới hiện-tại 
do nhân-duyên-sinh, do nhān-duyēn-diēt, nên 
hiện rõ 3 trang-thdi-chung: trang-thdi vô-thường, 
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trang-thdi khó, trang-thdi v6-ngā của sāc-phdp, 
danh-phdp tam-giới hiēn-tai. 


Ba gūt mắt của pháp-hành thiền-tuệ 


Hānh-giā ban đầu thực-hành phāp-hānh thiên- 
tuệ thường gặp phải 3 điêu gút mắt là: 


1- Gút mắt thứ nhất về pháp-học của pháp-hành 
thiên-tuệ 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực- hành phāp- 
hành thiển-tuệ, trước tiên hành-giả cần phải học 
hỏi, nghiên cứu kỹ tất cả moi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp một cách rành rẽ từng chỉ tiết trạng- 
thái-riêng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-phāp. 

Sắc-pháp, danh-pháp mà hành-giả đang học 
hỏi, nghiên cứu ấy thuộc về vijjamānapaūnatti: 
chē-dinh-phdp về danh từ ngôn-ngữ có thật- 
tánh-pháp làm nên tảng, không phải là chân- 
nghīa-phdp (paramatthadhamma); nhưng ddi- 
tượng của pháp-hành thičn-tuē chỉ có sắc-pháp, 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (para- 
matthadhamma) mà thôi. Bởi vì chỉ có mọi sắc- 
pháp, mọi danh-phdp tam-giới thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mới có thật- 
tánh; có sự sinh, sự diệt; có 3 trang-thdi-chung: 
trang-thdi vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thdi 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 
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Cho nēn, hānh-giā cān phải có trí-tuệ sáng 
suốt biết phân biệt rõ moi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp như thé nào gọi là: 

- Sāc-phdp, danh-pháp thuộc vē chế-định- 
pháp (paīnattidhamma). 

- Sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma). 

Bởi vì mỗi loại đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp 
có tính chât hoàn toàn khác nhau: 

- Nếu đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới thuộc vē chē-dinh-phdp thì không có thật- 
tānh cua sāc-phdp, danh-pháp tam-giới, không 
có sự sinh, sự diệt, không có 3 trạng-thái- 
chung của săc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

Cho nên, sắc-pháp, danh-phdp tam-giới ấy 
không phải là đôi-trợng của pháp-hành thiên-tuệ. 

- Nếu dói- -tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới thuộc về chân-nghĩa-pháp thì có thật-tánh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-phdp tam-giới; có 
sự sinh, sự diệt của moi sắc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới; có 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khó, trang-thdi vô-ngã 
Của môi sāc-phāp, moi danh-pháp tam-gidi. 

Cho nên, sắc-pháp, danh -pháp tam-gidi ấy là 
đỗi-tượng của php hanh thičn-tuē. 


Vi vậy, hānh-giā muốn thực-hành pháp-hành 
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thiền-tuệ cần phải có trí-tuệ hiểu biết phân biệt 
tõ moi sāc-phdp, mỗi danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩapháp (paramatthadhamma) dč làm đối- 
tượng thičn-tuē, khi hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ. 

Như vậy, hành-giả đã thdo gỡ được gūt mắt 
quan trọng ddu tiên, trước khi bắt đầu thực-hành 
phāp-hānh thiền-tuệ, biết sử dụng môi sắc-pháp, 
moi danh-pháp tam-giới thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) làm đối-tượng của 
pháp-hành thičn-tuē. 


2- Gút mắt thứ nhì về pháp-hành thiền-tuệ 


Sau khi học hỏi, nghiên cứu, phân biệt hiểu 
biết rõ được tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat- 
thadhamma); không phải sắc-pháp, danh-pháp 
thuộc về chē-dinh-phdp danh từ ngôn-ngữ (vijja- 
manapaññatti) có thģt-tānh-phāp làm nên tảng. 


Hānh-giā bắt đầu thực-hành pháp-hành thičn- 
tuệ có doi-twong thičn-tu6 là mỗi sắc-pháp hoặc 
mỗi danh-pháp tam-giới dẫn đến phát sinh tri- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thát-tánh của mỗi sắc-pháp, 
hoặc của moi danh-pháp tfam-giới đúng theo 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


Thật-tánh của moi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới là sw-thāt chān-ly hiên nhiên trong đời, 
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sở di thật-tánh của mỗi sāc-phdp, của mỗi danh- 
pháp tam-giới không hiện rõ là vi vô-minh 
(avijjā) che phủ. 

Vậy, để thấy rõ, biết rõ thģt-tūnh của mỗi 
sắc-pháp, moi danh-pháp tam-giới, hành-giả cần 
phải luôn luôn có yonisomanasikāra: sự hiểu 
biết trong tâm với tri-tuệ hiểu biết đúng 4 trạng- 
thái: trạng-thái vồ-thường, trang-thdi khổ, 
trang-thdi vó-nga, trang-thdi būt-tinh của tắt cả 
mọi sāc-phdp, mọi danh-pháp tam-giới, làm nhân- 
duyên phát sinh chdnh-niēm và tri-tuē tinh-gidc 
moi ngăn được vô-minh (avijjā) không phát 
sinh, đồng thời ngăn được 3 pháp-đảo-điên 
(vipallāsa) là twong-ddo-diēn, tām-ddo-diēn, tà- 
kiến ddo-diēn thấy sai, hiểu lầm cho rằng: sāc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là thường, lạc, nga, 
tịnh không phát sinh, dé hỗ trợ cho chdnh-niēm 
và frí-tuệ tinh-gidc phái sinh, thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh tri-tuē thứ 
nhất nāmarūpaparicchedanāņa: tri-tuē thấy rõ, 
biẾt rõ, phân biệt rõ thật-tánh của môi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới đúng theo sự-thát 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna là 
trí-tuệ đầu tiên trong 16 trí-tuệ-thiên-tuệ, đóng vai 
trò quan trọng, làm nên tảng, làm nhân-duyên dē 
hỗ trợ cho 15 tri-tu6-thičn-tuč tuần tự phát sinh. 
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Như vậy, hānh-giā thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ đã tháo gỡ được gut mat thứ nhì roi, 
chỉ còn gūt mắt cuôi cùng nữa mà thôi. 


3- Gút mắt thứ ba ở giai đoạn trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayānupassanānāņa 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thičn- 
tuệ, đến khi #rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayā- 
upassanafñäna phát sinh còn non yếu, thường có 
vipassanupakkilesa là 10 pháp-bẩn của tri-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy phát sinh, các 
pháp-bẩn ấy rất lạ thường mà hành-giả chưa 
từng thấy từ trước đây bao giờ, nên hānh-giā 
thấy sai chấp lầm ràng: 


“Chắc chắn ta đã chứng đặc Thánh-đạo, 
Thánh quả và Niễt-bàn rồi!” 

Như vậy, pháp-bản của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ tu 
ấy không phải là Thdnh-dao cho là Thánh-đạo, 
không phải là Thdnh-gud cho là Thānh-gud. Chính 
pháp-bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy làm trở ngại 
cho tri-tu6-thičn-tuē thứ 4 còn non yếu không phát 
triển lên các tri-tu6-thiēn-tuē bậc cao được. Đó 
là điều gut mắt thứ ba của pháp-hành thiền-tuệ. 

* Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng 
suốt nhận thức biết rõ được rằng: "vipassanu- 
pakkilesa là 10 pháp-bẩn của tri-tu6-thiēn-tuē 
thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu 
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ấy là phi-đạo (amagga), không dân đến chứng 
ngộ chân- tứ Thānh-dē, không chứng dac 
Thānh-dao, Thānh-gud và Niēt-būn. ” 


* Và tiếp theo trí-tuệ sáng suốt nhận thức biết 
rõ răng: “sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại 
mà tri-tu6-thičn-tuē thứ 4 udayabbayānupas- 
sanañana dā thấy rõ, dā biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại do 
nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt; đã thấy 
rõ, đã biết rõ 3 trang-thdi-chung: trạng-thái vô- 
thường, trang-thdi khổ, trang-thdi vô-ngã của 
sắc-pháp, của danh-pháp tam-giči hiện-tại. Đó 
chính là chánh-đạo (sammāmagga), dân đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn. 


Hānh-giā từ bỏ phi-dgo (amagga), trở lại 
thực-hành theo chúnh-đạo (sammāmagga), đó 
là thực-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo là 
thực-hành pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiên-tuệ. 


Đến khi tri-tu6-thiēn-tu6 thứ 4 udayabbayä- 
nupassanañana có nhiều năng lực phát sinh, 
mới thoát khỏi 70 pháp- bān của tri-tu6-thičn-tuē 
thứ 4 non yếu ấy, gọi là upakkilesavimutta 
udayabbayānupassanāniāāņa: tri-tu6-thičn-tuē thứ 
4 udayabbayānupassanāiāņa đã thoát khỏi 10 
pháp-bần của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 non yếu ấy. 
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Như vậy, hānh-giā đã thực-hành phāp-hānh 
thiền-tuệ đến giai đoạn đã tháo gỡ được gūt 
mắt thứ ba cuối cùng, hành-giả không còn gút 
mắt nào trong pháp-hành thičn-tuč nữa. 

Nếu hành-giả có đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, và có đủ 5 pháp-chủ (indriya): tin-phāp- 
chủ, tān-phdp-chū, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ thì hānh-giā có khả năng tiếp 
tục thực-hành pháp-hành thičn- tuệ, làm cho tri- 
tuệ-thiển-tuệ phát triển theo tuần tự từ tri-tu6- 
thiên-tuệ thứ 5 cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 16 
của pháp-hành thiên-tuệ, nghĩa là trí-tuệ-thiên- 
tuệ phát triển từ Ørí-tuộ-thiền-tuệ tam-giới 
(lokiyavipassanañana) cho đến trí-tuệ-thiền-tuệ 
siēu-tam-giči (lokutlaravipassanañana) chứng 
ngộ chdn-ly të Thánh-để, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niễ-bàn, trỏ thành bậc 
Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Cho nên, tri-tu6-thiēn-tuē thứ 4 udayabbayā- 
nupassanañana có nhiču năng lực này làm nên 
tảng, làm nhân-duyên để cho tri-tu6-thičn-tuē 
thứ 5 gọi là bhangãnupassananana phát sinh 
liền tiếp theo sau. 


5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 Bhañgãnupassanäñãna 


Hānh-giā tiếp tục thực-hành pháp-hành thičn- 
tuệ, có tri-tuē-thiēn-tuē thứ 4 udayabbayānupas- 
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sanañana có nhiêu năng lực đã thoát khỏi 
vipassanupakkilesa làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 gọi là 
bhangānupassanāiāņa: tri-tuệ-thiểntuệ chỉ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, 
danh-phāp tam-giới hiện-tại do nhdn-duyēn- 
diệt mà thôi; nên hiện rõ ràng 3 trang-thdi- 
chung: trang-thdi vô-thường, trang-thdi khổ, 
trang-thdi vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại. 

Tri-tuē-thičn-tuē thứ 5 bhangānupassanā- 
ñana này phát sinh do nương nhờ tri-tuē thứ 
nhất cho đến tri-tu6-thiēn-tuē6 thứ 4 làm nền 
tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Tri-tu6 thứ nhất thấy rõ, biết rõ thật-tảnh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới đúng 
theo chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

- Tri-tuē thứ nhì thấy rõ, biết rõ sự sinh của 
môi sắc-pháp, của môi danh-pháp tam-giới do 
nhdn-duyēn-sinh. 

- Tri-tuē-thičn-tuē thứ 3 thấy rõ, biết ró sự 
diệt của mỗi sắc-pháp, của môi danh-phdp tam- 
giới do nhân-duyên-diệt. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, của môi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại do nhān-duyēn-sinh, do 
nhdn-duyēn-dičt. 
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* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 là tổng hợp 4 loại 
tri-tuệ trên từ tri-tu6 thứ nhất cho đến tri-tu- 
thiên-tuệ thứ 4 làm nên tảng, làm nhân-duyên để 
phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 gọi là bhangā- 
nupassanāfāņa, tri-tuệ-thiên-tuệ chỉ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới hiện-tại do nhân-duyên-điệt mà thôi; nên 
hiện rõ ràng 3 trang-thdi-chung: trạng-thái vo- 
thường, trạng-thải khó, trang-thdi vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


Tri-tu6-thičn-tuē thứ 5 bhangānupassanā- 
ñana phát sinh nhu thé nào? 

Khi hānh-giā thực-hành phāp-hānh thiền-tuệ, 
có tri-tu6-thien-tuē thứ 4 thường thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của moi sāc-phdp, moi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 trang-thdi- 
chung: trạng-thái vô-thường, trang-thdi khổ, 
trang-thdi vô-ngã của mỗi sắc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại, làm cho trí-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 tăng thêm nhiều năng lực. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 có nhiều năng lực 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sāc-phdp, của mỗi danh-pháp tam-giởi 
hiện-tại một cách mau le. 


Đến khi tri-tu6-thičn-tuē thứ 5 bhangānupas- 
sanañana ấy bỏ gua sự sinh của mỗi sāc-phdp, 
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mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại, mā chỉ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của moi đỗi-tượng sāc-phdp, 
môi đỗi-tượng danh-pháp tam-giởi hiện-tại; còn 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể tâm biết đối- 
tượng nữa, làm cho hành-giả phát sinh động tām 
vô cùng kinh ngạc chưa từng thấy trước kia bao 
giò, cho nên, chỉ hướng tâm đến sự điệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại mà 
thói, mà không quan tâm đến sự sinh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại nữa. 


Tri-tuē-thičn-tuē thứ 5 bhangānupassanā- 
ñana này đặc biệt chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự 
tận diệt (khaya), sự diệt mát (vaya) sự tan vỡ 
(bheda) sự diệt (nirodha) của mọi sāc-phdp, mọi 
danh-phdp tam-giới hiēn-tai mà thôi. 

Tuy nhiên, sự điệt (nirodha) của sāc-phdp, của 
danh-pháp tam-giči hiện-tại mà tri-tuē-thičn- 
tuệ thứ 5 đặc biệt này thây rõ, biết rõ là sự diệt 
của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại này 
còn làm nhân-duyên cho sự sinh của sắc-pháp 
kia, danh-pháp tam-giới kia; hoàn toàn không 
giống sự điệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới như bậc Thánh A-ra-hdn nhập-diệt-thọ- 
tưởng (nirodhasamāpatti), sự điệt của danh-pháp 
tam-giới trong khi “nhập diệt-thọ-tưởng ” là sự 
diệt của danh-pháp suốt 7 ngày đêm, đến ngày 
thứ 8 mới có sự sinh của danh-pháp trở lại. 
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Cho nên, tri-tu6-thičn-tuē thứ 5 đặc biệt này 
thường chỉ thấy rõ, biết rõ sự tán điệt (khaya), 
sự diệt mát (vaya), sự tan vỡ (bheda) sự diệt 
(nirodha) của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới hiện-tại này mà thôi. 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangānupassanāiāņa 
đặc biệt này là trí-tuệ-thiên-tuệ chỉ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ ràng sự diệt do nhân-duyên-diệt của 
moi sắc-pháp, moi danh-pháp tam-giới hiện-tại 
mà thôi; nên hiện rõ 3 trang-thdi-chung: trạng- 
thái v6-thuong, trang-thdi khổ, trang-thdi vő- 
ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


Hoặc #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangānupassa- 
nañana đặc biệt nay chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya) của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại do nhân- 
duyēn-diēt, nên gọi là bhangānupassanānāņa. 


Dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp 
danh-phdp tam-giới hiện-tại nhu thê nào? 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangānupassanā- 
ñana chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự tận diệt, sự 
diệt mất của sāc-phdp, danh-pháp tam-giởi 
hiện-tại như sau: 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết ró sāc-phdp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trang-thdi vô- 
thường, không phải thấy thường. 
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- Thường dõi theo thấy rõ, biết ró sāc-phdp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái khổ, 
không phải thấy lạc. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết ró sāc-phdp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trang-thdi vô- 
ngã, không phải thấy ngã. 

- Nên phát sinh tâm nhàm chán, không phải 
tâm ham muón. 

- Nên phát sinh tâm ly dục, không phải tâm 
tham dục. 

- Nên phái sinh tâm diệt, không phải tâm sinh. 

- Nên phát sinh tâm từ bỏ, không phải tâm 
chấp thū. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rē sāc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái 
vô-thường, nên diệt được niccasaūnā: tưởng 
lâm cho là thường. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sāc-phdp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái khổ, 
nên điệt được sukhasaūūā: tưởng lầm cho là lạc. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái 
vô-ngã, nên diệt được attāsaūnūā: tưởng lâm cho 
là ngã. 

- Khi phát sinh tâm nhàm chán, nên diệt 
được tâm ham muốn. 

- Khi phát sinh tâm ly-dục, nên diēt được tâm 
tham-dục. 
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- Khi phāt sinh tám diēt, nēn diēt duoc tám sinh. 
- Khi phāt sinh tám tir bó, nēn diēt duoc tám 
chap thu. 


Quả báu của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
khả năng đạt đến #rí-uệ-thiền-tuệ thứ 5 
bhangānupassanānāņa: trí-tuệ- thiên-tuệ thuong 
dõi theo _thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-phdp tam-giới hiện-tại do nhân- 
duyên-diệt, nghĩa là thường thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Sabbe sankhārā bhijjanti bhijjanti. ” 

“Tất cả các phdp-hitu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới đêu diệt, diệt. ” 

Hành-giả có được aģthānisamsa ”: 8 quả báu: 

l- Bhavaditthippahāna: Hành-giả diệt được 
từng thời thuong-kiēn trong kiếp. 

2- Jīvitanikantipariccāga: Hdnh-gid từ bỏ sự 
say mê trong sinh-mạng. 

3- Sadāyuttapayuttatā: Hành-giả tỉnh-tấn 
ngày đêm thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

4- Visuddhājīvitā: Hdnh-gid nuôi mạng trong 
sạch thanh-tịnh. 

5- Ussukkappahāna: Hành-giả bỏ sự có găng 
trong mọi công việc lớn nhỏ khác, bởi vì phát 
sinh động tâm cực độ. 


' Bộ Visuddhimagga, phần Bhangānupassanāfiāņakathā. 
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6- Vigatabhayatā: Hành-giả không có diéu tai hoa. 

7- Khantisoraccapatilābha: Hành-giả có đức 
nhân-nại hoan-hỷ trong pháp-hành thiên-tuệ. 

8- Aratiratisahanatā: Hành-giả có sự chē- 
ngự được sự hài lòng và không hài lòng. 

Hānh-giā có tri-tue-thičn-tuē thứ 5 bhaūgā- 
nupassanāniāņa thường dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện- 
tại, và biết 8 gud báu cao quý của trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 5 này, nên kiên trì thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ không thoái chuyền, với ý nguyện chỉ 
mong chứng đạt Miếr-bàn, giải thoát khổ mà thôi. 

Ví như người bị lửa cháy chiếc khăn quấn 
trên đầu, chỉ quyết tâm dập tắt lửa mà thôi. 

Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangānupassanāiāņa 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho tri- 
tuē-thičn-tuē thứ 6 gọi là bhayatupatthāna- 
ñana phát sinh liền tiếp theo sau. 


6- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 Bhayatupatthānaiiāņa 


Hành-giả tiếp tục thực-hành phāp-hānh thičn- 
tuệ, có tri-tu-thičn-tuē thứ 5 bhangānupassanā- 
ñana làm nền tảng, làm nhân-duyên dé phát sinh 
tri-tu6-thičn-tuē thứ 6 goi là bhayatupatthāna- 
ñana: trí-tuệ-thiến-tuệ thấy rõ, biết rõ ràng sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại 
thật đáng kinh sợ; nên hiện rõ ràng 3 trang- 
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thái-chung: trang-thdi vô-thường, trạng-thải 
khổ, trang-thdi vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-gidi hiện-tại. 

- Tri-tuē-thičn-tuē thứ 6 là tổng hop 5 loại 
tri-tuê trên từ tri-tu6 thứ nhất cho đến tri-ệ- 
thiên-tuệ thứ 5 làm nên tảng, làm nhân-duyên để 
phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatu- 
patthānaūāņa: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện- 
tại do nhân-duyên-diệt, thật đáng kinh sợ; nên 
hiện rõ ràng 3 trang-thdi-chung: trạng-thái vo- 
thường, trạng-thái khó, trang-thdi vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi hiện-tại. 


Ti ri-tu6-thičn-tuē thứ 6 bhayatupa{thanañana 
phát sinh như thế nào? 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
đến khi tri-tu6-thičn-tuē thứ 5 bhangānupassanā- 
ñana có nhiều năng lực thường dõi theo thấy rë, 
biết rõ sự tán diēt (khaya), sự diệt mắt (vaya), 
sự tan vỡ (bheda), sự diệt (nirodha) của ngū- 
uấn, sāc-phdp, danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Các pháp hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại có sự diēt trong 3 cối-giới (bhava), 
trong 4 loài (yoni), trong 5 cối tdi-sinh (gati), 
trong 7 thức trụ (vinñanathiti), trong 9 cdi-gidi 
chúng-sinh (sattāvāsa) đang hiện-hữu thật dáng 
kinh sợ cực độ. 
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Cũng nhu con thú dü như sư tử, hó, beo, trâu 
rừng, bò rừng, voi rừng, con răn hồ mang, hám 
lra đang cháy, v.v... dó là những vật dáng kinh 
sợ đối với người nhát gan có tính hay sợ sệt, 
muốn sống an lạc. 

* Khi hānh-giā có frí-tuệ-thiền-tuệ đặc biệt 
thấy rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời rằng: 

"Atītā sankhārā niruddhā, paccuppannā 
nirujjhanti, anāgate nibbattānakasankhārāpi 
evameva nirujjhissanti. ” 

Các pháp hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới quả-khứ đã diệt roi trong thời quá-khứ; 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giči hiện-tại đang diệt 
trong thời hiện-tại; và sāc-phdp, danh-pháp tam- 
giới sẽ phát sinh trong thời vị-lai cũng sẽ diệt 
trong thời vị-lai mà thôi. 

Khi hānh-giā có tri-tue-thičn-tu€ đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời như vậy, đó là 
trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthanañana. 

Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 

Ti ri-tu6-thičn-tuē thứ 6 bhayatupatthānanāņa 
khong phāi lā tri-tu6-thiēn-tu6 có sự đáng kinh 
sợ nào cả, mà tri-tu6-thičn-tu6 thứ 6 là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong 3 thời đáng kinh sợ: 

Tất cả các pháp hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
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tam-giči quá-khứ dā diệt trong thời quá-khứ rồi; 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giči hiện-tại đang diệt 
trong thời hiện-tại; sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
vị-lai chắc chắn cũng sẽ diệt trong thời vi-lai. 


Thật vậy, ví như một người nhìn thấy 3 hám 
la than hông đang cháy hừng hực, chính người 
åy không có sy kinh sọ gi cå, nhung suy xét thāy 
3 hám lửa than hồng ấy đáng kinh sợ rằng: 


“Nếu có người nào bị rơi xuống 3 hầm lửa 
than hông dy thì chắc chắn phải chịu khổ vì lửa 
thiêu nóng kinh khủng. ” 

Cũng như vậy, #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhaya- 
tupaffhanañana này không có sự kinh sợ nào cả, 
mà chỉ nhận thức thấy rõ, biết rõ rằng: 

Tắt cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giči: dục-giới, sāc-gidi, v6-sāc-giči vi như 
3 hầm lửa than hông đang cháy hieng hực dy. 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quá-khứ đã 
diệt rôi. 

- Sāc-phdp, danh-pháp tam-giới hiện-tại 
đang diệt. 

- Săc-pháp, danh-pháp tam-giới vị-lai chắc 
chăn cũng sẽ bị diệt. 

* Khi hānh-giā có #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthänañaäna thây rõ, biết rõ thâu suốt 
sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới gud- 
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khứ, hiện-tại, vi-lai dču có trạng-thái vô-thường 
thật đảng kinh sợ. 

* Khi hành-giả có tri-tuē-thičn-tu€ thứ 6 
bhayatupatthānanāņa thāy rõ, biết rõ thāu suốt sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quá-khứ, 
hiện-tại, vị-lai dču có trạng-thái khó thật đáng 
kinh sợ. 

* Khi hānh-giā có tri-tu6-thičn-tuē thứ 6 
bhayatupatthānanāņa thāy rõ, biết rõ thāu suốt sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quả-khứ, 
hiện-tại, vị-lai đều có trạng-thái vô-ngã thật 
dáng kinh sợ. 


Tri-tuē-thičn-tuē thứ 6 bhayatupatthanañana 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho frí-fuệ- 
thiền-tuệ thứ 7 gọi là ādīnavānupassanāāņa 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


7- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
Adīnavānupassanāniāāņa 


Hānh-giā tiếp tuc thực-hành pháp-hành thičn- 
tuệ, có frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthāna- 
ñãna nhiều năng lực làm nën tàng, làm nhān- 
duyên dé phát sinh #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 gọi là 
ādīnavānupassanānāņa: tri-tu6-thičn-tu6 tháy ro, 
biết rõ sāc-phāp, danh-pháp tam-giói đẩy tội 
chướng. 
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- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana là tổng hop 6 loại tri-tuē từ tri-tuệ thứ nhất 
cho đến tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 6 làm nên tảng, làm 
nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 7 
ādīnavānupassanāiāņa: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quá- 
khứ, hiện-tại, vị-lai đây tội chướng. 


Tính chất của ādīnavānupassanānāņa 


Khi hành-giả phát tričn tri-tu6-thičn-tuē thứ 
6 bhayatupatthänañäna thường dõi theo thấy rë, 
biết rõ ràng sự diệt của môi sắc-pháp, môi 
danh- pháp tam-giới thật đáng kinh sợ có nhiễu 
năng lực; tiễn triền đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
admavanupassanañana thấy rõ, biết rõ ràng 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi đây tội chướng, 
nên không dính mắc trong mọi sắc-pháp, mọi 
danh-phāp tam-giới trong 3 cdi-gidi (bhava), 
trong 4 loài (yoni), trong 5 cối tdi-sinh (gati), 
trong 7 thức trụ (vimianafhiH), trong 9 cối 
chúng-sinh (sattāvāsa) đang hiện-hữu thật đảng 
kinh sợ tột độ. Bởi vì tắt cả mọi cối-giới đang 
hiện-hữu ấy không phải là nơi ẩn ndu (neva 
tāņam), không phải là nơi an toàn (na lenam), 
không phải là nơi dēn lánh nạn (na gati), không 
phải là nơi nương nhờ (nappatisaraņam), và 
cũng không phải nơi mong muốn đối với hành- 
gia. Tại sao vậy? 
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Bởi vì, tam-giới góm có 31 cõi-giới (11 cối 
dục-giới, l6 cõi sắc-giới, 4 cõi vô-sắc-giới) 
đang hiện-hữu như 3 hâm lửa đây than hông 
đang hừng hực cháy rực không có khói. 


- Tứ đại (địa-đại, thuy-dai, hoa-dai, phong- 
đại) trong sāc-thāūn đang hiện-hữu nhw 4 con 
răn độc kinh khủng. 


- Ngū-uān (sắc-uẩn, tho-udn, tưởng-uẩn, hành- 
uān, thức-uẩn) đang hiên- hữu nhu tên dao phu 
đang giơ thanh đao chém xuống đâu. 


- 6 xứ bên trong (mát, tai, mũi, lưỡi, thân, y) 
đang hiện-hữu như xóm làng hoang, không có 
ngudi 0. 

- 6 xứ bën ngoài (sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp) đang hiện-hữu như kẻ trộm cướp chiếm 
lấy của cải tài sản. 

- 7 thức trụ, 9 cõi chúng-sinh đang hiện-hữu 
nhw bị 11 thứ lửa (lứa tham, lứa sân, lứa si, lứa 
sinh, lửa già, lửa chết, lửa sâu não, lửa than 
khóc, lửa khổ thân, lửa khó tâm, lửa thông khó 
cùng cực) đang cháy ngâm thiêu đốt ngày đêm. 


- Tát cả các pháp-hữu-vi đó là ngū-udn, sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới đang hiện-hữu nhu là 
ung nhot dau nhức (gaņdabhūtā), như là căn 
bệnh trầm kha (rogabhūtā), như là mũi tên độc 
(sallabhūtā), như là sự đau khổ bát hạnh triển 
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miēn (aghabhūtā), nhu lā bēnh tát dau khó 
(ābādhabhūtā), không có chút an-lạc nào cả, chỉ 
là khối đại tội chướng (mahā ādīnavarāsibhūtā) 
mà thôi. 

* Tri-tu6-thičn-tuē thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana nhu thé nào? 


Ví như một người có tính nhat gan hay sợ sét, 
Chỉ mong muôn cuộc sống an-lạc mà thôi. Khi 
người dy di gặp phải hang có hùm beo, hoặc xuống 
sông gặp dạ-xoa dưới nước, hoặc đi đường gặp 
kẻ cướp sát nhân, gặp kẻ thù giơ thanh đao để 
chém xuống đâu, hoặc nằm trong căn nhà đang 
bị cháy, hoặc dùng vật-thực có chất độc, v.v... 
Người ấy phát sinh sự sợ hãi, sự kinh hôn bạt vía, 
bởi vì thấy những diču xảy ra dy thật đáng kinh 
sợ, chỉ là những diču đây tội chướng mà thôi, 
nhu thé nào, đối với hành-giả cũng như thể dy. 

Khi hānh-giā có tri-tuē-thičn-tuē thứ 6 
bhayatupatthänañaäna thấy rõ, biết rõ ràng sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới cd 3 thời (gud-khu, 
hiện-tại, vị-lai) đáng kinh sợ; nên cũng thấy rõ, 
biết rõ rằng tất cả các pháp-hữu-vi đó là ngū- 
uān, săc-pháp, danh-pháp tam-giới trong quá- 
khứ, hiện-tại, vị-lai đây tội chướng, không có 
chút an-lạc nào cả. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ nào thấy rõ, biết rē sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quả-khưứ, hiên- 
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tai, vi-lai đây tội chướng (thấy. lỗi cd đồi-tượng 
lần chủ thê), tri-tuệ-thiên-tuệ ấy gọi là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā-nāņa. 


Vấn: Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthāna- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới trong 3 thời thật đáng kinh sợ có nhiêu 
năng lực dē trở nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
adinavanupassanañana thấy rõ, biết ró sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quả-khưứ, hiên- 
tại, vị-lai đầy tội chướng bằng cách nào? 


Đáp: Để trē nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ādīnavānupassanāfiāna, thì trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
6 bhayatupa{thananana cán phải thấy rõ, biết rõ 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật 
đáng kinh sợ bằng cách thấy rõ, biết rõ trong 5 
đối-tượng như sau: 

1- Uppāda: Sự sinh của sāc-phdp, danh-pháp 
tam-giới trong 3 thời thật dáng kinh sợ; nên trí- 
tu6-thičn-tuē thứ 7 adinavanupassanañana thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp tam 
giới trong gud-khu, hiện-tại, vị-lai đầy tội chướng. 

2- Pavatta: Sự hiện-hiữu của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới trong 3 thời thật đáng kinh sợ; 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sāc-phāp, 
danh-phdp tam-giới trong gud-khuw, hiēn-tai, vi- 
lai đây tội chướng. 
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3- Nimitta: Các phdp-hūu-vi dó lā sāc-phdp, 
danh-phāp tam-giới trong 3 thời thật dáng kinh 
sợ; nên tri-tuē-thičn-tu€ thứ 7 ādīnavānupas- 
sanañana thấy rõ, biết rõ phdp-hiru-vi đó là 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới trong quả-khứ, 
hiện-tại, vị-lai dây tội chướng. 


4- Āyūhana: Sự tích lũy nghiệp chướng cho 
quả tdi-sinh kiếp sau trong tam-giới thật đáng 
kinh sợ; nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp 
chướng cho quả tdi-sinh kiếp sau trong tam-giởi 
đây tội chướng. 


5- Pafisandhi: Sự tái-sinh kiếp sau trong tam- 
giới thật đáng kinh sợ; nên tri-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ sự 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 

Tri-tuē-thičn-tuē thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đây tội chướng; nên tâm không dinh mắc 
trong mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giởi 
trong 3 cối-giới (bhava), trong 4 loài (yoni), 
trong 5 cối tdi-sinh (gati), trong 7 thức trụ 
(vinnanathii), trong 9 cối-giới chúng-sinh 
(sattāvāsa) đang hiện-hữu thật đáng kinh sợ tôt 
độ, bởi vì tất cả mọi nơi, mọi cối-giới đang hiên- 
hữu dy không phải là nơi án nắu (neva tāņam), 
không phải là nơi an toàn (na lenam), không 
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phải là nơi đến lánh nạn (na gati), không phải 
là nơi nương nhờ (nappatisaraņam). Cho nên 
tri-tu6-thičn-tuē thứ 7 ādīnavānupassanāniāāņa 
này chỉ hướng tâm đến Niễt-bàn giải thoát khó 
mà thói. 

* Tri-tu6-thičn-tuē thứ 6 bhayatupatthāna- 
ñana thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới với 5 đối-tượng uppāda, pavatta, nimitta, 
āyūhana, patisandhi thật dáng kinh sợ (bhaya); 
còn trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana hướng đến Niễt-bàn với 5 đổi-tượng trải 
ngược lại là anuppāda, appavatta, animitta, 
anāyūhana, appatisandhi bằng cách: 


* Đối-tượng kinh sợ và đối-tượng an-tịnh 


l- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: sự sinh (uppāda) của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới trong 3 thời thật là đáng kinh sợ 
(bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quả-khưứ, hiên- 
tại, vị-lai đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana biết rằng: Niēt-bān không có sự sinh (anup- 
pada) là pháp an-tịnh (khema), nên tri-tuē-thičn- 
tuệ thứ 7 adinavanupassanañana hướng đến 
Ničt-bān diệt tận được tắt cả mọi pháp-hữu-Vi. 
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2- Tri-tuē-thičn-tuē thứ 6 thấy rõ, biết ró 
rằng: sự hiēn-hūu (pavatta) của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật là đáng 
kinh sợ (bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ sự hiên- 
hữu của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới trong 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana biết rằng: Niēt-bān không có sự hiện-hữu 
(appavatta) của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi, 
là pháp an-tịnh (khema), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 adinavanupassanañana hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-Vi. 

3- Tri-tuē-thičn-tuē thứ 6 thấy rõ, biết ró 
rằng: pháp-hữu-vi (sankhāranimitta) đó là sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật là 
đáng kinh sợ (bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
7 adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ phdp- 
hūu-vi đó là sāc-phdp, danh-pháp tam-giởi 
trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đầy tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana biết rằng: Niết-bàn pháp-vô-vi (animitta) 
là pháp an-tinh (khema), nên tri-tu6-thičn-tuē 
thứ 7 ādīnavānupassanāniāņa hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Tri-tu6-thičn-tuē thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: sự tích lũy nghiệp chướng (āyūhana) cho 
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quả tdi-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là 
đáng kinh sợ (bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
7 ādīnavānupassanāfāņa thấy rõ, biết rõ sự tích 
lấy nghiệp chướng cho quả tải-sinh trong tam- 
giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana biết rằng: Niēt-bān không có sự tích lũy 
nghiệp chướng (anāyūhana) là pháp an-tinh 
(khema), nên tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavā- 
nupassanäñäna hướng đến Ničt-bān diệt tận 
được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 


5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam-giới 
thật là đáng kinh sợ (bhaya); nên tri-tuē-thičn- 
tuệ thứ 7 ādīnavānupassanānāņa thấy rõ, biết 
rõ sự tdi-sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội 
chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñãna biết rằng: Niēt-bān không có sự tdi-sinh 
kiếp sau (appatisandhi), là pháp an-tịnh (khema), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana hướng đến Niết-bàn diệt tận được tát cả 
mọi phdp-hūu-vi. 


x Đối-tượng khó và đối-tượng an-lạc 


l- Tri-tu6-thičn-tuē thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
răng: sự sinh (uppāda) cua sāc-phdp, danh- 
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pháp 3 thời trong tam-giói thật là khổ (dukkha); 
nên tri-tu6-thiēn-tuē thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự sinh của sāc-phdp, 
danh-phdp tam-giới trong quá-khứ, hiēn-tai, vi- 
lai đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana biết rằng: Ničt-bān không có sự sinh 
(anuppāda) của sāc-phdp, danh-pháp tam-giới, 
là pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 
7 ādīnavānupassanāiāņa hướng đến Niēt-bān 
diệt tận được tất cả mọi phdp-hūu-vi. 


2- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết ró 
rằng: sự hiện-hữu (pavatta) của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới trong 3 thời thật là khổ (dukkha); 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong quả-khứ, hiện-tại, vi- 
lai đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana biết rằng: Niēt-bān không có sự hiện-hữu 
(appavatta) của sāc-phdp, danh-pháp tam-giới 
là pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 adinavanupassanañana hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết ró 
rằng: pháp-hữu-vi (sankhāranimitta) đó là sāc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật là 
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khó (dukkha); nên tri-tuē-thičn-tuē thứ 7 
ādīnavānupassanāfiāna thấy rõ, biết rõ pháp- 
hūu-vi sắc-pháp, danh-phdp trong quả-khứ, 
hiện-tại, vị-lai đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana biết rằng: Niết-bàn pháp-vô-vi (animitta) 
là pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ādīnavānupassanāniāņa hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tích lũy nghiệp chướng (ayuhana) cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là khổ 
(dukkha); nên tri-tu6-thičn-tuē thứ 7 ādīnavā- 
nupassanañana thấy rõ, biết rõ sự tích lūy 
nghiệp chướng cho quả tái-sinh kiếp trong tam- 
giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana biết rằng: Ničt-bān không tích lūy nghiệp 
chướng (anāyūhana) là pháp an-lạc (sukha), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana hướng đến Niễt-bàn diệt tận được tất cả 
mọi phdp-hūu-vi. 

5- Tri-tu6-thičn-tuē thứ 6 thấy rõ, biết ró 
rằng: sự tdi-sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam- 
giới thật là khó (dukkha); nên tri-tuē-thičn-tu 
thứ 7 ādīnavānupassanānāņa thấy rõ, biết rõ sự 
tái-sinh kiếp sau trong tam-gidi đây tội chướng. 
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* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana biết rằng: Niēt-bān không có sự tái-sinh 
kiếp sau (appatisandhi) là pháp an-lạc (sukha), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana hướng đến Niễt-bàn diệt tận được tất cả 
mọi pháp-hữu-Vvi ... 


Thực-hành 10 loại trí-tuệ-thiền-tuệ 


Hānh-giā kiên trì thuc-hānh 70 loại tri-tuē- 
thiên-tuệ cho thuán thuc là: 


* 5 ãdmavañäna là tri-tu6-thičn-tuē thứ 7 
thấy rõ, biết rõ ràng 5 ddi-twong sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới có sự sinh (uppāda), sự 
hiện-hữu (pavatta), pháp-hành tao-tdc (sankhāra- 
nimitta), sự tích lũy nghiệp chướng (āyūhana), 
sự tdi-sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam-giới 
đây tội chướng, và 


* 5 santipadaitāņa là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
hướng tâm đến Niēt-bān có 5 đối-tượng hoàn toàn 
trái ngược lại với 5 đồi-tượng của ādīnavañāna, 
đó là Niēt-bān không sinh (anuppāda), pháp 
không hiện-hữu (appavatta), pháp-Vô-vi (animitta), 
pháp không tích lũy nghiệp chướng (anāyūhana), 
pháp không tdi-sinh kiếp sau (appatisandhi). 

Khi kiên trì thực-hành 70 tri-tue-thičn-tu này 
một cách thuần thục rồi, hành-giả ấy không hề bị 
lay chuyền bởi các tà-kiến. 
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Như vậy, tri-tu6-thičn-tu ādīnavaniāņa với 
trí-tuệ-thiên-tuệ santipadafñana, mỗi loại có 5 
đối-tượng hoản toàn trái ngược lại với nhau, và 
dẫn đến như sau: 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñãna thấy rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, vi-lai đẩy fội 
chướng, thật đáng kinh sợ tột độ, bởi vì tất cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-phdp tam-giči không 
phải là nơi án ndu (neva tãnam), không phải là 
nơi an toàn (na lenam), không phải là nơi đến 
lánh nạn (na gati), không phải là nơi nương 
nhờ (nappatisaraņam), chỉ có khổ thật sự mà thôi. 

Cho nên, hānh-giā phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ 
nhàm chán, không dính mắc vào sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới ấy. 

* Trí-tuệ-thiềntuệ santipadaūāņa hướng 
đến Niét-bàn tịch tịnh đây ân-đức. Niēt-bān là 
pháp dn-ndu an toàn, là pháp nương-nhờ an 
toàn, là pháp giải-thoát khổ hoàn toàn, chỉ có sự 
an-lạc tuyệt đối mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh đức-tin trong 
sạch vững chắc trong pháp-hành thiền-tuệ này 
dẫn đến chứng ngộ Niễt-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luān-hdi trong ba giới bốn loài. 


Tri-tuē-thičn-tuē thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana này làm nên tảng, làm nhân-duyên dē cho 
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tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidānupassanānāņa 
phát sinh liên tiēp theo sau. 


—=- 


8- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 Nibbidānupassanāiiāņa 


Hānh-giā tiếp tuc thực-hành phāp-hānh thičn- 
tuệ, có tri-tu6-thiēn-tuē thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana có nhiču nàng luc làm nën tāng, làm nhān- 
duyên dé phát sinh tri-tu6-thičn-tuē thứ 8 gọi là 
nibbidanupassanañana: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới thật 
dáng nhàm chán. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidānupassanā- 
ñana là tổng hop 7 loại tri-tuē trên từ tri-tuệ thứ 
nhất cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 làm nên 
tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 8 gọi là nibbidānupassanānāņa: tri-tuē- 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sāc-phdp, danh-pháp 
tam-giới thật dáng nhàm chán. 

Nibbidā: Thật đảng nhàm chán có nghĩa là 
hành-giả thực-hành phāp-hānh thiền-tuệ đã trải 
qua 7 loại tri-tuē-thičn-tuē từ trí-tuệ thứ nhất 
cho đến tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 7 ādīnavānupas- 
sanañana nhu sau: 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupas- 
sanañana đã thầy rõ, biệt rõ sự sinh, sự diēt của 
môi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giới; hiện rõ 
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trang-thdi vô-thường, trang-thdi khổ, trang-thdi 
vē-ngā của sāc-phāp, danh-phāp tam-gidi. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangānupassanā- 
ñana dā thāy 1 rõ, biết rõ đặc biệt sự điệt của mỗi 
sāc-phāp, mỗi danh-phāp tam- "gidi; hiện ró 
trang-thdi vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thdi 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới chỉ có 
khổ thật sự mà thôi. 


-T ri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthānaniāņa 
đã thây rõ, biệt rõ sāc-phāp, danh-phāp tam-giới 
thật dáng kinh sợ tột độ (bhaya). 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana phát sinh thây rõ, biệt rõ sāc-phāp, danh-pháp 
tam-giới dây những tội chướng (ādīnava). 


* Vì thế, đến khi #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 
nibbidanupassanañana này phát sinh chỉ thấy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp tam-giới thģt 
đáng nhàm chán tột độ, nên chỉ còn hướng tâm 
đến Niēt-bān giải thoát khỏi khó tử sinh luân-hôi 
trong tam-giới mà thôi. 

Cho nên, hành-giả có găng tinh-tān không 
ngừng thực-hành dõi theo 7 pháp anupassanā, 
dé mong chứng ngô chân-]ÿ tứ Thānh-dē, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niēt-bān, gidi 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Bāy phāp Anupassanā 

l- Aniecānupassanā: Tri-tuệ-thiển-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biēt rõ sāc-phāp, danh-phāp tam 
giới có trang-thdi vô-thường. 

2- Dukkhānupassanā: Tri-tu6-thičn-tu6 dõi 
theo thay rõ, biết rõ sāc-phāp, danh-phdp tam- 
giới có trạng-thải khô. 

3- Anattānupassanā: Tì yi-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ sāc-phāp, danh-phdp tam- 
giới có trang-thdi vô-ngã. 

4- Nibbidānupassanā: Tri-tu6-thičn-tuč dõi 
theo tháy rõ, biēt rõ moi sāc-phdp, danh-phdp 
tam-giới thát đáng nhàm chán. 

5- Virāgānupassanā: T ri-tu6-thičn-tu6 dõi 
theo tháy rõ, biēt rõ moi sāc-phdp, danh-phdp 
tam-giới không dáng say mē. 

6- Nirodhānupassanā: Tri-tu6-thičn-tu6 dõi 
theo tháy rõ, biēt ró moi sāc-phdp, danh-pháp 
tam-giới đáng diệt bỏ. 

7- Patinissaggānupassanā: Tri-tuệ-thiên-tuệ 
di theo thay rõ, biết ró moi sắc-pháp, danh- 
pháp tam-gidi đáng xa bo. 

Giảng Giải 

l- Aniecānupassanā: T yi-tuệ-thiến-tuệ dõi 
theo thāy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sāc- 
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pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên hiện rõ 
trạng-thái vô-thường; và tri-tu6-thien-tu6 này 
cũng có khả năng biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới quá-khứ, vị-lai cũng có trang-thdi vô- 
thường như sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này; 
nên diệt được niccasañña: thấy sai, tưởng lâm 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi cho là thường. 


2- Dukkhānupassanā: T ri-tu6-thičn-tu6 dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sāc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên hiện rõ 
trang-thdi khổ; và trí-tuệ-thiên-tuệ này cũng có 
khả năng biết rõ sắc-pháp, danh-phdp tam-giới 
quá-khứ, vị-lai cũng có trang-thdi khổ nhu sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại này; nên điệt 
được sukhasañña: thấy sai, tưởng lâm sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới cho là lạc. 


3- Anattānupassanā: Tì ri-tu6-thičn-tu6 dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sāc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên hiện rõ 
trang-thdi vô-ngã, và trí-tuệ-thiên-tuệ này cũng 
có khả năng biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới quả-khứ, vị-lai cũng có trang-thdi vô-ngã 
như sāc-phdp, danh-pháp tam-giới hiện-tại này; 
nên diệt được attasañña: thấy sai, tưởng lâm 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giči cho là ngã. 


4- Nibbidānupassanā: Tri-tu6-thičn-tuč dõi 
theo thāy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sāc- 
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pháp, danh-pháp tam-giới hién-tai chỉ có khó 
thật sự mà thôi, nên thật đáng nhàm chán; và 
trí-tuệ-thiên-tuệ này cũng có khả năng biết ró 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giči quá-khứ, vị-lai 
cũng thật đáng nhàm chắn như sắc-pháp, danh- 
pháp tam-gidi hiēn-tai này, nên diệt được 
nandi: tâm tham-di hài lòng trong sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới. 


5- Virāgānupassanā: T ri-tu6-thičn-tu6 dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sāc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật không đáng say mê; 
và tri-tu6-thiēn-tu6 này cũng có khả năng biết ró 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quá-khứ, vị-lai 
cũng thật không đáng say mê như sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại này; nên diệt được 
rāga: tâm tham-di say mê trong sắc-pháp, danh- 
pháp tam-gidi. 

6- Nirodhānupassanā: Tri-tu6-thičn-tu6 dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sāc- 
pháp, danh-pháp tam-giči hiện-tại chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật đáng diệt bỏ, và tri- 
tu6-thiēn-tuē này cũng có khả năng biết ró sāc- 
pháp, danh-pháp tam-giới quả-khứ, vị-lai cũng 
thật đáng diệt bỏ như sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại này; nên diệt được samudaya: nhân- 
sinh-khổ của sāc-phdp, danh-pháp tam-giỏi. 
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7- Patinissaggānupassanā: Tri-tuē6-thičn-tuē 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sāc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật đáng xá bo; và tri-tuē- 
thiển-tuệ này cũng có khả năng biết ró sāc- 
pháp, danh-pháp tam-giới guā-khw, vị-lai cũng 
thật đáng xả bỏ như sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại này; nên diệt được ādāna: sự chấp- 
thủ trong sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi. 


Trong 7 pháp ānupassanā này có 3 loại căn 
bān là aniccānupassanā, dukkhānupassanā, 
anattānupassanā, bởi vì trí-tuệ-thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 trang-thdi chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trang-thdi vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giči. 


Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ 


l- Tri-tu6-thičn-tuē thứ 6 bhayatupatthāna- 
ñana thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới dáng kinh sợ. 

2- Tri-tu6-thičn-tu€ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana thdy rē, biét ró sāc-phdp, danh-phdp tam- 
giới đây tội chướng. 


3- Tri-tu6-thičn-tuē thứ 8 nibbidānupassanā- 
ñana thay rõ, biết rõ sāc-phāp, danh-phdp tam- 
giới đáng nhàm chān. 
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Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ này chỉ có khác nhau 
về tên gọi mà thôi, còn giông nhau về ý nghĩa. 

Thật vậy, hānh-giā thuc-hānh pháp-hành 
thiên-tuệ đã trải qua từ tri-tuē thứ nhát nāma- 
rupaparicchedanana cho dēn frí-tuệ-thiến-tuệ 
thứ 8 nibbidanupassanañana này. 

- Nếu tri-tu6-thin-tu6 thấy TỐ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới đáng kinh sợ thì gọi 
là bhayatupatthānanāņa. 

- Nếu tri-tu6-thiēn-tuē thây rõ, biết rõ sāc-phāp 
danh-pháp tam-giới đáy tôi chướng thì gọi lā 
ādīnavānupassananāņa. 

- Nếu trf-tu6-thiēn-tuč thāy ró, biét rē danh- 
pháp sāc-phāp tam-giới dáng nhàm chán thì gọi 
là nibbidānupassanānāņa. 


Khi tri-tu6-thičn-tuē thứ 8 nibbidānupas- 
sanañana thây rõ, biết rõ tất cả các pháp-hữu-vi, 
sāc-phāp, danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, 
hiện-tại, vi-lai thật đáng nhàm chán tôt độ; nên 
hướng tâm đến d0i-twong santipada: Niēt-bān 
là pháp ẩn-náu an toàn, là pháp nương-nhờ an 
toàn, là pháp giải thoát khổ hoàn toàn, chỉ có sự 
an-lạc tuyệt đối mà thôi. 


Đối-tượng santipada: Ničt-bān như thé nào? 


Hành-giả có tri-tuē-thiēn-tuē thứ 8 nibbidā- 
nupassanañana thâu suôt biệt rõ răng: 
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- Tri-tu6-thičn-tuē thứ 8 thấy rõ, biết ró 
rằng: uppāda: sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, 
đáng nhàm chān, chỉ có khổ mà thôi. Và 
anuppāda: sự không sinh của sāc-phdp, danh- 
pháp tam-giỏi, đó là santipada: Niễt-bàn an-lạc 
tuyệt đối. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pavatta: sự hiện-hữu của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, 
đáng nhàm chán, chỉ có khổ mà thôi. Và 
anuppāda: sự không sinh của sắc-pháp, danh- 
pháp, đó là santipada: Ničt-bān an-lạc tuyệt đối. 


- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró 
rằng: nimitta (saūkhāranimitta): pháp-hữu-vi 
đó là sắc-pháp, danh-pháp tam-giới thật là đảng 
kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm chán, chỉ có 
khổ mà thôi. Và animitta: pháp-vô-vi, đó là 
santipada: Ničt-bān an-lạc tuyệt đối. 


- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró 
rằng: āyūhana: sự tích lūy nghiệp chướng cho 
quả tdi-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là dáng 
kinh sọ, đây tội chướng, đảng nhàm chán, chỉ có 
khổ mà thôi. Và anāyūhana: sự không tích lũy 
nghiệp chướng, đó là santipada: Niēt-bān an- 
lạc tuyệt đối. 
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- Tri-tu6-thičn-tuē thứ 8 thấy rõ, biết ró 
rằng: pafisandhi: sự tdi-sinh kiếp sau trong 
tam-gidi thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, 
đáng nhàm chán, chỉ có khổ mà thôi. Và 
appatisandhi: sự không tdi-sinh kiếp sau, đó là 
santipada: Niễt-bàn an-lạc tuyệt dói, v.v.. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidānupassanā- 
ñana có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, vj- 
lai đáng kinh sợ, đầy tội chướng, đáng nhàm 
chán tột độ, chỉ có khổ mà thôi. Nên chỉ hướng 
đến đối-tượng santipada: Ničēt-bān diệt tán được 
tất cả các pháp-hữu-vi, là pháp ān-ndu an toàn, 
là pháp nương-nhờ an toàn, là pháp giải thoát 
khổ hoàn toàn, có sự an-lạc tuyệt đối. 


Tri-tu6-thičn-tuē thứ 8 nibbidānupassanā- 
ñana này làm nền tảng, làm nhân-duyên để trí- 
tu6-thičn-tuē thứ 9 muūicitukamyatāāņa phát 
sinh ličn tičp theo sau. 


9- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 
Muūcitukamyatānāņa 


Hānh-giā tiếp tuc thực-hành pháp-hành thičn- 
tuệ, có tri-tue-thičn-tu€ thứ 8 nibbidānupassanā- 
ñana có nhiču nàng luc làm nën tāng, làm nhān- 
duyên dé phát sinh tri-tu6-thičn-tuē thứ 9 gọi là 
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mufcitukamyatātāņa: tri-tu€- thiên-tuệ thấy rë, 
biết rõ sāc-phdp, danh-phdp tam-giới thật dáng 
nhàm chán tôt độ, nên chỉ mong giải thoát khỏi 
các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi 
mà thôi. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muīūicitukamyatā- 
ñana là tổng hop 8 loại trí-tuệ trên từ tri-tuē thứ 
nhất cho đến tri-tu6-thičn-tuē6 thứ 8 làm nên 
tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 9 muñcitukamyatañana: trí-tuệ-thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sāc-phdp, danh-pháp tam-giới 
thật đáng nhàm chán tt độ, nên chỉ mong giải 
thoát khỏi các pháp-hữu-vi, sāc-phdp, danh- 
pháp tam-giới mà thôi. 

Tri-tuē-thičn-tuē thứ 9 muñcitukamyatäñäna 
phát sinh như thế nào? 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãänupassanãñäna 
có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, vi-lai 
thật đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm 
chán tột độ, chỉ có khổ mà thôi, nên hướng tâm 
đến 4ói-tuong santipada: Niét-bàn diệt tán được 
tất cả các pháp hüu-vi làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh tri-tu6-thičn-tuē thứ 9 
muñcitukamyatäñana chỉ mong chứng ngộ Niét- 
bàn giải thoát khỏi khó tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bon loài mà thôi. 
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* Ba giới gồm có 31 cõi, chia ra 3 giới: 

- Dục-giới góm có 11 cỗi-giới. 

- Sắc-giới gūm có 16 tầng trời sắc-giới 

phạm-thiên. 

- Vô sắc-giới góm có 4 tầng trời vô-sắc-giới 

phạm-thiên. 
l- Dục-giới có 11 cõi chia làm 2 cõI-giới: 

- Cūi ác-giới có 4 cõi là cõi dia-nguc, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh. Chúng-sinh bị tái-sinh kiếp 
sau 1 ĐT 4 cõi āc-gidi do quá của ác- 
nghiệp “? mà chúng-sinh ây đã tạo, phải chịu quả 
khổ cho đến khi mãn quả của ác- _nghiệp â áy, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới được, rôi tái-sinh kiếp 
sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp và quả 
của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

- Cõi thiện dục-giới gồm có 7 cõi là cối 
người và 6 cối trời dục-giới. Chúng-sinh được 
tái-sinh kiếp sau 1 trong 7 cõi thiện-dục-giới do 
quả của dục-giới thiện-nghiệp mà chúng-sinh 
ây đã tạo, hưởng mọi sự an-lạc cho đến khi mãn 
quả của dục-giới thiện-nghiệp ấy, mới ròi khỏi 
cõi thiện-dục-giới, rồi tái-sinh kiếp sau trong 
cõi-giới khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp 
của chúng-sinh ấy. 


' Tìm hiểu rõ trong quyên “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sông”, cùng soạn giả. 
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2- Sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 

Chúng-sinh là hành-giả nào được tái-sinh hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên nào do gud của sắc-giới thiện-nghiệp mā 
hành-giả ấy đã chứng đắc. Vị phạm-thiên ấy 
hưởng an-lạc trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời ấy °), rồi tái- 
sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

3- Vô-sắc-giới có 4 tầng trời v6-sāc-gidi 
phạm-thiên 

Chúng-sinh là hành-giả nào được tāi-sinh 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trỜI vô- 
sắc-giới phạm-thiên nào do quả của vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp mà hành-giả ây đã chứng đắc. Vị 
phạm-thiên ây hưởng an-lạc trên tầng trời VÔ- 
sắc-giới phạm- thiên cho đến hết tuôi thọ tại tầng 
trời ấy, rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác 
tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm- 
thiên ấy. 

Tam-giới là cõi duc-gidi, cõi sắc-giới, cõi vő- 
sắc-giới gồm có 31 cõi-giới, chỉ là nơi tam trú 
của tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới mau 
hoặc lâu mà thôi. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IX: Pháp- 
Hành Thiên-Định, cùng soạn giả. 
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Dù vi phạm-thiên nào trên tầng trời v6-sāc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Phi-twong-phi- 
phi-tưởng-xứ-thiên, có tuổi thọ 84.000 dai-kičp 
trái đất, đến khi hết tuôi thọ cũng phải chết. Sau 
khi vị phạm-thiên â āy chết, tùy theo thiện- nghiệp 
của vị phạm-thiên ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi-giới khác. 

* Bon loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

1- Thai-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thai- 
sinh, đầu tiên đầu thai trong bụng mẹ, từ từ lớn 
dần cho đến khi đủ tháng đủ ngày mới sinh ra 
đời, đó là lodi người trong cối người, loài súc- 
sinh như trâu, bo, v.v... 

2- Noãn-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài 
noãn-sinh, đầu tiên sinh trong trứng trong bụng 
con mái, trứng sinh ra ngoài rồi từ trứng nở ra 
con, đó là lodi gà, vịt, chim, v.v... 

3- Thấp-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thấp 
sinh nương nhờ nơi âm thấp do dáy, dưới đất, lá 
cây, trái cây chín, máu, mủ, v.v... Đó là con giun 
đất, trùn, doi, các loài san, V.V... 

4- Hóa-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài hóa- 
sinh không cần nương nhờ vào nơi nào cả, chỉ 
nương nhờ nơi nghiệp quá-khứ của mình mà 
thôi. Khi tái-sinh hóa-sinh ngay tức khắc to lớn 
tự nhiên, đó là chung-sinh địa-ngục, các loài 
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nga-guy, a-su-ra, chư-thiên trong 6 cối trời dục- 
giới, chư Phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, chư phạm-thiên trên 4 tầng trời vő- 
sắc-giới phạm-thiên. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đạt 
đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna 
hiểu biết rằng: 

Hë còn tdi-sinh kiếp sau là còn có ngū-udn 
hoặc tứ uẩn hoặc nhất udn, sāc-phdp, danh- 
pháp tam-giới, dù ở trong cõi-giói nào cũng 
chắc chắn còn phải chịu khổ của sāc-phdp, 
danh-pháp tam-giới áy. 


Đối với hạng phàm-nhân, hê còn tiếp tục tử 
sinh luân-hồi thì khó mà tránh khỏi 4 cỗi ác- 
giới là địa-ngục, a-su-ra, nga-guy, súc-sinh. 

Cho nên, hānh-giā có gắng tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đạt đến tri-tu6-thičn-tuē thứ 
9 này thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới thật đáng kinh sợ, đây tôi chướng, thật đáng 
nhàm chán thật sự. 


Vì vậy, hành-giả cảm thấy kinh sợ, nhàm 
chán trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ quyết tâm tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ để mong chứng ngộ Niết- 
bàn, giải thoát khỏi khổ vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài mà thôi. 
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Tính chút cūa muūcitukamyatāhāņa nhu 
thē ndo? 


Hānh-giā thực-hành phāp-hānh thiền-tuệ đã 
đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muīicitukamyatā- 
ñana chỉ mong chứng ngộ Ničt-bān giải thoát 
khỏi sắc-pháp, danh-pháp tam-giči mà thôi, qua 
những ví dụ như sau: 


* Ví như con cá bị mắc lưới, có gắng hết sức 
mình vùng vây để thoát ra khỏi lưới như thé nào. 
Cũng như vậy, hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
9 mong chứng ngộ Niét-bàn giải thoát ra khỏi 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới cũng như thể ấy. 


* Ví nhự con ếch bị con rắn ngậm trong 
miệng, co găng hết sức mình vùng váy để thoát 
ra khỏi miệng con rắn như thé nào. Cũng như 
vậy, hành-giả có trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 9 mong 
chứng ngộ Niēt-bān ... cũng như thể ấy, v.v.. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
đạt đến ứrí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyata- 
ñana này thấy rõ, biết rõ ràng moi sāc- -pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới trong 31 cõi-giới đều sinh 
rồi diệt, tan rã, là vô-thường, chỉ có khổ thật sự 
mà thôi. Nên tâm của hānh-giā chỉ mong chứng 
ngộ Niết-bàn, mới giải thoát ra khỏi mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nghĩa là giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 
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Cho nên, hānh-giā không muốn dính māc 
trong sắc- -pháp, danh-pháp tam-giới nào nữa, chỉ 
có găng tinh-tān không ngừng tiếp tục thực-hành 
phāp-hānh thiền-tuệ, để mong chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Tri-tuē-thičn-tuē thứ 9 Muñcitukamyatañana 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho tri- 
tu6-thičn-tuē thứ 10 patisankhānupassanāniāāņa 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


10- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 
Patisankhānupassanānāņa 


Hānh-giā tiếp tuc thực-hành phāp-hānh thičn- 
tuệ, có tri-tu6-thiēn-tuč thứ 9 muūicitukamyatā- 
ñana có nhiču nàng luc làm nën tāng, làm nhān- 
duyên để phát sinh trí-tuê-thièn-tuê thứ 10 gọi 
là patisañkhanupassanañana: tri-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ trang-thdi vô- 
thường, trạng-thải khó, trang-thdi vô-ngã của 
mọi sāc-phdp, moi danh-pháp tam-giỏi. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatä- 
ñãna mong muốn tha thiết giải thoát khỏi mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới thật đáng 
nhàm chán tột độ làm nền tảng, làm nhân- 
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duyên để phát sinh tri-tu6-thičn-tuē thứ 10 
patisankhānupassanānāņa như sau: 


- Tri-tu6-thičn-tu€ thứ 10 patisankhānupas- 
sanañana là tổng hop 9 loại tri-tuē trên từ tri- 
tuệ thứ nhất cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 làm 
nên tảng, làm nhân-duyên để cho phát sinh trí- 
tu6-thičn-tuē thứ 10 patisankhãnupassanañana: 
tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại đây du 
trang-thdi vồ-thường, trang-thdi khó, trang-thdi vő- 
ngã của moi sắc-pháp, moi danh-pháp tam-giči. 


Theo bộ Visuddhimagga, hành-giả thực-hành 
phāp-hānh thiền-tuệ, khi đạt đến tri-tu6-thičn- 
tuệ thứ 10 pafisankhänupassanañana ” này 
thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 trang-thdi gồm 
có 53 trạng-thái chi-tiết. 2 

- Trạng-thái vô-thường có 12 trạng-thái chi-tičt. 

- Trang-thdi khổ có 27 trạng-thái chi-tičt. 

- Trạng-thái vô-ngã có 7 trạng-thái chi-tičt. 

- Trang-thdi bāt-tinh có 7 trạng-thái chi-tičt. 


Tri-tuē-thičn-tuē thứ 10 patisankhānupas- 
sanañana này thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 
trang-thdi: trang-thdi vô-thường, trạng-thái khó, 
trang-thdi vô-ngã, trang-thdi bāt-tinh của mọi 


i BO Visuddhimagga, phần Patisankhanupassanañanakathã. 
2 Xem đầy đủ bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp-Hành 
Thičn-Tuč, cùng soạn giả. 
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sāc-phāp, mọi danh-pháp tam-giới một cách rõ 
ràng dày đủ các trạng-thái chi-tiết; nên điệr- 
từng-thời (tadangappahāma) được 3 phdp-ddo- 
điên: tưởng-đảo-điên (sanñavipallasa), tim-ddo- 
điên (cittavipallāsa), tà-kiến-đảo-điên (ditthi- 
vipallāsa) trong mọi sāc-phdp, mọi danh-pháp 
tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Cho nên, tri-tue-thičn-tuē thứ 10 này sáng 
suốt tìm ra phương-pháp giải thoát khó khỏi mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới này. 


Hành-giả tiếp tục cố gắng tinh-tān không 
ngừng thực-hành phāp-hānh thičn-tuč với phương- 
pháp ấy cho đến khi tri-tuē-thičn-tu€ thứ 10 
patisankhänupassanäañana phát sinh có nhiều 
năng lực. 


Tri-tuē-thičn-tuē thứ 10 patisankhānupas- 
sanañana có nhiču nàng luc làm nën tàng, làm 
nhân-duyên để #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 gọi lā 
sankhärupekkhäñäna phát sinh liền tiếp theo sau. 


11- Tri-tu6-thičn-tu€ thứ 11 
Sankhārupekkhāiiāņa 


Hānh-giā tiếp tuc thực-hành phāp-hānh thičn- 
tuệ, có tri-tu6-thičn-tuē thứ 10 patisankhā- 
nupasanāfiāņa nhiều năng lực làm nên tảng, làm 
nhân-duyên dé phát sinh #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
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gọi lā sankhārupekkhāitāņa: tri-tuē-thičn-tuē 
thấy rõ, biết rõ ràng thật-tánh của moi sāc-phdp, 
mọi danh-pháp đêu là phdp-v6-ngā, có sự sinh, 
sự diệt của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
gidi, có 3 trang-thdi chung: trạng thải vô- 
thường, trang-thdi khó, trang-thdi vô-ngã, của 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nên dāt tâm 
trung-dung giữa mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới, để quyết định phương pháp giải thoát 
ra khỏi mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giči. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhārupekkhā- 
ñana là tổng hợp 10 loại tri-tuệ trên từ tri-tuệ 
thứ nhất cho đến trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 làm 
nên tảng, làm nhān-duyēn để cho phát sinh trí- 
tu6-thičn-tuē thứ 11 sankharupekkhanana: trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết ró ràng mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới đêu là pháp-vô-ngã, có 
trang-thdi vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thdi 
vô-ngã, nên đặt tâm trung-dung (majjhattā) 
giữa mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-gidi, dē 
quyết định phương-pháp gidi thoát khó khỏi 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giỏi. 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đã đạt đến #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisankhā- 
nupassanāfiāņa thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ 
trang-thdi vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thdi 
v6-ngā của mọi sāc-phdp, mọi danh-pháp tam- 
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giới, dé tim ra phuong-phāp giải thoát khó khỏi 
mọi sàc-pháp, moi danh-phāp tam-giới này. Cho 
nên hành-giả trở lại suy xét răng: 

“Sabbe sankhārā suñna. ” 

Tất cả mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới do là ngũ-uán, 6 xứ bên 
trong với 6 xứ bên ngoài, 18 tw-tānh (dhātu), 
đêu là hoàn toàn không (suñña) (na attā, na 
attāniya: không phải ta, không phải cua ta). 


Thật vậy, hành-giả có ứrí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 
sankhãrupekkhañana thấy rõ, biết rõ 2 pháp: 

“Suññamidam attānena va attāniyena vā.” 

Thật-tánh của tất cả mọi pháp-hữu-vi đó là 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới này đều 
không phải ta, cũng không phải của ta. 


Khi hānh-giā có tri-tuē-thičn-tuē thứ 11 
sankhãrupekkhañana thấy rõ, biết rõ tất cả mọi 
pháp-hữu-vi đó là mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới đêu là hoàn toàn không phải ta, 
không phải của ta với paccakkhaūāņa: trí-tuệ 
trực-tiếp thāy rõ, biết rõ bén trong mình như thé 
nào, và VỚI anumānahāņa: trí-tuệ gián- tičp 
thấy rõ, biết rõ bên ngoài mình, của chúng-sinh 
khác cũng như thể ấy. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuē-thiēn-tuē thứ 11 sankharupekkhanana 


396 TÌM HIĒU TÚ THÁNH-ĐÉ 


thāy rõ, biết rõ tất cà mọi pháp- hữu-vi đó là mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới rằng: 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ 6 
xứ bên trong: nhãn xứ, nhĩ xứ, t xứ, thiệt xứ, 
thân xứ, ý xứ là hoàn toàn không (suññna), không 
phải ta, không phải của ta, là vô-thường, không 
bên vững, .. 


- Tri-tu6-thičn-tuē thứ 11 thấy rõ, biết rõ 6 
xý bên ngoài: sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vi 
xứ, xúc xứ, pháp xứ là hoàn toàn không (sunna), 
không phải ta, không phải của ta, là vô-thường, 
không bên vững, ... 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết ró 6 
thức-tâm: nhān-thuc-tām, nhi-thuc-tām, tý- 
thức-tâm, thiệt-thức-tám, thán-thức-tám, y-thwuc- 
tām là hoàn toàn không (suñña), không phải ta, 
không phải của ta, là vô-thường, không bên 
vūng, ... 


- Ti ri-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 11 thấy TỐ, biết rõ 
ngū- udn: sāc- uān, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uán, thwc-udn là hoàn toàn không (suññna), 
không phải ta, không phải của ta, là vô-thường, 
là khổ, là vô-ngã, không chiêu theo theo ý của ai. 

- Ti ri-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 11 thấy TỐ, biết rõ 


ngũ-uẫn: sắc- uān, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uán, thức-uẩn với 10 tính chất như sau: 
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Sāc-uān có 10 tính chāt: 


l- Rūpam rittato passati: Tri-tuệ-thiển-tuệ 
thứ 11 thay rõ, biēt rõ sāc-udn là vô dụng, bởi vi 
vo-thwong, khô, vô-ngã. 

2- Tuccho: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ sāc-udn là rong tuēch, bởi vì không có 
Cốt lối. 

3- Sunnato- T ri-tue-thičn-tuē thự 11 thấy rõ, 
biết rõ sāc-udn là rông không, không phải ta, 
không phải của ta. 

4- Anattāto: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 tháy TO, 
biết rõ sāc-udn ld vô-ngã, bởi vi vô chu. 

5- Anissariyato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ sāc-udn không có chủ quyên, bởi vi 
không ai có quyên sai khiến theo ý của mình. 

6- Akāmakāriyato: Tri-tu6-thičn-tuē thứ 11 
thay rõ, biết rõ sāc-uān không làm theo ý muôn 
của ai. 

7- Alabbhanīyato: Tri-tuē-thičn-tuē thứ 11 
tháy rõ, biết rõ không thê muốn sāc-udn như thê 
này, đừng như thê kia được. 

8- Avasavattākato: Tri-tu6-thičn-tu6 thứ 11 
tháy rõ, biết rõ sāc-udn không chiêu theo y 
muôn của ai. 

9- Parato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sāc-udn là khác lạ. 
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10- Vivittato pasati: Ti ri-tu6-thičn-tuē thứ 11 
thấy rõ, biết rõ sāc-udn là vô chủ, bởi vì không 
phải người, không phải chúng-sinh nào cả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ sāc-uān 
là hoàn toàn không (suñna) với 10 tính chất ā ây 
nhu thé nào. Cũng như vậy, tho- -udn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uấn cũng là hoàn toàn không 
(suñña) với 10 tính chất cũng như thế ấy. 


* ý ri-tuệ-thiỀn-tuệ thứ II thấy TỐ, biết rõ 
ngū- udn: sāc- uān, tho-uán, tưởng-uẩn, hành- 
uān, thwc-udn là hoàn toàn không (suñña), có 12 
tính chất: 

Sāc-uān có 12 tính chất: 

l- Rūpam na satto: Ti ri-tu6-thiēn-tuē thứ 11 
thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn không phải lā chūng-sinh. 

2- Na jīvo: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết 
rõ sāc-udn không phải là sinh-mạng vĩnh cửu. 

3- Na naro: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy TO, 
biết rõ sắc-uẫn không phải là người. 

4- Na mānavo: Ti ri-tu6-thičn-tu6 thự 11 tháy 
rõ, biết rõ sāc-udn không phải là cậu trai trẻ. 

5- Na itthī: Tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 11 thấy TO, 
biết rõ sắc-uẫn không phải là người nữ. 

6- Na puriso: Tri-tu6-thičn-tuē thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ sắc-uẫn không phải là người nam. 
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7- Na attā: Tri-tu6-thiēn-tuē6 thứ 11 tháy TO, 
biết rõ sắc-uẫn không phải ta (ngã). 

8- Na attāniyam: Tri-tu6-thičn-tuē thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ sāc-udn không phải thuộc về của ta. 

9- Nāham: Tri-tu6-thiēn-tuē thứ 11 tháy TO, 
biết rõ sắc-uẫn không phải là ta. 

10- Na mama: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ sāc-udn không phải của ta. 

11- Na aññassa: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ sāc-udn không phải của người khác. 

12- Na kassaci: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ sāc-udn không phải của một ai cả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thây rõ, biết rõ sắc-uẩn 
là hoàn toàn không (suñna) với 12 tính chất ā y 
nhu thé nào. Cũng nhu vậy, tho- -uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn cũng là hoàn toàn không 
(suñña) với 12 tính chất như thế ấy. 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tu6-thičn-tuē thứ 11 thấy rõ, biết rē sắc-uẩn 
là hoàn toàn không (suñna) với trang-thdi vô- 
thường có 12 trang-thdi chỉ- tiết, trang-thdi khổ 
có 27 trạng-thái chỉ- tičt, trang-thdi vô-ngã có 7 
trang-thdi chi- tiết của sāc-uān. 


Cũng như vậy, tri-tu6-thiēn-tu6 thứ 11 thấy rõ, 
biệt rõ tho-udn, tưởng-uân, hành-uân, thức- 
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un hoàn toàn không (suñña) với trang-thdi vő- 
thường có 12 trang-thdi chi- tiết, trang-thdi khó 
có 27 trạng-thái chi- tiết, trạng-thái vô-ngã có 7 
trạng-thái chi-tiēt nhu sắc-uẩm. 


Khi hānh-giā có tri-tu6-thičn-tuē thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ ngū-udn, sắc-pháp, danh-pháp hoàn 
toàn không (suñña) như vậy, gọi là trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới hoàn toàn không (suñna), không phải 
ta, không phải của ta. 


Pūc-Phāt dạy Ngài Trưởng-lão Mogharāja: 


“Sufnato lokam avekkhassu, 
Mogharāja sadā sato. 
Attānuditthim ūhacca, 

evam maccutaro siya. 

Evam lokam avekkhantam, 
maccurājā na passati. V” 

- Ndy Mogharāja! 

Con nên tinh-tān ngày đêm, 
Thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 
Từ bỏ tà-kiến theo chấp ngã, 

Con nên có tri-tuē- thiên- -tuê, 
Thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, 
Trong tam-giới hoàn toàn không. 


' Bộ Visuddhimagga, và bộ Khu. Cũlanidesa. 


Tri-Tu6-Thičn-Tuč 401 


Được như vậy, con thoát khỏi tu thân, 

Tử thân không thấy người thấy rõ, biết rõ, 
Pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-phdp, 
Trong tam-giới hoàn toàn không như vậy. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ moi 
pháp-hữu-vi đó là mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giči hoàn toàn không (suñña) với nhiều 
phương pháp như vậy, tâm của hānh-giā đặt 
trung-dung giữa tất cả mọi pháp-hữu-vi, mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 


Cho nên, hānh-giā đạt đến tri-tu6-thičn-tuē 
thứ 11 sankhārupekkhānāņa. 


Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhārupekkhā- 
ñãna thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới hoàn toàn không 
(suñña) (không phải ta, không phải của ta); 
thấy rõ, biết rõ đây đủ các trạng-thái chỉ-tiết 
của trang-thdi v6-thuong, trang-thdi khổ, 
trang-thdi vô-ngã của moi sāc-phdp, mọi danh- 
pháp tam-giới. Cho nên, hành-giả có được tính 
chất đặc biệt của #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
sankharupekkhanana như sau: 
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- Bhayañca nandiñca vippahāya: Hành-giả 
diệt duoc tám kinh-sợ (bhaya) và tâm hoan-hy 
(nanđi) trong mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới. Bởi vì đặt tám trung- 
dụng (majjhattā) giữa mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-gidi. 

- Hành-giả không chấp-thủ trong mọi sāc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới cho lā ta (aham), 
của ta (mama). Bởi vì thấy rõ, biết rõ mọi sāc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới thģt dáng kinh- 
sợ, đây tội-chướng thật đáng nhūm-chdn tôt độ. 


Ví dụ: Một chàng trai yêu say dám người vợ 
trẻ đẹp, không muôn rời xa vi quá yêu vợ. Nếu 
thấy người vợ đứng, ngồi nói chuyện, cười cợt 
với người đàn ông nào thì chàng trai ấy nói cơn 
ghen tức, khổ tâm cùng cực. 


Một hôm, chàng trai ấy bắt gặp vợ của mình 
ngoại tình với người đàn ông khác. Thấy rõ, biết 
rõ người vợ phụ bạc, không có lòng chung thủy 
với mình, đây tội-lỗi như vậy, nên phát sinh tâm 
nhàm-chán tột độ, không còn yêu say đắm người 
vợ như trước nữa. 

Chàng trai ấy quyết tâm ly dị với vợ, rồi đuôi 
vợ ra khỏi nhà, không còn chấp nhận là vợ của 
mình nữa. 


Từ đó về sau, dù chàng trai trẻ thây người vợ 
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cũ di theo người dàn ông khác, chuyện trò cười 
cợt với người đàn ông khác, vẫn tự nhiên, không 
hề nổi cơn ghen tức như trước nữa, bởi vì chàng 
trai trẻ dāt tám trung-dung giữa người vợ cũ và 
người dàn ông khác ấy. 

Cũng như vậy, hānh-giā thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã đạt đến tri-tu6-thičn-tuē thứ 11 
sankhãrupekkhañana thấy rõ, biết rõ ràng moi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới hoàn toàn 
không (sunña) là pháp-vô-ngã, có trang-thdi 
vô-thường, trang-thdi khó, trang-thdi v6-ngā; 
nên không còn chấp-thủ trong moi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới cho là ta (aham), của 
ta (nama), đặt tâm trung-dung giữa tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới dy. 


Hānh-giā đã đạt đến tri-tu6-thičn-tuē thứ 11 
này thấy rõ, biết rõ tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới thģt đáng kinh sợ, đây tģi- 
chướng, thật đảng nhām-chān tôt độ, chỉ mong 
giải thoát khỏi mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới mà thôi. 

Hành-giả trở lại thấy rõ, biết rõ tát cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới hoàn toàn 
không (suñna), không phải ta, không phải cua 
ta, nên dāt tâm trung-dung giữa tất cả mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nên tri-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 11 sankhärupekkhäñäna có nhiều năng 
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lực chỉ có hướng tâm đến chứng ngộ Niét-bàn 
giải thoát khổ mà thôi. 

Nếu //-uệ-thiển-tuệ chưa chứng ngộ đối- 
tượng danh-pháp Niēt-bān thì hānh-giā trở lại 
với đối- -tuong săc-pháp hoğc danh-pháp tam- 
giới, và tiếp tục thực-hành như vậy, cho đến khi 
trí-tuệ-thiển-tuệ có khả năng chứng ngộ đối- 
tượng Niēt-bān. 

Khi nào tri-tuē6-thiēn-tu€ có khả năng chứng 
ngộ đối-tượng Niēt-bān siêu- tam-gidi, khi ây, 
mới buông bỏ đối-tượng mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới. 

Ví dụ: Chiếc thương thuyên đi trên đại dương. 

Thời xưa, con người chưa có chiếc /a-bàn chỉ 
phương hướng. Chiếc thương thuyền trước khi 
khởi hành đi ra biển đại dương, người thuyền 
trưởng bắt một con qua đem theo đề chỉ phương 
hướng. Nêu khi chiếc thuyền bị gió mạnh đi lạc 
hướng, nhìn không thấy bến thì khi y người 
thuyền trưởng thd con quạ bay đi tìm bến. 


Con qua ròi từ đỉnh cột buồm bay thắng lên 
hư không, bay quanh các hướng, nêu nó "thấy 
bến thì nó bay thắng về hướng ấy, nhưng nếu nó 
chưa thấy bến thì nó bay trở lại đậu trên đỉnh cột 
buồm như trước. Con qua āy tiếp tục bay như vậy, 
cho đến khi tìm thấy bến bay thắng vē hướng ây, 
chiếc thuyên cũng đi theo hướng åy đến bến. 
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Cũng như vậy, hānh-giā có tri-tu6-thičn-tu 
thứ II sankhärupekkhäñäna, nêu khi thấy được 
đối-tượng santipada; Ničēt-bān siêu-tam-giới thì 
buông bỏ đối-tượng sắc-pháp, danh-phāp tam- 
giới sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
trang-thdi vo-thwong hoặc trạng-thải khổ hoặc 
trạng-thải vô-ngã. 

Nếu khi hành-giả chưa thấy được đổi-tượng 
santipada: Niēt-bān siêu-tam-giới thì hānh-giā 
vān con có dói-tuong sāc-phāp, danh-phāp tam- 
giới sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
trang-thdi vồ-thường hoặc trang-thdi khổ hoặc 
trạng-thải vô-ngã. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành như vậy, bởi vi 
tri-tu6-thičn-tuē thứ 11 sankhārupekkhāniāņa 
này phát sinh càng lâu càng vi-tē sâu sāc, thì 
càng có nhiều năng lực tâm frung-dung giữa 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giỏi. 


Ba trí-tuệ-thiền-tuệ cùng mục dich 


Ba trí-tuệ-thiền-tuệ có cùng mục đích giống 
nhau là: 

l- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muūcitukamyatā- 
ñana thấy rõ, biết rõ moi sắc-pháp, moi danh- 
pháp tam-giởi that đáng nhàm-chán tt độ, nên 
chỉ mong giải thoát khỏi moi phdp-hūu-vi, moi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới mà thôi. 
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2- Tri-tuē-thičn-tuē thứ 10 patisankhānu- 
passanañäna thấy rõ, biết rõ trở lại đây dú 
trang-thdi vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thdi 
v6-ngā của mọi pháp-hữu-vi, mọi sāc-phdp, mọi 
danh-pháp tam-giới, để tim ra phương-pháp giải 
thoát khỏi mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 


3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhārupekkhā- 
ñana thấy rõ, biết rõ ràng thật-tánh của moi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới là phdp-v6- 
ngã, có trang-thdi vô-thường, trang-thdi khó, 
trạng-thải vô-ngã, nên đặt tâm trung-dung giữa 
tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, 
nên có khả năng đặc biệt quyết định phương 
pháp thực-hành để giải thoát khỏi mọi sắc-pháp, 
mọi danh-phāp tam-giới. 

Như vậy, 3 trí-tuệ-thiỀn-tuệ này đều giống 
nhau về phận sự, về mục đích giải thoát khỏi 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nhưng 
chỉ có khác nhau về thòi gian qua ba giai đoạn: 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituửamyatanana 
ở giai đoạn đâu. 

- Tri-tu6-thičn-tu6 thứ 10 patisankhānupas- 
sanañana ở giai đoạn giữa. 

- Tri-tu6-thiēn-tuē6 thứ 11 sankharupekkha- 
ñana ở giai đoạn cuối. 
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Tính Chất Của Saūkhārupekkhāiiāņa 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhārupekkhā- 
ñana, nên có những tính chất đặc biệt như sau: 

- Hành-giả không thoái chí nản lòng, chỉ có 
quyết tâm kiên trì thực-hành pháp- -hành thiên- 
tué, dē mong sớm chứng ngộ Niết-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hôi trong ba giới bon 
loài mà thôi. 


Hānh-giā có 5 pháp đặc biệt lā: 

l- Bojjhangavisesa: Pháp đặc biệt thất-giác- 
chỉ: niệm-giác-chi, phūn-tich-gidc-chi, tinh-tān- 
giác-chi, hy-gidc-chi, tịnh-giác-chi, định-giác- 
chỉ, xd-gidc-chi. Đó là 7 phāp-giāc-chi hỗ trợ 
chứng ngộ chân-lý tír Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 


2- Maggangavisesa: Pháp đặc biệt bát- 
chānh-dgo: chánh-kiến, chānh-tw-duy, chānh-ngū, 
chánh-nghiệp,  chdnh-mang, chdnh-tinh-tān, 
chānh-niēm, chānh-dinh. Đó lā 8 phāp-chānh- 
đạo hỗ trợ trực tiếp chứng ngộ chān-ly tír Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quá, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não. 

3- Jhānangavisesa: Pháp đặc biệt chi-thiēn 
Jhāna nghĩa là định-tâm trong ddi-twong, có 2 
loại định: 
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- Lakkhaņūpanijjhāna: Định-tâm trong mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới; để trí-tuệ- 
thiên-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của môi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-gidi; 
thấy rõ, biết rõ 3 trang-thdi-chung: trạng-thải 
vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thdi vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi hiện-tại. 

- Arammaņūpaņūpanijjhāna: Định-tâm trong 
40 đề mục thičn-dinh. 


4- Patipadāvisesa: Pháp-hành đặc biệt cô 4 
pháp-hành: 

- Dukkhāpatipadā dandhabhinna: Thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ khó nhọc, chậm chứng đắc 
Thánh-dạo, Thánh-quả. 

- Dukkhāpatipadā khippabhina: Thực-hành 
pháp-hành thién-tué khó nhọc, mau chứng đắc 
Thánh-dạo, Thánh-quá. 

- Sukhāpatipadā dandhabhinna. Thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dễ dàng, chậm chứng đắc 
Thánh-dạo, Thánh-quá. 

- Sukhāpatipadā khippabhinna: Thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dễ dàng, mau chứng đắc 
Thánh-dạo, Thánh-quá. 


Nguyên nhân của mỗi pháp-hành 


* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực- 
hành phāp-hdnh thiên-tuệ khó nhọc, chậm chứng 
đặc Thdnh-dgo, Thānh-gud? 


Tri-Tu6-Thičn-Tuč 409 


Do 10 vipassanupakkilesa: pháp-bán cúa tri- 
tué-thién-tué thứ tư phát sinh xen vào làm trở 
ngại cho hành-giả đang thực-hành phdp-hdnh 
thiên-tuệ khó phát triển. 

Khi hành-giả thực-hành khó nhọc mới thoát 
ra khỏi 10 pháp-bần của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ tư, 
đến khi #-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 sankharupekkha- 
ñãna phát sinh gần chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả vẫn còn chút trở ngại mới chứng đắc 
Thánh-dạo, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là dukkhāpatipadā dandhā- 
bhiññã: thực-hành phdp-hānh thiểntuệ khó 
nhọc, chậm chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 


* Do nguyên nhân nào mà hānh-gid thực- 
hành pháp-hành thiēn-tuē dễ dàng, mau chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả? 

Do hānh-gid thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
dē dàng thoát ra khỏi 10 vipassanupakkilesa: 
pháp-bẩn của tri-tuē-thiēn-tuē thứ tu, và đến khi 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 sankharupekkhanana phát 
sinh gần chứng đắc 7Thánh-đạo, Thánh-quả cũng 
dē dàng chứng đắc Thdnh-dgo, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là sukhāpatipadā khippabhinna: 
thực-hành pháp-hành dễ dàng, mau chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Đối với chư Phát chỉ có điều thứ 4 là 


x~— 


sukhāpatipadā khippabhina: thực-hành pháp- 
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hành thiēn-tu6 dễ dàng, mau chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thdnh-gud mà thôi. 

- Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Sāriputta chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả thuộc về pháp- 
hành thứ 4 "sukhāpatipadā khippabhinna ”. 

- Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Mahāmoggal- 
lãna khi chứng đắc Sotāpattimagga, Sotāpatti- 
phala thuộc về pháp-hành thứ 4 "sukhāpatipadā 
khippäbhifññä ”, nhưng đến khi chứng đắc 3 Thánh- 
đạo và 3 Thánh-quả bậc cao thuộc về pháp-hành 
thứ nhất "dukkhāpatipadā dandhabhiñña ”. 

* Đối với các hành-giả khác thành tựu 1 trong 4 
pháp-hành tùy theo khả năng của mỗi hành-giả. 

5- Vimokkhavisesa: Pháp đặc biệt vimokkha 
có 3 pháp: 

- Animittavimokkha: Vô-hiện-tượng giải-thoát 
là giải thoát khỏi mọi pháp-hữu-vỉ tam-gidi 
(animitta), chứng ngộ Niễ-bàn animitta- 
nibbāna: vô-hiện-tượng Niết-bàn. 

- Appaņihitavimokkha: Wô-tham-ái giải-thoát 
là giải thoát khỏi tham-di trong mọi pháp-hữu-vi 
tam-giới (appanihita), chứng ngộ Niết-bàn appa- 
nihitanibbāna: v6-tham-di Niễt-bàn. 

- Suūniatavimokkha: Chơn-không-vô-ngã giải- 
thoát là gidi thoát khỏi chấp ngã trong mọi pháp- 
hữu-vi tam-giới (suññata), chứng ngộ Niết-bàn 
suūūatanibbāna: chơn-không-vô-ngã Niēt-bān. 
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Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II dõi theo 3 loại 
anupassanā cơ bản là: 


- Aniccanupassana: Doi theo trang-thdi vô- 
thưởng. 

- Dukkhānupassanā: Dõi theo trạng-thái khổ. 

- Anattānupassanā: Doi theo trang-thdi vô-ngã. 


Khi tri-tue-thičn-tuē thứ 11 sankhārupekkhā- 
ñana dõi theo 3 loại anupassanā này liên quan 
đến 3 loại indriya, có khả năng đạt đến 3 pháp- 
gidi-thodt vimokkha, chung ngộ 3 loại Nibbāna, 
chứng đắc thành bậc Thánh-nhân ariyapuggala 
phân định 7 nhóm Thdnh-nhdn trong Phật-giáo. 


* Hành-giả đạt đến tri-tu6-thičn-tue thứ 11 
sankharupekkhanana này có một tiêm lực lớn có 
khả năng đặc biệt guyēt định chọn phương pháp 
thực-hành đê giải thoát khô khỏi tam-giới: 

- Bằng 1 trong 3 pháp-chủ indriya: saddhin- 
driya, samādhindriya, paūnindriya. 

- Bāng 1 trong 3 anupassanā: aniccānu- 
passanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā. 

- Bāng 1 trong 3 samaññalakkhana: anicca- 
lakkhaņa, dukkhalakkhaņa, anattālakkhana. 

- Bằng 1 trong 3 pháp-giải-thoát vimokkha: 
animittavimokkha, appaņihitavimokkha, suññata- 
vimokkha. 
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- Bằng 1 trong 3 loại nibbāna: animitta- 
nibbāna, appanihitanibbāna, suīnatanibbāna. 


* Phān-dinh 7 nhóm Thānh-nhān: 


1- Nhóm Thánh-nhán Saddhānusārī. 

2- Nhóm Thánh-nhán Saddhāvimutta. 

3- Nhóm Thánh-nhân Kāyasakkhi. 

4- Nhóm Thānh-nhān Ubhatobhāgavimutta. 
5- Nhóm Thánh-nhân Dhammānusārī. 

6- Nhóm Thānh-nhān Ditthipattā. 

7- Nhóm Thánh-nhân Paññāvimutta. 


1- Nếu hānh-giā nào lā hạng người có đức-fin 
trong sạch đặc biệt thì saddhindriya: tín-pháp- 
chủ có nhiễu năng lực hơn 4 phdp-chū còn lại 
(tán-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tué- 
pháp-chủj); dõi theo aniccänupassanä, thấy rõ, biết 
rõ aniccalakkhaņa: trạng-thái vô-thường; dân đến 
phāp-gidi-thoāt animittavimokkha: vô-hiện-tượng 
gidi-thodt lā giải thoát khó khỏi moi pháp hữu-vi 
tam-giới (animitta); chứng ngộ Niēt-bān animitta- 
nibbāna: vô-hiện-tượng Ničt-bān, hānh-gid ấy 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-ấạo thuộc về 
nhóm Saddhānusārī: Bậc Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc với đức-tin trong sạch. 


- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh- -gud, Nhāt-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Bắt-lai Thánh- 
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dao, Bdt-lai Thánh-quả, A-ra-hān Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả gồm có 7 bậc Thánh-nhân 
thuộc về nhóm Saddhāvimutta: Bậc Thánh- 
nhân giải thoát với đức-tin trong sạch. 


2- Nếu hành-giả nào là hạng người có định- 
tâm vững chắc đặc biệt thì samādhindriya: 
định-pháp-chủ có nhiều năng lực hơn 4 pháp- 
chủ còn lại (tín-pháp-chủ, tān-phdp-chū, niêm- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ); dõi theo dukkhānu- 
passanā, thấy rõ, biết rõ dukkhalakkhaņa: 
trang-thdi khổ; dán đến phdp-gidi-thodt 
appaņihitavimokkha: vo-tham-di giải-thoát là 
giải thoát khó khỏi tham-ái trong mọi pháp-hữu- 
vi fam-giới (appanihita); chứng ngộ Niét-bàn 
appaņihitanibbāna: vô-tham-di Niễt-bàn, hành- 
giả ấy chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thānh-guā 
gồm có 8 bậc Thānh-nhān đều thuộc về nhóm 
Kāyasakkhi: Bậc Thānh-nhān trước có các bậc 
thiên săc-giới thiện-tâm làm nên tảng, sau thuc- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-dạo, 4 Thánh-quả. 

- Nếu hành-giả, trước đã chứng đắc 5 bác 
thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện tâm, sau đó thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc 4-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả thì thuộc về nhóm 
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Ubhatobhāgavimutta: Bậc Thánh A-ra-hān gidi 
thoát cả 2 pháp: dē-tw-thičn v6-sāc-giči thiên- 
tām và A-ra-hản-Thánh-đạo, A-ra-hdn-Thānh-gud. 

3- Nếu hānh-giā nào lā hạng người có #í-fuệ 
siêu-việt đặc biệt thì paūūindriya: tuệ-pháp-chủ 
có nhiêu năng lực hơn 4 phdp-chū còn lại (tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ); dõi theo anattānupassanā, thấy rõ, 
biết rõ anattālakkhaņa: trạng-thái vô-ngã; dán 
đến phdp-gidi-thodt suññatavimokkha: chon- 
không giải-thoát là giải thoát khổ khỏi mọi 
pháp-hữu-vi tam-giči; chứng ngộ Niễ-bàn 
suñfiatanibbãna: chơn-không Niét-bàn, hành-giả 
dy chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thānh-dgo thuộc về 
nhóm Dhammānusārī: Bậc Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc với tri-tuệ-siêu-viỆt. 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhāt-lai 
Thánh-đạo, Nhāt-lai T. hánh-quả, Bāt-lai Thánh- 
đạo, Bát-lai T, hánh-quả, A-ra-hản Thānh-dao 
gồm có 6 bác Thánh-nhân này thuộc về nhóm 
Ditthipattā: Bậc Thánh-nhân giải thoát bằng trí- 
tuē-siču-vičt. 

- Chứng đắc 4-ra-hán Thánh-quả thuộc về 
nhóm Paūūāvimutta: Bậc Thánh A-ra-hān giải 
thoát với trí-tuệ-siêu-việt, (không có bậc thiên 
nào làm nên tảng). 


Tri-Tu6-Thičn-Tuč 415 


Bāy nhóm Thānh-nhān theo 4 Thānh-dao, 
4 Thānh-guā 


Phân loại Z nhóm Thánh-nhân tương xứng 
vó1 8 bác Thánh-nhán như sau: 


1- Nhóm Thānh-nhān Saddhānusārī co 1 bác 
Thánh Nhģp-lwu chứng dac với duc-tin trong sạch. 


2- Nhóm Thánh-nhân Dhammānusārī có 1 bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng đắc với tri-tuē siêu-việt. 

3- Nhóm Thánh-nhân Ditthipattā gôm có 6 
bậc Thdnh-nhān giải thoát với tri-tuệ-siêu-Việt, 
đó là Nhập-hưu Thánh-quả, Nhắt-lai Thánh-đạo, 
Nhāt-lai Thánh-quả, Bāt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thānh-gud, A-ra-hān Thánh-đạo. 


4- Nhóm Thánh-nhân Saddhāvimutta gūm có 
7 bác Thānh-nhān giải thoát với dwc-tin trong 
sạch, đó là Nhập-lưu Thánh-quả, Nhắt-lai- 
Thánh-đạo, Nhāt-lai Ti hánh-quả, Bādt-lai Thánh- 
đạo, Bdt-lai Thánh- quả, A-ra-hān Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả. 

5- Nhóm Thánh-nhân Kāyasakkhi gồm có 8 
bậc Thānh-nhān: trước có các bậc thiển sắc- 
giới thiệntâm làm nên tảng, sau thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng đắc đây dú 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 


6- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhāgavimutta 
có 1 bậc Thánh A-ra-hān giải thoát băng cả 2 
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pháp: đệ-tứ-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm và A-ra- 
hán Thānh-dao, A-ra-hān Thánh-quả. 

7- Hạng Thānh-nhān Paññavimutta có 1 bậc 
Thánh A-ra-hān giải thoát băng tri-tuỆ-siêu-ViỆt, 
(không có bậc thiên nào làm nên tảng). 


Đối-tượng trước Thánh-đạo lộ-trình-tâm 


Trong bộ Visuddhimagga, phán sankhāru- 
pekkhañana trình bày nhiều trường hợp hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiển-tuệ ban đầu có đổi- 
tượng thiên-tuệ khi thì sắc-pháp, khi thì danh- 
pháp khác nhau, frí-tuệ-thiên-tuệ phát sinh thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
moi danh-pháp tam-giới; hiện ró 3 trang-thdi- 
chung: trạng-thái vô-thường, trang-thdi khổ, 
trang-thdi vồô-ngã của môi sắc-pháp, của mỗi 
danh-phdp tam-giỏi. Những tri-tuệ-thiên-tuệ 
phát sinh theo tuần tự cho đến #-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 11 sankhärupekkhäñana có những đối- 
tượng thiēn-tuē tam-giči không chắc chắn, có 
thé thay đối đối-tượng thiển-tuệ theo mỗi lộ- 
trình tâm trước khi Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Maggavīthicitta) có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 
saccānulomanāņa phái sinh. 

Tri-tu6-thičn-tuē thứ 12 saccänulomañana 
trong Thánh-đạo lē-trinh-tām (Maggavīthicitta), 
có đối-tượng thiên-tuê sắc-pháp hoặc danh- 
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pháp tam-giči chắc chắn, không thay đôi có 1 
trong 3 trang-thdi-chung là trang-thdi vó- 
thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trang-thdi vô- 
ngã, do năng lực của tin-phāp-chu, hoặc định- 
pháp-chủ, hoặc tuệ-pháp-chủ tùy theo pháp-chủ 
đặc biệt của hành-giả. 

Tri-tuē-thičn-tu thứ II sankhārupekkhāru- 
pekkhafiana này làm nên tảng, làm nhân-duyên 
để trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 12 saccãnulomañana 
phát sinh tiếp theo. 


12- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 Saccānulomaitāņa 


Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác phàm-nhân đã từng 
tích lũy đầy đủ 70 pháp-hạnh ba-la-mật, có đủ 5 
pháp-chủ. Kiếp hiện-tại hành-giả thuộc về hạng 
người tam-nhân có hữu duyên lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bdo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức- 
Tāng-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
giới-hạnh trong sạch làm nën tảng, làm nơi 
nương nhờ, thực-hành pháp-hành thiển-tuệ có 
khả năng đạt đến tri-tuē-thičn-tuē thứ 11 
sankharupekkhanana có nhiều năng lực đặc biệt, 
nên hành-giả nghĩ rằng: 

“Dani maggo uppajjissati. ” 

“Báy giờ Thānh-dao-tām së phát sinh. ” 
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Khi ấy, Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotāpattimaggavīthicitta) đầu tiên đôi với hành- 
giả trong vòng tử sinh luān-hdi trong ba giới bón 
loài, từ vô thủy cho đến kiếp hiện-tại này như sau: 


Đồ biểu Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotāpattimaggavīthicitta) 


Anulomañana 
Gotrabhuñana 
Sotāpattimaggaiiāņa 
Sotäpattiphalañana 


Giải thích Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 


l- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm trước, viết tāt (bha) 
2- Bhavangacalana: Hộ- kičp- tām rung dOng, vt (na) 
3- Bhavangupaccheda: HĢ-kičp-tām bi cāt dut, vt (da) 
4- Manodvāravajjanacitta: Y-món huóng-tám, vt (ma) 
5- Parikamma: Tâm chuẩn bi Thánh-đạo-tâm, vt (pari) 
6- Upacara: Tám cận Thánh-đạo-tâm, vt (upa) 
7- Anuloma: lâm thuận dong trước-sau, vt (anu) 
8- Gotrabhu: Tâm chuyển dòng phàm-nhân, vt (got) 
9- Sotāpattimaggacitta: Nháp-lưu Thānh-dao-tām, vt 
(mag) 
10- Sotāpattiphalacitta: Nhģp-lwu Thānh-gud-tām, vt 
(phal) 
11- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám sau, viết tắt (bha) 
Chấm dứt Nhập-hưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
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Xem xét Nhập-lưu Thānh-dao lē-trinh-tām kē 
tü Manodvāravajjanacitta: y-mon hướng-tâm 
phát sinh 1 sāt-na tâm tiếp nhận đối-ượng sāc- 
pháp hoặc đối-tượng danh-phdp tam-giới có 1 
trong 3 trạng-thải chung là trang-thdi vô-thường 
hoặc trang-thdi khó hoặc trạng-thái vô-ngã sinh 
rồi diệt, làm duyên cho javanacitta: tác-hành- 
tâm phát sinh liên tục gồm có 7 sdt-na-tām là: 

l- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho Nhập-hưu Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm, có 1 trong 3 trang-thdi-chung 
làm đối-tượng giống như y-món hướng-tâm, sinh 
rồi diệt, làm duyên cho sdt-na-tām sau là: 

2- Súf-na-tâm thứ nhì gọi là upacāra: cận- 
tâm gân Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 
sát-na-tâm, có / trong 3 trang-thdi-chung làm 
đối-tượng giống như y-món hướng-tâm, sinh ròi 
diệt, làm duyên cho sdt-na-tām sau là: 

3- Sdt-na-tim thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng trước và sau phát sinh 1 sát-na-tâm 
có Í trong 3 trang-thdi-chung làm đối-tượng 
giống như y-m6n hướng-tâm, sinh ròi diệt làm 
duyên cho sdt-na-tām sau là: 

(3 sát-na-tám trên gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccanulomanana.) 

4- Sāt-na-tim thứ 4 gọi là gotrabhu: tri-tuē- 
thiền-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhufñäna làm phận sự 
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chuyển dòng từ phàm-nhân lên dòng bậc Thánh 
Nhģp-lwu phát sinh 1 sát-na-tâm. Tuy tâm này 
còn là dục-giới thiện-tâm hợp với tri-fuệ, nhưng 
có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-tượng danh- 
pháp Ničt-bān siêu-tam-giới mở đầu sinh tồi 
diệt, làm duyên cho sdt-na-tām sau là: 

5- Sāt-na-tām thứ 5 gọi là Magga: Thánh- 
đạo-tâm cô trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 
14 Magganana: Thánh-đạo-fuệ đó là Nhập-lưu 
Thānh-dao-tuē trong Nhập-lưu Thánh-đdạo-tâm 
phát sinh chỉ 1 sát-na-tâm có đồi-tượng danh- 
pháp Niēt-bān siêu-tam-giới, có khả năng đặc 
biệt diēt tận được (samucchedappahāna) 2 loại 
phičn-nāo là ditthi: tà-kiến và vicikicchã: hoài- 
nghỉ không còn du sót, sinh rồi điệt, làm duyên 
cho sāt-na-tām sau lā: 

6-7- Sāt-na-tām thứ 6, thứ 7 gọi là Phala: 
Thánh-quả-tâm có trí-tuệ-thiền-tuệ siču-tam- 
giới thứ 15 Phalañana: Thánh-quả-fuệ đó là 
Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ trong Nháp-lưu Thánh- 
quả-tâm phát sinh 2 sát-na-tâm có đổi-tượng 
danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới có phận-sự 
làm an-tịnh phiền-não mà Nhập-lưu Thānh-dao- 
tuệ đã diệt tận được, sinh rồi diệt, làm duyên 
cho sdt-na-tām sau là: 


* Hồộ-kiếp-tâm sau bhavangacitta châm dứt 
Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
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Như vậy, trong Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm (Sotāpattimaggavīthicitta) có 7 sát-na-tâm 
(javanacitta) đặc biệt có 2 loại tâm, 2 loại đối- 
tượng, 4 loại tri-tuệ-thiên-tuệ như sau: 

* 2 Loại tâm 

- Dục-giới thiện-tâm hợp với tri-tuē có 4 sát- 
na-tām là sđ/-na-tâm thứ nhất gọi là pari- 
kamma, sāt-na-tām thứ nhì gọi là upacāra, sát- 
na-tâm thứ 3 gọi là anuloma, sāt-na-tām thứ 4 
gọi là gotrabhu. 

- Siēu-tam-gidi-tim có 3 sāt-na-tām là sát- 
na-tâm thứ 5 gọi là Sotāpattimaggacitta thuộc 
về siêu-tam-giới thiện-tâm; và sāt-na-tām thứ 6, 
và thứ 7 gọi là Sotāpattiphalacitta thuộc về 
siēu-tam-gidi gud-tām. 

* 2 Loại đối-tượng 

- Dói-tuong sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới (lokiya-ārammaņa) có 3 sāt-na-tām là sát- 
na-tām thứ nhất gọi là parikamma, sāt-na-tām 
thứ nhì gọi là upacāra, sdt-na-tām thứ 3 gọi là 
anuloma. 

- Dói-tuong danh-pháp Ničt-bān siču-tam- 
gidi (lokuttara-ārammaņa) có 4 sāt-na-tām lā 
sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu, sāt-na-tām 
thứ 5 gọi là Sotāpattimaggacitta, sát-na-tâm thứ 
6, và thứ 7 gọi là Sotāpattiphalacitta. 
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Tuy nhiên, sđ/-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu 
là 1 sát-na-tâm đặc biệt, tuy tām còn là duc-gidi 
thiện-tâm hợp với tri-tuē, nhưng có khả năng đặc 
biệt tiếp nhận đối-ượng danh-pháp Ničt-bān 
siēu-tam-gidi. 

* Bốn Loại trí-tuệ-thiền-tuệ 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gofrabhunana. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ siēu-tam-gidi thứ 14 

Magganāņa. 
- Tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Phalanana. 


Tri-tuē-thičn-tuē thứ 12 saccänulomafñiãna 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
tâm chuẩn bị cho Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, làm duyên cho 
sdt-na-tām sau là: 

- Sdt-na-tūm thứ nhì gọi là upacāra: cân- 
tâm gần với Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh 
1 sát-na-tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sdt- 
na-tām sau là: 

- Sdt-na-tim thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận dòng 8 loại trí-tuệ-thiên-tuệ trước và 
thuận-dòng 37 pháp bodhipakkhiyadhamna sau 
phát sinh 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, đồng thời diệt 
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buông bó ddi-tuong sāc-phāp hoặc danh-pháp 
tam-gidi. 

3 sát-na-tám này gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccānulomanāņa, trí-tuệ này có 2 phận sự: 

- Thuận dòng theo 8 tri-tuē6-thičn-tuē phần 
trước kê từ tri-tu6-thičn-tuē thứ 4 udayabbayā- 
nupassanañana cho đến tri-tuē-thičn-tuē thứ 11 
sankharupekkhanana đã được thuần thục có 
nhiều năng lực, để có khả năng dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-dạo-tâm. 

- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau chāc chăn dân đên chứng ngộ 
chān-ly tứ Thdnh-dē, chứng đặc Nhập-lưu 
Thānh-dao-tām, Nhģp-lwu Thānh-gud-tām. 

Giảng giải Saccänulomañäna: saccatanuloma 

1- Sacca: Chān-ly tử Thánh-để là 4 sự thật 
chān-ly mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ đó là: 

- Khố-Thánh-đễ (Dukkha-ariyasacca) đó là 
81 tam-gidi-tām (tri 8 siêu-tam-giới-tâm), 51 


tâm-sở (trừ tham tām-s0) và 28 sāc-phdp, goi lā 
kh6-Thdnh-dē, hoặc tóm lại là ngũ-uẩn chấp-thủ. 


- Nhân sinh khổ-Thánh-để (Dukkhasamudaya- 
ariyasacca) đó là tham tâm-sở (lobhacetasika), 
gọi là nhân sinh kho-Thdnh-dē. 


424 TÌM HIĒU TU THÁNH-ĐÉ 


- Diệt kh6-Thdnh-dč (Dukkhanirodha-ariya- 
sacca) đó là Niēt-bān (Nibbāna), gọi là diệt khổ- 
Thánh- đề. 

- Pháp-hành dẫn dén diệt kh6-Thdnh-dē 
(Dukkhanirodhagāminī patipadā ariyasacca) đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo: chánh-kiến, chánh- 
tu-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định, gọi là 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để. 


2- Anuloma: Thuận dòng theo loại tri-tuē- 
thiền-tuệ phán trước, và thuận dòng theo 37 
pháp bodhipakkhiyadhamma phán sau. 


2.1- Thuận dòng theo 8 loại tri-tuē-thičn-tuē 
phán trước đó là: 

l- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanāniāna. 

2- Tri-tuē6-thičn-tuē thứ 5 bhangānupassanā- 
ñana. 

3- Trr-tué-thién-tué thứ 6 bhayatupatthānanāna, 

4- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana. 

5- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidānupassanā- 
ñana. 

6- Trí-tué-thién-tué thứ 9 muñcitukamyata- 
ñana. 

7- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 patisankhānupas- 
sanāniāna. 
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8- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 sankhārupekkhā- 
ñana. 

2.2- Thuận dong theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma chứng dac Thánh-đạo phán sau là: 

* Satipatthana: 4 pháp niém-xú: 

- Thân niệm-xứ. - Tho niém-xu. 

- Tám niệm-xứ. - Pháp niém-xu. 

* Samappadhana: 4 pháp-tinh-tán: 

- Ti inh-tān ngăn ác-pháp chua sinh, không sinh. 

- Tinh-tān diệt ác-pháp đã sinh. 

- Tinh tán làm cho thiện-pháp sinh. 

-Tinh-tān làm tăng trưởng thiện-pháp đã sinh. 

* Iddhipäda: 4 pháp-thành-tựu: 

- Thành-tựu do hài lòng. 

- Thành-tựu do tinh-tān. 

- Thānh-twu do guyēt tām. 

- Thành-tựu do tri-tuē. 

* Indriya: 5 pháp-chủ: 

- Tin-phdp-chū. - Tān-phdp-chū. 

- Niệm-pháp-chủ. - Pinh-phdp-chu. 

- Tuē-phdp-chu. 

* Bala: 5 pháp-lực: 

- Tin-phdp-lwc. - Tấn-pháp-lực. 

- Niệm-pháp-lực. - Pinh-phdp-lwc. 

- Tuē-phdp-lwc. 
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* Bojjhanga: 7 pháp-giác-chi: 

- Niēm-gidc-chi. - Phdn-tich-gidc-chi. 
- Tinh-tdn-gidc-chi. - Hy-gidc-chi. 

- Tịnh-giác-chi. - Định-giác-chi. 

- Xd-gidc-chi. 

* Magga: 8 pháp-chánh-đạo: 

- Chānh-kiēn. - Chdnh-tw-duy. 

- Chánh-ngữ.  - Chánh-nghiệp. 

- Chánh-mạng. - Chdnh-tinh-tān. 

- Chảnh-niệm. - Chanh-dinh. 


Tri-tu6-thičn-tuē thứ 12 saccänulomañana là 
tri-tuē-thiēn-tu6 có đối-tượng sắc-pháp hoặc 
danh-pháp tam-giới cuối cùng trong Thánh-đạo 
lộ-trìnhtâm (Maggavīthicitta), cũng là trí-tuệ- 
thiên-tuệ tam- "gidi Cuối cùng trong phdp-thanh- 
tinh thứ 6 gọi là patipadātāņadassanavisuddhi 
pháp-hành tri-kiēn-thanh-tinh gồm có 9 loại tri- 
tuệ-thiền-tuệ là: 

1-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanä- 
ñana đã thoát khỏi 10 pháp-bẩn của tri-tu6- 
thiên-tuệ thứ tư. 

2- Tri-tuē6-thičn-tuē thứ 5 bhangānupassanā- 

ñana. 

3- Trí-tué-thién-tué thứ 6 bhayatupatthana- 

ñana. 

4- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 

ñana. 
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5- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidānupassanānāņa. 

6- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muñcitukamyatañana. 

7- Tri-tu6-thiēn-tuč thứ 10 patisankhānupas- 

sanāniāna. 

8- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 sankhārupekkhā- 

ñana. 

9- Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccãnulomañāna. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañäna 
còn có 2 phận sự cuối cùng của sắc-pháp hoặc 
danh-phāp trong tam-giới như sau: 

- Phận sự cuối cùng thấy rõ, biết rē trạng- 
thái vô-thường hoặc trang-thdi khổ hoặc trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, rồi buông bỏ sāc-phāp, danh-pháp tam-giới. 

- Phận sự cuối cùng diệt-từng-thời (tadangap- 
pahāma) được các phiên-não làm 6 nhiễm che 
phú sự thật chân-lý tứ Thánh-đề nhờ 37 pháp 
bodhipakkhiyadhamma, để cho Thánh-đạo-tâm 
(Maggacitta) sẽ phát sinh. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccānulomaītāņa 
sinh rồi diệt, làm nën tảng, làm duyên (paccaya), 
có 6 duyên là anantarapaccaya: liēn-tuc-duyēn, 
samanantarapaccaya: liên-tục-hệ duyên, āsevana- 
paccaya: tāc-hdnh-duyēn, upanissaya-paccaya: 
tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vigatapaccaya: ly-duyēn, để trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 13 gotrabhuñäna phát sinh liền tiếp theo sau. 
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13- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 Gotrabhuñäna 


Trong cùng Nhģp-lwu Thānh-dao lộ-trình-tâm 
(Sotāpattimaggavīthicitta) có 7 sdt-na-tām javana- 
citta, theo tuān tu: 

- Sát-na-tám thứ nhất gọi là parikamma. 

- Sāt-na-tām thứ nhì gọi là upacāra. 

- Sāt-na-tām thứ ba gọi là anuloma. 


3 sát-na-tâm đầu này gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomafana: trí-tuệ-thiên-tuệ thuận 
dòng theo 8 trí-tuệ-thiêntuệ phán trước và 
thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau, sinh rôi diệt đồng thời 
buông bỏ cd đổi-tượng sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới có trang-thdi vo-thwong hoặc 
trạng-thái khó hoặc trang-thdi v6-ngā, rồi làm 
duyên cho sá/-na-tâm liền tiếp theo sau là: 


- Sdt-na-tūm thứ 4 gọi là gotrabhu: tri-tuē- 
thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna trong duc-gidi 
thiện tâm hợp với trí-tuệ có khả năng đặc biệt 
tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Ničt-bān siêu- 
tam-giči mở ddu, làm phận sự chuyēn-dong từ 
thiện-trí phàm-nhân lên dòng bậc Thánh Nhập- 
luu như thé nào? 


Ví dụ: Một người nhận thức thấy rõ, biết rõ bờ 
bên này đây nguy hiêm, còn bờ bên kia là an toàn, 
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an-lạc tuyệt đối, nên người ấy tìm phuong pháp 
sang bờ bên kia cho được an toàn, an-lạc tuyệt đối. 

Người ấy cột sợi dây trên cành cây cao (hoặc 
cầm cây sảo), rồi chạy nhanh lấy trớn, năm đầu 
sợi dây nhảy. tung người lên cao, lao người qua 
bờ bên kia, rôi buông sợi dây, đứng vững trên bờ 
bên kia an toàn, vẫn còn bē ngỡ như thé nào. 


Cũng như vậy, hānh-giā thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã nhận thức thấy rõ, biết rõ 3 giới: 
dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới này như 3 hầm 
lửa than hồng cháy đỏ vô cùng nóng nảy đang 
thiêu đốt tất cả mọi chúng-sinh trong 4 loài: 
thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh, phải 
chịu mọi cảnh khổ tử sinh luān-hdi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ muốn chứng ngộ Ničt-bān giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi, được an toàn, an-lạc 
tuyệt đối mà thôi. 

Hānh-giā “chạy lấy trón” từ tri-tue-thičn-tuē 
thứ 4 udayabbayänupassanañäna, v.v... nām 
“sgi đây” đô là 1 trong 5 udn chấp-thủ hoặc 
sắc-pháp hoặc danh-phdp tam-giới làm ddi- 
tượng có / trong 3 trang-thdi-chung là trang- 
thái vô-thường hoặc trang-thdi khổ hoặc trạng- 
thái vô-ngã, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 
saccanulomanana phát sinh trong Nhập-Ïưu 
Thánh-đạo lē-trinh-tām có 7 sdt-na-tām javana- 
citta: tác-hành-tâm phát sinh theo tuần tự. 
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* Tri-tuē-thičn-tuē thứ 12 saccänulomañana 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma phát 
sinh “lấy trớn tung người lên cao” rồi diệt, làm 
nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo là: 

- Sāt-na-tim thứ nhì gọi là upacāra phát 
sinh “lao người qua gần bờ bên kia” là Niế-bàn 
siêu-tam-giới rồi diệt, làm nhân-duyên cho sát- 
na-tâm tiếp theo là: 

- Sāt-na-tūm thứ ba gọi là anuloma phát sinh 
“sắp đến sát bờ bên kia” là Miế-bàn siêu-tam- 
giới nên “buông bỏ sợi dây” đó là buông bỏ 
đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới có 
1 trong 3 trạng-thải-chung tồi diệt, đồng thời tri- 
tuệ thičn-tuē thứ 12 saccãnulomañäna đã hoàn 
thành xong phận sự rồi diệt, làm nhân-duyên cho 
sát-na-tâm tiếp theo là: 

- Sát-na-tám thứ 4 gọi là gotrabhu phát sinh 
“đứng bên bờ kia” là Niēt-bān siêu-tam-giới, an 
toàn, an-lạc tuyệt đối, gọi là #rí-fuệ-thiền-tuệ 
thứ 13 gotrabhufāņa trong dục-giới thiện-tâm 
hợp với tri-tuē tiếp nhận đối-tượng Niēt-bān 
siêu-tam-giới mở đâu, làm phận sự chuyển dòng 
từ bậc thiēn-tri phàm-nhân (kalyāņaputhujjana) 
lên dòng bậc Thánh Nhập-lưu (Sotāpanna). 

Như vậy, hành-giả vẫn còn là bậc (hiện-trí 
phàm-nhán (kalyāņaputhujjana), dù cho dục-giới 
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thiện-tâm hợp với trí-tuệ đặc biệt có đối- -tuong 
danh-pháp Niét-bàn siču-tam-giči, nhưng vẫn 
chưa có khả năng diēt tận được (samuc- 
chedappahāna) phiên-não. 


* Tính chất Gotrabhuñãna 


Gotrabhuñana trong 4 Thānh-dao 16-trinh- 
tâm có phận sự: 

- Chuyên dòng từ bậc #hién-trí phàm-nhân lên 
dòng bác Thánh Nhap-luu. 

- Chuyển dòng từ bác Thánh Nhập-lưu lên 
dòng bậc Thánh Nhāt-lai. 

- Chuyển dòng từ bậc Thánh Nhāt-lai lên 
dòng bậc Thánh Bắt-lai. 

- Chuyên dòng từ bậc Thánh Bắt-lai lên dòng 
bậc Thánh A-ra-hān cao thượng. 


Anulomañaäna và Gotrabhuūāņa 


Tri-tu6-thičn-tuē thứ 12 saccānulomaītāņa 
và tri-tuē-thičn-tu€ thứ 13 gotrabhuñana lā 2 
trí-tuệ-thiển-tuệ cùng trong Nhập-lưu Thánh- 
đạo lē-trinh-tām (Sotāpattimaggavīthicitta). Hai 
trí-tuệ-thiền-tuệ này có pháp giống nhau và khác 
nhau như sau: 


* Xét vē tâm: tri-tu6-thičn-tuē thứ 12 saccānu- 
lomanāņa với tri-tuē-thiēn-tuē thứ 13 gotrabhu- 
ñana cùng có đục-giới thiện-tâm hop với tri-tuē 
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làm phận-sự trong javanacitta hoàn toàn giống 
nhau trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 


* Xét về đối-tượng: trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 
saccānulomanāņa với tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhuñana có đôi-tượng hoàn toàn khác nhau 
trong Thánh-đạo lē-trinh-tām. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
có đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-phdp tam-giới 
có Í trong 3 trạng-thải: trạng-thải vô-thường 
hoặc trang-thdi khó hoặc trạng-thái vô-ngã. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufñiäna có 
đối-tượng danh-phdp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, 
không có trạng-thái nào cả. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
có khả năng đặc biệt làm tan bién màn vô-minh 
che phủ sự thģt chân-]ý Thánh-để, nhưng không 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñāna có 
khả năng đặc biệt tiếp nhận ddi-twong danh- 
pháp Ničt-bān siêu-tam-giới, nhưng không có 
khả năng làm tan biến màn vô-minh che phủ sự 
thật chân-lý tứ Thánh-đề. 


Vutthānagāminīvipassanā: Trí-tuệ-thiển-tuệ 
dân đến giải thoát khỏi đồi-tượng thiên-tuệ tam- 
giới (lokiya ārammaņa: sắc-pháp, danh-phdp 
tam-giči) và giải thoát khỏi tri-tuệ-thiên-tuệ 
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tam-giới (lokiyavipassananana), có 2 loại trí- 
tuē-thiēn-tuē là: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
là trí-tuệ-thiền-tuệ cuối cùng của đối-tượng sāc- 
pháp, hoặc danh-pháp tam-giới (lokiya āram- 
maņa) tiếp theo sau là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 
gotrabhufiana cô đồi-tượng danh-phdp Niễt-bàn 
siêun-tam-giới (lokuttara ārammaņa). 

- Tri-tu6-thičn-tuē thứ 13 gotrabhuñana là 
tri-tuệ-thiên-tuệ cuối cùng của tri-tuệ-thiên-tuệ 
tam-gidi (lokiyavipassanā), tiếp theo sau là tri- 
tué-thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 (lokuttara- 
vipassanañana) gọi là Maggañana: Thánh-đạo-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufñiäna có 
đổi-tượng danh-phdp Niễt-bàn siêu-tam-giới, mở 
đâu làm phận sự chuyển dòng từ hạng thiện-trí 
phàm-nhân (kalyanaputhujana) sang dòng bậc 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tám (Sotāpattimaggacitta). 

Cho nên, tri-tuē-thičn-tuē thứ 13 gotrabhu- 
ñana là trí-tuệ-thiên-tuệ cuối cùng của frí-tuệ- 
thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassanā) không ghép 
vào phdp-thanh-tinh thứ 6 patipadañanadas- 
sanavisuddhi thuộc về lokiyavisuddhi: pháp- 
thanh-tịnh tam-giới, bởi vì trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 
13 này không thấy rõ, biết rõ trang-thdi vő- 
thường, trạng-thái khó, trang-thdi vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi. 
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Và tri-tuē-thičn-tuē thứ 13 gotrabhuñana 
cũng không ghép vào phdp-thanh-tinh thứ 7 
ñãnadassanavisuddhi thuộc về lokuttaravisuddhi 
phdp-thanh-tinh siêu-tam-giới, bởi vi tri-tuē- 
thiēn-tuē thứ 13 này không có khả năng diệt tận 
được phiên-não. 

Vì vậy, tri-tu6-thičn-tu thứ 13 gotrabhu- 
ñana này ở khoảng giữa pháp-thanh-tịnh thứ 6 
pafipadananadassanavisuddhi và phāp-thanh- 
tịnh thứ 7 ñanadassanavisuddhi. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna này 
đặc biệt có đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn-siêu- 
tam-giới mở đầu sinh ròi diệt, làm duyên (paccaya), 
có 6 duyên là anantarapaccaya: liēn-tuc-duyēn, 
samanantarapaccaya: liên-tục hē-duyēn, āsevana- 
paccaya: tāc-hānh-duyēn, upanis-sayapaccaya: 
tičm-nāng-duyēn, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vigatapaccaya: ly-duyēn, dé trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 phát sinh liền tiếp theo sau. 


14- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Magganāņa 

15- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Phalañäna 


Trong cùng Nhģp-lwu Thánh-đạo lo-trinh-tām 
(Maggavīthicitta) có 7 sāt-na-tām javanacitta: 
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- Sdt-na-tām thứ 5 gọi lā Magga: Thánh-đạo- 
tām đó là Nhập-lưu Thānh-dao-tām, tri-tuē trong 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm gọi là tri-tu6-thičn- 
tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Sotāpattimagganānņa: 
Nhập-lưu Thānh-dao-tuē. 


* Trídtuệ-thiềntuệ siču-tam-gidi thứ 14 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhán- 
hưu Thánh-đạo-tâm này có doi-twong danh-pháp 
Ničt-bān siêu-tam-giới, có phán sự diệt tận duoc 
tham-ái trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến không 
còn dự sót, và 2 loại phičn-nāo là ditthi: tā-kiēn 
trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và vicikicchā: 
hodi-nghi trong si-tām hợp với hodi-nghi không 
còn dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên (paccaya), 
có 6 duyên là anantarapaccaya: liēn-tuc-duyēn, 
samanantara-paccaya: liên-tục-hệ-duyên, āsevana- 
paccaya: tāc-hdnh-duyēn, upanissaya-paccaya: 
tičm-nāng-duyēn, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vigatapaccaya: ly-duyēn, để trí-tuệ-thiền-tuệ 
siēu-tam-gidi thứ 15 Phalañana: Thánh-quả-tuệ 
phát sinh ličn tiép theo sau. 

- Sdt-na-tim thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacitta: Thānh-gud-tām đó là Nhập-lưu Thánh- 
quả-tám, tri-tuē trong Nháp-lưu Thánh-quả-tâm 
gọi là tri-tuē-thičn-tu6 siêu-tam-giới thứ 15 
Sofaäpaftiphalañana: Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Nhập- 
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lựu Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhập-lưu 
Thánh-quả-tâm có 2 sāt-na-tām là thứ 6 va thứ 
7 có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam- 
giới, có phận sự làm an tịnh phičn-nāo mà 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đã diēt tận được rồi 
diệt, đồng thời chấm dứt Nhập-lưu Thánh-đạo 
lē-trinh-tām, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
(Sotāpanna) trong Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 
16 cuối cùng. 


16- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanañäana 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 16 paccavekkhanañãna 
làm phán sự quản triệt 5 điêu: 

- Tri-tu€ quán triệt biết rõ răng: đã chứng 
ngộ Niēt-bāūn lân đâu tiên trong kiếp tử sinh 
luán-hồi từ vô-thủy đến kiếp hiện-tại. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đặc Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đặc Nhập-lưu Thánh-quả-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
tham-di trong 4 tham-tâm hợp với td-kiēn; và 2 
loại phiēn-nāo là tà-kiên trong 4 tham-tâm hop 
với tà-kiên và hodi-nghi trong si-tūm họp với 
hodi-nghi không con du sót. 


- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: chưa diệt tận 
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được 8 loại phičn-nāo còn lai là tham (lobha), 
sân (dosa), sỉ (moha), ngã-mạn (mana), buôn- 
chán (thina), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hồ-thẹn tội-lôi (ahirika), không biết ghê-sợ tôi- 
lỗi (anottappa). 


Bốn bậc Thánh-nhân 
1- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotāpanna) 


Bậc Thánh Nhập-lưu là bậc Thānh-nhān thứ 
nhất trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hānh-giā đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn 
không còn khổ vì 2 loại phiền-não là tà-kiến và 
hodi-nghi nữa. 

Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, 
vĩnh viễn không còn tāi-sinh kiếp sau trong cõi 
ác-giới, mà chỉ có dai-thiēn-nghiēp trong đại- 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tdi-sinh kiếp sau 
(patisandhikāla) có dai-qua-tám gọi là dục-giới 
tdi-sinh-tām (patisandhicitta) làm phận-sự tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi 
người và cõi trời dục-giới nhiều nhất chỉ có 7 
kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh 
Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bác Thánh A- 
ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luān-hdi trong tam-giới. 
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Trong Phāt-giāo có 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 
Thdnh-gud-tuē, 4 bậc Thānh-nhān. 

* Magsañana: Thánh-đạo-tuệ, có 4 bậc: 

- Sotapattimaggañana: Nhģp-lwu Thánh- 

đạo-tuệ. 

- Sakadägaämimaggañäna: Nhắt-lai Thánh- 

đạo-tuệ. 

- Anāgāmimaggaītāna: Bdt-lai Thánh-đạo-tuệ. 

- Arahattāmagganiāņa: A-ra-hān Thánh-đạo-tuệ. 

* Phalaūāņa: Thánh-quả-tuệ, có 4 bậc: 

- Sotāpattiphalaiāņa: Nháp-lưu Thánh-quả-tuệ. 

- Sakadāgāmiphalaiāņa: Nhất-lai Thánh- 

gud-tuē. 

- Anāgāmiphalaiāņa: Bāt-lai Thánh-quả-tuệ. 

- Arahattaphalanana: A-ra-hdn Thánh-quả-tuệ. 

* Ariyapuggala: Bāc Thānh-nhān, có 4 bāc: 

- Sotāpanna: Bác Thánh Nhģp-lvu. 

- Sakadāgāmī: Bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Anāgāmī: Bậc Thánh Bát-lai. 

- Arahanta: Bậc Thánh A-ra-hảm. 

2- Bậc Thánh Nhāt-lai (Sakadāgāmī) 

Để trở thành bậc Thánh Nhāt-lai (Sakadā- 
gāmī), hành-giả nào là bậc Thánh Nháp-lưu dā 
từng tích lũy ddy dú 10 pháp hạnh ba-la-mật, 
đặc biệt 5 phdp-chu (indriya), 5 pháp-lực (bala), 
7 pháp-giác-chỉ (bojjhanga) có nhiều năng lực 
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hơn bậc Thánh Nhập-lưu, dé chứng ngộ chūn-Iy 
tứ Thánh-đễ, để chứng đắc Nhāt-lai Thánh- 
đạo, Nhất-lai Thānh-guā, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhāt-lai. 

* Hành-giả ấy là bậc Thánh Nhģp-lwu tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tu6-thičn-tuē thứ 4 udayabbayänupassanãñäna 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi danh 
pháp, moi sắc pháp hiện-tại do nhân-duyên- 
sinh, do nhān-duyēn-diēt; nên hiện rõ 3 trang- 
thái chung: trạng-thái vô-thường, trang-thdi 
khó, trang-thdi v6-ngā của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-phdp tam-giới hiēn-tai. 

Vā tiếp theo _rí-tuệ-thiên-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 

-Tri-tu6-thičn-tuč thứ 5 bhangānupassanānāņa. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayatupatthānanāņa. 

-Tri-tu6-thičn-tuč thứ 7 ādīnavānupassanānāņa. 

-Tri-tu6-thiēn-tuč thứ 8 nibbidānupassanāniāņa. 

-ñ yi-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficitukamyatanana. 

-Tri-tu6-thičn-tuč thứ 10 patisankhānupassanā- 

ñana. 

-Tri-tu6-thičn-tuē thứ 11 sankharupekkhañana. 

Tiếp theo Nhát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sakadāgāmimaggavīthicitta) có 7 sdt-na tác- 
hành-tâm (javanacitta) phát sinh theo tuần tự. 
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Trong Nhdt-lai Thánh-dao 16-trinh-tūm có 7 
sāt-na-tām javanacitta: 


* Ba sdt-na-tām đâu gọi lā trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomañana làm ba phận su: 


- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn bị tâm cho Nhāt-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sāt-na-tām sau. 


- Sát-na-tám thứ nhì gọi là upacāra: tâm- 
cận với Nhāt-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tām làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sdt-na-tām sau. 

- Sdt-na-tūm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuệ-thiên-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau, để dán đến chứng đắc Nhát- 
lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sāt-na-tām làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối- 
tượng sāc-phdp hoặc danh-phdp tam-giới, có 1 
trong 3 trang-thdi-chung: trạng-thải vô-thường, 
hoặc trang-thdi khổ, hoặc trang-thdi vô-ngã, làm 
duyên cho sđ/-na-fâm sau. 


* Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu ”: Tâm- 
chuyēn-dong từ bậc Thánh Nhập-lưu lên dòng 


" Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là “Vodana”. 
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bác Thánh Nhāt-lai gọi là tri-tu6-thičn-tuē thứ 
13 gotrabhufāņa phát sinh 1 sāt-na-tām có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đối-“ượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự ròi 
diệt, làm duyên cho sdt-na-tām sau. 


* Sdt-na-tim thứ 5 gọi là Magga: Thánh- 
đạo-tâm đó là Nhất-lai Thánh-đạo-tâm, tri-tuệ 
trong Nhất-lai Thánh-đạo-tâm gọi là tri-tuē- 
thiền-tuệ siêu-fam-giới thứ 14 Sakadāgāmi- 
maggañana: Nhāt-lai Thánh-đạo-tuệ. 


- Tri-tué-thión-tuë siču-tam-giči thứ 14 
Nhāt-lai Thánh-dao-tué đồng sinh với Nhdt-lai 
Thánh-đạo-tâm này có ddi-twong danh-pháp 
Ničt-bān siêu-tam-giới, có phán sự diệt tận được 
tham-di loại thô trong cối dục-giới trong 4 
tham-tâm không hop với tā-kiēn và diệt tận được 
1 loại phiền-não là dosa: sân loại thô trong 2 
sân-tâm không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm 
duyên (paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: 
liên-tục-đuyên, samanantarapaccaya: liên-tục-hệ- 
duyên, āsevanapaccaya: tác-hành-đuyên, upanis- 
sayapaccaya: tičm-nāng-duyēn, natthipaccaya: 
v6-hin-duyēn, vigatapaccaya: ly-duyēn, đê tri- 
tu6-thičn-tuē siêu-tam-giới thứ 15 Phalañäna: 
Nhắt-lai Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo. 


* Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacitta đó là Nhát-lai Thānh-gud-tām, tri-tuē 


442 TÌM HIĒU TU THÁNH-ĐÉ 


trong Nhdt-lai Thánh-quả-tâm gọi lā tri-tuē- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Sakadāgāmiphala- 
ñana: Nhāt-lai T hánh-quả-tuệ. 

- Trí-tuệthiềntuệ siêu-fam-giới thứ 15 
Nhāt-lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhdt-lai 
Thánh-quả-tâm có 2 sdt-na-tām thứ 6 và thứ 7 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, 
có phận sự làm an tịnh phiên-não mà Nhāt-lai 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Nhdt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bác Thánh Nhāt-lai (Sakadāgāmī) 
trong Phāt-gido, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


* Tri-tuē thứ 16 Paccavekkhananana: Tri-tuē 
lam phán sw guān triēt 5 diču: 

- Tri-tu€ quán triệt biết rõ rang: đã chứng 
ngô Niēt-bān lân thứ nhì trong kiếp tử sinh luân- 
hồi từ vô-thủy đến kiếp hiện-tại. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đặc Nhất-lai Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tuē quản triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
được tham-di trong ngū-duc loại thô trong cõi 
dục-giới, và điệt tận được 1 loại phiên-não là 
sân loại thô trong 2 sân-tám. 

- Tri-tuē quán triệt biết rõ rằng: chưa diệt 
tận được 8 loại phiên-não con lại là tham 
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(lobha), sān (dosa), si (moha), ngã-mạn (māna), 
buôn-chản (thina), phóngtâm (uddhacca), 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết 
ghê-sợ tội-lỗi (anottappa). 

Bậc Thánh Nhāt-lai là bậc Thánh-nhân thứ 
nhì trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhāt-lai vĩnh viễn 
không còn khó vì tham-di loại thô trong cõi dục- 
giới và loại phiền-não sân loại thô. 

Sau khi bậc Thánh Nhāt-lai chết, chắc chắn 
đại-thiện nghiệp trong đại-thiện tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikāla) 
có đại-gud-tâm gọi là dục-giới tải-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tāi-sinh trong cõi 
thiện-dục-giới chỉ còn 1 kiếp nữa mà thôi. Trong 
kiếp ấy, bậc Thánh Nhāt-lai chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


3- Bậc Thánh Bắt-lai (Anāgāmī) 


Dë trở thành bậc Thánh Bāt-lai (Anāgāmī), 
hành-giả nào là bậc Thánh Nhất-lai đã từng tích 
lũy đầy dú 10 pháp hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 
pháp-chủ (indriya), 5 phdp-lwc (bala), 7 pháp- 
gidc-chi (bojjhanga) có nhiễu năng lực hơn bậc 
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Thánh Nhāt-lai, để chứng ngộ chān-ly tứ 
Thánh-đế, để chứng đắc Bất-lai Thánh-đạo, 
Bāt-lai Thānh-guā, Ničt-bān, trở thành bậc 
Thánh Bắt-lai. 


* Hành-giả ấy là bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tu6-thičn-tuē thứ 4 udayabbayänupassanãñaäna 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của môi danh- 
pháp, mỗi sắc-pháp hiện-tại do nhân-duyên 
sinh, do nhān-duyēn diệt, nên hiện rõ 3 trang- 
thdi-chung: trạng-thái vô-thường, trang-thdi 
khổ, trang-thdi vô-ngã của môi sắc-pháp, moi 
danh-phdp tam-giới hiēn-tai. 

Và tiếp theo tri-tu6-thiēn-tu6 phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 

-Tri-tu6-thičn-tuč thứ 5 bhangānupassanānāņa. 

-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayatupatthānanāņa. 

-Tri-tu6-thičn-tuč thu: 7 ādīnavānupassanānāņa. 

-Tri-tu6-thičn-tuč thứ 8 nibbidānupassanāniāņa. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituửamyatanana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 patisankhānupassanā- 

ñana, 

- Trí-tué-thién-tué thứ 11 sankharupekkhanñana. 

Tiếp theo Bdt-lai Thánh-dao lộ-trình-tâm 
(Anāgāmimaggavīthicitta) có 7 sdt-na tác-hành- 
tâm (javanacitta) phát sinh theo tuần tự. 
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Trong Bdt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm javanacitta: 


* Ba sdt-na-tām đâu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomañana làm ba phận sự: 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho Bdt-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sāt-na-tām sau. 

- Sát-na-tám thứ nhì goi là upacāra: tâm- 
cận với Bát-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sdt-na-tām sau. 

- Sdt-na-tūm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuē-thiēn-tu6 phán trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau, để dân đến chứng đắc Bát- 
lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sāt-na-tām làm 
phận sự xong rồi diệt; đồng thời buông bỏ đối- 
tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có 1 
trong 3 trang-thdi-chung: trang-thdi vô-thường, 
hoặc trang-thdi khổ, hoặc trang-thdi vô-ngã, làm 
duyên cho sāt-na-tām sau. 

* Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu ”: tâm- 
chuyển-dòng từ bậc Thánh Nhất-lai lên dòng 
bậc Thánh Bắt-lai gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 


' Bộ sách khác, đối với Thánh bậc cao gọi là “vodana”. 
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gotrabhufiāņa phát sinh 1 sāt-na-tām có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận ddi-twong danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự ròi 
diệt, làm duyên cho sdt-na-tām sau. 


* Sdt-na-tām thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Būt-lai Thánh-đạo-tâm, trí-tuỆ trong 
Bāt-lai Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 Anägãmimaggañäna: Bát- 
lai Thánh-đạo-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Bát- 
lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Bdt-lai Thánh- 
đạo-tâm này có d0i-twong danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới, có phận sự diệt tận được tham-di 
loại vi-tē trong cối dục-giới trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến và diệt tận duoc 1 loại 
phiền-não là dosa: sân loại vi-tē trong 2 sân- 
tâm không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: liên- 
tuc-duyēn, samanantarapaccaya:  liên-tục-hệ- 
duyēn, āsevanapaccaya: tāc-hānh-duyēn, upanis- 
sayapaccaya: tiēm-nāng-duyēn, natthipaccaya: vő- 
hiện-duyên, vigatapaccaya: ly-duyên, dé trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phalañãna: Bát- 
lai Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo. 

* Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacitta đô là Bdt-lai Thānh-gud-tām, tri-tuē 
trong Bdt-lai Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ-thiền- 
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tuệ siču-tam-gidi thứ 15 Anāgāmiphalanāņa: 
Bāt-lai Thánh-quả-tuệ. 

- Tri-tu6-thičn-tuē siêu-tam-giới thứ 15 Bt- 
lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Bdt-lai Thánh- 
quả-tâm có 2 sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 có đối- 
tượng danh-phdp Ničt-bān siêu-tam-giởi, có 
phận sự làm an tịnh phiēn-nāo mà Bdt-lai 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Bát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh Bāt-lai (Sakadāgāmī) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


* Tri-tuē thứ 16 Paccavekkhananana: Tri-tuē 
làm phán sự quản triệt 5 diču: 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: dā chứng 
ngộ Ničt-bān lần thứ ba trong kiếp tử sinh luân- 
hôi từ vô-thủy đến kiếp hiện-tại. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Bắt-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Bāt-lai Thánh-quả-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
được tham-di loại vi-té cõi dục-giới và sân loại 
vi-tē trong 2 sân-tâm không còn dư sót. 

- Tri-tuē quán triệt biết rõ rằng: chưa diēt 
tận được 7 loại phiên-não con lại là tham 
(lobha), si (moha), ngã-mạn (mana), buôn-chán 
(thina), phóng-tâm (uddhacca), không biết hő- 
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thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anottappa). 

Bậc Thánh Bāt-lai là bậc Thānh-nhān thứ ba 
trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành thiền- 
tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Bāt-lai vĩnh viễn 
không còn khô vì tham-di loại vi-t6 cõi dục-giới 
và phiền-não sân nữa. 

Kiếp vi-lai, sau khi bậc Thánh Būt-lai chết, 
chắc chắn không còn tāi-sinh kiếp sau trở lại cõi 
dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiên sāc-gidi thiện-tâm nào cho quả trong thời- 
kọ tái-sinh kiếp sau (patisandhikāla) có bác 
thiền sắc-giới gud-tām ấy gọi là sắc-giới tdi- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận-sự tāi-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với 
bậc thiền sắc-giới gud-tūm ấy. Vi phạm-thiên 
Thánh Bdt-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, rồi sẽ tịch diệt Niết-bản, giải thoát khổ tử 
sinh luān-hdi trong tam-giới. 


4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) 


Dë trở thành bậc Thánh A-ra-hdn (Arahania), 
hành-giả nào là bậc Thánh Bāt-lai đã từng tích 
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lũy đây đủ 10 pháp hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 
phdp-chu (indriya), 5 phdp-lwc (bala), 7 phāp- 
gidc-chi (bojjhanga) có nhiễu năng lực hon bậc 
Thánh Bát-lai, đề chứng ngộ chān-ly tứ Thánh- 
dē, để chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, Niēt-bān, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hdn. 


* Hành-giả ấy là bậc Thánh Bāt-lai tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tu6-thičn-tuē thứ 4 udayabbayānupassanāniāāņa 
tháy rë, "biết rõ sự sinh, sự diệt cua môi sāc 
pháp, mỗi danh pháp tam-giới hiện-tại do nhân- 
duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 
trạng-thái chung: trạng-thái vô-thường, trang- 
thái khổ, trang-thdi vồ-ngã của môi săc-pháp, 
môi danh-phdp tam-giới hién-tai. 

Và tiép theo tri-tu6-thin-tu6 phát triên theo 
tuān ty phát sinh nhu sau: 

-Tri-tu6-thičn-tuč thứ 5 bhangānupassanānāņa. 

-Tri-tu€-thičn-tuē thứ 6 bhayatupatthānanāņa. 

-Tī ri-tu6-thičn-tu6 thứ 7 ādīnavānupassanānāna. 

-Tri-tu6-thičn-tuč thứ 8 nibbidānupassanāniāāņa. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituửamyatanana. 

-Tri-tu6-thičn-tuč thứ 10 patisankhānupassanā- 

ñana. 

-Tri-tu6-thičn-tuē thứ 11 sankharupekkhañana. 
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Tičp theo 4-ra-hản Thánh-đạo 10-trinh-tām 
(Arahattāmaggavīthicitta) cô 7 sāt-na tác-hành- 
tām (javanacitta) phát sinh theo tuān tu. 


Trong 4-ra-hán Thánh-dao lē-trinh-tām có 7 
sāt-na-tām javanacitta: 


* Ba sdt-na-tām đâu gọi lā trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccānulomanāņa làm ba phận su: 


- Sdt-na-tām thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sāt-na-tām sau. 


- Sát-na-tám thứ nhì goi là upacāra: tâm- 
cận với A-ra-hán Thānh-dao-tām phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sdt-na-tām sau. 


- Sdt-na-tūm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuē-thiēn-tu6 phán trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau, để dẫn đến chứng đắc A-ra- 
hán Thānh-dao-tām, phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt; đồng thời buông bỏ doi- 
tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-gidi, có 1 
trong 3 trang-thdi-chung: trang-thdi vô-thường, 
hoāc trang-thdi khó, hoāc trạng-thái vô-nga, làm 
duyên cho sđ/-na-fâm sau. 
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* Sdt-na-tām thứ 4 gọi là gotrabhu ”: Tâm- 
chuyēn-dong từ bậc Thánh Bāt-lai lên dòng bậc 
Thánh A-ra-hdn gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhufiāņa phát sinh 1 sāt-na-tām có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đối-rượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự ròi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau. 


* Sdf-nd-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là A-ra-hán Thánh-đạo-tâm, trí-tuỆ trong 
A-ra-hdn Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 Arahattāmagganāņa: A-ra- 
han Thánh-đạo-tuệ. 


- Tri-tu6-thičn-tuē siču-tam-giči thứ 14 A- 
ra-hán Thānh-dao-tu6 đồng sinh với A-ra-hdn 
Thánh-đạo-tâm này cô đổi-tượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, có phận sự diệt tận được 
tham-di trong cối sắc-giới, cči vô-sắc- giới 
trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến và diệt 
tận được 7 loại phičn-nāo con lai ld tham, si, 
ngā-man, buôn-chán, phóng-tâm, không biết hő- 
then tội-lôi, không biết ghê-sợ tội-lỗi không còn 
du sót, sinh rồi diệt, làm duyên (paccaya), có 6 
duyên là anantarapaccaya: liēn-tuc-duyēn, 
samanantarapaccaya: liēn-tuc-hē-duyēn, āsevana- 
paccaya: tdc-hānh-duyēn, upanissayapaccaya: 


' Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là "Vodāna”. 
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tiēm-nāng-duyēn, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vigatapaccaya: ly-duyēn, để trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 15 Phalañana: A-ra-hān 
Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo. 


* Sdt-na-tūm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacitta đó là A-ra-hān Thánh-quả-tâm, tri-tuē 
trong A-ra-hán Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ-thiền- 
tuệ siêun-ftam-giới thứ 15 Arahattāphalanāņa: A- 
ra-hán Thánh-quả-tuệ. 


- Tri-tu6-thičn-tuč siêu-tam-giới thứ 15 A-ra- 
hán Thdnh-gud-tu6 đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-quả-tâm có 2 sdt-na-tām thứ 6 và thứ 7 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, 
có phận sự làm an tịnh phiên-não mà A-ra-hán 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được ròi diệt, đồng 
thời chấm dứt 4-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hdn (Arahanta) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


* Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanafana: tri-tuē 
làm phán sự quản triệt 4 điêu: 

- Trí-tuệ quán triệt biết. rõ rằng: đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần thứ tu cuối cùng, kiếp hiện-tại 
này là kiếp chót sẽ tịch diệt Niēt-bān, giải thoát 
khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đặc A-ra-hán Thánh-đạo-tâm. 
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- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc A-ra-hản Thánh-quả-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
được tham-di trong cõi sắc-giới, cối vô-sắc-giới 
trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến và diệt 
tận được 7 loại phičn-nāo con lại là tham 
(lobha), si (moha), ngã-mạn (mana), buôn-chán 
(thina), phóng-tâm (uddhacca), không biết hő- 
then tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anottappa) không con dw sót. 


Bác Thánh A-ra-hān là bậc Thānh-nhān thứ 
tư cao thượng trong Phật-giáo, đó là kết quả 
phāp-hānh thiên-tuệ mà hānh-giā đã thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo. 


Kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán tuyệt đối 
không còn khổ tūm vì phiền-não nữa, chỉ còn có 
khổ thân mà thôi cho đến khi hết tuổi thọ, đồng 
thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luān-hdi trong tam-giới. 

4 Thánh-đạo-tuệ này đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 7 gọi là tāņadassanavisuddhi: tri-kiến- 
thanh-tịnh. 

Tóm lại, để chứng ngộ chân-lý tir Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, thì chỉ có majjhimāpatipadā: pháp- 
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hành trung-đạo đỗ lā phdp-hdnh tú-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thičn-tuē mà thôi. Vì vậy, 
hành-giả thực-hành pháp-hành thičn-tu€ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tir Thdnh-dē, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thūnh-guā, Niēt-bān, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, tồi tịch diệt Niēt-bān, giải 
thoát khổ tử sinh luān-hdi trong tam-giới. 


(Xong phán nội dung của tử Thánh-dé ) 


Poan Kčt 


Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh Chuyển- 
Pháp-luân (Dhammacakkappavattanasutta) rằng: 

- “Này chư t)-khưu! Khi nào tri-tuē thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ T hánh-đề theo 
tam-tuē-ludn (tri-tuē-hoc, tri-tuệ-hành, tri-tuē- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư ty-khuu! Khi ấy, Như-Lai dēng dac 
khẳng định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã 
chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
vô-fhượng trong toàn cõi-giới chúng-sinh: nhân- 
loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, 
ma-vương và chư phạm-thiên cả thay.” 

Tri-tuệ quán triệt đã phát sinh đến với Như- 
lai biết rõ rằng: “A-ra-hản Thánh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-lai không bao giờ bị hư hoại, kiếp 
này là kiếp chót, sau kiếp này, Như-lai chắc 
chắn không còn tái-sinh kiếp nào nữa. ” 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trở 
thành Thánh-nhân bậc nào trong Phật-giáo, thì phải 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dán đến chứng ngộ 
chān-ly tứ T hánh-dë theo tam-tuệ-luân (tri-tuē- 
học, tri-tuệ-hành, trí-tuệ-thành) thành 12 logi tri- 
tuệ, chứng đắc Thánh-đạo ấy, Thánh-quả ấy, 
trở thành bậc Thánh-nhân ấy trong Phật-giáo. 


Cho nên, tứ Thánh-đễ có tám quan trọng nhất 
trong gido-phdp của Đức-Phật, bởi vì để trở 
thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo, vị Bỏ- 
tát thanh-văn-giác là hành-giả thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc phāp-hānh thiên-tuệ có 
doi- -tượng khác nhau nhu thân, thọ, tâm, pháp 
hoặc sắc-pháp nào, danh-pháp nào đúng theo 
pháp-hành trung-đạo dču dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thdnh-dē, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiên-não, không còn dự sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Vậy, tứ Thánh-đễ là pháp cốt lõi trọng yếu 
làm nên tảng căn bản trong giáo-pháp của Đức- 
Phát, nên các hàng thanh-văn đệ-tử cua Duwc- 
Phật cán phải học hỏi nghiên cứu hiểu biết rõ 
pháp tứ Thánh-đề này. 

Phật-lịch 2564/ 2020 
Rừng Nui Viên-Không, 
xã Tóc Tiên, thị xã Phú-Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa-Vũng- Tàu. 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpaņdita) 


Patthanā 


Iminā puññakammena, 

Sukhī bhavāma sabbadā. 

Ciram titthatu saddhammo, 

Loke sattā sumangalā. 

Vietnam ratthikā ca sabbe, 

Janā pappontu sāsane. 

Vuddhim viruļhivepullam, 

Patthayāmi nirantaram. 
Nang luc phuóc-thién thanh cao nay, 
Mong chung con thuong duoc an-lac. 
Mong cho chánh-pháp được trường tón, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh phúc. 
Dán tóc Việt Nam được phát triển, 
Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bần sư nguyện cdu với tâm thành, 
Hang mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram titthatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram titthatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tón 
trên thé gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tó quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasāsanam ciram titthatu. 
* Nguyện cho Phát-giáo được trường tón. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Bộ Abhidhammatthasangaha cua Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bài Kinh Mahāsatipatthānasutta. 

- Bài Kinh Dhammacakkappavattanasutta. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthqjotika ” 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika. 

- Toàn Bộ Sách Ledi của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Ledi Sayadaw, v.v... 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Ty-Khuu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpaņdita) lā bó sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyên I: Tam-Bảo làm 
nên tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. 
cho đến quyên IX: Phāp-Hānh Thiền-Định jam 
nên tảng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bó sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cân click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn néu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyền sách nāo rồi, mā quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v... không biết ở 
trong trang sách nảo, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tỉn vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 


Đã xuát bản: 


— TIM HIẾU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ (Tái bản lần thứ nhất) 
— 8SỰ TÍCH PHẬT LỰC 
- Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 
— GƯƠNG BĀC XUĀT GIA 
— TIM HIỂU PHƯỚC-BÓ-THÍ (Tái bản lần thứ nhất) 
— Hạnh Phúc An Lành: HIỂU NGHĨA 
— Hanh Phúc An Lành: NHẪN NAI 
— Hạnh Phúc An Lành: GIÁO PHĀP 
— Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 
— PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT (Tái bản lần thứ nhì) 
— Thuc-Hānh Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TÚ OAI-NGHI 
— CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỎ 
— Ý NGHĨA ĐÊM RAM THÁNG TƯ 
- BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 
— LẺ DÂNG Y KATHINA 
— ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY BAI-BO-PĒ 
— NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 
— Nēčn-Tāng-Phāt-Gido: CẢM NANG QUY Y TAM-BĀO 
—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MĀT BÁC 
THƯỢNG 
— Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRI-TUĒ SIÊU-VIỆT 
— Nčn-Tāng-Phāt-Gido Quyền I: TAM-BĀO (Tái bản lần thứ ba) 
— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền II: QUY Y TAM-BĀO 
(Tái bản lần thứ nhì) 
— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền III: PHÁP-HÀNH-GIỚI 
(Tái bản lần thứ ba) 


Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền IV: NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền V: PHUOC-THIĒN : 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VI: PHÁP-HẠNH BA-LA- MÂT 1 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VII: PHĀP-HANH BA-LA-MĀT 2 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Ouyčn VIII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MĀT 3 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IX: PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền X: PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 
(Tái bản lần thứ nhất) 

VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 

(Tái bản lần thứ nhì) 
NGŨ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 

(Tái bản lần thứ nhì) 
NGƯỜI BIẾT ON VÀ BIẾT ĐÈNƠN _. l 
KINH CHUYĒN-PHĀP-LUĀN (Tái bản lần thứ nhất) 
VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỎI (Tái bản lần thứ nhất) 
PHÁP NHĀN-NAI (Tái bản lần thứ nhất) 
TÂM TỪ. 
NGÀY RĀM THĀNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 
TÌM HIẾU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 
TÌM HIỂU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Địa chỉ liên lạc và phát hành 


CHÙA TO BŪU LONG 
81/1, Đường Nguyễn Xičn, Long Bình, Quận 9, 
TP. Hó Chi Minh 
PT: +84 (0) 28 3503 2387 
DĐ: +84 (0) 778 608 925 


TÌM HIẾU TU THANH-PĒ 


TY-KHUU HO-PHĀP 


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkik 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám doc , 
ThS. NGUYEN HŪU CO 


_ Biên tập : 
NGUYEN THỊ THANH THỦY 


Sửa bản in 
TY-KHƯU HỌ-PHÁP 


Trình bày & Vi tính 
DHAMMANANDĀ Upāsikā 


NHÀ XUẤT BÁN TON GIÁO 
53 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: (024) 3782 2845 - FAX: (024) 3782 2841 


In 1000 cuốn, khổ 12 x 18cm, tại XN in Nguyễn Minh Hoàng. 
Địa chỉ: 510 Trường Chinh, P.13, O. Tân Bình, TP HCM. 

Số ĐKXB: 2941 -2020/CXBIPH/07-83/TG 

Mā ISBN: 978-604-61-7165-2 

OBXB: 296/OB-NXBTG ngày 26 tháng 8 nām 2020 

In xong và nop luu chiču: Quy III nām 2020 


+ Tứ Thánh-ãé là sw-thāt chān-ly mà bác Thánh: 
nhân đã chứng ngộ. Tứ Thánh-đế có 4 pháp đó là 
kh6-Thdnh-dē, nhân sinh khổ-Thánh-để, diệt khó- 
Thánh-để, pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé. 
Bậc Thánh-nhân có 4 bậc đó là bậc Thánh Nhập- 
lưu, bậc Thánh Nhāt-lai, bậc Thánh Bárlai, bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Hānh-gid thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dán đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh- 
nhân trong Phật-giáo. 

Tứ Thánh-để đó là những pháp nào? 

- Khổ-Thánh-để đó là ngū-udn chấp-thủ là pháp 
nên biết. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-để đó là tham-di là pháp 
nên diēt. 

- Diệt kh6-Thdnh-dē đó lā Niēt-bān là pháp nên 
chung ngô. 

- Pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp nên tién hành. 

Mỗi Thánh-đề có tam-tuệ-luân đó là trí-tuệ-học, 
trí-tuệ-hành, trí-tuệ-thành. 


: ISBN 978-604-61-7165-2 WB 
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